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lu Thư chép : Hợc cố nhập quan“È * ^- 1, nghĩa là : 
1o: theo người xua rồi mới ra làm quan. 

Lời truyện (1) nói : Học ru lác xí 2? ft BỊ ĐÓ. nghĩa là :, 
Học giỗi rồi ra làm quan. 

Sách Tử Truyện chếp : Học nhí hậu nhập chính ## nạ ‡€ 
A. +. nghĩa là : Học rồi sau mới vào chính trương. 

Này, biết được nhiều lời nói và việc làm của người đời trước 
hế ứng vào tâm thì được phần chính đáng, ứng vào việc thì hợp, 
với lẽ thích nghị, thế mới gọi là học. 

Những câu cách ngôn của những hiển triết đời trước tự nhiên 
đã không còn sót ý nghĩa, tôi cứ mặc cho ngồi bút ghỉ chép những 
việc lạt vạt để nhờ đấy mà sửa mình và đùng luôn vào việc dạy 
đỗ trong gia đình. 


(1) Truyện, lời giải rã nghìa của kính su, 


Trong sách Luận Ngủ, Không Từ đối với nhúng câu hỗ: về 
chính trị đều tùy theo tư chất từng h+e trò mà giải đáp. 

Những lời nói của những bậc hiền triết đời trước nếu mình 
lãnh hội học được một câu thì đã thành tựu được tài năng vô hạn, 
nếu đem dùng vào một ấp [1b] thì đã làm được khá nhiều công 
hiệu. 

Sinh ra một ngàn năm sau đã may mán được thấy toàn vẹn 
nhưng lời nói của thánh nhân. 

Thế mà lòng nghĩ miệng đọc trái nhau, điều hiểu biết và việc 
thi hành khác nhau, sự nghiệp và danh vọng lại khàng có gì đáng 
kể, thì đúng là báo rằng nhiều cũng chẳng làm gì. 


Bậc thánh nhân lập ngôn (1) vấn từ chễ thiển cận mà suy 
đến chỗ thục tiễn (thục hành, thục đụng) thì thấy tỉnh vị thân 
thúy. 

Như ở sách Luộn Ngữ, Không Tủ bảo Tử Trương rằng : 
*1,~Minh có điều hay thì chớ chuyên giữ một mình. 2.~ Dạy bảo 
người kém cõi thì chớ biếng lười. 3.- Việc gì đã qua thì chớ nhắc 
lại. 4.—~ Nói lầm lõ thì chớ suy dẫn bào chữa. 5.— Điều bất thiện 
thì chớ làm cho trót. 6.—- Làm việc thì chớ dần đà. 


Người quân tủ vào làm quan mà đầy đủ sáu điều ấy thì bản 
thân được an toàn, đanh dự được đưa đến mà việc chính trị được 
nghe theo”. : 


“1._~ Lầm lỗi về những điều ấy thì tù tội đo đó mà sinh ra. 
2.~ Cự tuyệt lời can gián là chân ngăn việc lo nghĩ. 3.~ Khinh 
mạn đã đàng là thất lễ. 4.— Biếng nhác là thời giờ [2a} bị chậm 
trễ. 5._- Xa xỉ là tiến của không đủ. 6._~ Chuyên giữ một mình là 
việc không thành. 


(1}' Lập ngôn, viết sách nói ra được điều trọng vêu mà lý lề vừng chắc đang 
truyền tụng, bản thân đã mất mà lời nói văn mãi lưu truyền. 


Người quân tử vào làm quan mà trừ bố được sáu điều này 
thì bản thân được an toàn, đanh dự được đưa đến mà việc chính 
trị được nghe theo”. 


Lời nỗi này rất đúng với sự thật, sĩ phu từ xưa đến nav đi 
làm quan thi hành việc chính trị đã thành đạt thì chưa tùng đã 
không theo sáu điều trên, đã để vỡ thì chưa tùng đã không theo 
sáu điều đưới. 

Như thế, lại không đáng xem xét hay sao 2 


Theo sách Gia Ngữ, Không Tủ làm quan Tư khấu (1) ở nước 
Lỗ, khi xử đoán việc kiện thưa đều cho mọi người bàn nghị và hỏi 
rằng : “Ông cho là thế nào ? Ngài nghì ra sao 7” — Mọi người đầu 
được giải bày. Như thế rồi sau Khống Tử mới nói : “Phải theo lời 
của Vị này niới đúng”. 


Thánh nhân còn tharn vấn mọi người, khiến mọi người đều 
được nói ra hết sở kiến của mình, rồi sau mới chiết trung mà xử 
đoán. 


Việc này đáng cho đời sau bát chước theo. 


Người đời sau theo đuổi việc chính trị lại [2b] có thể lấy ý 
mình mà độc đoán không châm chuức với dư luận hay sao ? 


Khống Miệt và Ninh Tử Tiện đều làm quan, Không Tứ đến 
Khổng Miệt mà hỏi : 

— Tù khi ngươi làm quan, ngươi được điều gì và raất điều 
gì? 

Khổng Miệt đáp : 


— Tôi chưa được điều gì cả mà đã mất hết ba điều : 


(1) Tư kháu, chức quan coi giữ việc hình án, thưa kiện, như chức Thẩm phán 
ngày nay. 


1.— Việc vua cứ nối tiếp nhau (1) khiến mình học mà không 
được thực tập. Đó là học không được rõ ràng. 


2.— Bầng lộc #t oi, cháo không cung cấp đến thân thích, thì 
tình cốt nhục càng thưa lần. 


3.—- Công việc phần nhiều cấp bách mà không được đi điếu 
tang, đi tham viếng người bệnh hoạn, thì đạo bằng hữu thiếu sót. 

Nghe mấy lời này, Không Tử không vui bèn đi đến Ninh Tử 
Tiện và hồi những điều như đã hỏi Không Miệt. Ninh Tử Tiện 
thưa : 

— Từ lúc làm quan đến nay không có mất điều gì cả mà lại 
được ba điều : 

1.— Trước đã đọc mà nay được thực hành, thì học càng được 
rõ ràng. 

ø.~ Bống lộc cung cấp đến thân thích, thì tình cốt nhục càng 
mật thiết. 


3.—- Tuy có [3a] việc công mà vẫn đi điếu tang đi thăm viếng 
người bệnh hoạn được thì tình bằng hứu càng đầy đặn. 

Nghe mấy lời này, Không Tử than thở mà khen ràng : “Thật 
là người quân tử !°. 

Cùng làm quan như nhau mà hai người có quan niệm khổ và 
vui khác nhau, có thú vị được và mất không giống nhau. 

Xét việc khen và chê của bậc thánh nhân của chúng ta, người 
quân tử hẳn đã có điều tự xử. 

Bậc thánh nhân rất cận nhân tình. 


Thầy Tử Cống chuộc người ở các nước chư hầu, từ chối không 
nhận tiền chuộc khi người ta trả cho. 


(1) Nguyên văn : Vương sự nh ược tân. Sách chú chữ tấp Ìà trước sau cứ nối nhau. 
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Khổng Tử nói : “Người nước Lỗ sẽ không có ai đi chuộc người 
nữa !” 


Thầy Tủ Lộ cứu người chết chìm, nhận lễ tạ ơn của ngữ. 
Không Tử bảo : “Nước Lỗ sẽ còn cứu người chết chìm nủa !° 


Phàm những việc ấy đều là đạo trung dung, bởi vì khiến cho 
hạng người tầm thường đều có thế cố gáng mà theo kịp được. 


Khống Tử nhiếp chính (1), thầy Tử Sản (2) làm quan coi việc 
chính, lúc rmới đầu bị nhần dân chê bai, rồi về sau được nhân dân . 
ca tụng. 


Tuy là đời cuối cùng, [3b] việc chê khen trong rnột lúc không 
đáng vậi tin, về lâu về dài mới biết là đúng. 

Muốn xét đến chỗ người ta chê bai Không Tử và Tử Sản như 
thế nào, thì nên thấy là hai nước (nước Lỗ mà Khổng Tử nhiếp 
chính và nước Trịnh mà Tử Sản làm đại phu) đã có nhũng tập 
quán chống chất hàng trăm nàm, thế rnà một sớm đã tế chính 
bằng ký cương và đã noi theo pháp độ, thì việc ồn ào chê bai ấy là 
cái thế tất phải đến. 

Nhưng cũng vì lẽ nhân dân khâng được phóng túng và thấy 
bất tiện đối với chính mình mà họ nói lên như thế, chớ vốn thạt 
không có cớ gì khác. 

Cho nên những lời không thật ấy (3) đã khó làm cho vua nghĩ 
hoặc, mà lòng vua cũng chẳng lay chuyển, cho nên đã dùng hai vị 
ấy đến tận cùng. 


Chính trị nhân đức của thánh hiển như không khí êm hòa, 
như gió xuân mát mẻ, lòng dạ của thánh hiển nhu thanh thiên 
bạch nhật. 


(1) Nhiếp chính, cầm quyền chính thay vua còn bé. 


(2) Tử Sản, tức Công Tôn Kiểu, làm quan đại phu nước Trịnh đơi Xuân Thu, tự 
là Tứ Sản, học rộng, nghe nhiều 


Œ) Phù ngôn, lời khàng thật. 


Thánh hiển đặt pháp luật ở nơi này mà nhân đân biết sợ ở 
chốn kia. 


Tuy miệng họ bàn tán sôi nổi mà họ vẫn lấm lét vâng theo 
như việc trách phạt sắp đến sau lưng vậy. Đó là phong hóa đã 
khiến đến như thế. Cho nên không quá một năm mà tất cả đều 
ca tụng. 


Người đời sau, đạo đức và danh vọng chưa đáng tin, tác dụng 
chưa được khéo, nếu không riêng mối lợi cho [4a] mình thì cũng 
dồn mối lợi cho nước, nếu không lấy hình phạt nghiêm khác để trị 
dân thì cũng bày kế để dụ dân, thì cả nước đều chê bai cũng là 
đáng lắm, đẫu trải qua năm đài thì bá cố ai ca tụng 2 


Cho nên người làm việc chính nghe nhân dân chê bai thì phải 
trách ở mình chớ không nên lấy việc thánh hiền còn bị chê bai mà 
tự giải thích. 


Cáng dây cung lên mãi mà không mỡ đây cung ra thì vua 
Văn, vua Vũ nhà Chu không làm (1). 


Cho nên khi mọi công việc đồng áng đã xong xuôi thì tế trá (2) 
để người trong nước vui chơi như điên cuồng. 


Mở dây cung ra mãi mà không cảng dây cung lên, vua Vàn, 
vua Vũ nhà Chu cũng không làm. 


Cho nên sau khi yến ẩm vui chơi thì Ìo cát cổ tranh mà lợp 
nhà. 


Phải thấu đạt nhân tình mới có thể nói đến việc chính tĩ1. 


Thầy Tử Sản hỏi : “Định yên nước nhà tất nhiền trước hết 


(1) Đoạn này lấy ở thiên Tựp Ký trong kinh Lễ, xin dịch ra như sau : Cảng dây 
cúng lên mãi mà không mở đầy cũng ra, vua Văn, vua Vũ nhà Chư không 
lam. Mở dây cung mãi ra ma không cảng đây cung lên, vua Văn, vua Vũ nhà 
Chư cũng không lắm Một lần cảng dày cùng len thì một lần mỡ dây cùng 
ra, ấy là cát đạo trị dân của vua Văn, vua Vú ‹ Ÿ nói trị dân có gấp, ca hoàn, 
có lam, có nghĩ. 


(2) Tra, lễ cúng tế vạn vật vào tháng chạp 
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phải được lòng những đại gia tộc”. 


Mạnh Tử nói : “Làm chính trị không khó, đùng gây oán hận 
với những đại gia tộc là được” (1), 


Hai lời nói trên đều cùng một ý. 
Chu Tử nói : “Nếu như không có việc lợi hại lớn thì không cần 


phải bàn nghị sửa đối (2), (4b] Còn những đại gia tộc thì nên 
khoan dung (3) cho họ”. 


Sách Lễ Ky chép : Việc công không được bàn nghị riêng. lộ) tại 
quan thì nói việc quan, ở tại phú thì nói việc phu, ở tại kho thì nói 
việc kho, ở tại triều thì nói việc triều, rất là cần thận, chẳng những 
giử chức vụ của mình trong phạm vị không đuợc phiếm lạm ra 
ngoài, cũng để khỏi tiết lậu việc bí rnật và tránh cái tệ gìan xáo. 


Khống Tủ nói : “Làm chúc lại vận dụng pháp chế chỉ có một 
đường lối mà thôi, lo làm điều nhân từ khoan thứ thì trồng được 
cây đúc, làm điều nghiêm khác bạo ngược thì trồng được cây oán. 


Này, muốn trồng cây đức há đâu là tha kẻ có tội và làm ơn 
cho kẻ gian dối 2 


Họ mắc vào vòng pháp luật mà ta không có lòng bao dung 
hay sao ? Ta nên chậm chậm suy cứu, tỉnh tế xem xét tìm lối sống 
cho họ, nếu không được rồi sau mới can cứ theo pháp luật mà luận 
tội họ. Tình thương xót trác Ấn đối với họ trần lộ ra ở lời nói khiến 
họ thẹn thùng hối cai [5a] caro phục mà không oán viên chức giũ 
pháp luật. 


——— 

(1) Ø BÉ”) Ly Lâu Thương, trong sách Manh Tụ, trần ìới nói của Mạnh Tủ như 
sau : “Vĩ chính bắt nan, bắt đac tọi u cụ thất, Cụ thất chỉ sở mô, nhất quốc 
mộ à chỉ, Nha! quốc thì sử mộ, thiên hà mô chỉ: Có phối nhiên đúc giao, đặt 
hỏ tứ hơi, nghĩa ìa : Lam chỉnh tìị không kho, đưng gây oán hàn với những 
đại gia tóc (những gia tọc lớn lao đai đưi làm quan), Những đại ga tộc mã 
mên phục thì ca nước mến phục theo. Ca nước trên phuc thì ca thiên hà mến 
phục theo Cha nên đức giao thị hành rất rêng lơm, tràn đầy cá bốn biên. 


(2) Canh trượng, sửa đối Tiểng đan khang điều hàa thì cũng đây đân mã sửa 
đổi lại. 


(1) Gia tá, khoan dung 
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Việc nghị ấn hoãn tử hình trơng kinh Dịch, việc đã xét được 
thực tình thì thương xót họ và chớ lấy làrn rnừng mà Tang Tử đã 
nói cũng đều là ý ấy. 

Việc xử án của Tử Cao (1U) : Tội nhân bị án chạt chân quan 
sát ý. tứ và nhan sắc của Tủ Cao mà cảm kích sau khi nghe luận 
án, về sau đã cứu Tử Cao để báo đáp lúc Tứ Cao bị tai ách. 

: Nếu Tử Cao không phải là người khoan hậu vốn đáng tin thì 
sao lại được như thế 2 


Cho nên Tử Cao được thánh nhán (Khống Tủ) khen ngợi. 

Quá cứng thì gãy, quá mềm thì hỏng. Chỉ có vừa cứng vừa 
mềm cho thích hợp điều ứng dụng mới nên. 

Khoan dung thì dân lờn dễ, rãnh liệt thì dân tàn khả. Chỉ 
có va khoan dung vừa mãnh liệt mà thị hành mới giỏi, 

Sách Hiếu kính chép : Bậc đại phụ, lời phi pháp thì không 
nói, việc vô đạo thì không làm, nói khắp thiên hạ mà miệng không 
lầm lỡ, làm khắp thiền hạ mà khẳng có điều oán ghét, được như 
thế rồi sau mới giữ gìn được tông miếu. 

Kẻ sĩ lấy hiếu thờ vua, lấy kính (5b] thờ người tôn trưởng, 
trung thành hòa thuận không lỗi lầm để thờ người trên trước, 
được như thế rồi sau mới có thể bảo vệ lấy bỗng lộc và tước vị mà 
gìiũ gìn việc củng tế. 

_ Thưởng thức hai chữ £h¿ (là giữ gìn) và bđo (là bảo vệ) thì có 
thể nhận thấy thánh nhán đời trước đạy người ta vui đạo để lấy 
thói thường mà không nói người ta làm lành để mong được phúc. 

Y phục (áo quần) là phần rạng rỡ cúa thân thế. 

Khếng Tử nói : “Người quân tử phải tê chỉnh áo mão”. 

Án Tử cũng nói : “Mạc y phục không đúng lễ nghi thì không 
đám vào triểu”. 


(1) Tử Cao, người nước Tế đời Xuân Thu, hoặc nói là người nước Vệ, họ Can, lên 
Sai, tự là Tử Cao hay Quý Cao, học trò của Khổng Tư, tính người nhân hiểu. 
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Quản Tủ nói : “Tình ý trong lòng thành thật đáng tìn thì đanh 
dự được đẹp đẽ. Tu hành kính cẩn thì sự tôn trọng hiển vinh được 
phụ vào mình. 


Tình ý trong lòng không thành thật thì thanh đanh xấu xa. 
Tu hành mà lờn để thì điều ô nhục phát sinh”. 


Hữu Tỉ (1) nói : “Sự tín cây gần với đạo nghĩa, nói có thể 
phục hồi được. Sự cung kính gần với lễ nghi, khiến mình tránh 
xa điều sỉ nhục.” 


Đại ý những câu này [6a] phù hợp nhau. 


Người quân tử ỡ nuớc này, không chê hai quan đại phu nước 
ấy, đó là lễ. 

Làm quan ở chúc đài gián (2) hẳn là không nên lấy lš ấy mà 
thoái thác việc đàn hạặc chê trách quan lại. Nhưng phải trái tự 
nhiên đã có công luận, thì cũng không nên chê trách càn bậy lẫn 
nhau. 


Nếu như không có trách nhiệm được nói, mà trong lúc " yên 
nói riêng với nhau, vui miệng khui bới những lỗi lầm của người, 
nói nâng những điều tư riêng bí mật của người thì há là chỉ chuốc 
oán chiêu hờn mà còn là không phải cái đạo trung hậu nữa. 

Người hiển đời xưa g1 gìn và hành động rất chu đáo. 


Chương 4 thiên Tiếu Minh thuộc phần Tiếu Nhấ trong kinh 
Thị như sau : 


"jQ l? Ÿ 
#&. 1x % J8 
3#. W @ 
EL ñ #4 Đø 
+) 3 lệ + 
X 3# 2 + 


(1) Hữu Tủ, tức Hữu Nhược, học tro của Không Tủ - Nhiễm Cầu, học tro của 
Không Từ cũng xưng là Hùu Tư 


(2) Đải gián, quan ngự sử chuyên việc cạn gián vua và phè bình các quan 


1ã 


1) Ta nhĩ quản tứ ! 

2) Vỏ hàng an xử. 

3) Tịnh cứng nhĩ vị 

4) Chímh trực thị di 

5) (Than chỉ thính chỉ 

6} Thuc coc dĩ nÌữ). tủ), 

Dịch nghĩa : 

1) Than ôi những bậc quân tử như các bạn ! 
2) Chớ nên ở yên ốn mãi. 
3) Hãy lặng lẽ giữ chức vị mình. 
4) Các bạn chỉ giúp đỡ những người chính trực mà thôi. 
5) (Thì thần thánh sẽ nghe cho. 
6) Sẽ đem phúc lộc cho cấc bạn). 


Dịch thơ : 


Bạc lìm quan từ bạn oi ! 
Chớ nên sóng mãi yên vu tốt lành. 
Lặng mà gHĩ chúc vị mình, 
Giủp người chỉnh trực trưng thanh mà thối, 
(Thánh thần nghe thấu được lời 


Sẽ đem phúíc lọc vá bởi thưởng cho). 
Lồng mong mỏi đối với bạn hữu thâm thiết làm sao ' 


Sách Td Truyện, năm thú 7 đời Chiều Công có bài thơ như 
sat : 


(1) Nguyên bổn chỉ chép có 4 câu, chúng tôi xin chép thêm 2 cáu cuối cho trọn 
một chương. 
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mm fầ 
ft ó? an E 
= '® mm 
ÙỦầ Mà mw šÈ 


1) Nhất mệnh nhí lữ 
2) Tái mẹnÍ' như ở 
3) Tam mệnh nhi ph 
4) Tuân trường nhí tầu. 
Dịch nghĩa 
1) Lần đầu nhận mệnh lệnh vua bổ làm quan thì cúi mình. 
2) Lần thứ nhì thì kham lưng. 
3) Lần thứ ba thì cúi rạp xuống. 
4) Rồi nơi theo tường mà chạy di. 
Dịch thơ 
CHỉ mình nhạn lệnh lần đầu, 
Khum lưng nhạn niệnh In sau trung thành. 
Sam ba chỉ rạp than mình, 
Nơi thco tưởng chat cho nhanh lập thời. 
Cách đối xử với mình cẩn thận là dường nào ! 


Lấy điều lành mà raăn bảo nhau thì sao lại còn có [SÉb] lòng 
khuynh loát nhau hay sao ? : 


Được vua yêu chuộng thì như là sợ hãi, thì sao lại còn có thái 
độ ham tranh đua hay sao 2? 


Bốn biến rộng, triệu dân đông, trời lập ra một người làm vua 
để thống trị. Để giúp đồ vị vua ấy, Trời đạt ra bầy tôi các bậc công, 


lỗ 


khanh, đại phu, bách chấp sự. Tuy chúc vị đo vua đạt, nhưng đều 
là do trời tuyển chọn cã. 

Này, trí thức người cao kẻ thấp, tài nang người lanh ké chậm 
là đo ở phú bẩm. 

Phẩm hạnh và tầm thuật thật không thế không gia công xem 
xét. 


Công phu chất chứa tù ổ mối đùn mà thành núi gò. 


Ỏ trong nhà kín mà thấy rõ từ trong triều đình ra ngoài thôn 


Kẻ dưới thì xem xét nghe theo, người trên thì trông xuống, 
còn có thế lơi bỏ mảy may hay sao ? 


Lấy đoan thuần làm cội gốc, lấy cần thận khoan thứ mà giữ 
gìn, lây cung kính thận trọng mà thi hành, lấy công bình mà đối 
xử, trong sạch rà thông suốt, ngay thẳng mà thuận hòa, siêng 
cần mà giản dị yên làng cho được thông thường trường cửu thì tất 
nhiên được [7a] lòng người. 

Đã được lòng người thì hợp với ý trời, thì lòng vua tự nhiên 
tin cậy. 

Danh vọng và thực tế đều về mình, phúc lành đã tụ đến thì 
quyền chính quốc gia sẽ vào tay ai nủa ? 

Nếu không như thế, lại chỉ lo dùng xảo trá thế lực, thích ý 
với những cơ mưu hiểm độc để cầu súng ái lợi lộc, thì chẳng những 
đã không được như chí nguyện mà nào không có hậu hoạn hay 
sao? 

Ở đời hẳn nhiên chưa có ai bị chê trách ở người, mác tội đối 
với Trời mà có thế kết niềm tri ngộ với vua để trở thành hiển quý 
được. 

Ba chữ thanh (trong sạch), “hân (cẩn thận), cẩu (siêng nang) 
không phải gốc ở bài Quan Châm của ông Lũ Cư Nhân đời nhà 
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Tông, mà gốc ở ông Tư Mã Chiêu (1). 


Xét theo sách Tân Thư của Vương Ấn (2) chép ràng : Lý Bính 
ngồi hầu Tiên đế, có ba vị Truơng sử cùng đến yết kiến, lúc ba vị 
từ biệt, Tiên đế bảo : “Làm quan tr ưỡng phải trong sạch (thanh), 
phải cẩn thận (thận), phải miêng năng (cần). Giữ được ba điểu âv 
lo gì mà không trị yên”. 


[7b] Tiên để quay lại hồi 1rý Bình : “Trong ba điều ấy nếu bất 
đác đi phải bỗ điều gì trước ?” 


Lý Bình tâu : “Ba điều trong sạch (thanh), siêng nàng (cần) 
và cần thân (thận) nhữ lẫn nhau mà thành, nếu bất đắc đĩ thì nên 
bỏ cẩn thận hơm hết, bởi vì đã trong sạch thì bất tất phải cẩn thận, 
đã cấn thân thì bất tất phải trong sạch”. 


Tiên để nói : “Phải đấy. Hãy kể ra những người cẩn thân 
trong đời gần đây ?” 


L Bính kế ra mấy người. 


Tiên để nói : “Mấy người này ôn hòa củng kính sớm tối lo giữ 
công việc mình một cách kính cẩn, cũng là cấn thận đấy. Nhưng 
người cần thận nhất trong thiên hạ có phải là Tự Tông(3) chang? 
Ông ta chỉ nói đến những việc huyền điệu xa xôi, chưa từng bình 
luận thời sự, khen chê các nhân vật”. 


Lý Bính nhân đó thuật câu chuyện ấy để làm điều ran dạy 
trong gia đình và nói rằng : “Phàm người làm việc, tuổi trẻ lập 


(1) Tư Ma Chiêu, người đời Tam Quốc, con thụ của Tư Má Ÿ, tụ là Tư Thuợng, 
luc Tao Mao ở ngồi, đã nài theo anh la Tư Ma Sư lam Đại tượng quân chuyền 
quốc chính, tự tam tướng quậc được pháng Tân Công, được buìn cứu tích nìa 
giả vờ không nhận. Về sau thì vụ.y Nguy Tào Maa, lắp Nguyên Để Hoan và 
con của Nguyên Để là Viêw. son ngôi nhà Ngụy Tàn, tư tần làm Văn Để, 

(21 Vương Ẩn, người đơi Tân, tu là Xư Thúc, học rộng nghe nhiều, đầu mien hiệu 
Thái Hưng được triệu lam Trư Tác Lang, soạn sách Tan Sử: Về sau Đị gien 
pha na mất chức 

GU Tu Tang, tức Nguyễn Tích đời Tan Quốc, từ la Tư TTong, Ìa mặt trong ìac 
Lam thất hiển (đã chu ở trước). 


1? 


thân không thể nào không cần thận, chớ khinh suất bình luân ai, 
chứ khinh suất nói việc gì, thì sự hối tiếc không do đâu mi sình 
ra được”. 


Khuất Bình (1) vàng lệnh vna làm hiến lệnh, bản sơ cáo (bản 
háp) chưa xong thì thượng quan đại phụ thấy được và muốn đoạt 
lấy. 


[8a] Khuất Bình không cho, Thượng quan đại phu giềm pha 

VỚI vua rằng : 
— Mũi lần vua ra lệnh sat làm, Khuất Bình liển tự khoe 

công mình hảo rằng : “Không có ta thì không al làm được.” 

Nhà vua do đó xa ghét Hình. Thái độ hay khuynh hãm người 
của kẻ tiểu nhân hẳn là không đáng bàn đến. 

Nhưng phải làm sao để mưu tính cho Khuất Bình 2 

Cái lỗi của Khuất Bình là cho người ta thấy bản sơ cáo. 


Phần Hệ 7n Thượng trong kinh Dịch chép : Quân !ứ thận 
mặt nhì hãi xuất 01-ƒ-ET#t#o {dc , nghĩa là : Người quân tử thân 


trọng cần ruật mà không để lâu ra ngoài (2). 


Khi suy định pháp lệnh phải sáng ý để tâm, thẩm xét tương 
tận đôi ba lần, hề đã làm xong thì tiến đáng lên, sao lại đem bản 
sơ cáo cho người ta thấy trước, khiến cho họ sinh làng ? Họ đã 
thấy mà muốn đoạt lấy thị thịt có điều khó xử : Nếu không cho 
-họ thị sinh ra hiểm oán. Con cho họ thì lấy gì mà tầu báo lên vua ? 
Nếu mời họ cùng làm với mình rồi đem dâng lên vưa thì eòn có 
(Œ Khuảt Binh tức Khuất Nguyên, đã chú ở trước. 
t2) Nguyên câu trong phần He Tư Thượng trong kinh Dịch lá : Tư tiết, “Loạn 

cà: sơ sinh đã tác ngôn ngữ dÍT tỉ giai, Quan bài mát tác thất thân Thứn bài 
mắt tác thất thân. Cơ sụ bắt ràt tac hai thành. Thị dĩ quân từ thận một nhì 
bat xướt da” (Không Tư nói : "Loạn sở đĩ sinh ra chỉ da lãi nó đưa đến Vua 
mà không căn mặt thì mắt hề tôi. Bể tôi không cần mật thì mật tấm than. 


Cơ sự không cần mặt thì thành tại hại Cho nên người quản tử thận trọng 
cần mật mã không để lau ra ngoat”!. 
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thể được, nhưng cũng không phải cái đạo đúng đán. 


Người lão thành mủ lòng thường bình đi, biện luận thường 
nông cạn, nhung [8b] đạo lý thật không hơn thế được. 


Người thiếu niên đầy hào khí thuờng thích những việc khá 
khán sâu hiểm mà đạt hy vọng sâu xa, chua có ích lợi gì mài đã 
chuốc điều hếi tiếc rồi sau nghĩ lại mới thầy kiến thúc của bác lão 
thành thật là không thể theo kịp. 


Ban Siêu (1! nói với Nham Thương ràng : “Tính của ông 
nghiêm khác nóng nảy, nước trong thì không có cá (2) cho nên xem 
xét việc chính không dung hòa với kẻ dưới. Phải rộng rãi thênh 
thang giản đị khoan dung những điều nhỏ nhật, chỉ gồm giủ đại 
cuơøng mà thôi”. 


Nhâm Thượng về sau sở di thất bại, lỗi chính vì thế, 

Căng hiệu nhân sự việc mà nhận thấy chớ không nên có ý dụ 
định trước. 

Quân Hung Nồ phá hai việc thông khoản và đâng cống của 
Tây Vực. Tuy có kế sách lạ kỳ cũng không làm sao thì hành được. 

Ở trong thì mất lòng người DI thì còn muu đồ việc ngoại Er!ị 
nửa hay sao ? 

Ban Siêu tuy tầm thường không có mua kỳ nhưng mà về sau 
lập được kỳ công. 

Cbn Nhâm Thượng trước đã chuộng [9a] lạ cho nên rết cuộc 
không thể lập nên công lạ. 

Những ai có chỉ về công danh lại có thể kháng xem guøơng; Âv 
hay sao 2 


đi: Ban Siêu, người ở đất An Lan ba Đồng Han, còn của Ban Bou, lục tr viết 
thuê nuồi mẹ, rồi nem bụt chến: Tủui việc quản, trong thời vua Minh Đá, định 
phá Tây Vực khiến hơn 5Ô nước v Tây Vực đều nắp công nái thuậc, được lam 
Tây Vực Đá hộ, phong Đình Viên Hau, ở Tav Vực 31 nậm. luc tuấi gia nìơi 
trở VỀ mà mắt 

(29 Thưy thanh rô ngự. nuớc trong thì không có cá, vì cá không thể dung tniin 
Người trên xem xet quá nghiêm khắc thì khóng dưng được ke đưới 
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Bính Cát (1) gửi thơ cho Ngụy Tuớng (2) nói rằng : “Triều 
đình đã biết sâu xa đức hạnh cai trị của Nhược Ông tiên ginh 
(Nguy Tướng tự là Nhược Ông) sẽ dùng tiên sinh làm chức to, 
mong tiên sinh bớt cẩn thận công việc và tự trọng, hãy cất giấu 
đỏ dùng trong thân mình, đợi thời mà hoạt động” (3). 


Ngụy Tướng trong lòng cho là phải và dứt tính uy nghiêm. 


Quản Ninh (4) nói với Bính Nguyên (ð) rằng : “Con vỗng ở 
dưới vực sâu nhờ không hiện lên mà thành đúc tất, Nói kháng 
phải lúc đều là đường lối chuốc lấy tai họa.” 


Bính Nguyên nghe theo, rốt cuộc thành đanh tiếng tôt. 
Đó chẳng phải là bảng hũu có ích hay sao 2 


Chúc vị của Khước Chí (6) ở đưới bảy người rà muốn khuất 
lấp người trên. 


(1ì Bính Cứt, người ơ nước Lỗ đời Hán, tự ìa Thiếu Khanh, lam chức giữ ngục 
ở nước Lỗ rối thàng đến chức Đình uv, khi vua Tuyên Để lên ngòi, được ban 
tước Qunn Nói Hầu, thay Ngụyv Tường lam Thưa tương, được phong Bác 
Đương Hầu, có tính che gíau diểu lỗi của nguời và nêu điểu hày của người, 
được ngươi dơi gọi là quan Tế Tuang hiển tài, 

(2) Nguy Tướng. người ở đât Đỉnh Đao đời Hán. tư là Nhược Ông. lúc trẻ học 
Dịch, đầu tiên ra làm chức lệnh ở Mậu Lắng được khen la đại trị, được đổi 
làm Thái Thú ở Ha Nam, về sau được làm Thưa Tương, cung phụ chính với 
Bình Cát. được người đời khen ngợi. 

4 Tạng khiu thân. Phần Hệ Tu Ha Truyện trang kinh Dịch có cầu Tư uiết 

"Chuẩn gia cầm đã, cụng thị gia khí dà, vq chỉ gia nhàn đá. Quán tu từng 

khí u than, đãi thì nhỉ đồng, ha bát lợi chỉ búu ` nghĩa la Không Tử nói : 
Diều hấu là loài chín, cùng tên là đã dùng, ke bán điểu hấu là người ta. 
Người quân tư giâu cất đó dùng ở trong nìình, đợi thời ma hoạt động thì saa 
lại có việc hát lợi được?. 

(4) Quan Ninh. người ở Chú Khu nước Nguy đời Tam Quốc, tự Ìa Ấu An, đốc 
chỉ học tập. Cuối đơi Hán, giac Hoàng Căn lam loạn, Quan Ninh ẩn trình ở 
Liêu Đông, ngươi đi theo rat nhiều, trong mưm ngay lập thanh ấp, Quần 
Ninh giáng giai kinh 7?! kinh 7h, giậc vên, trợ về kính đỏ, đuốc triểu linh 
lắm lần triệu ra lam quan. nhưng ông tu chối 

(5ì Bính Nguyên, ngươi ở Chu ]thu đơi Đồng Hán, tự la Gan Cú, lúc tìiẽ có tiết 
tháo, tránh loan Hoàng Can, củ ngu ở Liêu Đăng, giạc vên trở về quê, về sau 
thờ Tạo Thao. 

ti. Khược Chí, người nước Tân đơn Xuan Thụ, trong thời Cảnh Công, lắm Ôn 
Đại phu. Trong thời Lê Công. nước Tân, nước Sở đănh nhau ở Yên Lang, 
Khuướéc Chí bay mưu đánh bai được quan Sø Vé sau ông bị giết, 
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Triệu Do làm chức thú thì khinh để chức úy, khi làm chức 
úy, thì lấn lướt chức thú. 


Gia Cát Khác (1), ý thì muốn lấn người trên, khi thi muốn 
trùm ke đưới. 


Những vị này đều bị người hiếu biết [9h] chê cười mà rết cuộc 
đều bị đỗ vỡ thất bại, thật là đúng. 


Tiêu Vựng Chì (2) là người quân tư trì trọng (3) làm ` Tuớng 
(Phó Tế tướng) thường tâu nói : “Âin đương không đúng thời tiết, 
lỗi tại kẻ ha thần”. 


Ông tâu như thế chẳng qua là hơi có ý lấy việc điều hòa âm 
đương (4) làm trách nhiệm của mình. 


Nhà vua lại cho là Tiêu Vọng Chí cá ý khinh quan Tế tướng, 
bèn bãi việc chính của ông, đổi làm tướng quân, rốt cuộc không 
cho giủ việc cơ yếu nửa. 

%+ né thì một lời nói quan khanh đại phu có thể không kính 


cân được sao ? 


Phạm Vũ Tư (5) là quan đại phu hiển tài nhất của nước Tấn, 
được Triệu Van Tủ (6› khen ngợi là người không quên vua không 
gót bạn. 


(1 Gia Cát Khác, người nước Ngo đừi Tan Quốc, con của Gia Cát Cân, tư ta 
Nguyên Tôn, trong đáu niên hiệu Kiến Hưng được phong Dương Đã Hầu. bị 
Tôn Tuân giết. 

l3š Tiêu Vang Chí, người ð đất luan Làng đài Hán, dời về ở Đồ Lang, hrun học 
nghe nhiều, trong thời vua Tuyến Để, lam quan đến chức Thái từ Thái phó, 
khì vua bệnh nguy kích, nhận dì chiếu phò ân chua (Nguyên Để, về sau hị 
bọn Thách Hiển hàm: hai, phải uống thuốc đọc ma chết 

0Ú Tm trong, kìu Tay đạo nghìn khong dữ đối khi tiết 

(1 Tiến ly lộ PỰ, điệu ha Âm đương 

tà) Phưm Vụ Tụ, quản đai phụ nước Tân đời Xuân Thu. 

tÚ) Triết Van Tụ, tực Triệu Mạnh, tên thụy là Văn Tử, lo quan đại phụ nước 
Tân đơi Xuân Thụ. trong thời vài Bình Căng, làm quan chính khanh, tiền 
dụng hiển than, ngươi nước Tần khen ang }a biết ngư 
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Quan Lĩnh Đoãn nước Sở hói đức hạnh cúa Phạnn Vũ Tụ. Văn 
Tủ cũng đáp rằng : “Việc nhà của Phụ tử rất vên trị, tín Lương vào 
quỷ thần, lời thù tiếp không có gì phái then”. 

Xem sách Quốc Ngủ thầy chép : Phạm Van Từ (con của Phạm 
Vũ Tủ) ở triểu về [1a] rnuộn. Pham Vũ Tu hỏi : 


— Sao về trễ thế ? 
Pham Van Tu thưa : 


— Có khách nước Tần ra câu hỏi khó (1) ở triểu đình, các 
quan đại phu giải đáp không được. Cor, biết được ba câu. 


Vũ Tử nối giận la rằng : 


— Các quan đại phụ không phải không giải đáp được, họ 
nhường cho các phụ huynh đây thôi. Nguơi là con nít biết gì mà 
đám che lấp người ba lần ở triều đình ? Ta mà không còn thị uốc 
Tân mất không biết ngày nào. 


Do đỏ cái nết cung kính lễ độ khiêm nhường của F'; .¡ Vũ 
Tử có thể thấy được. 


Trong chiến dịch ở Yên Làng, quân nước Kinh đàn áp quân 
nuớc Tấn, các chức lại trong quân Ìo ngại sắp bàn mưu với nhau. 
Phạm Cái (con của Phạm Van Tư) tù công tộc đi ngang qua nói : 
“Dẹp bếp lấp giếng chẳng phải là rút lui thì còn gì nữa ?° 


Phạm Van Tử cẨm cây ráo đuổi theo Phạm Cái là rằng : “Con 
nít mà biết gì ? Chưa hiểu tới mà nói là đúa gian. Ta phải giết 


kệ d2 


ngươi”. 


Như thể há ràng Phạm Van Tử không chịu sự giáo đục trong 
gia đình của Phạm Vũ Tủ hay sao ? 


—————- 

(1) Ø chó này nguyên vàn chép không rõ, chúng tại đọc khóng ra, tra tự điển 
không thấy, chúng tỏi hiểu đai y cầu chuyện mã đích như thế này chủ họp 
lý. 
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Viên Án (1) đời nhà Hán chưa tùng tra khảo ai về tội tham 
larn lấy trộm. Quan Sử thị khen Viên An có lòng nhân, đủ để cho 
con [0b] cháu nối kế được iâu dài. 


Hàn Ức (2) đời nhà Tống không thích lượm lát những lỗi lầm 
nhỏ mọn của người. Người quân tử biết rằng dòng dõi về sau tái 
sẽ lớn Ìao. 


Con cháu của Viên An bốn đời làm nam tước công. 


Tám người con của Hàn Ức có ba người lên đến chức Công 
phụ (3). Các cháu của ông đều thi đỗ làm đến chức Thị tụng. 


Đúc hạnh cao dầy thì được báa đáp như thế. 

Sách Thế Thuyết chép : Lưu Đàm (4) đời Tấn đi vái Vương 
Mông (5), cùng đối giữa đường. Có người dân mọn cho an. Lưu 
Đàm tò hước không án. Vương Mông hỏi tại sao ? Lưu Đàm đáp : 
“Không thể gây duyên hệ với người dân mọn được”. 


(1) Viên Án, người ở đất Nhữừ Đương đơi Đông H an, tụ là Thiệu Công, Ìš người 
nghiêm nghị thận trọng có uy tín, lúc chưa làm quan, ở Lạc Dưmi. vn, 
tuyết to, người ta phần nhiều đi xin án, chỉ có một mình Viên An nằm: mi 
không đi cam chịu doi. Quan lịnh ở Lạc Dương thấy thể cha là người hiển, 
bên tiến cử làm Hiếu liềm:. Trong niên hiệu Vình Bình, Viên An được trao 
chức Sở Quận Thái thú. Lúc ấv gặp Sở Vương Anh mưu phản, liên lụy đến 
hàng ngàn người bị bát. Viên Án đến quận tra xét việc hình án, trả tự do 
cho hơn 400 nhà. Ông được tháng những chức Thái bọc, Tư đỏ. Trong thời 
vua Hòa Đế, họ Đậu chuyên quyền, Viên An khong a dua, đàn hạc hai tội 
không sợ uy quyền, vua và các đai thần đều nhờ dựa vào ông. 

@\ Hàn Ức, người ở Ứng Khảu đời Tống, tự là Tông Ngụy, đỗ tiến sĩ lâm quan 
có tiếng về thành tích cai trị. trong thái vua Nhân Tông, lăm đến “hức Thuơng 
thư Tả thừa, lau chức Thái tử Thiếu phó thi về hưu. Tỉnh của ông đứng đắn 
trang trọng, gin giữ gia đình rất nghiên, thường cứu giúp ke nghèo kho. 
Ông có Ñ người con đều quy hiến 

(4) CGâng Phụ, tức Ìa chức Tam cáng và Tú phú, Tam công là những ch Tháo 
sư, Thái phỏ và Thái báo. Tú phụ là những chức Tiền nghị, Hạu thưa. Tả 
phụ va Hưu bật. 

(4) Lưu Đàm, người đời Tấn, tự là Chan Trương, trong thứi vua Gián Van Đề, 
lam chức lình ỡ Đan Dương. 

tì Vương Mông, người ở Tấn Dương đai Tần. tự la Trong Tổ, cha của Á› Tin 
Hoàng Hàu, luc tre phong túng, lúc già sống khác khả, lam quan đến chức 
Tư Đỏ, Ta Trương Sư 
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Việc này đủ thấy người hiền đời Tấn cân thận ở việc thù tiếp. 

Sách Thái Ngàn của nguời nhà Đường nói về cách xử thế của 
người làm kẻ sĩ : 

Í.— Nghe nhiều thấy ít, hình tích thì lạng mà tâm lòng thì 
động, cúi đầu, mắt ngõ thẳng mà trong bụng không có điều uất 
giận. 

IL— Dáng mạo cần trọng, tính khí hòa hoãn, thấy rmạt thì 
ít, nghe tiếng thì nhiều. Có sáu điều đáng [11a] kiêng ky nhát : 


1. Đến nhà học trò mình hay bạn thị đỗ cùng một năm với 
mình để cầu xin cho người nhà thị đã. 


2.—- Cầu xin nhà sư tiến cư. 


3.— Khoe khoang với người ta ràng họ hàng bên nội bên ngoại 
của mình làm quan to, 


4.— Khoe khang đã làm khách đi xa. 
5.~ Thích người ta dâng biếu đồ án, đề uống. 
6.—- Là người không dùng vào việc gì được cả. 


Phạm Tổ Vũ (1) nói : “Ngày trước con em đi làm quan, có 
người xin thơ giới thiệu của Phạm Thục Công. Phạm Thục Công 
không cho mà nói rằng : "Trong đường làm quan, không nên rộng 
cầu người ta biết. Chịu ơn nhiều thì đứng trong triều thật khó”. 


Lưu Đại Hạ (2) đời nhà Minh nói : “Trong đường làm quan 
chớ nên giao thiệp rộng rãi. Người quen biết chỉ vài ba bằng hữu 


————— 

(1Ó) Phạm Tố Võ, người đời nhà Tống, tự la Thuần Phụ, đó Tiến sĩ, theo Tư Mã 
Quang soạn sách Tư Trị Thông Giám, Khi sách này viết xong dàng lên, âng 
được trao chức Bí thư Chính tụ, khi vua Tiết Tông Tên ngôi, được tháng chúc 
Cấp sự trung. Bình sinh ông khóng kê lỗi của người. Ông có viết sách Thai 
Sử tập. 

(2) Lưu Đại Ha, ngươi đời nhà Minh, con của Lưu Nhân Trạch, tụ la Thì Ủng, 
trong niên hiệu "Thiên Thuận, đỏ tiến sĩ 14gn quan chức Phương lang trung, 
thông ] hiểu việc bình, vì bệnh mà trợ về, dựng ngôi nhà lá ở dưới nui Đèng 
Sơm để đọc sách, người đời gọi la Đông Sm tiên sinh, về sau triều đình tiến 
cử làm Bình bộ Thượng thư được vua Hiếu Tông tín nhiệm, khi vua Vũ Tông 
lên ngôi, xin về hưu 
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ì” 


đác lực thì cũng đủ một đời rổ 
Ý lời này rất sâu xa. 


Sách Tựạp Chí của Trương Lỗi đời Tống có chép : Tiền Văn 
Mục thường nói : “Ba đời làm quan mới biết mắc áo án cơm)”. 


{LIb) Tô Thị Lang nái : “Mỗi khí thấy sách phủ (1) mời khách, 
xem việc phân biệt các hàng người thì đủ thấy chính sự.” 


Trao chức quan ở triều đình, tạ ơn ở tư gia, tuy vốn mình 
không có lòng cầu cạnh mà Đương Thúc Tử đã chê, huống chỉ vừa 
đợi bố làm quan mà trước đã đến bái yết thì hoen ố danh tiết là 
dường nào ? 

Nhu Trương Sư Đức (32! hai lần đến nhà Vương Đản (3) bị 
Vương Đán khinh bạc. 

Tôi thường lấy làm ngờ về chuyện này : Chúc vị Tế tướng là 
để tiến củ người hiền tài, há eó thể ngày thường không tiếp ké 
hậu tiến để hỏi ban họe thuật và công nghiệp của họ, xem xét ngôn 
ngữ và hành động của họ ? 


Ông Chu Công (4) đã nhả cơm nám tóc (ð) để tiếp không phải 


(1U) Sách phú, chỗ chia sách. 

(2) Trương Su Đư‹, người đời Tờng, con của Trương Khư Hoa. tự là Thượng 
Hiển, đã tiến sĩ, làm quan Ta Gián Nghị đai phụ, có viết Văn Túp., 

(ì) Vương Đán, người đời Tống, con của Vương Hưu, tự là Tử Minh, trong niên 
hiệu Thái Bình Hưng Quốc, đỗ T›ến sĩ, trong thơi vua Chân Tòng, được cất 
nhác làm Trị Khu mặt viện. thang Thái Bảo, tiến dẫn tiiểu sì mà không cho 
ai biết. Ông rất tiếc cho Trương Sư Đức, người có sĩ hanh, con nhà đánh gia, 
vi bồn cạnh đã hai lần đến nhà óng mà không được tiến cũ. Khi mát, ông 
được phong Nguy Quốc Công. 

(4) Chu Công, họ Cơ, tên Đán, em của Chu Vũ Vương, chủ của Chú Thanh 
Vương,. Khi Vũ Vương băng, Thành Vương còn bé, Chủ Công nhiên: chính 
Đị ba người em nghỉ ky, bày lời đến đãi không hay. Chủ Công lánh 2 phìa 
Đông lâu bài Sỉ điệu tăng cho Thành Vương Thành Vương tỉnh ngộ. rước 
Chu Công trơ về triiểu. Ba người em sợ hãi xúi Vũ Canh, dang đòi nhà Án 
lâm phản. Thành Vương sai Chu Công đem bình đánh đẹp, giết Vũ Canh và 
ba người em. Về sau Chủ Công dựng Lạc Ấp làm Đáng Đà, 

(ñ)_ Nhd cơm năm tóc, chủ là thổ bộ ác phat. Sách Han Tìh Ngoai Truyện chép 
lời của Chu Câng nói với Bá Cẩm (can của Chu Công đuøc n ơ nước Lô) 

. “Ta một lần đi tám thì ba lẩn cẩm tóc, một lần ăn cam thị ba lần nhà ra 
đễ gấp ra tiếp kiến hiển sĩ, thẻ mã can sợ mất hiển sĩ trong thiên hại” 
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chỉ có một kẻ sĩ đến viếng ông. 
Há rằng những người đến yết kiến ta đêu có điểu cầu cạnh ở 
ta đâu 2 


Đến khi xem bài Bư Lực của Vuơng Tang (1) thấy chép như 
sau : , 


Vương Đán ở tòa Trung thư thường nhân lúc tâu việc có nói 
đến tên họ một vị quan lang ở sanh. Vương Đán tâu : 


— Hạnh kiểm lý lịch tài cán của người ấy đều có thể chọn 
lấy. Người ấy hiện nay vừa năm: giữ chúc vụ ỡ quận. Nên [La] 
tạo thành và cất nhác cho người Ấy. 


Ông (Vương Đán) và các quan đồng liệt vốn đã hiểu biết người 
ấy là người thê nào rồi, cho nên nhân đó cùng tiến cử người ấy. 


Từ đó khen thưởng người ấy luôn, lại ghi chép thành tích của 
người ấy nữa, để ngày người ấy trở về kinh liển khiến quan 
Chuyển vận sú (2) thong thả để nghị riêng để thang chuyển. 

Thế rồi khi người ấy trở về đến cửa khuyết, lại xét ghi cho 
người ấy trước nhất. 

Gặp lúc bấy giờ đang lo tính các khuyết quan ở ngoài, Vương 
Đán liễn cùng các quan đăng liệt suy xét và quyết định tên họ 
quan chức để bổ khuyết, cùng hẹn với nhau ngày hôm sau sẽ tâu 
bố cho người ấy. 

Chiều đến khi Vương Đán trở về nhà riêng, người ấy đến dua 
danh thiếp xin yết kiến. Ông vùa đề nghị, liền tù chối không cho 
RAP- 


ẶĂ11 Vương Tang, người ð đất Ích Đã đời Tông, tụ là Hiểu Tiên, trong niên hiệu 
Hân: Bình, ở bậc Hương Căng ứng đình thí, đồ hạng nhất, trong thời vua 
Nhân Tàng, làn quan Trung thư Thì làng, Đồng trong thư món hà bình 
chương sự, được phang Nghĩ Quốc công, lam phán quan ở Văn Châu. 

(23) Chuyển ấn sứ, chức quan đo nhà Đường đạt ra, rỗi nhà Tổng nơi the^, lue 
đầu cøi giữ viêc chuyên vận quan nhú lượng hương theo đường thủy, đuơng 
bỏ, chẳng qua là trách nhiệm của Tào thần, cho nên cùng gọi lá Tạo ty, về 
sau giủ luôn Việc biên phùng. tron cướp, thưa kiên, tiễn gụo. 
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Khi đến triều đình vào chầu vua, Vương Đăn kể hết đầu đuôi 
cầu chuyện cho vua nghe và xin trao chúc Chuyến tào (1) cha 
người ấy. 

Vua im lạng và không cho. 


Vương Đán lui về than thở và sợ hãi luôn mấy ngày, mới nói 
răng : “Chiếu ngày qua khí nguyên Ấy đến xin yết kiến, tuy ta không 
có gạp, nhung đã cho người mật thám dà xét.” 


Thế rồi nguời ấy đến thời vua Chân Tùng vẫn không được 
trọng dụng. 


Ông không muốn chí rõ tên họ của nguời ấy [2b] và thuờng 
Tân dạy các quan đồng liệt rằng : “Nỗi hiểm nghị về việc yết kiến 
riêng phải cần thận mà kiêng tránh ngõ hầu khỏi phải hối tiếc”. 


Triều nhà Tống xem xét rất tính tế cẤẨn mật hành tung của 
các quan sĩ đại phu, rnột hành động rất quan hệ đến đanh dụ tiết 
tháo khi lập thân, mà người cÂm quyền tiến eu nhân tài phải lâm 
tan mất hết hình tích để tránh xa việc hiển: nghĩ. 

“Bề tôi không cẩn ruật Lhị riất thân mình”, đó là lời rần dạy 
sâu xa của Không Tủ (2¡. 

Sử truyện đã ghi chép rò ràng để làn: ương kháng phải chỉ 
có một chuyện. Xin luợc cử vài việc sau đây : 

~ Sư Đan (3) sai viên lại viết từ tấu. Viên lại chép niêng bản 
thảo truyền xuống, con em nghe được sa) người Lố cáo tôi của ông. 
Vì thể ông bị miễn chúc Tế tuớng. 


(II: Chuyến táo, chuyện văn quản nhụ luống hương theo đường thuy đường bỏ. 

(2ì) Khống Tủ noi: “Vua kháng cĂn mắt thì mát ke bế tôi Bé tòi không cần mất 
thì mát thân mình”, 

(3) Sư Đan, người ứ đất Đong Vũ địn nhà Hinh, tụ Ìa Trong Cong, chuyen kinh 
Thị, thị đồ Hiệu Liêm: lann chúc láng, lanh quan đên chức Ðn tụ khong, được 
phong Cao lạc hấu, vì cần gian nghịch vi vưa Ai Đề mía bí niiền chức, khỉ 


vua Bình Để lên ngói, dược khi n l1, trung thành, đuợc nhang Nghĩa dương 
hảu 


)7 


— Trương Thương Anh (1), về những việc gì phải làm đều 
trước hết đọc ở công đường. Những nguời bị trở ngại đều đuợc 
tham dự mưu tính. Cuối cùng Trương Thuang Anh vì bị giem 
siếm mà bị đuổi. 


Đó cồn là những chuyện phù phiếm nho nhạt. Lại nói bậc đại 
thần bàn luận việc lớn lao, quan hệ rất nàng nề mà không cẩn 
mật : l 


~ (18a] Kinh Phòng (2) thường nói : “Thấy Thạch Hiến /3! 
sau mỗi lần ra ngoài liễn kế những lời vua nói cho cha vợ là 
Trương Truyện nghe”. 


Thach Hiển biết việc ấy. Họ cùng bị mắc tội. 


— TẾ Hoãn (4) đời Đường nói : “Vương Mao Trọng (5) at có 
điều gian”. 


Vua Huyền Tông khen phải và nghe theo. 


(1): Trương Thuơng Anh, ngưm đời Tòng, em của Trương Đường Ảnh, tự là Thiên 
Giác, hiệu la Võ Tân cư sĩ, trang niên hiểu Đại quan, làm chức Thượng thư 
Hữu bạc xạ 

(Q1 Kinh Phàng, ngươi ở Đồn Rhău, đời Han, tự là Quản Minh, vốn họ Ly. suy 
luật tự định họ Kính. biết áin nhạc, chuyên kinh Đìịch, thuyết của ông giới 
về tai biến, học với Tiêu Diên Thọ, về sau đề Hiệu liêm làm chức lang. ra 
làn: Ngụy thái thu, bị Thạch Hiển gieini phá ma bị giết, Ông có viết sách 
Kinh Thì Dịch Truyền 


(9 Thách Hiển, người ø đất Tê Nam đơi Hán, tự ]x Quản Phong, mác tội bí cùng 

#® hình, làm chục Trung hoang nion, trong thời vua Nguyên Để, thay Haàng 
Cung lam Trung thư lịnh Vua đau, bao nhiều viếc chính lớn nhà đêu do 
Thạch Hiến quyết đỉnh, khi vui Thành Đề lên ngồi, ông đái lám Trường tín 
trung thai học, mìat quyền bị cau quan tố cáo những tái ác xưa, bị mắt chức 
trư về quê, khong an uòng, dọc đưng hị bệnh nià tắt, 

(4ì Tế Hoàn, người ở dất Nghĩa Phóng đời Đương, tự la Tây Tam, có tài giúp 
vua, để Tiên sĩ, latn Ngư sự, trong niên hiệu Khai Nguyên thang chức Trung 
thư xạ nhăn, những việc lơn lao ở triều đình đều phải hoi ông, chỉ nên ong 
được gọi là Giải sự xá nhân, ông it ð chức Bình Dương Thái thứ 

(ái Vương Maa Trong, người Cao Ly đại Đương, thơ vua Huyện Tông lúc ở Đêng 
cùng, có công được phang Phụ quốc đại tướng quản, đã đác chí, lại xin làm 
Bình bộ Thượng thư, vua không cho, về sau vua xuống chiều bảo phải thát 
cổ tự sát, 
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Tê Hoãn tiễn quan Đại lý thừa là Ma Sát có kế những lời can 


gián của mình đối với vua. Ma Sát liền kế tôi Ấy và tâu lên. 


Vua giận trách Tế Haàn không cẩn mật. 

Tế Hoãn và Ma Sát đầu bị biếm chức dưa va Lãnh Nam. 
- Lý Thiếu Lương (1) nói Nguyên Tải (2) an hối lệ. 
Vua Đại Tông để tờ cáo trang ở nhà Khách sảnh. 


Lý Thiếu Lương đem những lời của vua nói cho người bạn là 


Đương Tụng nghe. 


Quan Thị ngự sử là Lục Đính báo cho Nguyên Tài biết và tâu 


lên vưa. 


Vua cho là Lý Thiếu Lương, Đương Tụng và Lục Đính gây xa 


la giữa vua và tôi. Họ đếu bị đánh trượng mà chết, 


~ Vua Chân Tông (296-1022) nhà Tông muốn lập Thái tử 


cho coi việc nước. Khấu Chuẩn c3) tần thành việc ấy, lai bảo Đình 


"1 


(3) 


GÐ 


Lý Thiêu Lưang, người âm Đường, lam quan đến chục Điện trung Thị ngự 


sư, gan Nguyên Tái làm điểu phi pháp, đăng sử luận tội Nguyên Tải, nhưng 
bị Nguyên Tải tnưu hai. 

Nguyên Túi, người ở đất Kỳ Sơm đời Đường, tự lì Công Phụ, hiểu rõ văn của 
Trang Từ, Lão Tử và Liệt Tư, đầu niên hiệu Thiên Bao làm chức Đồng trung 
thư môn ha Bình chương sự, khi vua Đại Tông lên ngời, lắto Trung thư thị 
lang, chuyên quyền. cho các con ân hãi lộ, bài xích ke trung lưng, vui đã 
mới raần ma khong hồi cai, va va lênh phái tụ sát. 

Khẩu Chuẩn, ngươi đời Tấng, tự 1a Bình Trong, lúc tre thông nhnh hơn người, 

hoe thóng Xuân Thu Tan Truyện, trong thời vua Thái Tông đồ Tiên sĩ, lãm 
chức khu triất viện Trực học sĩ, thương tìu việc ỡ trang điện, lời nơi khong 
hợp ý vua, vưa giản đưng lên, anE liên níu áo vua xin vua ngồi lại, giai quyết 
xong cóng viếc mới lới ra. trong thơi vua Chân Tong, Em đến chúc Đồng 
bình chương sự Khi rạ Khuết Đlìn van cướp, ong rược vua thân chình, vua 
nghe theo, xñ gia thân chình dị nếp Thiên Chau, báo nhiều việc bình đều 
giao cho Khẩu Chuảân: Khâu Chuian hiệu lệnh nghiêm nìính, quân sĩ ưa thích 
hàng hấn, quần dịch không đầm: tiến nhạm, ôn - cooz quản đien thế ước ràng 
hòa rối bài bình trở về, Khẩu Chuẩn tu khae công trạng, về sau hị Vương 
Rhẩm Nhược giem pha mà bí bài chúc Tế tương Trong niên hiệu Thiết ]Ìy, 

ông được phục chức Tê tương, được phong Lai quốc cảng, lai bí Định Vị sacm 
siêm phải hiểm ra Nhai Châu làm Tụ hồ Thánh quan 
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Vị (1 và Tiền Duy Diễn (2) là nịnh thần không thể thiên chuyến 
cho giúp thiếu chúa. 


Vua cho là phải, 


Thế rồi về sau Khẩu Chuẩn say rượu mói lâu việc ấy ra. Đình 
Vị hay biết, thừa thời cơ gièềm siếm Khẩu Chuẩn với vua. 


Khấu Chuẩn bị biếm (giáng chức) đua ra Đạo Châu. 


~ Vua Anh Tông (1436-1449) nhà Minh [3b] chán ghét Tào 
Cát Tường (3) và Thạch Hanh (4: chuyên quyền. Nhạc Chính (5) 
cũng nói như thế. Vua cho la phải, 


Nhạc Chính đến nhà hai nguời foc Cát Tường và Thạch 


(3 Định Ví người ở đất Trường Châu đơi Tông, tự )a Công Ngôn, giáo hoạt hiển 
độc hơn ngươi, khéo nói đua cho vui cuứni, thích lan: thơ; hội hạa, am: Tụ.ct, ca 
bạc đếu tháng hiểu, trong niên hiệu Thuản Hóa đã Tiên sỉ, dưới triểu vua 
Chân Tỏng, khá ấu Chuản lâm Tế tuớng, Đình Vị làm Tham chính, được 
phong Tân quốc công, thường mưu hại Khẩu Chư. ìn. khiển Khâu Chuẩn hị 
bãi chức. Khi vua Nhân Tông lên ngài, Đính Vị hì hiểm ra Nhai Châu và dai 
qua Đao Cháu. 


G2) Tiền Duy Diễn, người ở đất Làn An đới Tổng, từ la Hy Thành. bạc học văn 
chuơng thanh táo đẹp đề, theo chỉ là Ngõ Việt Vuang Xúc về với nhì Tong, 
mới đầu lam Hừu thần vủ tương quán, duái triều vụa Chân Tong lun Han 
lâm học sĩ, thăng Công bộ Thượng thư, dưới triều vưa Nhan Tông lam hú 
mặt sứ, mới đầu phụ theo Định Vì đề hại Khảu Chuẩn chó bị bài chức, khi 
Đính Vị sáp bì tội thì bỏ Đình Vì để tư giải cưu, mất ở chúc Sung tìn quản 
Tiết độ sử 


tì) To Cá? Tường, người đời Minh cùng Thạch Hành đe quán rước vụ Anh 
Tóng trở lại ngôi báu, lam quan đến chúc Tư lẻ Thái gian, quyền thế nưàng 
hàng với Thạch Hạnh, về guu mưu phíín DỊ giết, 

(4) Thạch lanh, người đời Minh, gioi nghề cai ngua b.ìn cùng, nút chục cụ. chỉi 
Tan: Khoan hà vệ chỉ hưy thiểnnh sự, trang niên hiệu Chính Thang, được tham: 
Đồ đốc thiêm sự, Khi vua Anh Tong đi Luận thụ miễn Bục, ảng lập được nh:êu 
kỹ còng, đánh ở đầu thì không at địch nội, làm quan đến chực Trần Sac đai 
tướng quán, phong Vũ thanh hàu, khỉ vua Canh Đề lâm bệnh, càng với Tạo 
Cát Tường mưu ruốc vua Anh Tóng trở lại ngài bau, được bạn tước Trung 
quốc công. 

t6) Nhac Chính, người đời Minh, tư là Quý Phương, tự hiệu là Mông Tuyến, thí 
đó Tiến gì trong niên hiệu Chính Thống, lãm quan tới chức Biên tu, vì nghịch 
với Thạch Hanh và Tào Cat Tương, bị khien trách đưa va Khám: Cháu lan 
chức Đồng trí, trang đấu niên hiệu Thánh Hai. được phục chức làn quan 
Tu soạn. Ông co viết nhiều sách như Thám Y Chủ Sớ, Loại Bác Tạp Ngon, 
Lan) Bác Cáo. 


Hạnh, bảo hai người phải sớmn thôi đứt chuyên quyền, nếu không 
thì vua sẽ nghỉ ngờ. 


Hai người Hền vào triều khóc lác và tâu bày việc ấy. Vua bão : 
“Không hề có việc ấy”, 

Về sau vua hỏi ra biết là do Nhạc Chỉnh nói. Vua giận Nhạc 
Chính lậu chuyện, đày Nhạc Chính ra biên giới. 


Cái hại của việc không cần mặt là như thế. 


Học sĩ Dương Vĩnh (17 triếa nhà Minh đãng sớ nói mười việc, 
chị trích Phú bộ Pháp ty chúa chất nhiều điều tệ hại. 


Vua Thành Tổ (703~1424) khen ngợi việu đó, nhưng cẩn mật 
dạy báo Dương Vĩnh rằng : 


— Ngươi là bẻ tôi tâm phúc, nếu nguơi dàng lên lời nói ây e 
rằng càng khiến nguời ta nghị ngờ, chẳng bàng khiến một quan 
ngự sử thận trọng cấn mật nói việc ấy. 


Do đó ĐDuơng Vĩnh nhờ quan Giám sát ngụ sử Đang Trục vào 
tâu việc Ấy. 
Quan Thượng thư Dương Sĩ Kỳ 02) nói : 


— Tù trước đến nay độ bình xin giáo cho quan triểu cận chan 
ngựa, như thế là có thương tân đến quốc thể [14a] thì không nên. 


Vua Nhân Tông (1424~—1 12ã› phán : “Phải đây”. Rái liến phê 
bãi bỏ việc Ấy. 


—————— £ —-—— 

(1) Dương Vinh, người ơ đất Riến An đời Mình, tự là Miễn Nhân, đồ Tiến st 
trong niên hiệu Kiến Văn, được vua Minh Thành Tổ cho vàn Văn mình các, 
lam quan đến chúc Cân than điện đạt học sĩ, Cảng bộ Thượng thu, trorur 
niên hiệu Chính Thâng xin về hưu. Ông Ìa người có tài trí, lam quan trai 
bến triều vua. 

(2\ Đương Sỉ Rÿ, người ở đất Thái Hoa đời Minh, tên Ngụ, tự là Sỉ Ky, trong 
đầu niên hiệu Kiên Văn, được tiên cũ van Hàn lắm viện nhờ tài sử học của 
ông, trong niên hiệu Vĩnh Lạc, lân: quan đến chức T4 xuân phường Đại học 
sĩ, Dương Vịnh đồng phụ chính. Ìam quan có năng lực và hềm chỉnh. ve sau 
vì con tên Tác bị hạ ngục, buồn 3ö ta chết 
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Thế mà tờ nội phê đã hai ngày rồi mà không được chuyến ra. 


Quan Thượng thư Dương Sĩ Kỳ lại nói đến việc ấy nữa. Vua 
triệu Dương Sĩ Kỳ vào dạy ràng : 


— “Trẫm há nhẫn lòng quên việc ấy hay sao ? Lúc đầu nghe 
ngươi nói, Trẫm liền sai người đi xem xét bọn Lý Khánh (1) và Lữ 
Chấn (2) thấy họ đang giao mồm giận ngươi. Trẫm nghe ngươi cô 
lập e sợ cho ngươi sẽ bị họ làrn hại, cho nên không muốn nhân lời 
ngươi tâu mà bãi bỏ lệnh ấy. Nay đã có danh nghĩa rồi. Ngài ra 
chỉ thị cho quan An sát sứ Trần Trí làm một tờ sớ. Vua khiến căn 
cứ vào đấy mà tháo tờ sắc bãi bó.” 

Từ xưa bậc vua hiền đã vì kẻ bề tôi cẩn mật bày kế, mỗi việc 
gì cũng đều ủy thác chu đáo cẩn mật không muốn lâu những điều 
không hòa hợp để gây oán thù. 

Có việc gì thì các quan thị tụng phải thông cẩm hiểu cái ý Ấy. 

Sách Đàm Lục của Đình VỊ chép : Đính Vị thường nói ; “Các 
quan ở hai bên vua khi tấu phúc việc cóng, nên cẩn thận khẳng 
{14b] xúc phạm đến nhũng gt quan hệ đến điều vua quyết đoán. 
Đáng quý là làm việc gì cũng quy công ơn cho vua”. 

Thường có một quan liêu thẩm phán ở Hình viện, nhân đàng 
trình một vụ án của một quan viên an hối lộ, vua Chân Tông 
(998-1022) vừa đọc án thì trù trừ muốn Cha thú cho một lần. 

Chưa được lời phán của vua, viên thẩm phán ấy liển tâu : 

— Đó là con trai của Nguy Chấn. 


Vua Chân Tông liền bùng bùng nổi giận bảo : 


(1) Lý Khánh, người ở đất Thuận Nghìa đời Minh. tính cứng còi quá quyết, có 
phẩm cách khí lượng, lan quan đến chức Công bố Thượng thư, Bình bộ 
Thượng thư, cùng với Liêu Thìng dị đánh Lê Lợi 

(3) Lữ Chân. người đơi Minh, tự [à Khác Thính, lạm quan đến chức Thái tự Thai 
báo. 


ä2 


— Là con trai của Ngụy Chấn mà còn nhận của hối lệ làm 
điều phi pháp ? 

Vua phê bản án ấy : “VY pháp thi hàn”. 

Bèn xử tử người ấy. 

Về sau có một quan Tri viện thấy dấu xe trước đã đỗ, mỗi khi 
tâu việc thì sợ hãi nhận lấy thánh chỉ (1). 


Lại chợt có viên quan khoa từ phạm tội hối lộ, nhiều bản án 
đã dâng trình. 


Vua Chân Tông hỏi : 
— Như thế nào ? 
Tấu quan ben thưa : 


— Người ấy tất cho là đáng tội. Nghe nói người ấy khóc tuôn 
nước mắt nói rằng : “Đã làm oen ð ố(18a) khoa đanh (2) của Bệ hạ 
ban cho, đã làm phụ lòng tín nhiệm của Bệ hạ, khiến không còn 
rnặt mỗi nào trông thấy Bệ hạ, không còn mát mũi nào trông thấy 
triều đình, chỉ chờ cái chất mà thôi”. 


Vua Chân Tông nghe nối, đạc biệt tha cho tội chết mã cho an 
trí. 

Những điều quan sát :aaà trông chừng ý vua là như thế, cũng 
là một phương pháp để giải cứu cho người. 

Định Vị lại chép : “Sĩ đại phu không nen tranh danh đua tiến 


đến nỗi phải hạnh kiểm có điều khiếm khuyết, làm oen ố tung 
tích một đời. 


(1) Nguyên vàn : Thư tiến ch Í (nhận lấy thánh chì). Từ đời Đườn g về sau, người 
ta nói phụng thánh chÍ (vãng chiếu chỉ của vua) ra phụng tiến chỉ. 
(2) Khoa danh, khoa cử công đanh, 


3ã 


Xưa Trương Khú Hoa (1) dưới triều vua Thái Tổ (960-975) 


xin thi. Ông được taấv người bạn trì kỷ đều là đanh thần ở quần 
các bầu cử. 


Vua Thái Tổ giận hỏi Trương Khúứ Hoa : 

— Ngươi có ít nhiều văn chương, có bằng Đào Cốc không ? 
Trương Khư Hoa tâu : 

— Không bàng. 

— Ngươi có dám thi đua với Đậu Nghỉ (2) chăng 2 

— Khâng đám. 

— Ngươi có dám thị đua với Trương Đạm (3) chăng ? 
Trương Khưứ Hoa chân chờ không đáp. 

Vua Thái Tổ bèn khiến Trương Đạm cùng thi đua. 

Thí xong, bãi thì của Trương Khứ Hoa được chấm hay hơn 


[l1Bb] của Trương Đạm. 


Trương Đam là chú út của Trương Khứ Hoa. Từ đồ Trương 


Khu Hoa khâng đặng vào quán các. 


Quan Thị trung Tào Lợi Dụng (4) đời nhà Tống, đương thời 


q) 


(2) 


Trương Khu Hoa, người đời Tổng. tự la Tín Thần, lúc bé gắng học, trong niễn 
hiệu Kiên Long đỗ Tiến sĩ giáp khoa, làm quan đến Công bộ thị lang, khéo 
đàm lưán, chuậng khí tiết. 

Đâu Nghỉ, người ở đất Nghỉ Duơng đời Tông, tự là Khả Tương, J5 tuổi đã 
viết được văn, học văn rộng Yâu, vào nhà Tống lắm Công bạ Thượng thu, v ảng 
chiếu định lại 30 quyển sách Hình Thống, làm Học sĩ ở viện Hàn lâm. Bến 
rigvời em của Đậu Nghĩ nói nhau thì đồ, được người đời gọi là Đạu thị Ngò 
long. 

Trương Đam, nguờn ở đất Naui Dương đời Tổng, tự la Thanh Văn, hinh học, 
có tài văn chương, đã Tiến mì, phong nghỉ đẹp đề, đâu luận khéo léo 

Tủo Lợi Dung, người ở đât Nình Tấn đời Tống, tự là Dụng Chỉ. Vua Chân 
Tông đến Thiên Châu, nước Liêu sai sứ nghị hòa, Tao Lợi Dụng được vua „ 
sai đến quản Liêu định xong hòa ước, làm quan đến chức Khu mật sứ đồng 
bình chương sự, thêm chúc Tả, bộc xạ kiếm Thị trung. Về sau bị bọn nội thì 
bày mưu hãm hại. phải thất cổ mà chết. 


bà Chương Hiến Thái hậu, ở vào địa vị cựu thần có huân công, 
được Thái hậu rể sợ. 

Hễ Nội cung có giáng Ân trạch thì quan Thị trung Tào Lợi 
Dụng đều giữ lại không thị hành. Nhưng viêc giữ lại đã nhiều. 
Cho nên có người ân trạch bị giú lại đã ba lần mà nội cưng lại 
giáng ân trạch cho nữa thì quan Thị trung mới bất đắc dì thi hành. 

Lâu dần, người tiểu nhân (người hèn mọn) dò biết được, hễ 
cầu đã ba lần giáng ân trạch ma không đậng thì hành thì phải 
xìn nữa. 

Thái hậu nối : 

— Quan thị trung đã không thi hành. 

Người xin bèn thong thả xin rằng. 

— Hạ thần đã nói với ba vú hay người thân tín trong nhà 
quan THỊ trung nói giùm với quan, mà quan đã hứa cho ri. 

Do đó Thái hậu lại giáng ân trạch cho nữa. Quan Thị trung 
Tào Lợi Dụng không biết chỉ cả, chỉ thấy đã giủ lại ba lần thì bất 
đác đi miễn cưỡng thị hành. 

Do đề Thái hậu cảm giận [16a] nghiến rang. Cho nên có cái 
họa Tào Nhuế cho Tào Lợi Dung. 

Bài Quy Điền Lực của Âu Dương Tu có chép việc này. 


Âu Dương Tu lại nói : “Bậc đại thần công cao quyền trong, 
khi tai họa đưa đến thì không phải trí lụ của họ có thể phòng ngùa 
được”. 


Tôi nói được việc này chí vì Tào Lợi Dụng không khéo xủ. 

Nếu việc giữ lại không thi hành là phải, thì cứ tâu bày hiện 
luận xác định là không thể thị hành được, sao lại còn miễn cuờng 
thì hành ? 


Nếu không trở ngại gì lớn lao thì cứ thi hành cho thuận tiện. 


đã 


Đã luận thi hành thì hà tất lại luận giữ lại. 


Nếu có hại cho lẽ phải mà liệu mình không thể tranh nối, thì 
phải thấy thời cơ rnà rút lui để toàn thân thế danh dự, nhu thế 
cũng được. 


Sao lại cứ giữ mãi ý kiến không vững, không biện bạch việc 
hồ đồ, cẩu thả noi theo mãi ? Việc giữ lại không thí hành không 
đó là trọng. Việc ban cho không đủ là ơn. Giữ chức vụ cao, ở địa 
vị trọng, lấy thân mình đương lấy nỗi oán hận của mọi người mà 
không biết dẹp bỏ rút lui thì chỉ mở [16b] mối cho thiên hạ giềm 
pha. 


Chu Cảm đời Tống có soạn một quyến sách Khđ Đàm, trong 
ấy cõ mấy đoạn kể việc của người đương thời, có thêm phần bình 
luận, đều có quan hệ đến hãnh vì của sĩ phu đáng được xem xét 
giới rần. Nay xin lược chép ra sau đây để biết cư xử lúc nói nang, 
lúc ìm lạng, cử động lúc thù tạc không thế nào không cần Lhận 
được. 


Vua Thần Tông nói : “Những biểu chương của Hùng Bốn (1) 
đều đóng ấn đoan chính cẩn thận, màu đỗ tươi sáng, trước sau 
không có khác nhau tí nào”. Do đó Hùng Bốn được vua trí ngộ cất 
nhác lân dùng cho đến chức Lưỡng chế (2). 


Ngày gần đây, vào ngày sinh nhật của quan Trưởng sủ, các 
chức liêu tá đều vẽ Thọ tỉnh (3) để hiển dâng. Theo lệ thì thơ phú 
chỉ được nhận, còn tranh họa thì được trả lại, chí dùng làm lễ nghỉ 
có khác nhau mà thâi. 


+) Hàng Bốn, người ở đất Phiên Dương đơn Tổng. tự la Bá Thêng, trong niên 
hiệu Khánh Lịch đỗ Tiên sĩ, vua Thần Tông khen văn của ống có hình thức 
chè cáo, cho nên cho ông trông giữ chẽ cao Có để lai sách Van Tập, Tấu Nghị. 


(2ì Lưỡng chế, đời nha Tống cho Hàn lắm Học sĩ giữ nội chế, cho người chế cán 
KEừ ngoại chế, cho nên gọi là Mái ngoai lường chế. 


3) Tho tỉnh tức saa Lầo nhân, cũng goi là Nam: cực Lão nhãn, chủ về tuổi thợ. 
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Vương An Thạch từ khi cầm quyền (là Tế tướng) ra nhậm 
chức ở Từ Châu, trong ngày sinh nhật, các thuộc lại ve tranh Thọ 
tỉnh để mừng thọ. Có người không vẽ [7a] tranh Thọ tình thì có 
bức tranh mừng thọ bọc lụa hồng, nghĩ bụng thế nào tranh cũng 
được trả lại. 

Vương An Thạch bỗng sai nguời mở những tranh họa ra treo 
ở sảnh đường, và biên tên họ phẩm hàm của người dâng tảng. 

Trong số ấy, người nào không có tranh Thọ tỉnh thì dùng 
tranh Phật hay quỷ thần thay vào. 

Chỉ có một đồ quan tên Thôi Bạch đăng bức tranh vẽ hai con 
Tra, 

Đã đến trước những bức tranh ấy, võ quan ấy theẹn thùng sợ 
hãi bối rối. 

Đấy, những tiểu tiết cũng không thể không cần thận giữ gìn. 

Người xưa không đối trá ở nơi ẩn khuất tối tam, chính là nói 
như việc này. 

Vương Quýnh, dung mạo đẹp đẽ có tài khí và tư tưởng (1), 
lúc trẻ tuổi không giữ gìn căn thận, bị bọn điểm đàng bày chuyện 
nói nhảm và phổ vào nhạ : phủ. Nay bài Lục yêu (2) hát rằng : Kỳ 
tuấn Vương gia lang (nghĩa Ìà : Chàng kỳ tuấn nhà họ Vương) tức 
là Vương Quýnh. 

Trong niên hiệu Nguyên Phong (1078—108ã), Thái Trí Chính 
tiến cử Vương Quýnh nói có thể cho làm chức Giám ty. Vua Thần 
Tông ( 1068—108ã) chợt bảo : “Người ấy là Xỳ (uấn Vương øta [L7b]) 
lang (tức Vương Quýnh) chăng 2 

Trì Chính khấu đấu tạ tội. 


(1) Tải tư, tài khí và tư tưởng, nói về viết văn. 
(3) Lực yêu, khúc đầm ty bà. 


Ỷ? 


Đã Kỳ Câng thôi làm. Tể tướng trở về làng, không bận tâm 
về áo mão nửa. 

Một hồm ở quán khách tỉnh Hà Nam, ông đội mão đạo aĩ, mạc 
áo thâm, ngồi ở cuối chiếu. 

Lúc ấy quan Phủ doãn đi ra, lính ð nha không biết ông là 
quan cựu Tế tướng, bắt ông đến. 

Nhưng con em thiếu niên của các Vương công (1) lấy làm Ìạ 
khi thấy Đã Kỳ Công không đứng dậy vái chào, liền quát hỏi : 

— Túc hạ trước đã nhiệm chức nơ nào 2 

Đồ Kỳ Công đáp : 

— Đồng Trung thư môn hạ Bình chương sự (túc là quan Tế 
tướng đời Tống). 

Khách trọ và chỗ ngồi hẳn là không thể biết kháp cả, thông 
thường mình nên ngỗi ở chỗ thấp, nhất là không nền nói bàn bậy 
bạ và hỏi đến tên họ của ai, sợ trước mặt con em của người, tình 
nói đến tên và điều không hay của phụ huynh của người,c !ñi 
chính người biết được thì tất phải chuốc lấy tai họa. 

Thái tục nói : “Nối sướng môm lại là cái hại lớn”. 

[18a] Thẩm Khởi (2) làm quan Đãi chế. Các con của ông có 
yết. kiến Thư Vương. Thư Vương yêu mến, hứa sẽ cất nhấc cho. 

Một hôm Thẩm Khởi ăn mặc sang trọng đạo chơi đi ngang 
tướng phủ. Thư Vương nghe Thẩm Khởi ở cửa phủ, gọi vào cùng 
án uống, trước hết bảo hãy cơi đây đại ra, Thẩm Khởi không chịu. 
Bất đác đi Thư Vương mới tấy tay vén áo của Thẩm Khỗi lên, thấy 


(1) Quý dư tử đệ, con em của các Vương công. 


(2) Thẩm Khởi, người âm Tang, tự là Hưng Tông, đồ Tiến sĩ, cá chính trì nhân 
huệ, thăng Giám sát Ngư sử, sau được làm Thiên Chương các đãi chế Rhi 
Vương An Thạch cảm quyền muốn lập công trạng ở biên giới, Thẩm Khải noi 
nước Giao Chỉ có thể lấy được, bèn quyết chí đánh lấy Người Giao Chỉ nghì 
ngờ, bèn công hãm bổn châu Liêm, Bạch, Khâm, Ứng, khiến số tử thương 
lên đến mấy mươi van, Thấun: Khởi bị biếm và an trí ở Tú Chảu rà chết. 
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thêu có trần châu kết theo, khen luận miệng : “Tốt ! Tốt !. 
Tù đó, Thẩm Khởi không được gặp Thư Vương. Thẩm Khởi 


bị bỏ rơi, 

Trong niên hiệu Chính Hùa (ƒ17J1—11171, Đài Chương noi có 
một triều sĩ được người ta gọi là Ôn Điềm cư sĩ, có nghĩa là : Uống 
không cần chọn rượu ngon, việc ân ái trong phòng the không cẩn 
chọn người. 


Mấy việc này bình thường người ta đề phạm, mật khi bị chỉ 
trích thì không ai thoát được, cho nên kế ra đây cho các thiếu niên. 
anh tuấn raăn ngừa. 


Nệm nhung (1) thì quan van ở cấp bậc Lưỡng chế, quan võ ở 
cấp bậc Tiết độ sứ trở lên mới được dùng. Mỗi năm cứ tháng 9 
đem ra ngối [18h], tháng 3 thì đem cất. 


Trong niên hiệu Chính Hòa (/7717~1177), cá một vị quan ớ 
chúc Khanth giấm đã lâu, trong ý cho rằng thế nào cũng sẽ tháng 
vào Lưỡng chế, mới mua sẵn một cải nệm nhung mà mang tiếng 
quá nóng nảy tiến chức, vì thế mà bị bãi chức. 


Vương An Lễ (2) ưa giận hờn (3) không chịu kém thua ai. 
Trong niên hiệu Thiệu Thánh (7094-7096) khởi quân Thái 
Nguyên, đi qua của khuyết đế tù biệt vua. 


Lúc ấy Khu mật viện (4) thiếu trống. Vương An Lễ dũng chí 
muốn vào đấy mà các sĩ phu cũng mong rnỗi vào đấy nữa. 


Ø) Nhung ÿÀ một loại vượn leo cav rất nhành nhẹn, có làng vàng tiểm nai ễn 
ải như ta, có đuôi dai rất quy, người ta đi san trong rừng sâu để bát về lâm 
thuốc và lầy đuôi lam nệm, lam vên 

(3ì Vương An Là, người đơi Tông. em của Vương An Thạch. từ la Haa Phú, lam 
quan đến chưc Hàn tâm học gì, sau 1a trần nhiệm ở nhủ Thái Nguyên 

+} 2#” 

Nguyên văn la thượng khí 1) +Uương An Lê anuôn vao Khu mật viện mã 
không được, uất hàn trong n.ấy tháng mà chết, 

(41 Khu phú, tức Khu mật viện Vua Đại Tông nhà Đường trong đầu niên hiệu 
Vĩnh Lạc bát đầu đặt ra Khu mật sử với chức vũ coi giữ các biểu tẩu ở trong 
và ngoài, quyền hành càng ngay cang trọng bảng với chức Tế tướng. 
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Khi sắp đến kinh đô, Vương An Lễ phúc đáp những bức thư 
của các quan gửi đến đón mừng bàng những phong thơ mỏng với 
lời lẽ ngạo mạn và lễ độ đơn giản. 

Có khi ở trước mạt vua, Vuơng An Lễ kế hạnh kiểm trong 
trắng của mình. 

Khi tấu đối xong, Vương An Lễ được vua thúc giục đến nhiệm 
sở mới thì rầu rầu không mãn ý được mấy tháng thì mất. 

Thư sinh (1) phải thanh bạch kiệm ước, đó là phong thái xưa 
nay, không nên gượng theo kế phàm tục khoe khoang xa xỉ đua 
đòi học làm thể diện. 

Vương Kinh công (2) gả con gái cho Thái Biện, hôn lễ chưa 
thành mà tiếng đồn xa xỉ đã nghe lọt [9a] ra ngoài. 

Vua Thần Tông (1068—1085) hỗi : 

— Khanh là nhà đại nho, dùng cẩm tú (gấm thêu) mà gả con 
gái đấy chăng ? 

Vương Kinh công không đáp làm sao cả, về nhà hỏi phu nhân 
thì quả nhiên đúng như thế, bèn đem cẩm tú ấy làm trướng thờ 
Phật. Hôm sau lại vào tâu đối sợ hãi tạ tội. 

Trương Bí túc trực ở sử quán. 

Vua Thái Tông hỏi : 

— Sao khách ăn ở nhà ngươi đông thế ? 

Trương Bí tâu : 


— Đó là những thân thích bạn cũ thiếu thốn thường qua ân 
cơm. 


(1) Thư sinh, người đọc sách, học sinh. 


(23) Vương An Thạch được phong Kinh Quốc công, cho nên gọi là Vương Kinh 
công. 
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Vua sai người rình bữa ăn, đột nhập lấy đem di, thì quả đó 
là cơm thê và canh rau. 


Vua khen Trương Bí là nguời trong sạch cần kiệm mà lại hay 
thi ân đức giúp đỡ người, và từ đây vua lấy lễ kính trọng Trương 
Bí 


Ai bảo những việc tầm thường nhỏ nhạt mà không thấu đến 
bậc chí tôn (vua) hay sao ? 


Trong sách Thế Thuyết, Biện Vọng Chỉ (1) nói : “Trong người 
của Sĩ Công có ba điều trái ngược nhau : 


1.~ Ngay thắng thờ vua mà ưa kẻ đưới nịnh mình. 


2.— Trị mình thì trong sạch đứng đắn mà quá rnuu tính lợi 
hại. 


3.— Mình thích đọc sách mà ghét [9b] người có học vấn. 


Ba điều này tù trước đến nay thường tình người ta hay rnác 
phải mà khó tự thắng mình được, cho nên có thể không giới răn 
hay sao 2 


Theo thói tục người ta hay luận rằng : “Giử chính trực thì 
trái thời mà thân nguy. Theo gian tà thì hợp thời mà thân yên”. 
Nhưng từ trước đến nay thấy chép trong sử truyện những người 
chính trực dẫu có trái thời nhưng thường chung cuộc không khốn 
đến mãi, còn người gian tà thì chưa từng đã được yên ổn. 


(1) Biện Vọng Chỉ, tức Biện Khôn, người đời Tân, con của Biện Toái, tự l:. Vọng 
Chỉ, lúc trẻ có danh dự, trong niên hiệu Vĩnh Gia làm Trư tác lang, lúc vua 
Thành Đế lên ngòi, Thái bậu lâm triều, cùng vai Du Lượng pnụ chính. Rki 
Tó Tuấn lâm phần, ông chống cụ, ra sức chiến đấu đến chết, hai đưa còn của 
ông cùng bị hại. 
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Chỉ theo môt mối mà nói, việc nhỗ như Giả Tến Chị, việc to 
như Dương Tố (1), Quách Sùng Thao (2). Những vị này, trong lòng 
thì không có chủ trương, phản phúc không có nương tựa vào đầu, 
cuối cùng đã để lại tiếng chê cười muôn đời. 

Giả Tển Chỉ lấy tài hùng biện làm chức Đãi chiếu, kế những 
điều dỡ của Thạch Hiến cho vua nghe. Về sau sợ bị Thạch Hiển 
ghét lại tâu những điều hay của Thạch Hiển [20a] mong đẹp lòng 
Thạch Hiển (3). 


Thạch Hiển biết Giả Tôn Chỉ là người tráo trở tâu lên vua. 
Vua ghét Giả Tổn Chỉ ôm lòng đối trá bèn làm tội Giá Tổn Chị. 


Trịnh Ủng (4) là bề tồi cũ trong miên hiệu Nghyên Hưựu 
(1086-1082) đời vua Tống Triết Tông vốn không hòa hợp với 
Chương Đôn (5).. Vua ưa thích thấy người ta nói ông ta chuyên 
dùng bạch thiếp để biếm trích những bậc«hiễn tài, bền bảo răng : 
“Xưa Vương An Thạch thường có như thế”. 


Ú) Đương Tố, người đữi Tùy, tự là Xử Đạo, lúc trẻ léu láng khong kiểm: chế, ec 
chí lớn, gioi viết ván, lúc đầu thờ vàaa Chủ Vũ Đề lam chức Xa Ky đại tướng 
quản, về sau theo Văn Đề dinh thiên hạ, vì có công được phong Việt quốc 
câng, nắm giữ triểu chính, lấy mưu tì dõi trả tự lập, sang cá không ai bàng, 

(2) Quách Sùng Thao, người œ đất Nhạn Môn đời Hậu Đường, lam Bình bộ 
Thượng thư, Khu mật sứ, khuyên Trang Tár, đánh úp Biện Châu, trong Ñ 
ngày điệt nước Lương, công đứng đầu vì mưu nghị, được vua bạn thiết khoẩn, 
làm chức Thị trung, chức Thanh đúc quân Tiết độ sứ, Quách Sùng Thao tận 
trung với nước nhà, gắp việc thì tha thiết can gián. Các hoạn quan và kẹp 
hát trong cung thấy bất tiện mới giềm pha ông. Về sau ảng làm Chiêu thão 
sử theo Ngụy vương đi đánh Thục, bị Laru Hoàng hậu gái hoạn quan MA 
Ngạn Khuê sửa chiếu giết chết. 

(3) Thạch Hiển (đã chủ ở trước) 


(4) Trịnh Ứng, người ở Tương Áp đữi Tổng. tự là Công Túc, đồ Tiến sĩ, trong 
miên hiệu Nguyền Hưựu làm Thượng thư Tả thừa, trong niên hiệu Thiệu 
Thánh làm Trung thư Xá nhân, mát vao đầu niền hiệu Nguyên Phù. 

l8) Chương Đôn, người ở đất Phố Thánh đời Tổng, tự là Tư Hậu, đời đi ở Tỏ 
Châu, tính hào tuần, bác học, đỗ Tiến gì trong niên hiệu Gia Hựu, được Vuam# 
An Thạch chuộng tài, trong thời vua Triết Tông lầm việc ở Khu mật viện, 
sau bị truät ra làtn việc ở Nhữ Châu. Khi Cao Thái hậu bằng, ông được phục 
chức làm Thượng tbư Bộc xạ kiếm Môn hạ Thị lang, cùng bè đẳng thí hanh 
Tân pháp của Vương Án Thạch. Đầu đời vua Huy Tông, ông bị biểm ra Mục 
Châu và chết. 
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Chương Thuần mừng, liền đem nỗi lòng ra biện bạch. Vua 
được hiểu rõ, riêng ghét ông ta, liển đuối va làm quan ở ngoài. 


Dương Tế thì công danh trùm cả một đời, e sợ các bậc đại 
thần nghi ky, mới theo lời Vũ Văn Thuật xin vua phế Thái tủ, lập 
Tấn Vương cho thuận ý của Hoàng hậu đế kết hợp thành bè phái 
mà nương nhờ, cuối cùng bị Tùy Đương Đế ghét, giết cả họ. 


Đùng Thao lo ngại cho mình vì có công to mà bị hiểm ghét, 
mới dùng lời của con em xin vua lập bà họ Lưu làm Hoàng hậu 
để đón ý vua và làm muu kế tự an. Nhưng về sau mác tội lại do 
bà họ Lưu gây cho. 


Mấy người ấy không phải là không biết [20b] đó là bậy, 
nhưng thiết tha với những mưu kế cho bản thân họ, muốn toan 
tính tránh tai vạ, và mê tâm thị hành. Xét ra tai vạ không bao 
giờ không do đó mà ra. 


Rồi sau mới biết theo lẽ phải, noi đạo thường thì tự nhiên giữ 
gìn được phúc lớn ( 1), còn trái lẽ phải phi nghĩa thì rốt cuộc không 
phải là mưu đề tất đẹp. ' 


Phải thay ! Lời hỏi của Bá Thường Khiền (2) : “Theo đường 
lối chính đáng mà thị hành thẳng thần thì không được dung, theo 
đường lối kín đáo mà thi hành tháng thấn thì cuối cùng cũng 
không nỡ. Nay muốn thân không khốn cùng mà đường lối không 
kín đáo thì có đường lối nào khòng ?”. 

Đấng thánh nhân của chúng ta (Khổng Tử) đã báo cho biết, 
đại ý nói : “Nếu không phải là người xứng đáng thì đường lối không 
thí hành được. Phải chọn người hiển nàng rỏi sau mới bảo che : 
“Không thể không có chế độ, không thể sinh ý là mình đã hiểu biết 
xem xét thấu đáo, không thể quá cứng rán, không thể khinh dể, 
(1) Nguyên cát (nguyên, lớn - cát, phúc), phúc lớn. 


(2) Bứ Thường Khiên, (nguyên văn chép sai chủ Khiên Tra BŸ ¡người đơi 
Xuân Thu.) 
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chớ bỏ bớt phong tục mà xua theo lợi, thấy phép tác mà không thể 
cưỡng bức đời, trần bày đạo lý (đường lối) mà không dối với đời. 


Đó toàn là những điều mà thánh nhân đã lấy [21a) lý lẽ chín): 
đáng của thời trung (1) mà đạy người. 


Sự thật nếu người nào được như vậy thì cồn có điều hối tiếc 
gì nữa ? 

Theo sách Gia Ngữ, Lão Tủ nói : “Kế thông mình hay xem 
xát sân xa thì gần với sự chết (sẽ bị giết) vì họ ra chê cười bàn 
luận người. Người biện luận cao xa rộng rãi thì nguy hiểm cho 
thân ho, vì họ ưa khui bới điều xấu của người”. 


Ký Diễm làm quan Thượng thư nước Ngô, hay hài tội các 
quan, tuyển hạch tam thự ‹2), muốn phân biệt kế hay người dỡ, 
chia riêng người giỏi kế ngu. 

Lục Tốn (3) nói với Ký Diễm vàng : “Nay là lúc vua Cao Tổ bỏ 
kẻ đỡ dùng người giỏi, niệc phê bình mỗi đầu tháng ở đất Nhúũ 
Nam và Dĩnh Xuyên (4) khi xưa e rằng chưa dễ mà thi hành được”. 


Ký Diễm không nghe theo. Do đó tiếng oán hận chồng chất. 
Người ta đua nhau nói Ký Diễm chuyên dùng sự thương ghét mà 
không do công lý. 


Ký Diễm vì thế mà mang họa. 


(1) Thời trung, đạo trung dụng cư xu cho hợp thời nghĩ không thái quá và không 
bất cập. 

(2) Tam thự, đời Tấn đặt va, đm Hán nöÌ theo, có Ngũ quan thự, Tả thự và íTừu 
thự, ở mỗi thự có đạt một quan Trung lang tướng quản lãnh. 

(3) bục Tến, người nước Ngó đời Tam Quốc, tự ¡a Pá Ngôn, có tài cai trì, giải về 
quân lược, thờ Tôn Quyền, làin Đồ Đốc, định kế khác phục Kinh Châu, đánh 
bai Lưu Bị ở Di Lang, phá Tào Hưu ở đất Hoạn, trang niên hiệu Xích Ô làm 
Thừa tướng. Về sau Tòn Quyền muốn phế Thái tử, Lục Tốn ra sức cxn ngắn 
mã không nghe, phần uất mà chết, 

(4) Nguyệt đán, theo truyện Hứa Thiệu trong sách Hậu Hán Thư, Hứa Thiệu 
và Hứa Tỉnh đều có cao danh, ưa cùng nhau hạch luân các nhân vật trang 
hương đẳng môi kỳ đầu tháng. 
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Thôi Hạo (1) làm tướng nước Ngụy, muốn chỉnh đốn nhân 
luần, phân minh tộc họ. 


Lư Huyền (2) nói với Thôi Hạo rằng : “Sáng lập chế độ và 
pháp luật tất phải có lúc. Thích làm việc đó há được mấy người ? 
[21b] Phải auy nghĩ đãi ba lần cho cẩn thận đã”. 


Thâi Hạo không nghe. Do đó các nhà quyền quý trong kinh 
đồ đầu nhôn nhao oán hận giềm chê Thôi Hạo bêu xâu cho quốc 
gìa. Thôi Hạo bèn mắc tội. 

Tử Ngọc cứng cỏi mà vô lễ. Vĩ Giả :3) biết là Tử Ngọc tất phải 
thất bại. 

Dương Xử Phủ nhất thiết đều cương cường háo thắng. Ninh 
Doanh biết là Đương Xử Phú sẽ không sống trọn cuộc đời. 

Cho nên những ai quá cứng cỏi thì người ta có thể đoán biết 
trước như thế. 

Nói nhiều thì hiểm khích không ai thân ái. Vì thế mà Phó 
Hà (4) biết trước sự thất bai của Hà An và Đặng Tích. 

Đẹp đề mà không chân thật, ham muốn mãi mà không chán, 
vì thế mà Vị Trung biết trước sự nguy khốn của Trương Hoa và 
Bùi Ngồi. 

Hoài Nam Tử nói : “Bơi lội giỏi thì hay chết chìm. Cỡi git thì 
hay ngã ngựa. Nguời ta ham thích về nghề gì thì trái lại hay mang 
họa về nghề ấy”. 


(1) Thôi Hạo, người ở đất Thanh Hà dời Bác Ngụy, tự là Bá Uyên, tiểu đanh là 
Đào Giản, lúc trẻ ham học kinh sử, làn chức Trứ tác lang, dưới triểu vua 
Thái Tông, làm Bác sĩ Tế tủu, dưới thời vua Thể Tổ, được phong tước Đông 
Quận cóng, sau khi đi đánh giặc trợ về được làm chức Thị trung và Phủ quản 
Đại tướng quân. Thôi Hạo là người nhiều mưu trí, Các việc quản quốc, tiiểu 
đình đều hỏi ý kiến của Thái Hạa. 

(2) Lư Nuyễn, người đời Hậu Ngụy, tự la Tử Châu, lùn chức Trung thư Bác sĩ. 
sau được bạn tước Cổ An Tủ và chức vì Tán Ky thường thị. 

(3) Vĩ Gid, người nước Sở đời Xuân Thu. tự là Bá Doanh, làm Đại phụ, 

(4) Phá Hà, ngươi đời Xuân Thu, làm quan Đại phụ nước Trịnh, 
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Thân Đề Gia (1) đời Hán thấy quan Thái trung Đại phu Đặng 
Thông (2) vô lễ, mới vời đến [22a] phú Thừa tướng quở trách nặng 
nể và muốn đem ra chém. 


Vua Văn Đế sai sứ tạ tội cho Đạng Thông. 


Về sau, thấy quan Nội sử Triều Thế (3) khoét tường nhà tông 
miếu vào lấy trộm, Thân Đồ Gia lại làm tơ tấu xin giết Triều Thổ. 


Triều Thố nghe được tín thì trước đã vào cung tự thú tôi với 
vua rồi trở về. 

Vua Cảnh Đế thấy tờ tấu của Thân Đồ Gia hên bảo : “Triều 
Thế vô tội. Đó là Trầm sai hắn làm việc đó”. 

Thân Đồ Gia uất hận hối tiếc là bị lùa, hộc máu mà chết. 

Triệu Quảng Hán (4) thấy Hoắc Quang đã mất, trong lòng 


() Thân Đồ Gia, người nước Lương đời Hán, húc đầu theo Cao Tö khởi, bình, 
làm chúc Đô úy, trong thời vưa Văn Để làm quan Ngy sử Đại phụ, rồi làm 
Thủùa tướng, được phong C an háu, la người cương nghị chính trực, không 
chịm cho ai yết kiến viêng. Bề tôi được vụa yêu quỷ là Đáng Thông giờn tiên 
điện, Thân Để Gia muốn bắt ra chém, may có tờ xá tọi của vua ra, Thần Đồ 
Ga mới tha chết cho Đặng Thông. Triểu Thế đục tường ở tông miểu, Thân 
Đồ Gia đâng tờ tấu xín giết đi, Triều Thố sợ 4ä !ì dược vào yết kiến vua Vua 
bênh vực Triểu Thỏ, báo Thân Đổ Gia : “Chính Trầm khiển hắn lÀm như 
thể". Thân Đỏ Gia nhẫn uất hộc máu mà chết. 


(2) Đảng Thông, người An Nam đời Hán, lúc đầu chèo thuyền làm chức Hoàng 
đầu lang, gàp vua Hán Văn Đế thụ dụng và được yêu quỷ, cho làm Thượng 
đại phu. Nhà tướng số hảo Đặng Thông phai số ngheo và chết đói, cho nên 
vua muốn Đăng Thông được giàu có, cho Đồng sơn ở Thục Nghiêm Đạo để 
đức tiền, do đó Đăng Thông giàu to Vua Cảnh Đế lần ngôi thấy thế giận 
ghét, lột chức Đăng Thông. Có ngươi tế cáo Đặng Thong trộm tiến, vuit cho 
tịch thâu tiến bạc của Đàng Thông, Đảng Thông rồt cuộc phải nghèo và chết 
đói. 


(3ì Triểu Thố, người ớ đất Dĩnh Xuyên đời Hán, trong thời vua Vàn Đế làm chức 
Thái thường Chường cố, thang chức Thái tử Gia lĩnh, trong thời vua Cánh 
Đế, tháng chưc Ngự sử Đại phu, xướng nghị xén bớt đất đai của chư hầu, 
khiến bảy nước lam phần với đanh nghĩa trừ Triều Thờ. Vua nghe lời Viên 
Ảng cha chém đầu Triều Thế ở Đông Thị. 


(4) TYiêu Quang Hán, người ở đạt LỄ Ngô đời Hán, tự là Tử Đô, trong thơi xua 
Chiêu Để đồ Mậu tài, làm thức Dương dịch lnh, có hạnh kiểm về cai trí, 
thắng chức Kinh triệu đoãn, khi Chiêu Đế băng, giúp Hoắc Quang thì hanh 
việc phế lập, được ban tước Quan nội hầu, có thí hội vòng vỡ mà hiểu được 
sự tình, trộm cướp đều yên, danh tiếng nghe đến Hung Nô, cuối cùng xâm 
phạm đến những nhà quyền quý, mác tội mà chết. 
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hiểu biết ý thẩm kín của thiên tủ, sai lại viên xông vào nhà của 
Hoác Vũ tìm rượu, và lấy búa phá cửa. 


Con gái của Hoác Quang làm Hoàng hậu khóc với vua Tuyên 
Đế (73-49 trước Tây lịch). Lồng vua cho là phải, gọi Triệu Quang 
Hán đến hỏi. 

Về sau Triệu Quảng Hán đem lại tốt xông vào phủ Thừa 
tướng thu bắt các nô tỳ. 

Vua giận Triệu Quảng Hán làm nhục đại thần. Triệu Quang 
Hán cuối cùng bị tội. 

Giang Sung (1) thấy Thái tử ruối ngựa trên đường, bèn đâng 


tờ tấu báo cho vua biết. 


Thái tử xin Giang Sung khoan thứ cha. Giang Sung không 
nghe. 


Vua khen Giang Sung và bảo rằng [22b] : “ầm kẻ bề tôi phải 
như thể” 


Giang Sung nhừ đó rất được vua tín dùng. 


Đến khi nhận ch*ếu xư vụ án đồng bóng thư ếm hại người, 
Giang Sung vu tội Th 3i tử quá ngạt, ben bị Thái tử giết. 


Vua cũng giết cả nhà Giang Sung. 


Tuy người giỏi kẻ đỡ không đồng nhau, nhưng điều đã làm 
cho họ mắc tội thì giếng nhau. 


Trương Ôn nước Ngô vì tài giỏi hơn người mà mắc tôi. 
Vũ Hầu bảo : “Ông ta mắc tội vì tronz với đục quá rồ ràng, 
lành với dữ quá phân biệt. 


(1) Giang Sung, ngưm ở Hàm Đan đời Hán, vấn tên la Tế, vì mác tội với Triệu 
Thái tử, chạy sang miền Tây, đổi tên Sung. Vua Hán Vũ Đế thây trạng mạo 
của Giang Sung khôi ngô hùng vì, cho làm Trực chỉ tú y sứ giả, cá mỏi hiểm 
khích với Thái tủ Cứ, Gấp lúc ấy vua đau, Giang Sung vu cáo Thái tử dung 
bủa phép của đống bóng ấm vua, dựng nên vụ án đầng bóng ếm hại người. 
Thái tư sửa chiếu của vua và giết Giang Sung. 
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Tiêu Vũ (1) đời Đường là người ngay thẳng khác tục. 


Vua Đường Thái Tông bảo : “Về lùng trung trực của khanh, 
người đời xưa cũng không hơn được. Nhưng phân biệt thiện với 
ác quá rõ ràng cũng lám khi có hại”. 


Này, lấy sự trải việc hợp vật của Vũ Hầu và sự khuyến lệ 
tỉnh thông cầu yên trị của Van Hoàng (Đường Thái Tông) mà xét. 
thì sao không phải là để nâng đỡ người quân tử đuổi bỏ kẻ tiểu 
nhân? Xét lời hai vị ấy nói lấy việc phân biệt thiện ác làm điều lỗi 
lầm về nhân phẩm là tại làm saø? 

Cũng nên biết rằng trong [23a] khoảng trời đất đương chỉ có 
một, mà âm thì có hai (2), người thiện thì ít mà kẻ bất thiện thì 
nhiều. Âm hẳn nhiên là không thể hóa thành dương. Người bất 
thiện cũng không thể biến thành thiện cả được. Đại yếu là khiến 
cho mỗi người yên phận mình, thế là được rồi. 


Việc bất nhân của người mình ghét quá lắm thì sinh loạn. 
Phân biệt lưu phẩm (bậc cao thấp), tổ rõ yêu ghét thì há chẳng 
phải là quá lắm rỗi hay sao 2 


Phần Hệ ?ừ trong kinh Dịch có nói đến hai chữ đ‡ đương (Ất 
ác dương thiện = Giấu điều xấu, nêu điều tốt) (3). 


Kinh Thư có nêu hai chữ chương đan (chương thiện đan ác = 
nêu bày điều tốt, ghét giận điều xấu) (4). 


Tuy đó là đạo thường khi làm việc chính tự nhiên không dễ 
gì thay đổi được. Nhưng người quân tử đời xưa cũng lấy cái làng 


(1) Tiêu Vú, người đời Đường, tự là Thì Văn, được phong Tổng quốc công. làm 
quan Ngự sử Đại phu, tham dự việc tiiểu chính, sau được ban Đồng trung 
Thư môn hạ Tam thẩm. 

(3) Theo kinh Địch. hào đương chỉ có mốt nét liền —, còn hào Âm có hai net rời 


(3) Kinh Dịch cá câu : Quân tư dĩ át ác dương thiên = Người quân tử có lượng 
bao dung, hay giấu che điều ac và nêu lên điểu tốt của người. 


(4) Câu này ở thiên Tát mênh trong kinh Thư. 


bình chính mà thâm vào cái lượng thâm trẩ¡n, trong lúc khuyên 
răn, nhất thiết đều giao cho pháp luật, phó mặc cho tự nhiên. 


Như Phú Bật (1) đã nói : “Như thiên chỉ lâm, thiện ác giai sỡ 
tự thu %0 X<Zš, 5-7 tý PH Ẳ 1oighTa là : Như trời soi xuống, thiện 
Ác đều do mình làm lấy. Rồi về sau theo đó mà thưởng phạt, han 
là không nên nhất nhất đều xem xét, giữ lấy thành kiến riêng của 
mình để trái ý mọi người. 


Ỗ trong trung hậu, nêu ra pháp độ (2), đoan chính để cảm 
hóa mà dẫn đất [23b], xem xét người chính trực để làm phép tắc 
(8), thì có thể khiến người thiện cố gắng thêm lên, mà người bất 
thiện lùi bước nghe theo, thì dẫu là bậc vua sáng tướng giỗi cũng 
không hơn thế được. 


Huống chỉ cùng với người ta đúng chung trong triểu, hạnh 
kiểm thì chưa đủ để hơn nhân dân, đức tài thì chưa đủ để mọi 
người kính phục, lại cốt làm cao khiết khác tục (4), không có Ân 
huệ gì chất chứa lại thấp cao lời nói khen chê nhân vật, nghiễm 
nhiên lấy tư cách là bậc nhân giả nói lên sự ưa ghét, thì người 
được khen chưa át đã nhân lời nói của ta nà táng thêm sụ cố 
gáng, mà người bị ghét lại thành kẻ thù dịch với ta. Như thế thì 
cư xử ở một làng còn không được huống hồ đem ra trị nước được 
hay sao ? 


(13 Phu Bật, người ờ đất Hà Nam đời Tống, tự là Ngạn Quốc, đốc lòng học tập, 
có độ lượng rất rộng rãi, dưới triểu vụa Nhân Tông thì đồ Mậu tài, tr ong đầu 
niên hiệu Khánh Lịch, coi giữ chế cáo. Khi rợ Khiết Đan đến bính ở biên 
cảnh, gai sứ sang gìành đất, Phú Bạt đi sự, cự tuyệt việc cÁt đất và trần hay 
việc lợi hại về hòa và chiến. Rợ Khiêt Đan dẫn quân vé, Phú BạÍ được phong 
Khu mật phủ sứ, Có tang mẹ, òng xỈn trữ về. Khi vua Anh Tông lên ngói. ông 
được triệu vào làm Ehu mật sứ, và được phong “Trịnh quốc công. Khi Vương 
An Thạch cẩm quyền, ông ra Tiết độ sứ ở Và Ninh, cương quyết khong thì 
hành Tân pháp Thanh Miêu. Vương An Thạch muốn bắt tôi, ông xin cáo lão. 
Ông được trao chức Tư Khong và tiến phong Han quốc công ri trí sĩ. 

(21 Nguyên vàn : Quÿ uâ( la pháp độ 

(3) Nguyên vàn ; Ngài biểu là phép tác. 

(4) Nguyên vàn : Kiểu kích là thanh cao khác tọc 
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Xem như Gia Cát (Lượng) (1) khen Diêu Do (2) tiến cử người 
đủ cả cương nhu, Văn Hoàng thấy người hiền nàng thì kính, người 
bất tiếu (không hiển năng) thì thương xót. 


Người hiền năng và kẻ bất tiếu đều được yên phận. Độ lượng 
dung nạp bao hàm của Đường Văn Hoàng biết là dường nào ? 


Ngày xưa Bão Thúc (3) ưa người thiện ghét kẻ ác thì trọn đời 
không quên, cho nên Quản Trọng bảo Bão Thúc không thể làm 
việc chính. 


Phạm Phang (4) muốn rằng : Hễ ưa người thiện thì cùng được 
trong sạch như người thiện, hễ ghét người ác thì cũng bị dơ đục 
như người ác. 

Thân Đồ Bàng (ð) cho như thế là nghị luận ngang. 


(1) Gía Cát Lượng, người đất Lang Đa nước Thục Hán đời Tam Quc, tự là 
Không Minh, đi cay ở Tương Dương, Lưu Bị đến nhà ba lần mới được gụp. 
Cmg ra giúp bưu Bị, đánh bại Tào Tháo, lấy Kinh Châu và đất Hán T¡ unẸ, 
dương đầu với nước Nguy, nước Ngõ, làm thanh thể chân vạc. Lưu Bì lên 
Hoàng để, phong ông làm Thửa tướng. Lưu Bị mất, ông phò Hậu chủ, được 
phong Vũ hương hầu, lãnh chức Ích Chaàu mục, phía Đồng hòa với Tôn Quyền, 
phía Nam dẹp vền Mạnh Hoạch, lắm lần đem quan ra đánh nước Nguy, chí 
muốn khôi phục cöi Trung Nguyên, trùng hưng nhà Hán, sau mất ở trong 
quản, thợ được B4 tuổi. 


(2) Diêu Do, người nước Thục đời Tam Quốc, tự là Tử Tự, trong niên hiệu Kiến 
Trang lân Quảng Hán thái thú. Khi đóng quản ở Hán Trung, Gia Cát Lượng 
có vời ông +a lãm thuộc quan. 

(AI Bdo Thúc Nha, làm quan đại phụ nước Tế đời Xuân Thu, lúc trẻ giao hảo với 
Quản Trọng cùng buôn bán ở Nann Dương, biết Quản Trọng là người biển 
nàng mà nghèo khó, chia tiền lời phần hơn cho Quản Trọng. Về sau Bảo Thúc 
Nha thờ Tế Noàn Công. Quản Trong thứ Công tự Củ. Công tử Củ chết, Quản 
Trọng bị tù, Bảo Thúc Nha mới tiến cư Quản Trọng lên Tế Hoàn Công, Quần 
Trọng giúp Tế Hoàn Công thanh nghiệp bá. 

14) Pham Phong, ngươi đất Chính Rhương đời Đông Hán, tự là Mạnh Bạc, lúc 
trẻ tiệt tháo trong sạch, thị đó Hiếu Liêm, trong thời vua Hoàn Để, đất Ký 
Châu nỗi giác cướp, Phạm Phang được cư làn: Thanh chiếu sứ đi án sát vụ 
này. Ông ngồi xe cảm cương có chí thanh trừng thiên hạ, về sau bị bọn hoạn 
quan oán ghét vu cáo cho ông kết đăng. Ông bị tôi và giam vào ngục, rối được 
tha trở về. Trong thời vua Lĩnh Để, có chiếu bất ông. Ông tự đến nha ngục 
và hị giết. 

(h) Thân Đô Đảng, mgười đát Ngoại Hoàng đơi Đồng Hán, tự là Tử Long, chín 
tuổi mồ côi cha, nhà nghèo phải đi làn thợ sơn, được Quách Thái và Thái 
Ứng kính trọng, về sau ø ấn, học tập rất tịnh, thông suốt ngủ kinh, lại biết 
đố vì, lần lần được vời mà không ra, ở ấn tránh mã thoát được hoạn nạn. 
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Sự hiển năng của hai vị (Bảo Thúc và Phạm Phang) còn 
không tránh khỏi sự chê cười của người đạt giả, huống hồ là những 
kế kém hơn hai vị ấy 2 

Sách Trinh Quán Chủ Yếu (1) chép mấy điều đạy giữ đức 
Hêm khiết, ý tứ rất tha thiết. 

Đường Văn Hoàng (Đường Thái Tông) nói với quan hầu cận 
rằng : “Người có ngọc minh châu thì không ai là không tự trọng, 
nếu lấy ngọc mình châu ấy mà bắn chim sẻ thì há ràng không 
đáng tiếc hay sao ? Huấng chỉ tính mệnh của người ta còn quý 
hơn ngọc mình châu, thấy vàng bạc tiền của lụa là mà không sợ 
lưới pháp luật lại cứ nhận lây, đó la không tiếc tính mệnh. Ngọc 
minh châu là vật ở ngoài thân còn không thế lấy bản chim sẻ, 
huống chỉ tính mệnh là quan trọng lại lấy ra đánh đổi lấy tài vật 
hay sao ? 


Bọn khanh nếu được tận trung trực, ích nước lợi đân [24b] 
thì quan tước lập tức đến ngay, còn nếu không lấy đạo lý cầu vinh 
lại đi lấy càn tài vật, việc hối lộ khi đã bại lộ thì tấm thân bị đọa 
đầy thật là đáng chê cười”. 


Đường Văn Hoàng lại bảo quan hầu cận ràng : “Người tham 
lam không biết (2) tiếc của”. 


Vua lại nói : “Các quan ở trong triều đình và ở ngoài châu 
quận từ ngũ phẩm trở lên thì bỗng lộc phẩm trật trọng hậu dối 
đào, số lãnh được một nam đã nhiều, nếu nhận hối lộ của người 
chang hơn mấy vạn. Một khi việc an hối lộ bị bại lộ thì bổng lộc 
phẩm trật đều bị tước đoạt. 

(1). Trính Quán Chủ Yếu, tên sách, có tất cá 1 quyền, do Ngõ Cang đời Đường 
soạn, ngoài sách Thái Tóng Thưc đục, còn chép những lời văn đáp của vua 
Đường Thái Tông với bấy tôi, phản ra 40 món, có Qua Trực đời Nguyên chú, 


có trích những luận thuyết của 22 nhà từ Đường Liễu Phương trở xuống cho 
phụ vào, gọi là Tâp Luân. 


(2) Nguyên văn :... bất giai di tài, chữ giái ở đây phải cá nghĩa là hiếu biết mới 
thông ý cầu văn. 
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Đó há 1à biết tiếc tài vật hay sao ? Đúng là được thì ít mà mất 
thì nhiều." 

“Xưa ông Nghi Hụu có tính thích an cá, nhưng không nhận 
cá của người tàng biếu, thế mà vẫn được cá rnãi. 

“Vã lại, làm vua mà tham thì mất nước, làm tôi mà tham ắt 


thiệt thân. 
Chương 13 thơ Tang Như thuộc phần Đại Nhã trong kinh 


Thị có câu : 
&X J\ ñ kắ 
2 R 
# Ä H šñR 
Đại phong hữu toại 
Tham nhan bại loại 
Dịch nghĩa 
Gió to thối cá đường lãi 
Người tham là loài hư hỏng xấu xa. 
Dịch thơ 
Theo đường gió lớn thỏi ra, 
Kẻ tham lụ lồng xâu va vo củng (1) 
Hai câu này hẳn không phải là lời nói sai vậy. 


Vua lại bảo các quan công khanh rằng : “Bọn khanh nếu cẩn 
thận chú ý tuân theo luật pháp, thường như Trẫm sợ [25a] trời 
đất, thì chẳng những trầm họ được an nính, mà bản thân mình 
thường được vui thích. Nấu bọn khanh đen tối liều chết vì tiền 
của thì chẳng những đã làm bại hoại phép công, tốn thương tran 
họ, mà trong lúc việc tham nhũng ấy nếu chua bị phát gia., thì 
(1? Đáy là lời của Nhuê Lương Phụ trách Lệ Vương nhà Chu tin dung Vính Di 


Công mã Vương thất nhà Chu gắp suy tần. Vĩnh Dị Công là ngươi tham la 
giảnh mọi môi lợi về mình khiến quốc gi: cùng kiệt, nhân đân đồ thần. 
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lòng há thường đã không Ìo sợ hay sao ? Lo sợ quá nhiều cũng có 
người phải chết. 


Này, chẳng những tham lam tài vật thì nguy hại đến bản 
thân mà thôi, còn khiến cho con cháu thường u hoài hồ then nữa !“ 


Ngưu Tăng Nhụ (1) từ khước của hỗi lộ của Hàn Hoằng tạng 
cho. 


Khi Hàn Hoàng chết, các con tranh gia tài thưa kiện nhau. 


Vua Mục Tông sai lấy số sách trong nhà của Hàn Hoàng và 
tự mình đuyệt xem, thấy có lời chú rằng : “Đưa cho Ngưu Thị Lang 
(tức Ngưu Tăng Nhụ) bao nhiều tiền đấy mà không được nhận”. 


Vua Mục Tông cả mùng, liển cho Ngưu Tang Nhụ làm Tế 
tướng. Cho nên người xưa có câu : Hữu ấn hạnh giá tất hữu hiển 
danh 3lš‡rÈ›#ifh#Ÿ⁄., nghĩa là : Người có đức hạnh kín đáo 
thì tất phải cố đanh tiếng rỡ rằng. 

Bài Huấn kiệm án (đạy việc tiết kiệm) của Ôn Công (2) có 
chép : Ngự Tôn nói : “Tiết kiệm là đức cung, xa xỉ là tội lớn”. 


Này, [2ãb] tiết kiệm thì # ham muốn. Người quân tử ít ham 
muốn thì không phục vụ cho ngoại vật, có thể theo đường thẳng 
mà đi. 

Kế tiểu nhân ít ham muốn thì có thể cẩn trọng lấy thân, bớt 
dục vọng, xa tội lỗi mà nhà được giàu có. 


Xa xỉ thì nhiều ham muốn.. Người quân tử nhiều ham muốn 
thì tham việc giàu sang, làm cong vậy đạo lý, hôn mê trong tai 
họa. 


Kệ tiểu nhân nhiều ham muốn thì kiếna cho nhiều và lấy càn, 
tan nhà mất mạng, làm quan thì át ăn hối lộ, ở trong làng thì ắt 
đi ăn trộm. 

(1) Ngưu Tang Nhụ, người ở đất Thuần Cô đời Đường, tự là Tư Am, trong thời 
vua Hiến Tông làm quan đến chúc Ngự sử Trung thừa, trong thời vua Mục 
Tông làm Tế tướng, kết bè đảng với Lý Tảng Mãn, bài xích những ai khác 
với mình, uy quyển chấn động thiên hạ 

(3) Ôn Công tức Tư Mã Quang. 
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Chí lý thay lời nói này ! Ta phải thường thường đề tỉnh: 
Làm quan thì lấy việc nổi giận thình lình mà giới răn. 
Về tỉnh lý (bốn tính) cõ bài thơ như sau : 

+ {UW| %4 X 

# ‡ơ Ít f Đ 


8 4 ft 3 
F tạ « ï 3X 


1) No khử kịch tiềm báa 

2) Phẩm như đồ tự thương 

Ÿ) Xuủa lai vạt d0 cạnh 

4) Sự qua tam thanh lương. 
Dịch nghĩa : 


1L Khí giận mạnh mẽ như lửa 
2) Phát cháy nhưng chỉ gây thương tốn cho mình mà ‹ ôi. 
3) Đậng đến cm giận thì chớ nên đua theo nó. 
4) Việc qua rồi thì lòng mát mẽ. 
Dịch thơ 


Khí giản mạnh nh lứa, 
Cháo bừng tự tổn thương. 
Chó đua khí nói giản, 
Xóong viec lông thanh lương 
Sách Thuyết Phu có thơrằng: „;l 4j + sặ 24 
tý th PP 4c 8 
c J4 nh + 12 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 


l) gu trọc siHÁ! sản nộ 
2) Giai da hì bất thong 
3) Hưu thiểm tam thượng điềm 
4) Chỉ tác nhĩ biên phong 
3) Trưởng [26n] đoan gia gia hữu 
Ấ) Vicm hương vưứ vử Phỏng 
7) Thị phí vo điÍ: Hrởng 
8) Cửu cánh tóng thành không. 
Dịch nghĩa : 
Vì ngu ai đục tối mà sinh ra giận dữ, 
Đều do lý không thông. 
Chớ thêm lửa trong lòng 
Chỉ làm như gió thoảng ngoài tai, 
Giỏi dỡ nhà nhà đầu có, 
Nực mát chốn chấn đều thông. 
Phải trái không có chân tướng nhất định. 
Cuối cùng đều thành không. 
Dịch thơ : 
Đực ngu giận dữ phát ra, 
Đều do l lẽ trót đa chẳng thông. 
Chó thêm lim gian trong lòng. 
Xem như gió thoáng lạnh lùng ngoài tr. 
Nhà nhà tự có giới bai, 
Nơi nơi lạnh nực vấn hay thong đong. 
Thị phi định tưởng lần không, 


Cuối cùng muôn sự thành không có gì ! 


Hai bài thơ trên đây thật là có lý thú. 


5ỗ 


Người xưa có nói : “Lúc giận quá không thể xử án. Lúc vui 
quá không thể phê chuẩn thi hành”. 

Người xưa nói : “Chớ lây điều ham muốn giết thần mình. Chớ 
lấy của cái giết con cháu. Chớ lấy việc chính giết dân. Chớ lây học 
thuật giết thiên hạ”. 

Thật là lời nói chí lý. 

Điều ham muốn và của cải thì mọợi người đều biết giới ran. 

Cần việc chính và học thuật thì dẫu là nhà nho có tiếng tam 
và những người có danh vọng xưa nay cũng chưa có điều gì mà 
không tự tin sở kiến của mình, rồi chung cuộc vẫn không giác ngộ 
điều sai lầm của mình. Đó là như Lưu Hâm đời Hán và Kinh Công 
(Vương An Thạch) đời Tống. 

Vương Thu (1) đời Tống có nói : “Tính của còn người quý ở 
bình đạm, nếu thêm vào khí thức (2) thì là khí thức Tể tướng”. 

Lưu Hâm bàn luận nhân [26b) vật cũng lấy sự bình đạm làm 
đầu. 

Bài Quy Điền Lục của Âu Dương Tu có chép : Tiết Khuê đối 
đãi Minh Cáo rất trọng hậu, mong ngày sau Minh Cáo sẽ làm 
quan to (bậc tam công và tử phụ). 


Có người höi : 

— Làm sao biết ông ấy sẽ quý hiển ? 

Tiết Khuê đáp : 

— Ông ấy đoan chính cung kính, lời nói giản dị mà diễn tả 


hết ý tứ. Những người giản dị trang trọng mà tôn nghiêm, đó là 
tướng bậc hiền thần (bề tôi hiển năng). 


(1) Vương Thu, người ở đất Tống Thành đời Tống, tự là Nguyên Thúc, đồ Tiến 
sĩ, làm quan đến chức Thị giảng Học sĩ, coi rộng nhớ nhiều, thấu suốt cả đồ 
sấm toán số âm luật huấn cá triện lệ, viết sách Dịch Truyện. 


(2) Khí thúc là khí cục (tởi nàng độ lượng) và kiến thức. 
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Bậc tiền bối xem người là như thế. 


Lục Tiếp (1 đời Minh nói : “Bậc sĩ quân tử có chí làm việc, 
nếu không thông cả cổ kim: thì lấy gì mà nói đến việc kinh bang 
tế thế (trị nước cứu đời) được 7 Đó là điều mà các nhà Nho đời 
trước đã quý hơn việc thấu đạt triều chương (3). 


Tôi nót : “Thông cả cỗ kim, đó là người bậc nhất, tài học đư 
thừa, nhưng phải hư tâm (3!, hạ khí (4), kính thầy lễ bạn, hói 
thăm việc chính lớn nhỏ ở các liên thuộc, không chán việc thảo 
luận cho ra lẽ chính xác. 


Ngày xưa Diêu Sùng (5) lúc trẻ có tài [27a] danh, ba lần kiêm 
chức Binh bộ, điển cố không có điêu gì là không thông hiểu, thế 
mà còn nói rằng : “Muốn biết việc xưa thì hỏi ông Trọng Thư (6), 
muốn biết việc nay thì hải ông Tế Hoăn (7). 


Huống chỉ những hạng người kém hơn ông Diêu Sùng lại có 
thể riêng cậy ở lòng dạ mình mà không tìm bất chước điều hữu 
ích (8) hay sao 7? 


(1) tuc Tiếp, người đời Mình. con của Lục Thâm, tự là Tư Dự, nha sách của ông 
gọi là Kiêm Gia Đường, có viết sách Kiếm Gia Đường Cda, Cổ Rim Thuyết 
Hỏi có 142 quyến. 

(3) Tyiềểu chương, điển chương (nhúép độ) của triểu đình. 

(3) Hư tâm, lòng không tự mãn, để lòng trống mà dụng nạp, 

(4) Hạ khí, tịnh khí, giữ khí yên làng. 

(5) Diêu Sung, người đời Đường, tự là Nguyên Chỉ, ham học, tại chất hùng tuần, 
chuộng khí tiết, được trao chức Tế tướng, phong Lương Quốc công, chính ký 
cương, sửa chế độ làm thành cuộc an trị trong niên hiệu Khai Nguyên. 

(8) Trọng Thư, Lý Thư đừn Đường, tự là Trọng Thư, trong thời vua Đức Tông, 
làm Lai bộ Thị Lang, phụng chiếu làm sách #fưng Nguyên Ký Còng Thuật 
và Giao Miếu Nhạc Chương, bình luận và soạn sách rất nhiều. 


(Œ?) Tế Hoän, người ở đất Nghĩa Phong đời Đường, tự là Tẩy Tầm, lúc trẻ minh 
mắn, được khen Ìlä có tài giúp vưa. trong niên hiệu Thánh Lịch đã Tiên SĨ, 
trong đầu niên hiệu Cánh Văn, được Diệu Sùng tiến dân làm Ngự sử, trong 
niên hiệu Khai Nguyên tháng chức Trung thư Xá nhân, việc chính ]ửn lao 
đếu hỏi ý kiến ông, về sau làm chức Giang nam Thái phỏng sau, 

(8) Nguyên vàn : Bối cấu quy ích tai (bài, chẳng cầu, tìm + quy, bắt chuức - (ch, 
hữu ích - (ai, sao 2). 
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Kinh Thư có câu : áo bến tác dụ, tự dụng (1) tắc Hiếu 21181 
#+. E| WỊHH:h nghĩa là : Ưa hỏi thì biết đuợc 
đầy đú, tự cậy mình thì cứ thấp thôi mãi. 


Đạo ở đời là nhưr thế, 


Diên Linh đời Đường vừa mới được vua yêu mà quý hiến. Đã 
Hoàng Thường (2) không đến yết kiến làm nghịch ý Điêu Linh, 
cho nên trong mười năm mới được chức Thái thường khanh, thế 
mà đại lược không đổi tiết tháo. 


Trong thời nhà Tống, những vị vừa quý hiển đỗ cao khoa 
phần nhiều đi tất mà làm chức cao. 

Hàn Kỳ (3) là người đỗ hạng nhất, mà riêng mãi ở chức Quản 
khế (coi kho), người ta cho là không đáng, nhưng Hàn Kỹ ở chức 
ấy tự nhiên như thường. 


Hai ông (Đỗ Hoàng Thường và Hàn Kỳ) ngày sau một nguời 
làm Tế tướng, một người làm Tướng quân, công nghiệp cao siêu 
không ai sánh bằng, vì bởi quý ở việc được chức vị để hành đạo (4) 
chớ không phải để cầu lợi lộc. 


Người quân tử trước hết lập chí ở việc ]ớn Ìao, thì [37b] những 
vật giả sử có đến cũng không đủ để động đến tâm tình của mình. 


Hủy hoại danh dự hạnh kiểm hình sinh của mình để tranh 
giành một hậc hay nửa cấp trong quan trường, đó là điều bần tiện, 
chỉ cõ kẻ bần tiện làm mà thôi. Còn bảo người đảm đương công 
việc của vũ trụ làm việc ấy cô được không ? 


U1) Tư dụng, cậy vào tài trí của trình, hành động theo ý riêng của mình. 

(3ì Đề Hoàng Thường, người ä đất Đà Lắng đời Đường, tự lá Tốn Tố, để Tiến SĨ, 
làm chức Thái thường khanh, thường xin vua Đức Tông san bằng phiên trân, 
được vua nghe theo, chấn hưng được kỷ cương, trong thời vua Hiển Tông, 
lãm quan đến chức Đồng bình Chương sự, về sau làm chức Tiết độ sứ, được 
phong Bản Quốc công. 

G) Hân Kỷ, người ở đất An Dương đời Tống, tự là Trì Khuê, đỗ Tiên sì, lâm: việc 
trong ba triều vua Nhân Tông, Anh Tông và Thần Tông, làm chức Hữu Bộc 
xạ, gìa Thị Trung, phong Nguy Quếc còng, thiên tư trung thành chất phác, 
đám nói đám lâm, đáng là bậc Tế tướng hiển nàng. 

(4) Hành đạo, thực hành điều mình đã học 


ã8 


Người quân tử chỉ lắng lạng cần trọng, cho nên gập cảnh cùng 
ách mã không lo sợ, chỉ điểm đạm, cho nên bị bỏ rơi mà không hối 
tiếc. 


Công nghiệp lớn lao xa vời và phúc lộc lâu đài đều là ð đấy 


Ngựa để tháng hàng ngàn cỗ xe (mỗi cỗ xe tháng bốn con 
ngựa) mà không thèm nhìn đến, lộc để ăn có hàng muôn chung (1) 
mà không thèm ngoánh lại, cho nên mới có sự nghiệp hưng vượng 
nhà Thuơng (2). 


Nhà ở Thành Đô chỉ có 800 gốc dâu, ruộng xấu chỉ có 50 
khoảnh (3), cho nên có công danh giúp nhà Hán (4). 


Từ xưa những người đã dựng nên sự nghiệp lạ lùng vì đại 
chưa từng không tù cảnh đạm bạc mà ra. 


Lúc ông lui về ở ấn (5) vùng Đông Sơn, mọi người đều mong 
đợi ông sẽ làm quan tơ bậc Tam công Tử phụ, cuối cùng ông đã 
phò xã tác yên lành trong niên hiệu Hàm Ninh (275-279) và Thái 
Khang (280-289) (6) đời vua Tấn Hiếu Vũ Đế. 


(1) Chứng, đỗ để đong lường đựng 6 hộc 4 đấu. 

(2) Nói ông Y Doän giúp nhà Thương. Ông Y Doãn là Tể tướng hiển năng của 
nhà Thương, tên là Chỉ. đi cày ở cánh đồng của họ Hừu Sàn, vua Thành 
Thang ba lần đem lễ vặt đến vời, ong mới ra giúp vua Thánh Thang đánh 
vua Kiệt, diệt nhà Hạ, Ông Y Doân có công nhiều nhất được vua Thành 
Thang tôn lầm Á Hanh. Vụa Thành Thang bảng, cháu nội là Thái Giáp vô 
đạo, âng Y Doän đưa ra ở đất Đóng. Sau ba năm, Thái Giáp cai hải, ông Y 
Doän đưa về đất Bạc lên làm vua Ông Y Doãn thợ được 100 tuổi thì mất, 
được vua Ôe Định chón cất theo nghỉ lễ của thiên tủ. 

(œ3) Khoảnh, là 100 mẫu, 

(4) Nói ông Gia Cát Lượng đã phò Hán tiên chủ Lưu Bị (đã chư ở trươc) 

(5) Nguyên văn : Bính cư là lui về ở ấn 

t6) Nói óng Tạ An, người đất Dương Hạ đai Tan, tự là An Thạch, phong độ thanh 
tủ, thần thức trầm lặng 1mnỉnh mãn, lúc trẻ đã ni đanh, ở Ấn vùng Đông Sơn 
ờCãi Kẻ, sau nhận lời Hoàn Ôn ra lâu: quan Tư mã. Hoan Ôn uy quyền chân 
động cả trong ngoài, âm thẩm có chí soán ngôi. Ta An và Vương Thân Chỉ 
tận trung giúp vua, cuối củng được an hòa. Khi Hoàn Ôn mất, ông la Thượng 
thư Bộc xạ, lãnh chức Trung thư lịnh, Bỏ Kiên đem binh tràn vạn đồn ở 
Hoài Phì, kinh đô nhà Tấn chấn động. Ông làm Chính tháo Đại Đê đốc, chỉ 
huy tướng súy, ca phá quản giác, sau thang chức Thái bão, ra trấn ở Quảng 
Làng, bệnh nặng trở về triểu thì mất. 
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(28a] Ông lui về ở Lạc Dương, thiên hạ cho là bậc chân Tể 
tướng. Cuối cùng ông đã giúp thành cuộc yên trị trong niên hiệu 
Nguyên Hưựu (7086-1092) đời vua Tống Triết Tông (1). 


Từ xưa, đảm đương việc lầu đài vĩ đại chưa từng có người 
nào không từ chỗ ninh tĩnh (yên ổn làng lẽ) mà ra. 


Người xưa nói : “Thời làm tế tướng đến thì cứ làm. Người 
quân tử, đức nghiệp đã sửa trau, lịch duyệt đã thành thục, danh 
vọng đã lâu ngày, thứ tự đã đưa đến, tự nhiên phải cầm quyền 
bính”. 

Đương lúc cầm quyền mà được vua tin cậy, sĩ phu vui mừng, 
quan đại phu kính phục, trong triểu ngoài nội đều tin tưởng, rồi 
sau mới có thể tại chức được lâu dài mà đem những học vấn chúa 
chất bây lâu ra thực hành. 


Nếu chưa được như thế mà đem trí lực ra doanh cầu (quyền 
cao chức trọng) thì chỉ chuốc lấy những tội lỗi và tấn thương đến 
hậu phúc mà thôi. 

Tạ An lui về ở Đông, Sơn. Vợ ông cho là gia thế sang cả mà 
riêng thích Ìui về nơi yên tĩnh thì rất không vừa lòng. Tạ An bảo : 


— Ta sợ không khải ổi làm quan đâu. 


Rái [28b] lời trưng vời của triểu đình cứ đến luân, cuấi cùng 
Tạ An phải ra làm Đài phụ (9). 


@) Nói ông Tư Mã Quang, ngươi đơi Tống, tự là Quản Thực, trong niên hiệu 
Bảo Nguyên đó Tiến sĩ, làm đến chức Đoan minh Hoc sĩ, trong thời vua Thần 
Tông, đã cực lực phần đòi tàn pháp Thanh Miêu trợ dịch của Viương An Thạch 
là bát tiện. Nghịch ý với Vương An Thạch, ng ra lam Tây: kinh Ngự sử rồi 
lui về Lạc Dương. Khi vua Triết Tông lên ngồi, òng vào triều lâm Tế tướng, 
bãi bố hết Tân pháp của Vương An Thach, mất lúc tại chúc, được tạng Ôn 
Quốc công. 

(2) Đài phụ tức Tế phụ là TẾ tướng. 
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Lý Bí (1) được vua Túc Tông quyến mộ, ông cố từ chức Tế 
tướng, lui về ở núi Hành Sơn. Ông Nguyên Tái (2) và Thường 
Cổn (3) được tiến dụng trước, còn Lý Bí thì trái lại vẫn lận đận ở 
chức Mạc liêu (4) trong tám chín năm một cách khoan thai, chăng 
bao lâu ở chức Thứ sử được thăng làm Tế tướng. 


Hai ông Tạ Án và Lý Bí được sự ngưỡng vọng của đương thời 
rất trọng mà vẫn thản nhiên phóng đăng vưi thú, lúc đầu không 
để ý đến nhiệm vụ lớn lao rà trọng trách của quốc gia và thiên 
hạ đều đặt nặng vào mình cho đến lúc không thể được từ chối. Đó 
há là đuyên cố trong một sớm xnột chiều hay sao 2? Tất nhiên vì 
cách tự xử bấy lâu vậy. 


(Lý Bí, người ở đất Kinh Triệu đời Đường, tự là Trường Nguyên, 7 tuổi đã 
viết vàn, được người ta khen là kỳ đồng, lớn lên bác thông kinh sứ, nghiên 
cứu Dịch tượng. gioi thơ, thích thuyết thần tiên, trong niên hiệu Thiên Bịc 
học đạo ở núi Tung Sơn, nhưng lại đâng thư luận thể sự, được đưa vàn Hàn 
lâm, thờ Túc Tông húc còn làm Thái tứ, bị Dương Quốc Trung không ưa, trơ 
về ấn ơ núi sâu. Khi An Lộc Sơn làm loạn, Túc Tông lên ngôi ở Lĩnh Vũ, ông 
được vua thân mật kính trọng, nhưng ông cổ từ quan tước ma không được 
phải nám giử Khu mật vu, quyền bính còn hơn Tế tướng, bị Lý Phụ Quốc 
ganh ghét, ông lại lui về ở ấn. Vua Đại Tông lên ngòi, vời ông ra làm Bí Thư 
Giám, ông bị bọn Nguyên Tái không ưa, phải ra làm Thư Sử Sở Châu, rồi 
Hàng Châu. Trong thời vua Đúc Tông, Chu Thử làm loạn, nhà vuá đến 
Phụng Thiên, với ong đến Hanh Tai trao cho chức Trung thư Thị trung đồng 
bình chương sự. Vua nuốn phế Thái tử Tụng, nhờ ông ra sức can giản triới 
thôi Ông được phong Nghiệp hầu. 

(2) Nguyên Túi, người ở đất Kỳ Sơn đời Đường, tự là Công Phụ, thông hiểu Lão 
Tư, Trang Tử và Liệt Tử, đẩu niên hiệu Thiên Bảo được cử vào Cao Đệ, khi 
Lý Phụ Quốc sẩm quyền, ông làm Trung thư tôn hạ bình chương sự, khi 
vua Đại Tông lên ngôi, ông Ìànn Trung thư Thị lang, về sau ông chuyên quyền, 
cho các con An hối lộ, bài xịch người trung thần hiển nắng, vua tan trách mà 
không thỏt, vua ra lệnh cho tụ nấtc. 

Gì) Thường Cổn, ngươn ø đất Kính Triệu đời Đường, trong niên hiệu Thiêr Báo, 
đã Tiến sĩ, trong thời vua Đại Tòng làm Môn ha Thị làng đồng bình chường 
sự, tước Ha nội Quận còng, tỉnh hà khác nho mọn, khi vua Đức Tông lên 
ngôi, bị biếm làm Thứ sư Tủ Châu, đầu niên hiệu Kiển Trung, làm Quan 
sát sứ ở Phúc Kiến. mỡ trường đạy người chưa học, chết tại chức, có văn tập 


(4ý Mạc Liệu, chức thuộc quan trong Mạc phú của tướng súy. 
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Hàn Ngụy Công (1) là bề tôi danh tiếng của nhà Tống, thường 
lấy trong sách Biệt Lục của Nham Tẩu (2) sưu tập, có nhiều cách 
ngôn chỉ luận, nay xin chép ra sau đây : 


Ông thường nói : “Nàng bình đắc hữu kỷ chỉ tâm tắc hiển hì" 
ñ*, HE C..>~.v0'f & = đẹp được lòng ích ký là người hiển 
năng. 


Người ta chẳng ai (20a] là không nói được điều này, đến khi 
thực hành thì đối với phần lớn là việc khó. Phải để ý vào điêu này, 
chớ cho là đễ. 

Ông lại nói : “Nội cương bãi! khả khuải, nhỉ ngoại năng xử chỉ 
đã hòo giả, tác sở tế (3) đa hí" (A2 °Ƒ Bế. dh 9|Ÿng¿ >>, v1‡o Š-, RÙĐI 
XE & = Ở trong cứng côi bất khuất mà ở ngoài cu xứ được 
ôn hòa thì nhiều thành công lợi ích. 

Ông lại nói : “Duyệt nhân đa hỉ, cứu nhi bất biến tí nan” 

hbA 3$. 2d €% AM = Xem xét người đã nhiều, lâu dài mà 
không biến đối là khó. 


Ông lại nói : Dĩ chỉ ngộ tắc khảd đã thành công, dĩ chỉ bất ngộ 
tác khủ di miễn họa kỳ duy hối bồ ?' vA+‹dÄ8|rTrAn 
19.112 4x IM|>[i'L #4, ILHEIg-P?= Mong rằng gặp thời thì có thể 
thành công, không gặp thời thì có thể tránh khỏi tai họa, thì còn 
hối tiếc nữa hay sao ? 


Ông lại nói : “Nhân tình u¡ xú, đương thâm thế chỉ. g0 tai 
trực dụng ký ý dĩ xử, tdc sở thất đa hị°^Ìäf . 7K§Uw 
+! tk. vU% Š 3 = Chỗ nhỏ nhen của tâm tình con 
người, mình phải thông cẩm xâU xa. Nếu dùng thẳng ý kiến của 
rmnình mà cư xứ thì nhiều thất bại. 


——“ 
(13 Hản Nguy Còng, tức Hàn Ñy, được phong Ngụy Quốc công. 
(3) Nham Tẩu tức Vương Nham Tẩu, người ở đất Thanh Đình đời Tổng, tự l 


Ngạn Lâm, thi tỉnh và thí đình đều đỗ hạng nhất, làm quan đến cbức Thị 
Ngự sở, có viết sách Hàn Nguy Công Biệt Lục. 


(3) Tế la thành công, ích lợi. 
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Ông lại nói : “Trí kỳ ui tiểu nhân, tiện dĩ tiểu nhân xứ chỉ, 
cảnh bài tụ giáo (1 đã ko ¿IÁ.. SPrl.]$A>+., Ê G00 Mid, = 
Biết họ là tiểu nhân, thì lấy tiểu nhân mà cư xử với họ, hắn là chớ 
so đo. 

Ông lại nói : “Quân tử tuân lý nhị động, tình dã tự cụ. Họa 
phúc chỉ lai phi sở hoặc dã” ˆ 8-†tWftlnifo. iệv1É 1È. tùph> %IE 
Bí Zkddr, = Người quân tử theo lẽ phải mà hành động, bình 
tĩnh mà ăn ở, việc họa phúc đưa đến không làm cho họ rối loạn 
buồn phiển. 

Ông lại nói : “Quả dục, sự tự giản” PT =Í!t ham 
muấn thì mọi Điệc tự nhiên sẽ giửn tiện. 

Ông lại nói : "Năng thức ly tắc sự sự 0ô ngợi hì"  §EÄÄUV3E 
"mi € = Hiểu biết được lè phải thì mọi việc không 
bị trở ngại. 

Ông lại [29b] nói : "Dục thành đại tiết, bất tranh Hiểu phân” 

sk nà A ñồ. 2x-f©,l»x⁄ = Muốn thành việc lớn lao, chớ 
tranh hơn thua việc giận côn con. 

Ông lại nói : "Phu quý d) đác, danh tiết nan bảo kiên ĐẸ 

2Ñ) = Giàu sang thì đễ được, còn danh dự và tiết 
tháo thì khó bảo toàn. 

Ông lại nói : "Ti tướng phủ hữu nan xử sự, cdi thiên hạ 0ô 
hữu tận như ý giá, tu đương bàn: nhân. Bất nhiên, bất khá nhất 
nhật x¿da"  ñ}AHE-H#LL%, &X T @f trà 2. /ã%-3 
Ä8:. 4Ä, 2T — H káth, = Ở phủ Tổ tướng có 
điều khó xử sự, vì thiên hạ không có việc trọn như ý mình. Phải 
nhẫn nại. Nếu không như thế thì không thể ở mật ngày ở phú Tể 
tướng được. 

Ông lại nói : "Đai uy nhỉ hậu tế giả diệc thị dã. Nhiên diệc 


ĐO) Giáo P mo sánh. 
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hữu bất tu uy nhỉ năng tế gid” i†tầm!§7frfd: #47 T‹7ñ8 
H&n ft, = Dùng uy quyền để nên việc cũng là 
phải. Nhưng cũng có khi không cần uy quyền mà cũng nên việc. 

Ông lại nói : "Đại thần đĩ Lý Cố (1), Đỗ Kiêu (3) uì bốn. Ñỳ tệ 
do khủng oí Hà Quảng (3), Triệu Giới (A3, Dĩ Hồ Triệu tự xử, tệ 
khả trí giá dã" kf‹vÀ\ 4L». TLTHM7A AM7AB 4L. A4 Mù 
Éị Kk#Ê*T ko kh, = Làm bậc đại thần thì lây Lý Cế 
và Đồ Kiều làm gốc, tệ nữa thì sợ làm như Hề Quảng, Triệu Giới. 
Tự xử như Hồ Quảng, Triệu Giới thì mối tệ có thế biết được. 

Ông lại nói : "Xứ sư bất khả hữu tâm (5). Hữu tâm tác bất tự 
nhiên. Bất tự nhiên tắc nhiều" — 1 S9 nu, fsuMl CR2 
Éi ##H& = Quyết đoán công việc chớ nên cố ý. Cố 
ý thì không tự nhiên, Không tự nhiên thì làm phiền rối. 

Ông lại nói : "Tài khi tu chủ khả tà bu et điện nhập thô 
nhập tế, nải kinh luân aụ nghiệp” — † S3 1RB|Y] 7X, A.4ã 2 #a 
Jj2eta -P£ = Tài năng và độ lượng phải đẩy 
đủ để đương với tám phía, to cũng vào lọt, nhỏ cũng vào lọt, mới 


(Lý Cố, người đời Hậu Hán, tự là Tứ Kiên, lúc trẻ học rộng, trong thời vua 
Trùng Đế (145 trước Tây lịch) làm Thái úy. Trùng Đế bàng, Chất Đế hị thị, 
Lý Cô và Đỗ Kiều muốn lập Thanh Hà Vương làm vua, Lương Ký lại lập 
Hoàn Đế lên ngồi, và cáo cho Lý Cố. Ly Cố bị hạ ngục và bị giết, 

(2\ Đỗ Kiểu, người đất Lâm Lưự đi Hậu Hán, tự là Thuc Vinh, trong thời vua 
Thuận Đế (125-144) lầm chức Đại tư nông, vì con em của Lương Ký 5 người 
và bọn Trung thường thị không công lao mà được phong. tha chiết can gián 
vua mã bị giem siểm và chết trong ngục. 

t3) Hồ Quảng, người đời Hậu Hán, tự là Bá Thủy, trung thời vua An Đế(/06- 12ãì 
thí đỗ Hiếu liểm, đứng đầu trang thiên hạ, lãm Thượng thư lang, thiên chức 
Tư đề, có công lập vua Hoàn Đế được phong Dục Dương an lạc hương hau, 
lại làm Thái ủy, thiên Thái phó, thờ tất cả 6 vua : Án Đế, Thuận Đế, Trùng 
Đế, Chất Để, Hoàn Để, Linh Để. 

(4) Triệu Giới, người đời Hậu Hán, ở Thành Đá, làm Nam đương Thái thú, tâu 
xin miễn chức những tham quan, làm chức Thái úy, có công lập vua Hoàn 
Đề, được phong Trù đình hầu. 

(5) Hưu tâm : 1. Lang phát minh ý niện gì - 2. Để Tòng sâu sác nhỏ nhật, kín đáo 
- 8. Cỡ ý. 
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róưu đồ được sự nghiệp. 


Ông lại nói : “Thành đại sự tại đảm“ ÂKkXE£@ = Làm 
nên việc lớn lao là nhờ ở gan mật. 

[30m] Sách Nhan Thy Đàm Lục chép : "Phàm tướng nhận yếu 
bu đắc thất uinh nhục chỉ tế quan kỳ động phtÍ Hện khả trí kỳ khí 
chỉ đại tiểu, nhiên hậu kiến Xỳ nhân chỉ tiên trình” 1 8XLE-Ƒ†E 

*⁄‡+ ii Hiếu 1E °J Xu: -k¿]š, 4Í HUILAš Ẳấ?= Xem 
tướng mạo người nào, cốt xem người ấy có động târn hay không ở 
lúc được mất và vính nhục thì có thể biết độ lượng của người ấy 
lớn hay nhỏ, rồi sau mới thấy được tương lại của người ấy. 

Sách ấy lại chép : "Tdc quan tu sự sự yếu trí, như canh lê chỉ 
cụ diệc yấu trị chế tác, cái lâm chính lợi dân diệc hữu tiện vư” 
TẾ £ /Ã-Ƒ 2e, 1B + JLE3E2o#IE. Äf5zk#|K ti 0B 

= Làm quan phải biết mọi việc, như 
lưỡi cày cũng phải biết chế tạo, bi vì làm việc chính làm lợi cho 
đân cũng có chỗ thuận tiện. 

Sách ấy lại chép : "Tác quan tụ thủ tọa nhỉ quan chỉ, cứu nhị 
hậu khả phát” 4E g ⁄R H 2tmkw>. 2mn‡"Ƒ$† 
= Làm quan phải ngồi mà xem xét cho lau rồi san mới có thể ra 
lệnh mà xú trí. 

Sách ấy lại chép : "Hất hoạn tác cản tự bất tình, hoạn bạt 
nàng trì thân dử lập sự nhĩ" ®È1f x ñ 41. ¿8 2ikl+ 
4G = Chớ lo làm văn không tỉnh, hãy lo không 
thể giữ thân và gầy dựng sự nghiệp. 

Sách ấy lại chép : "Phòm nang hư thụ nhân tắc 0ô thành 
phú (L). Và thành phú tác oô nghĩ, 0uô nghỉ tác thành hí" 
H,8E/š “£ AB SA4MUÍT., #&bRJrị BÍ lá Kệ, kế ĐÌếN % 


—————— 
(1) Thành phú, chỗ sâu xa bí Ẩn trong lòng Tâm địa bằng phẳng rõ rang thì nói 
_ là hung oó thành phu, ngược lại thì nói thành phư pha thâm. 
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= Hễ thừa tiếp người mà không có cố chap thành kiến thì không 
có điều bí ẩn trong lòng. Không có điều bí ẩn trong làng thì không 
nghì ngờ. Không nghỉ ngỡ thì thành thất. 


Sách ấy lại chép : "Pham tại Trung thư giá, tự hình sùuh độc 
thư, học thánh chỉ đạo cập khả dụng chỉ xử, phản bất dụng chà, 
sử bốn tức kự lộc sở cốt, tắc thông mình hữu sở tế [30b] đá” 

JNIL là È., ỊT ‡ ni: h : . SN ST | 5 n[ I†] Y NÓ +. E149 tả 
HuNi) H là NI MP h Di 1i, 
= Hễ người ở chức vị Trung thư (Tế tướng) mà trái lại không đem 
đùng những điều từ bình sinh đã đọc sách, học đạo của thánh hiền 
và những chỗ có thế dùng, thì cận bốn phải bị lợi lộc làm chìm 
đấm và trí thông minh cũng bị che mờ. 

Trương Vịnh (1) không lấy tai và mát ủy thác cho nguời ta 
mà đi tìm hỗi việc trong dân gian, tất nhiền được sự thật. 


Lý Điển (2) hải là ý làm sao ? 

Ông đáp : "Vì người ta có điều ưa ghét làm loạn trí thông 
minmh của ta. Nhưng ở mỗi người, ta theo đẳng phái của họ mà 
hỏi”. 

Ông lại nói : "Hỏi người quân tử thì được quân tứ. Hải đứa 
tiểu nhân thì được tiểu nhân, tuy có giấu giếm, mình cũng được 
tám chín phần mười sự thật rối”. 

Ông Âu Dương Tu thường nói : "Phàm trị dân, không cần hỏi: 

viên chức này có tài nàng hay không ? Cách thị hành xếp đặt 
như thế nào ? Hỗ dân khen viên chức ấy là tiện nghĩ, thì đó là 
Viên chức tốt". 


Œ) Trương Vịnh, người đời Tang, tự là Phúc Chỉ, hiệu là Quai Nhat, trong niên 
hiệu Thái Bình Hưng Quác (976-933), đồ Tiến sĩ, làm quan đến chức Khu 
mắt trực Học sĩ, sau thiên Lai bộ Thượng thư. 

(9) Lý Điển, người ở đất Hoa Dương đời Tống, nổi tiếng trong làng vì việc học 
tập, lúc đầu khong có ý ra lãm quan, được Trương Vịnh khuyên khích mới 
đi thí đỗ, tự gợi lạ Cốc Tư, có viết sách Cœ Th¡ Tạp Vàn, Trương Vịnh Ngữ 
đục. 
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Có người hỗi : "Ông làu việc chính khoan đụng giản đị mà 
việc không bễ bê là tại làm sao 2° 


Ông đáp : "Lấy không bó buộc làm khoan dung, lấy sơ lược 
làm giản đị thì công việc bỏ bê mà đân phải chịu điều tệ hại. Tôi 
khoan dung là không hà khắc, tài giản đị là không làm phiền 
phúc". 

Người hiểu biết cho là ông biết nói. 

(31a) Lý Nhược Cốc đạy học trò trong nhà ông rảng : "Người 
ta phải thanh (trong sạch), cần (siêng nàng), hòa (thuận hòa) và 
hoãn (thong thả)”. 


Các học trò thưa : "Người ta phải thanh bạch, siêng năng, 
thuận hòa, thì đã nghe thầy giáng rồi. Còn thong thả (hoán) là để 
làm gì? 

Lý Nhược Cốc đáp : “Trong thiên hạ bất cú việc gì hề làm 
trong hấp tấp thì hỏng”. 


Trong niên hiệu Khai Nguyên (713-747) đời Đường, lời của 
vua Huyền Tông khuyên răn kẻ bầy tôi có câu tụ thành đanh ngôn 
có thể làm phép tác. 

Dạy sứ giả ð các châu tụ tập đến chầu có cầu : 


"Kính kỳ lao, tuất quynh (1) độc. chính gian đạo, trương 
cường hào, nhân bất cám bí, lại bất cắm phạm, điền trủ khán 
tịch, lình ngủ hhàng hu, dao phú tất hình, bố dừa tất phục, môn 
đã thỉnh thác, ngục 0ò trẻ hưu. Á hược thị nãi tỉ phụng chúc” 

341 È. bac), lé‡fj., 41985, Á CC. E +10, (092460, BI 
SE. NV T-. LÍ 2ñ, PNH t6 37RW@, 37772725 &RÀ 

= Kính người già cả, thương trẻ mồ côi và n¡zuài 
già cả không con cái, súa trị ke gian phi trộm cướp, đánh kẻ cường 
hào, thì người không đấm: đối trá, chức viên không đám xâm 


(1) Quỳnh, côi, mô côi, 
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phạm, ruộng nương được khai khẩn mở mang, lao tù trống không, 
xâu thuế được nhẹ nhàng, người trấn tránh quay về, cửa đóng 
ngàn người đến cấu xin gởi gắm, việc xử án không đình trệ. Nếu 
được như thế mới là làm trọn chức vụ. 


Dạy các Đô đốc Thứ sử có câu : 


"Chính tại dưỡng nhân, Thố phiêu tắc thứo mộc bất trường, 
thủy phiên tác ngư biết bất đại tất da. Khoan thú quý hỗ thanh 
tĩnh. Nghị uấn tột khô, chứng bẩn lao, đỗ [31a] xâm ngư UÚ, sát 
oan ngục, chí ư phú dịch 0uưu nghị tính giám. Kỳ hữu bất Hiện ổn 
tế tùy sự điêu tấu" qtkÉ^. tửï „ Ẽ k lễ K. RKMI!t 5® {kK 

th. 8W ft. kRElÄs. ikHÑ 2# 12c. 7221. + T1 
kì p x\. ti #®tt#M$*¿ + = Chính tr] là ũ nuôi 


dưỡng nhân đân. Đất xấu thì cô cây không cao, nước xấu thì cá 
ba ba (cua đinh) không lớn, đó là lẽ tất nhiên. Khoan thử quý ở 
thanh tĩnh. Phải tham viếng người đau khổ, cứu giúp người nghèo 
khó lao nhọc, chân ngan việc xâm đoạt, xem xét những án oan 
uống. Đến như thuế má và sưu dịch, hơn hết phải giảm bớt, nếu 
có việc không ốn tiện thì tùy theo việc mà điều trần tâu lên. 

Dạy các viền sứ tụ tập về chầu có câu : 

"Nghi căn tạt khố, sung gián huệ, khuyến nông sắc, đàn học 
hiệu, lợi nhì uất hại, tĩnh tắc tựan” TÚ '|[h sự, E102, th fỀ, x2 
2H11. tấn 9/00, 0# Í1 È= Nên viếng tham người đau khổ, chuộng 
giản đị và ân huệ, khuyến khích việc cấy gát, đôn đốc việc học tập, 
làm lợi chớ gây hại cho dân, trầm tình thì tự yên. 

Nhà vua lại báo : “Đài sánh xử phân bất tiện ư thời giỏ, cụ 
lợi hại tấu nản, tật y tùy đi tấn bách tính" tišz rK&. HH 
Š kh Từ 100432s Các quan ở đài sánh (2) phân xử có điểu gì bất 


(11: Xâm ngư, xâm đoạt. 


tì Đái cính. Đại là ram đải : Thượng thư la Trung đại, Ngự sũ, là Hiến đái, 
Yết gia là Ngoại đài. Sanh la Lục sanh : Thượng thư, Hoàng môn, Trung 
thư, Bí thư, Điện trung, Nội thị, 
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tiện đối vớt thời thế thì bày đủ những lẽ lợi hại mà tâu lên, chớ 
cứ nơi theo mãi mà tên hại đến trăm họ. 


Dạy Đốc tướng có câu : 


"Biến 0â trí chỉ tục 0É bất bạn chỉ thân, tất da nhân mình, lại 
hồ thanh chính. Nhược chỉ cao bất nhuận mao phát, uô kỳ hÌ đương 
di quan lại như phụ mẫu, ngưỡng quốc gia như thiên địa. Chư 
phiên quy hàng, sốc loạt phì nhất, phong tục uị thông, ngôn ngữ 
bất đạt, sở tại chư châu mục tướng nghì thường gia tôn tuất, thân 
kỳ oan, tận kỳ lý, uấn tật khô, trí cơ hàn, [32a] công tư bất nghĩ 
hữu vâm, cự tế tất lịnh 0ô nhiều” $A#&3u> {8 ⁄s 14143 E42: 0/j~ 
IUì.É ƒ;ï 1. #8 (S11©X. MS 8 4E È to FÈ, fPRN % ko X th, 
4#. 6E —. IS ki, ÿ3844:€, Đi & 2XFÍ1U1Ê HOX p6, 
th%, ĐIỆN, PA UKT, +4 T 6ó, B S02 Mã 

= Muến biến cái tực không hiểu 
biết thành kẻ bề tôi không phần bội tất nhiên phải có nhân huệ 
sáng suốt và do ở sự trong sạch chính đáng. Như đầu mỡ mà không 
làm trơn mướt lông tóc thì chớ mong họ thương quan lại như cha 
mẹ, ngưỡng trông quốc gia như trời đất. Các phiên thuộc quy hàng 
có nhiều giống người khác nhau, phong tục chưa thông, ngôn ngữ 
không hiểu, thì các châu mục tướng sở tại phải thường thường hỏi 
thàm thương xót đến họ, giải tả nỗi oan uống của họ, xét suy cho 
cạn Ìẽ, hỏi tham nỗi đau khổ của họ, hiểu biết điều đói rét của họ, 
của công của tư không nên xâm phạm đến, việc to việc nhỏ hẳn 
nhiên chớ làm cho họ rối phiền. 

Ran dạy các huyện lệnh có câu : 

“Và đại uô tiểu, tất cung tất thân” tk w®.Ì‹ 28118. = 

Không kể việc lớn việc nhỏ, mọi việc mình tự làm lây. 

Rân dạy các quan có cầu : 


"Thanh tĩnh giả chính chỉ bốn. Hòa bình giả quốc chỉ phúc” 
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ở 5È gt.> R.$ap P-KÍN c7 bà = Thánh tĩnh là gốc của 
chính trị. Hòa bình là phúc của quốc gia. 


Raân đạy các quan ở ngoài có cầu ; 


“Châu huyện hữu hao quan trưởng, động liêu khứi cám 0Ì 
pháp ?” tt 4†w co 2 18A; = Ö châu huyện 
có trưởng quan tốt thì các đông liêu há đán làm điều trái phép ? 


Ran đạy các quan Tuần phủ có câu : 


"Ngư sử xuất sứ, củ chà phì phạp, cấu thâu bất chính, an nàng, 
chính nhân” di dit, NÉUH. ;k, ở) sử, 6a ^, 
= Quan ngư sử ra trấn nhiệm ở ngoài có nhúng cú chí phì pháp, 
nếu bản thân không đứng đán thì làm sao sửa cho người đúng 
đấn được ? 


Răn dạy các quan Thượng thư lang có câu : 


“Thượng thư Lễ Các, quốc chỉ chính bốn, như đạt u chính du 
dưỡng oọng, án độc đính ứng, điển lại thự cầu, dục nử hứich mg, 
hà di thủ tác ?“— t9 RÿYR|. N}⁄ v4 $. 1a %2. 1tr, M238, 
#tĐ scUE, ebfb0g 3ÿ. ft[rLRCR2 
= Thượng thư bộ Lễ và Nội các là cản bản của nền chính trị quốc 
gia, như biếng lười việc chính, chỉ nuôi danh vọng, giấy tờ đình 
trệ chồng chất, các điển lại (1) nhận của đút lót, như thế mà muốn 
sai khiến thiên hạ trong bốn phương thì lấy gì làm phép tac ? 

Những câu trên đây là những lời tính thâm tha thiết, người 
làm quen phải biết. : 

Đầu niên hiệu Cảnh Hựu (7034-7037) đời Tống Nhân Tông, 
quan ở Long Đồ các là Mai Công Chíra làm Trí châu ở Chiêu Châu 
có viết bài Chướng Thuyết (2) cho khắc ở bờ [32b] đá như sau : 
(1) Điển lại, các chức viên làm việc ở châu phủ huyện 


(3ì Chướng, là khí độc ở núi rừng đễ làm người ta sinh bệnh. Ở đây nói về những 
môi tệ hại của quan liêu. 
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8 lÈ tí & vA Đ 3# 6. #Mt 1$ } le. 
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- 
lỦ 
Sa 


SN 


St & ‡tÍÍ RE ẤP Š#,.f1i9# tà 3y tE..fP XÃ 
l ‡o, 7? lệ ## ‡* + lễ  #t 3 ÿ 2 


1) 


2) 


3) 


4) 
ñ) 


SĨ HỦU NGỦ CHƯỞNG 
Cấp chỉnh, bạo liễm, bác hạ, phụng thượng. thử tô thuế chỉ 
chưng dã. 
Thâm uăn (U dĩ sính. luong ác bất bạch, thứ hình ngục chỉ 
chướng dã. 
Thân hàn túy yến, phế thÌ uương sụ, thú ấm thực chỉ chuông 
đa. 
Xâm. đoạt dân lợi dĩ thực tư trừ, thứ háa tài chỉ chướng dã. 
Thịnh giốn cơ thiếp đĩ cụng thính sắc, thủ duy bạc chỉ chướng 
L,/25 
ưu nhất thử, dân oán thần nộ. Đác giả tất bịnh. Rịnh giả 
tất uẫn, tuy tại cốc hạ (2) điệc bất khả miễn, hà đăn uiễn 
phương nhi dĩ. Sĩ giả hoặc bất tự trì, nải quy cứu w thổ chuớng 
bất điệc mậu hỗ ? 


(1) Thâm uàn, dùng pháp luật thân: khác. 
(3 Cốc hạ, ờ tại kinh đô. 


71 


1) 


2) 


4) 


5) 


Dịch nghĩa : 


Người lầm quan có ð cái tệ hại : 

Thúc giục thuế gấp quá, thu thuế nặng nề quá tần bạo, bóc 
lột kẻ dưới, cung phụng người trên, đó là cái tệ hại về thuế 
má. 

Dùng pháp luật thâm khác để sính ý, không phân biệt người 
lương thiện, kế gian ác, đó là cái tệ hại về hình Án. 


Sớm tối say sưa yến tiệc, bỏ phế việc của vua, đó là cái tệ hại 
về án uống. 

Chiếm đoạt mối lợi của dân để chứa đầy của tích trữ riêng, 
đó là cái tệ hại về tiền củn, 

Chọn hầu thiếp cho nhiều để cùng ứng về âm nhạc và nữ sác, 
đó là tệ hại về phòng the. 

Có một trong những cái tệ hại này thì sẽ bị nhân dân oán 
ghét, thánh thần phẫn nộ. Mắc phải những tệ hại ấy thì bị 
bệnh, đã bệnh thì phi chết, tuy ở tại kinh đô cũng không thể 
tránh khỏi được, nào chỉ ở phương xa mà thôi đâu. 

Lâm quan, cô người không tự biết như thế lại để tội cho 
chướng khí và phong thể thì chẳng là lầm hay sao ? 


Lời nói này, người làm quan phải ghi khác bên chỗ ngồi (1) 


để tự giới ran. 


q) 


2) 
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Sách Tây Sơn Chân Thị (2) tập có chép bốn châm ngôn của 


Nguyên vàn : Đương mính toa hưu, phải ghỉ khắc bên chỗ ngài để tư giới 


ràn. 


Táy Sơn Chân Thị (họ Chân ở Tây Sơn) tức Chân Đức Tụ, người ở đất Phố 
Thành đời Tống, tự la Canh Nguyên, sau đổi là Cảnh Hy, trong niên hiệu 
Khánh Nguyên đỗ Tiến sĩ, làm quan đến chức Tham trì chính sự, đứng ö b4 
trong triểu }Õ năm, tấu sở có đến mấy mươi vạn chủ, đều là những việc thiết 
yếu. Cái học của ông là theo phái Chu Hy, học giả gọi ông là Tây Sơn tiên 
sính. Sách của öng đã viết có : Đại Học Diễn Ne)1a, Độc Thư Ký, Van Chương 
Chúnh Tông, Tây Sơn Giáp Ất Cao, Tay Sơn Văn Tập. 


Vương Mại (1) như sau : 

— H:ƒtC,1ÀLÈ, Hi + >3. J# 1ã %3. 1X. 3) — E3. 
1/7 2 1# W + tk, 

# šÑ BỂ #, 8 Hã 0q $ơ, ¡+ + H 3#. «3 2 #Ð 8 }L xƑ 
Li#f?? £@ ø tu, Bá 2Á HRẾE. + 4N vÀ A #, 
f R#z¿ i£ 1ñ 4 #t. 

¡4 % # †.. — #6 — #-. lš z tR #3 ¡Ã 9Â ÿ 2+. 

— qd:12/4211-, È # ?* R, 4 lá Ú,, su 3# 2E # 
+ 1t dt?. 

°É °Ƒ ÍÔ À % 3 ‡# #( H sồ R6, th HỊ l)iŸ, # đ 7z È 
4*$o, À^2 XSÍ=, — #* $1. 

3u R] Z 7# — 1t ñlq ở.. ñn 3> 1t. 2+]. W2? + 
›Èè m4: 8 †? 

=H:f«i H2, '§ tít. ƯC | Á., # TK Đf vÀ 
+#*a. 

Hi Ä «., 2k, Ä 14 #t vÀ Wl lý ?© 1 1L. tk Q1 : 
*+*ẴHR.#l& +. 

kif1R it. ñà Ñ # %.# íš f. RỊ ế tí mì h 4t. 
33 33 đã. HỊ % TH dn HỊ:K. Ht 2À BỊ. + đà BỊ + Bể. 

v H :j¿ # 1L $5, ñ ‡# š #' , HH, $ tš tt X lý R, 
1 #8ãq4£t. E ñ m tt #8. ® 5m 6€ HH '#*. 1H ^^ 
©.j] + tt. 

j>ằồ#†?,#8š*##.xX7?ra4k#.n<x®@#%.* 
#tu3} 59.4 41 &. 4H 35 Ä ÉÉ?2— j — $‡. 


*% 


(1) Vương Mại, người ở đất Tiên Du đời Tống, tự là Quán Chỉ, hiệu la Cù Hiền, 
một hiệu nữa là Sác Tứ Cuống Sinh, trong niên hiệu Gia Định, đỗ Tiển sì, 
lập thân bằng học vân từ chương, làm quan đến chức Trí hiệu vũ quản, có 
viết sách Củ Hiên Tập. 
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Nhất utết : Luất ký di liêm. duy sĩ vhỉ liểm do nữ [33a] chỉ 
khiết, cẩu nhất hảo ch: điểm a bí chưng thân chỉ điểm khuyết. 

Võ u¡ ám thốt, chiêu chiêu tử frí (1), nhĩ bất tự di, tâm chỉ 
thân mình kỳ khả khi hồ ? Hoàng kim ngũ lục đà, hô Hêu bát bách 
hậc, sinh bất túc đĩ 0ì 0ũth, thiên tát chì hậu hữu dự lục (9). 

BỈ mỹ quôn tử, nhất bạc nhất cẩm (3), ung chỉ nghiễm nhiên 
thanh phong cổ kìm. 

Nhị uiết : Phủ dân đi nhân, cổ giả ư dân. cơ khát do ký, tâm 
thành câu chỉ nhược bdo xích từ. 

Ô hô ! Nhập thất tiếu ngứ ẩn lễ ngão phì. Xuất tắc khao phốc, 
tảng thống dương chỉ bất trì. Nhân tâm bất nhân, nhất chí ư tư. 


Thục ấn (4) chỉ trạch nhất thế do kỷ. Khốc thụ chỉ hậu, km 
kỳ dư ký ? Thủy cam tiểu nhân nhỉ bất bị quân tử ? 


Tum uiết : Tản tâm đĩ công, hậu nhân á, cận tiểu nhân, Doän. 


thị sở dĩ [33b] bất bình ư bính quân (5). 


(1) Nguyên văn : TƯ trị là bốn ngươi biết. Theo Truyện Dương Chăn trong sách 
Hậu Hán Thư, Dương Chân sợ có bốn người biết. - Vương Mật làm chức Lịnh 
ở Xương Ấp, ban đêm đem mười cân vàng đến tạng cho Dương Chân và nói : 
“Đêm hêm không ai biết đâu '° - Dương Chẩn đáp : Trời biết, thần biết, tôi 
biết, anh biết, gao lại bảo ]à không ai biết”. 
(2) Lực, nhục. 


(9 Nhất bạc nhất cẩm, đì làm quan chỉ mang theo một con chím hạc và mật cây 
đàn - Triệu Biên, người ở đất Tây An đời Tống, tự là Duyệt Đạo, đỏ Tiến sĩ, 
đầu niên hiệu Cảnh Hưu (7034-1087) làm quan đến chức Điện trung Thỉ 
ngự sử, cứng coi chính trực đưng 9 ở triểu đình, hài tội lôi các quan không 
kiêng ky tay quyền quý, người đời khen la Thiết điện Ngự sử (guan ngự sứ 
mật ad), ra Tâm quan ở Thánh ,Đe chỉ đem theo một con chịm hạc và mặt 
cây đàn, chính trì của ông rất giản dị. Khi vua Thần Tông lên ngõi, ông được 
cắt nhấc lên làm. Thann trị chính sự. Không hợp với Vương An Thạch, ông 
trí sĩ về hưu. Ông có viết Triệu Thanh Hiến Táp. ` 

(4) Thuc oấn, khéo tra hỏi ke tử tôi. 


ty Bình quản, cẩm quyền. 


Khai thanh tâm, bố công đạo, Vụ Hầu (1) sở đã độc tru ư Uương 
tú (2). Cố uiết : Bấn tâm nhật nguyệt, lợi dục thực chỉ. 


Đại đạo khang trang, thiên. kiến trất chỉ, Thính tín thiên, tắc 
uống đạo nhị huệ gian. HỆ nộ thiên, tắc thường tiếm nhỉ hình lạm. 
Duy công tác, sinh thiên tác sữùnh ám. 


Tu uiết : Ly sự đĩ cần, nhĩ phục chỉ haa, nhĩ soạn chỉ phong, 
phờm ty lũ dự cốc túc giai dân hực hỗ nhĩ cùng, Cư yên nhì khoáng 
quyết quan, thực yên nhị đãi quyết sự, so hữu nhân tâm, hồ bất 
tự quý. l 


Tích gid quân tủ, mỹ tố bỳ xan, Điềm hãun giáp cốt, nhớt bút 
từ gian, cảnh chấm (3) kế công, dạ bất boàng an, thủy cí ngũ si ? 
Nhất Phạm nhất Hàn. 


Dịch nghĩa : 
Thư nhất ~— Lấy kỷ luật giữ mình cho thanh liêm, đức thanh 


liêm của kẻ sĩ cũng như đức trinh khiết của phụ nữ, một tí nhơ 
bợn là tỳ vết xấu suốt đời. 


Chớ bảo trong nhà tối tâm (thì không ai hay biết). Rõ ràng 
có bến người biết (Trời biết, thần biết, tôi biết, anh biết). Người 
không tự ái, nhưng tỉnh thần sáng suốt của tâm hồn có thể bị lừa 
đối được sao ? 


Vàng quý năm sáu xe, hồ tiêu tám tram hộc, sống chưa đủ 
để làm cho mình vinh mà ngàn năm sau mình sẽ có cái nhục thừa. 

Người quân tư đẹp đề kia (ông Triệu Biện) đi làm quan chỉ 
đem theo một con hạc rnột cây đàn mà xem người trang nghiêm 
thành cái phong thái thanh cao trong kim cổ. 


(1ì Vũ Nầu, tức Không Minh Gia Cát Vũ Hầu. 

(2) Vương tá, người có tai giip vua. 

(tÀ). Cảnh chẩm, Ngõ Việt Vương Tiền Lưu ở trong quân, ban đềm ít ngú, kế đầu 
bằng khúc gỗ tròn (để lớn hay trên cái chuông tơ để thường tính giấc. gọi là 
cảnh chấun. 
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Thứ nhì — Lấy nhân huệ vỗ về nhân dân. Người xưa xem 
nhân dân đói khát như chính rnình đã làm cho họ đói khát. (1:. 
Lấy lòng thành thật mà trách mình như giữ gìn con đỏ. 


Than ôi ! Vào nhà thì cười nói uống rượu ăn thịt, mà ra ngoài 
thì đánh đập hãnh hạ nhần dân, không biết đến những nỗi đau 
đớn của nhân dân. Lồng người bất nhân đã đến mức ấy. 


Ơn khéo tra hỏi tội tù một đời còn mình ta. 
Sau cơn náng lửa, nay còn được mấy 2? 


Ai cam tâm làm đứa tiểu nhân mà không chịu làm người 
quân tử ? 


Thứ ba — Giữ lòng với lẽ công mà trọng hậu với thông gia 
và gần đứa tiểu nhân, cho nên hạ Doãn cầm quyền không công 


bình. 


Mớ lòng thành thật, ban bố công đạo, cho nên Gia Cát Vũ 
Hầu một mình giỏi nhất trong số các công thần giúp vua. Cho nên 
có câu : Bốn tâm trong sáng như rnát trời mặt tràng mà điều lợi 
lộc mong muốn đã làm cho lu mờ như nhật thực nguyệt thực. 


Đường lỗi thênh thang thì bị ý kiến thiên vị ngăn lấp. Nghe 
và tin theo một bên thì đường lãi bị cong vạy và kẻ gian trá được 
thị ân. Mừng giận thiên một bên thì việc ban thưởng trật hậy và 
hình phạt quá lạm. Chỉ có phép công mà thôi. Thiên vị nảy ra thì 
mờ ám phát sinh. 

Thứ tư — Làm việc phải siêng nàng, y phục đẹp đẽ của người. 
món an đổi dào của ngươi, tơ sợi gạo thóc đều do sức của nhân 
dân cung cấp cho ngươi, ở yên rnà bỗ chức, an ngon mà lười việc, 
kẻ có thân tâm sao không tự thẹn ? 

(1) “Thiên Ly lâu trong sách Mạnh Tư có câu : Vũ tu thiên hạ hùu nịch gia, do 
kỷ nịch chỉ dã. Tùc tụ thiên ha hữu cơ giả, do kỷ cơ chỉ dà Vua Vũ )o cho 


thiên hạ có người chết chìm là do mình làm cho bị chết chìm. Ông Tác )o cho 
thiên hạ có người đói là đo mình làm cho họ phải đói. 
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Ngày xưa người quân tử không chịu ăn không ngối rồi, mồ 
hôi nóng thấu xương mà ban ngày không từ gian khổ, kể đầu lên 
gối tròn để ìo tính công việc, ban đêm không rảnh ngủ yên. 

Ai là thầy ta ? Một vị là người họ Phạm (1), một vị là người 
họ Hàn (2). 


Sách Tây Sem Chân Thị lại chép bài Thập hại châm (bài 
châm ngôn về 10 điều hại như sau : 


TH: ELk (ÔÀ.j#Ä Ä R3 k®@. 8ä °sí.à # #2 

—H:12^ ®#. ¿+ ñ l h %® .$ Z4 l RÍ ® š H 
J..lt H5 Ấ&. 

=HU:£3H3#.-kản,-+®#š,mmx+ 
#.8 H+»n#x, °JAX@ #2? 

wq d :!# 3| fl #Ị. #} X 4 f{ 0, mạ HÀ. ^ + ## 
Jlầ FC. > 1# /§. t,.1j #1 ä| tu > #2 

%z HH: *"f. —- kXX€¡, #8 # ĐÈ. Íñ 
TT NNG 2y 0009 Vy" 
%.f Ji #? Ế 

zx H :15 5}. #$r š† 7? ĐI 16 ÂU 1U + 7#. † ĐH i6 H $ 
P... 

g :9t {1t 4 H. #t ft, 2 Add, P.0 
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(0), Ph gm tức Phạm Trọng Yêm, người ở Ngõ Huyện đời Tống, tự là Hy Vàn, lúc 
bé mồ cối nghèo khó ra sức học tập, trong niên hiệu Đại trung tường phủ, 
đề Tiến sĩ, làm chức Bí các Hiệu lý. Khi Nguyên Hạo làm phần, òng làm chức 
Long đề các trực Học sĩ đi kinh Fược đất Thiểm Tây, biệu lịnh của ông nghiêm 
mình, người Hạ không dám phạm. Về sau ông làm chức Khu mật Phó sứ, 
thăng Tham trì Chính sự, rối lại ra làm chức Tuyên phủ Ha Đông, Thiếmn 
Tây, Quý Châu, Dĩnh Châu. Ông là người tài cao chí ca, thường lấy thiên ha 
làm trách nhiệm của mình, thích làm việc thiên sa bố thí, lập va nghĩa điền 
để giúp người trong họ, 

(23\ Hàn tức Hàn Kỳ, đã chú ở trước. 
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Nhất uiết : Đoán ngục bất công. — Ngục gid đân chỉ đại 
mệnh, khởi khd tiểu [34a] hữu khuúe ? 

Nhị uiết : Thính tụng bất thấm. — Tụng hữu hư hữu thục, 
thính bất thấm tác thực giá phản hu, hư giả phản thưc hị. 

Tam uiết : Yêm cấm tù hối. — Nhất phu tại tù, nhất gia phế 
nghiệp. Lình ngữ chỉ cư, độ nhật như tuế, khả cứu yểm hồ ? 

Tú uiết : Thdm khốc dụng hình. — Hình giả bắt hoạch đi 
nhi dụng, nhân chỉ thể phu tức kỷ chỉ thể phu da, hà nhẫn thảm 
khác gia chỉ hô ? 

Ngũ viết : Phiếm lạm truy hô. — Nhất phu bị truy, củ gia 
hoàng nhiễu, hữu trì dẫn chỉ nhu, hữu xuô! quan chỉ phí, bản giả 
bất miễn cứ thường, thâm giá chí u phá gia, bỳ khá lạm hồ ? 

Lục iết : Chiêu dẫn. — Cáo biết (1) nãi bai tục loạn hóa chỉ 
nguyên. Nhất hữu sở phạm tụ đương thống trừng, hà khá câu 
dẫn ? 


(1) Kiết, tố cáo việc tư riêng bí mặt của người. 
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Thất uiết : Phú dịch bất quân. — Khoa phạt thủ tàt, bim nô 
(34b] ¿bử sự, đạt di phú dịch bất quân. 


Bút uiết : Trùng điệp thôi khoa. —= Kim châu huyện cái hữu 
đĩ nạp nhỉ sqo bất cấp, sao tuy cấp nhỉ tịch bất tiêu, tái truy chí 
ư quan trình sao, bất miễn bất thàng bỳ nhiều hì. Thậm chí hữu 
sứo bất lý trùng nạp nhỉ hậu dĩ phá gia đăng sản dục thê mại H 
băng Uuäng do chỉ, thiết nghị thâm giới. 

Cửu uiết : Lại bối hạ hương. —- Hưang thôn tiểu dân úy lạt 
như hổ. Túng lại bối hạ hương do tủng hố xuất dp dã. Cung thủ 
thô quân thiết nghỉ cấm trấp. 


Thập tiết : Đề giú mới tnệt. — Vật đồng tắc giá đồng. khởi 
hữu công tư chỉ dị È Kim chau huyện, phàm quan phu mãi, thị 
thị gid mỗi giảm thập chỉ nhị tam. hoạc bất híc hoàn, thiết chí 
bạch đoạt, dân hộ hà dĩ kham xử ? 


Dịch nghĩa : 


Thứ nhất : Xử ứn kháng công bình — Việc tranh kiện là 
đường lối lớn lao của nhân dân, há có thể cong vạy (không ngay 
tháng) chút ít được hay sao 2 


Thư hai : Nghe biện cáo mà không xét rồ.— Niên cáo có hư 
có thực, nghe kiện cáo mà không xét rõ thì thực hóa hư, hu hóa 
thực. 


Thư ba : Giarn cứu lứu ngày — Một người ở tù thì cả nhà bỏ 


công việc. Ở trong tù một ngày như một năm, như vậy thì có thể 
giam cứu lâu ngày rà không xét xử hay sao ? 

Thư tư : Dùng hình phạt khát khe thám thấc — Hình phạt 
bất đấc dĩ mới dùng đến. Thân thể đa thịt của người cũng như 
thân thể da thịt của mình, sao Ìại nhẫn tâm tra tấn khát khe thẩm 
khấc ? 
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Thư năm : Truy nã quá lạm .— Một người hị truy nã, cả nhà 
lo sợ bối rối. Phải có tiền để trì dẫn, để ra mắt quan. Người nghèo 
thì không khỏi vay nợ, nhà giàu phải đến tan nhà nát của. Như 
vậy mà có thể truy nã quá lạm hay sao ? độ 


Thư sáu : Cứo dẫn liên lụy đến người khác.— Cáo dẫn hạn 
lụy đến người khác là nguồn gốc của sự bại hoại phong tục, rối 
loạn giáo hóa. Một khi có người phạm tội thì quan cứ tự tiện trừng 
trị cho đau đớn, sao lại còn móc kéo đến nguời khác cho liên lụy ? 


Thư bảy : Xáu th tế không đông đêu.— Định số phạt để lấy 
tiền, nay không có việc ấy nữa, mà lấy việc xâu thuế không đồng 
đều thay vào. 


Thứ tám : Thúc guục đóng thuế nhiêu lần.— Nay ở châu 
huyện có người đã đồng thuế mà không nhận được biên lai, hay 
biên lai tuy đã cấp phát mà bộ số không bôi xóa, lại bị đòi đến 
quan trình biên lai thì không khải chẳng xiết nhũng điều phiền 
phức, thậm chí có người có biên lai mà vẫn không được xét đến, 
phải đóng thuế một lần nữa, chu nên về sau phải tan nát gia sẵn, 
bán vợ đợ con thường thung la vì thế. Thiết yếu phải giới rản 
nghiêm khác việc này. 

Thứ chín : Chức biên xuống làng xa.~~ Dân mọn ở làng xóm 
sợ chúc viên như cọp. Thả bọn chức viên xuống làng xã cũng như 
thả cọp số lồng. Các hạng chức viên như cung thủ (lính bắn cung), 
thố quân (lính bốn thổ) thiết yếu phải cấm ngăn. 


Thứ mười : Äfua hàng uới giá rẻ.— Vật đồng nhau thì giá cả 
đồng nhau. Há lại có việc mua công mua tư khác nhau ? Nay ở 
châu huyện, giá cả quan mua so sánh với giả thị trường thì giảm 
hai ba phần mưới (2/10 - 3/10), có khi không trả tiền ngay và thậm 
chí đến đoạt ngang của dân. Như thế thì nhân dân làm sao ở nỗi ? 


Những điều răn này thấy chép ở [3Ba] trong sách Cư Gia Tết 
Dụng Tóép. Cho nên Tô Đông Pha nói : "Thiên hạ chí sự thành ư 
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đại độ chỉ sĩ, nhì bại tứ hờ. lau chỉ hếu nhân” Fàz TRAj* KH 
L..01135* 7Ñ o.2..]- 2= Việc của thiên hạ thành ỡ kế sĩ có độ lượng 
lớn lao mà hỗng ở đúa tiểu nhân đề hèn hị lậu. 

Lời này nên suy xét. 

Trương Vịnh nói : "Phảm. sự hữu tdớn nan : nứng, nhất da. 
Kiến nhì dục hành, nhị da. Hành chỉ tất quá, tam để” ` †. 1 
đít: i6, Tụ, NunSkÍT, cửu 1ƒ >2. s0 < Mọi sự đều có ba điều 
khẽ : 1) Làm được — 2) Thấy mà muốn làm --3) Lâm mã quả quyết. 

Ông lại nói : “Sự nõ đợi tiếu giai tạ dụng trổ ?®®K-L‹W?ñ 

Hà Việc gì bất luận lớn hay nhà đều phải dùng trí. 
Sách Tổng Sử chép : Trong niên hiệu Thuần Hóa (990-- 994) 
nhân dân ở vùng Lường Chiết ¡Chiết Đông và Chiết Tây) đái khó, 
họ đất nhau cẩnn gậy đến nhà giàu có làm giấy vay thóc, đăng 
khép vào tội cường đạo giết bỏ thây ở chờ. 

Quan Trì châu ở Thái Châu là Trương Vịnh bát được ngu: 
cầm đầu, cho đánh gậy vào lưng, còn bọn người đi theo thì cho 
đánh bàng gậy để trị tội mà thôi. 

Nghe được việc này, vua Thái Tông cärn động tỉnh ngộ xuống 
chiếu khen Truơng Vịnh, nhân đó sai sứ đến các vị tkiần nhủ ở các 
đạo dạy rằng : “Họ đều là hạng bình dân, vì đói mã giành lương 
thực để muu sống còn, các quan [®5b) nên giảm tội thật nhẹ, 
không thể khép họ đồng với tội cường đạo. 

Một vụ này, người làm việc chính phải biết. 

Chu Thẩm (1) là bề tôi nổi tiếng trong niên hiệu Thành Háa 
(1465-1487) đời vua Hiến Tông nhà Minh làm: bài thơ cẩm hoài 
có câu : 


(1) Chu Thâm, người ở đất Cát Thuy đai Minh, tư Eị Tuần Như, trong niên hiệu 
Vình Lạc. đã Tiên sì, lan quan đến chúc Công bà Thương thu, 
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".. ` 
† HH t£E 3W* 3% ủi 
Pháp tại tuat dân, dan hựt bịnh, 


Sự Hhn trì tC. 1í du tảng. 
Dịch nghĩa : 
Pháp luật đạt ra, ý ở thuơng đân, mà dân lại khế. 
Việc bày ra, ý ở trừ điều tệ hại, mà điểu tệ hại càng tàng. 
Địch đối 
Phép ở thương dân, dân lại kh. 
Việc do trừ hại, hại càng đông. 


Tiết Uyên đời Minh nói : "Lâm quan, trong lòng có một tí 
khuynh hướng về điều gì thì người ta át rình đò tìm hiểu ngay, 
Tôi thường dùng một tên lính để chạy việc gì thì người ta ất chú 
trọng vào nó. Do đó mà biết ràng : Làm quan rất nên cẩn thận, 
không nên có một tí khuynh hướng về việc gì cả." 

Dương Nhất Thanh (1) dạy các tướng rằng : "Vô xự hăng 
như lưu sự thời đề phòng. liứu sự thường như uô [36a] sự thời 
trấn tĩnh" £ $6 4a TA ỲRU?Y, 7 §4nh WnHä!2 

= Lúc vô sự phải đề phòng như lúc hữu sự. Lúc huu sụ 
phải trấn tĩnh như lúc vô sư. 


Đây là cầu danh ngôn, không riêng gì ở nơi biến giới phái thí 
hành, mã ở trong triều đình cũng phải kính phục tuân theo. 


Thiên Đại Thần Thủ tậu? trong sách Hồng Phạm Bao của nhà 
nho Đồ Long đời Minh viết có chép : Đạo lãm bậc đại thần là như 
treo gương cẩm cân thích hợp với trưng hòa mà không thiên lch, 
thiền lệch thì làm bai, chị có người hư raĩnh mới phân biệt được. 


——— — 

“1! Dương Nhất Thanh. ngun ở đất An Ninh đơi Minh, dứn sang ở đất Ba Làng, 
tự la Ứng Nình, trong niên hiệu Thành Hỏa, đỗ Tiến sĩ. thang Sam Tây An 
sát Thiểm sự, làm Pho sự Đxa bác ø Thiêm Tây, thang chức Thu tư Thai sự, 
đác trên Ta trụ quốc, loa cai Tiên Đai học gì, về sau bị bọn Trương Thông 
ãmt mưu mà mất chức, bí bệnh ong thứ sau lưng mà chết Ông là nguời hac 
học giời quyền biến, giỏi về viếc hiên phòng, tai của ông vô song một thái, 
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Việc của thiên hạ, của quốc gra cá điểu phải mơ hề tối tâm, 
có điều phải phán ruinh ro rằng, cá điểu phải nhu hoa, cô điểu 
phải cương quyết nghiêm: nghị, có điều phải điều đình, có điều 
phải quyết liệt, có điểu phải gian dị lang lê, có điều phai chấn 
chính sạch sẽ, có điều phải trên trận lần chuyến, có điều phi nẵrn 
gủ, có điều phải thâm trầmh, có điệu nhái thang suất sáng tá, cá 
điều phải thương yêu rộng rãi, co điều phải công chình liềm khiết, 
có điểu phải hoc theo đời xưa, cá điệu nhai thông việc đời nav. 


Phải tối tàm mà không tôi tan [36a] tĩì thành ra xem xét 
khát khe. 


Phải rõ rằng ma không rò rằng thì thanh ra lờ mỡ L1). 


Phải nhu hòa mà không nhủ họa thì e phạm vào điều hung 
tơn. 


Phải cúng cói nghiễm: öghị tà không cứng cỏi nghiên nghị 
thì dễ thành ra yếu đuối. 


Phải điểu đình mã không điểu định thì thành ra quá khích. 


Phải quyết hệt mà không quyết Hết chì thành ra không qua 
đoán. 


Phải gián đi lạng lẽ mà khâng man dị lạng lề thì thành ra 
sinh sự. 


Phải chấn chính sạch sẽ mã không chấn chỉnh sạch sẽ thì 
thành bỏ phế. 


Phải tròn trận lần chuyển mà không tròn trần lần chuyển 
thì đễ thành cố chấp. 


Phải nắm giủ mã không nấm giủ thì tất nhiên thành ra theo 
nhám. 


Độ lượng không thâm trầm thì mắc vào hệnh nông nổi. 


Trong lòng không thông suối. sáng tó thì khố về nỗi gian nan 
sầu xa. 


(1 Nguyên van, M tang là phái trai nên chang không quyết đính dứt khoát 
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Không thương yêu rộng rãi thì vạn vật không được đội ơn 
phước. 


Không công bằng liêm chính thì người ta mong mỏi đến nhà 
riêng. 

Học mà không biết việc đời xua thì không lấy gì bất chước 
theo tiên vương và những điều sáng lập ra thì thô sơ bỉ lậu mà 
không tao nhã. 


Tài không thông [37a] việc đời nay thì không lấy gì để đạt 
việc đời, việc mình xử lý phân tích (1) thì kẹt vấp khó thị hành. 


Đạo làm bậc đại thần phải tỉnh thuần và đầy đủ như thế, vậy 


nhiệm vụ của bậc đại thần thì hạng nhân vật phàm tục, phẩm 
chất tầm thường gánh vác nổi hay sao ? 


Lời xưa có câu : "Bất ứ bất lung tố bất đác gia ông” ^ 1 


14 FPíf § di. = Không câtn không điếc thì không làm được bố vợ 
(cha vợ) (2). 


Lại có câu : "Tế tướng ty hấp tam đấu lễ (3), sát kiến uyên 
ngư, hác bạch thái biệt, phi đại thần thể, vật tình bất phụ” 
MS. TÁR, 9n, Tri K92, TC KP. TĐ3 1 £H‡ 
= Quan Tế tướng, mũi hút ba đấu rượu ngọt, xem 
xét thấy cá dưới vực sâu, phần biệt quá rõ ràng đen trắng, đó là 
không phải thể cách của bậc đại thần thì dân tình không tựa vào 
được. 


(1) Nguyên văn : Tìch hoạch Ƒ TT 1a xử lý phân tích 


(2) Cầu đúng theo lịch sử 1à : “84t sỉ bất lung bất tác cò ông” #4 T1: t. ®Ít 
1, Không ngu kháng điếc thì không được làm cha vợ mẹ vợ. Theo sách Thông 
Giám, niền hiệu Đại Lịch thứ hai (763), còn trai của Quách Tử Nghỉ tên Ai 
cươi cóng chúa Tháng Bình, hai vợ chẳng cứ gây gỗ nhau luỏn. Ai có xúc 
phạm đến vua khi gây với công chúa. Quach Tử Nghỉ giam con trai lại để 
chờ chịu tội. Vua bảo -' “Không ngụ không điếc kháng được làm cha vợ, mẹ 
vợ, lời con trẻ trong phòng the có đáng nghe chi ?” (Câu này ý nói làm cha 
mẹ 0d phái gid ngu giá điếc, giá như kháng nghe những lời của con trẻ gây 
gổ nhau trong phòng the). 
dì) LỄ, rượu ngọt 
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Cho nên làm bậc đại thần phải như ngu, như tối, như ngọng, 
quên ơn và danh dự, lẫn lộn người và ta, không lộ tỉnh thần của 
mình, kháng khui bởi việc tư riêng bí mật của người, nói xấu mình 
cũng không giận, khen ngợi rnình cũng không mừng, giâu sắng 
che tô, cho nên gọi là nông hig (mơ hồ tam tối). 


Bậc đại thần ở ngôi vị kén chọn cân nhắc quan chúc, giữ 
quyền xem xét phân biệt nhân tài để tuyển đụng, mà cứ lờ mờ 
nắm cả hai mối thì lấy gì mà định yên được quốc sách 2 (1).. 


Cho nên át phải phân biệt nguời trung kế tà, người thiện kế 
ác. Người nào hiển trưng thì cho tháng tiến, kẻ nào tà nịnh thì 
cho lui về, việc nào thiện, việc nào ác (37b], lời nào đúng, lời não 
không đúng, như thế này thì hợp với quốc sách, nhu thế kia là 
trái với công nghị. 


Tỏ mát ra, phông mật lên, không từ việc lao nhọc oán hận, 
khiến cho người ta tụ tập thua kiện nhau đấy triểu, khiến cho 
phẨ`¬ tốt, phần xấu không lần lộn, cho nên gọi là phân minh, 


Nước nhà có những việc nghỉ nan trung đại, thình lình khẩn 
cấp, hoặc là mưu chước của triều đình, việc ở biên cương, hoặc là 
việc quản trị quan lại, việc thống khổ của nhân dân, hoạc là việc 
trêm cướp lén nổi lên, hoac bè đáng cấu kết bịa chuyện để hại 
người, thì bậc đại thần đứng ở giữa vòi vọi như cột trụ giữa dòng 
sông, không chân lại (2), không xuôi theo, thung dung hòa giải thì 
tất nhiên được thích đáng để về sau nuôi dưỡng lấy cái phúc hòa 
bình hàng tram ngàn nam, cho nên gọi là nhu hàa, như Chủ Công 
và Lão Công lây đứng trung hậu mà lập quốc. 


Nhưng ở mọi việc đếu nhu hòa thì thành ra úy mị thèn kém 
không phân chấn) yếu đuối gây thành việc đồi phế. 


CHÍ: Quốc ?bÿ, quốc sách, quoc ke. quốc sự. 

(3) Nguyên vàn : Bát kịch 4`: chủ kích nghìa là chà: long sông cho nước tụng 
vọt lên. Ở đây nên dịch lÀ không chán lại, cho đổi với bất tủy 4t) là không 
xuôi theo, 


85 


Thể thì nghiêm chỉnh dung sác, đoan chính khuôn phép một 
mình năm giữ lấy phong hóa pháp độ, như núi Thái Sơn đúng 
sùng sững, không ai gần gũi được, cho nên gọi là cương nghiêm 
(cứng cöi nghiêm nghị). 

Lúc đầu mưu sai, rồi sau j238a] tính phải thì bồ cái trước rnà 
theo cái sau. 


Y kiến của mình hỗng mà lời nói của người đúng thì ho của 
mình mà theo của người. 


Không cố chấp thành kiến, không che đỡ điều sai kém của 
rninh, chỉ theo lš phái mà thôi, theo điều thiện rất để đàng như 
khối tròn đễ lăn chuyển cho nên gọi Ìlà cÖ yến tiên. 


Dẹp lòng hồ nghị, bỏ cái ý không quyết đoán. Điều mà ta nẤm 
giữ là phải thì muân người không thể đoạt lấy được, cho nên gọi 
là chấp trì (nấm giũ chạt). 


Lòng mừng lòng giận không lộ ra, khí giận đữ khôn« 'ay 
động, mênh nông ngàn khoiinh không bến bờ, ấy là khí lượn + cúa 
bậc đại thần, cho nên gọt là mm trầm. 


Không chất chứa vẻ uy nghỉ L1), không giữ lòng sâu kín (2), 
để lòng thông suốt sáng tỏ, cho nên gọi là khai mình. 


Miệng đọc muôn quyển sách, bụng chứa việc ngàn xua, hiểu 
rõ pháp chế của tiên vương, cho nên lấy văn chương định nghiệp 
cả, lấy lễ nhạc giúp cuộc thái bình, cho nên gọi là boc cổ (học việc 
đơi xưa). 

Hiểu nhân tình, thông việc đời, không theo ý mình (3) cha 
trái tục, không nệ cổ để hại kim, không rơi vào [38b] ý kiến quanh 
(d1ÚỬ Nguyên vàn : "Bát tảng thính huế ` 4 sk"[*È  Khỏng chảt chứa về uy 

nghỉ. Th7nh huế là bờ ruộng, là uy nghỉ 
(3› Thành phụ. giừ long sâu kín để] vm người. 


Sư ám (lấy tâm ý của mình lam thay), chỉ theo ý kiên của mình ma lạm, 
chớ không nghe lời ai cả 
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co của bọn nhà Nho hủ lâu, cho nên gọi là /bông kím (thông thạo 
việc đời nay). 


Thương yêu dân đen (1), mến tiếc nhân tài, bao dụng tài cả, 
độ lượng lớn lao như trời đất cho nên gọi là gung đitthương yêu 
rộng rãi). 


Bít cửa riêng, dút việc xin vết kiến, không tạng biếu lẻ vật, 
của sân của bậc đại thần trong lạng như nước, chn nên gọi la công 
liếm (công bình thanh Tiệm). 


Xem xét chỗ cân bản của mình, trong mật lúc túc giận, quø 
tay xốc áo cho sướng việc trước mắt, sợ việc không vên tất sinh ra 
những biến khác, như điều hòa đây đàn và nêm canh, sao cho 
không gấp không hoãn, không ngọt không đáng, cho nên gọi là 
điều đình (thương Tượng cho vên). 


Hoặc sự cơ chợt ứng, ngoài vật lôi kéo, cố nhân có nói : "Đương 
đoan bất đoán, phản thụ by loạn “ÿ§t J4? 4= Phải quyết 
đoán mà không quyết đoán, trái lại phải chịu họa loạn. 


Thây rõ sự nghỉ, rút gươm bé tên, mưu kế phải thí hành thì 
việc gần gũi riêng không thể lôi kéo, lời bàn nghị của mợi người 
không thể dao động, lợi hại không thể thắng mình, cho nên gọi là 
quyết bật. 

Nuước nhà vô sự là phúc, háo đanh ham công, làm bận rộn 
thì [39a] ngày sau khá gánh chịu tội lỗi. 

Tân trọng phong đá thanh tĩnh, giúp phép tác chính tẻ, sống 
yên ốn với quốc gia vô sụ, cho nên gọi là gián ?ĩnh tgiản đi thanh 
tĩnh). 

Có khi những mối hại to phải trừ, như phong hóa suy đổi, 
thế tục bại hoại, phép tác hư hong, người đời ngoan cố, tình thể 
phải thẩm xét một phen để sửa trị nghiêm chỉnh, thế mà củ noi 


(1) Kiếm thư, đân đen. 


theo việc hoang đâm yến ẩm, thân mình thi hướng dật lạc, lào 
khổ thì chờ người sau, cho nên thiên hạ càng ngày tất phải Lại 
hoại. 


Vậy phải khích lệ tỉnh thần, nỗ lục, bỏ miốt tệ, lấp nguồn họa 
để truyền lại cho đời sau rnối lợi vô cùng, cho nên gọi là -h ấn chính. 


Mùa xuân âm áp, khí thư nghiêm khốc goi là đi đôi với nhau, 
nhưng khí nghiêm khốc của mùa thu là để giúp cho mùa xuân, đó 
là đạo Trời. Hễ khi nghiêm khốc của mùa thủ quá thịnh thì khí 
dương hòa bị chuyến động mà không phát tiết được, đó là họ Thân 
(1, họ Hàn (2) sở đã đã lầm hài thiên hạ. 


Thể lòng háo sinh thư sống), bản bố nguyên khí, vì quốc gia 
giữ lấy tính thành, thích trang kính, giữ cân: tình cho ngay thng. 
cần thận khi ở một mình. Đỏ là phương cách [38h] của bậc đại 
thần dùng đế biết rõ việc cát hung t3). 


Lại nái : Bậc đại thần giủ nước lấy lề công của muôn đời trong 
thiên hạ mà xử lý việc lớn lao, chớ lãy ý mình mà chen vào, chớ 
lấy long riêng mà lẫn vào, lượng độ mong được rộng rải, khí chất 
xong được ôn hòa, thể cách mong được trọng hậu, hơn hết phải 
xét kỹ ở chỗ xa gần thân sơ. 


Ú) Thán tực Thần Bát Hại, người nước Han đời Chiến Quốc, làm tướng cho Han 
Chiều Hầu Lỗ năm, ở trong thì sửa chính gián, ø ngoài thì ưng chủ hấu. suốt 
đơi ông, nước Han không bị xo lang, Cái học của ong gốc ø Hoàng Đề và 
Lào Tư, chủ về hình pháp trật tự, được nổi danh với Hàn Phi, nguai dữ gọi 
chung là Than, Han, 

(2) Han tức Hàn Phi, cong tử nước Han đmn Chiến Quốc, ca làm nhưng viết sách 
rất giỏi, cung với Ly Tủ tha Tuần Khanh, nhàn thầy nước Hàn nh bé, đã 
lắm lẩn gửi thư can gian Han Vương tha không được dùng, bèn viết gích Cô 
Phần, Ngủ Đại, Nó: Ngoại Trụ Thuyết, Thuyết Lâm. Thuyết Nan hơn tuần 
vạn lới. Tấn Vưøng; 4oc nhúng sách av, tưyến no Han Phi, muôn gạp và pao 
du với Hàn Phí Quan Tàn đanh gấp nước Han, nước Hàn sai Hàn Phi đi sử 
sang Tần. Lý Tư và Diêu Giá nói xấu Han Phì Lv Tư sai người đưa thuấc 
độc cha Hàn Phi và báo hãy tụ sat, 

G Thí quy, thí là có thí công hang tìm nàm được dùng đế bói - quy la con rủa 
sóng hàng trám ngàn nam được dưng để hoi. Có thí và mai rùa la phương 
cách đề nguõi xưa dụng để hiết rõ việc cát hung, 


Nghê Nghĩa Phủ đời Tống nói : “Mỗi khi đi ra phố ra chợ hoặc 
ở trọ gáp lữ khách ở Hà Đông, Hà Bác, Thiểm Tây, tôi phải hỏi 
việc của họ, ý cũng muốn hiết việc các thứ trà rượu muối phèn và 
tạp hóa có canh cải tàng thêm điều lệ gì không và để có thể biết 
việc kinh, việc quyền, việc tiện lợi, việc bất tiện đã thị hành trong 
tỉnh như thế nào". 

Bậc tiên bối dụng tâm là như thế". 

[40a] Tôi thường đọc phần Vương Thị Đảm Tục trong sách 
Thuyết Phụ thấy biên thư mục mà các quan to trong niên hiệu 
Gia Hựu (70ấ6--7064) đã đọc, mà thấy được học thuật của các bậc 
hiển năng đời trước thật là tỉnh thông sâu rộng, và công nghiệp 
của họ thật là viễn đại, nay chép đầy đủ như sau : 

1) “Tộp tư lự biến oăn khả ký sự” 1ì 1: Q9 l[ sò TP (Sách 
biên tập những uiệc đáng ghỉ nhớ để suy nghĩ 0à được nghe thấy). 

2) “Tập chư ty sự lệ uăn tự" # Kế] Tí K (Sách biên 
tập những giấy tờ về sự lệ ở các ty). 

3) "Sao kỷ bổn triều thì 0ì gự tiết" + #1 KửU sh ^  nn 

(Sách sao chép chỉ tiết các việc đã thi hành của bổn triều). 

A) “Tầm cầu chư lộ cố kim chiến đấu bành sư phương lược" 

tu SK7R ý 2 P147; Êh $ '*Š(Sách tìm kiếm những phương lược hành 
quân chiến đấu từ xưa tới nay ở các lộ). 

5) "Biên lục cực biên. sơn xuyên địa để" ã‡£ 1c Ý du n7 th) 
(Sách biên chép địa đồ núi sông miền biên giới xa xôi). 

6) "Lục cổ kim phàm hưng lợi công tự sự” 13 E729 1112 
1# (Sách biên chép những việc thuộc công thuộc tư về hưng 
lợi từ xưa đến nay). 

[40b) 7) "Lục cổ kim trị thủy phương lược địa để” 1† t1; 2s; 
1k ÿ## 1,1] (Sách chép địa đồ và phương lược trị thủy từ xưa 
đến nay). 
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8) "Lực Tam ty tiễn cốc tan tự, cứu nđn mỗi niên khoa số clử 
nhất niên chỉ dụng đa thiếu súc tích phong phạp chỉ số” 
$k~5]4xz4X'ÿ, #0SHET-CHELCL -T- 1M 5 8 1N" cx Đ 
(Sách chép những giấy tờ về tiền về thóc ở Tam ty, xét hải số thuế 
mỗi năm và số chỉ dụng nhiều ít chất chúa dư thiểu trong một 
năm), 

9) "Pháng nấn bình tịch nội ngoại thục tạng giam đa thiếu 
số sÿjÄ#E7#J2\ # 'È# (Sách hỏi về số quân trong bò số ở 
trong ơ ngoài thực su đã tang giảm nhiều hay ít). 


10) “Lưục luật lịnh hình thông can thư” ‡†/P #2 x È 
(Sách chép van thu về luật hình hình thếng). 

11)"Phống tân nội ngoạt đường mã số đu thiểu” s5 |?E 
#®9ks* (Sách hỏi về số ngựa nuôi ở trong và ở ngoài 
nhiều hay ít). 

12) "Lực (htúy lục chủ xa chuyến tận phương lược" 33›kt+‡ Ít 
ÿH:‡ 4 (Sách chép phương lược chuyển vận của thuyền 
và xe theo đường thủy đường bộ). 

[41a] 13) "Lục bình gia oan tự "Ê£Ik'£K ` ÑSách chép những 
giấy tờ của nhà dụng binh). 

14) "Lục khi giới hình chế pháp độ" 1Ä k0 MLšÑ (Sách 
chép về khí giới hình chế và pháp độ. 

151 “Lục cố kim hứa ch lợi w dân kh ‡Eb +: 29C 
(Sách chép những việc đã truyền mối lợi cho dân từ xưa đến này), 

I6) "lục Hến đại «ở hướng hữu ích quốc địa sự” 

t£n11S£14f BỊ K Ê (Sách chép nhũng việc có ích cho quốc gia 
mà đời trước đã tiến hành. 

17) “Lục cố kim danh thần bỉ chính lược” !tðl 42t 
W; 'Ƒ- (Sách chép việc các bề tôi nối tiếng đã bày mưu lược 
chính trị từ xưa đến nay). 
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18) "Tâm phóng Lễ Nhạc nản tự” ‡#u1##¿£ (Sách 
chép việc tìm hồi những giấy tờ về Lễ Nhạc). 

19) "Lục lịch đại bốn triệu thực hóa doanh tỉ sự lược" 1ÿ 
iLj4ItA (Sách chếp sơ lược nhúng việc kinh doanh 
về kinh tế của các đời và của hốn triều). 

20) "Lục hổn triệu chỉ tuïng lâm địch chế trí phương lược" 
$x 49; Tiukk tị vŸ 3 94(Sách chép những mưu lược của các tướng 
lãnh bổn triều đã bày ra lúc gập quân địcÌ¡!. 

{41b] 21) "Lục hấn triều chư tế tướng sở thì từ” II 1 
“# H vu (Sách chép những việc đã thi hành của các vị tế 
tướng bốn triều). 

22) "Lục hướng lai hành cản thụ trung lại hại sự tiết 193K 

(rxE† + in — (Sách chép những chỉ tiết lợi hai trong việc 
hành văn thư từ trước đến nay). 

23) "Lục chư quan sở tùng gia thư mục lục" $3⁄2 Ptsà§ 
HÓE (Sách chép mục lục các sách của các quan tàng trừ ở nhà'. 


24) “Lục chư lợi quau sá bì phương luc" tạ sÑ Tủ thN n§ 
(Sách chép những phương lược của các vị ở chức quan đã làm). 

25) "Lục sứnh đài cố sự" S4 h ti } (Sách chép những 
chuyện xưa ở Sanh đài:. 

261 "Quan thông điển hội yếu chư thư Kitä PtỢ? ;Ä š 
(Sách nói về việc xem xét các sách Thông Điển Hội Yếu). 

Chính sách mà xưa nay gọi là °Hưng Lợi Trừ Hại” %: frpt 2Ÿ 

(Chấn hưng việc lợi ích, tiêu trừ việc tai hại) chẳng qua là 

khuyến khích việc làm ruộng trống dâu, súa sang bờ ao, khai 
thông ngòi rạch, chớ không có gì khác lạ. Nhưng nếu mình không 
đích thân làm lấy lại giao cho các lại dịch không {42a] chịu yên 
ấn làm thong thả, cứ đốc thúc làm cho mau gấp thì trái lại chí gây 
phiền rối mà thôi. 
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-‹Cho nên Sở Tài nói : “Hưng nhất lm bất như trừ nhất hại. 
Sinh nhất sự bất nhự giám nhất sự” 1--š)43ut©— RE. 4# 
toà — TP, . = Dựng một điêu lợi không bằng trù một điểu hại. 
Sinh một việc không bằng béi một việc. : 


Vã về trị yên biên thùy, chế ngự các giong người Man. người 
Lão, không gì hơm là tùy theo chỗ đất trọng yếu mà đóng bình 
phòng giữ và tùy theo chỗ bính đến tụ mà đặt tũy, làm thành cái 
thế rang ché mà đựa vào nhau và cái thế kỷ giác (1) để nhờ vào 
nhau. 


Còn lương thực thì liệu lường lẽ tiện nghĩ thì tùy theo lẽ tiện 
nghi mà chọn lấy, có khi chuyên dùng thê bình, có khi dùng cả 
quan binh và thổ bình. Đó là kế hay để làu dài tốt đẹp về sau. 


Thân Công nói : "Làm chính trị không ở nói nhiều mà cốt ở 
ra sức thực hành. Đường lỗi nuôi đân quý ở chỗ đân được an {42b]} 
dưỡng nghỉ ngơi. Nhưng khi nghe được nốt đau khổ của dân, nhà 
cầm quyền phải lập tức giái trù, khi thấy được việc oan uống của 
dân, nhà cẩm quyền phải lập tức làrnn cho dân được yên lành thoát 
khỏi. 

Tất cả những giấy tờ về điều hành phu dịch phải giảm bớt 
thì đân sống mới thoải mái. 

Những tờ cáo thị bề bên niêm yết chỉ gãy tốn phí, xét ra thật. 
là vô ích”. 

Theo truyện Quách Thác Đà (2), Liễu Tủ Hậu cho việc đốc 
thúc cày cấy gạt hái, nuôi tầm, dệt vai là phiền nhiễu. 


Q) X7 giác };8, phần bình ra lạm hai mặt, giữ thể nương tựa nhau để chống 

quảnđịch, như khi bắt can hươu, người thì nám lấy chân, người thì nắm ]ây sừng 

@) Quách Thác Đà, theo truyện Chúng Thụ Quách Thác Đa của Liễu Tổng 
Nguyên, hn Quách mới đầu không biết là tên gi, bị bệnh rối đí khuôn lưng 
giống như con lac đà, cho nên người trong lang gọi Quách Thác Đa Ông ta 
có tải trồng cây. 
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Nay sách Tang Thuyết đời Minh có chép bài ca dao về việc 
quan ra bảng hiểu đụ dân Mán vâng theo thi hành phép trồng 
dâu và cho là phiền nhiễu. Như thế cũng là thấu hiểu sự tình. Bài 


thơ ca dao Ấy như sau : 


+ 3 H # w Ñ tứ 
# H*RBM&tŒ6 % + 4 tĐ 
À sẽ Đ ii .R 
1£ EL  # kE 1% WM # 


_— 
-~ 
¬—+ 
` Hư 
=> 
K= 
+ G - 
3» % 
s 
s® 
BÉ, 


% 
#m*# #4 + œ R§ 4$ 
1) Thương ty vuất bảng an Đẳng Diệu 
2) Quân dân kích biến phúp bất nhiêu 
3) Vì đầu tốt cấm đá yên táa 
4) Lang bố thân thượng dụng chí cao 
5) Thị nhân đác bứng tâm độc khaai 
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6) Trúc đồng truyền lui thanh ty đới 

7) Ngang ngàng (1) ý bhí tự sắc ban 

8) Tủ mũ tình trì (2) hạ thân trại. 

9) Ÿ quan thác thế Hnh: can [438] thiên 
10) tung kê cả tửu tương hậu tiên 
-11) Trúc đồng nhái bổng một thống dượng. 
12) Hộ hộ hụựu khoa tế bá ng tiên 
13) Đị nhân tan tự hà tàng thức ? 
14) Hương lao lạc lai cha ốc bích. 

Dịch nghĩa 


1) Quan trên ra bảng yết thị vỗ yên giống người Đồng (3) 
người Diêu (4!. 


2) Quân đội và nhân đãn bị phẫn kích mà biến động thì pháp 
luật không tha thứ. 


3) Việc cấm trước nhất là bắt đần làm bếp. 

4) Dùng chó sói và cọp để thắng mỡ. 

5) Người ở chợ được báng thì lòng riêng khoan khoái, 

6) Ống tre truyền lại có mang sợi tơ xanh. 

71 Ý khí ngất ngưởng như được sắc vua ban. 

8) Mượn ngựa chạy mau vẻ thôn trại, 

9) Nương vào quan cậy vào thế hàng muôn ngàn tâm tìah : 
10) Nhết gà mua rượu cùng nhau, kẻ trước người sau. 
11) Cái ống tre ấy hung lên thì không đau đớn mệt nÌúc gì, 
12) Nhưng nhà nhà đều phải trả tiền công đưa bang. 


(1) Ngang ngang, đáng cao ngắt ngườỡng. 

(22 Tỉnh trì chạy na như sao Xẹt. 

Œ\ Đồng, một giỏng ngươi Man. 

(4) Điệu, thường đọc Dưo, một giống ngươi Man. 


94 


18) Người rợ nào đã tùng biết chữ ? 
14) Mấy ông già trong làng sẽ hạ xuống để ngàn che vách 
nhà. 
Dịch thơ 
Thượng h' ra bảng võ vdnÍ. 
Quản đân biển động, luật đành chẳng tha. 
Rất lầm bếp ii là cắm ngặt. 
Sới cọp thì đeu bắt tháng đâu. 
Dâu thành được bảng mừng nhau 
Ống tre truyền lại, xanli màu đầu tơ 
Ÿ ngất ngưởng như vua sắc tứ. 
Afượn về thỏn, ngựa cử chạy: HÌhenl. 
Nương quan cậy thể, mặc tình 
Nhốt gà mua rượu đua tranh nhau củng. 
Ống tre bìng thì khong mệt lở 
Mọt nhà tiền bằng tra tứo thì. 
Người Di chữ nghĩa biết chí 
Cụ giả che vách gỡ đi xuống dùng. 
- Vua tôi nhà Minh có làm bài “Bình Man Bị Ký” (Bài ký khắc 
trên bia đá về việc đẹp yên người Man) như sau : 
ú 2N gu, HỆ, T g0 h 


ĐÁ da tt š.ến c6 191⁄..X Fchalftvt.E.ÁA Fk{† 
` 

#8 ng RE CC .} E,{E-CĂM 2 lv %2 4E fl + 0k RhyN, 4} s\ 
¬..ằ... ..............ố. 


41: si 
FT n TT. màn, Í - (¿. 1} Ẹ + #4) HỆ % 


¬.. ...... 
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Man Đồng dị loại giá da. Kỳ hao hố. kỳ tham lạng nhi bỳ 
tiệp tiên nhụu dd, 


Duy tại hồ fr† chỉ gi đục ký yếu, ngự chì giá hứu by bị, cdi 
thiên hq chỉ sự anh hàng tr bình, thiên hạ chỉ tài anh hùng u tuong. 


Phù thống số thập oqu hùng bí chỉ chí sĩ, sứ chỉ xúc nhận 
mạo lựu thí, phí nhân bất nang đi hoài, phí uy bất nang dì trấp, 
phi đoan bất nàng dĩ bành, phi trí bất nàng đi mưu, phì tín bất 
nang đì nhục. Hựu tất như chu chỉ tấu bàn, như boàn chỉ uô đoan, 
bất giao tr nh ất định, bất nữa tr[43Đ] nhất thiên, trếc bình tị chiến 
nhì tiền tháng bĩ. 

Dịch nghĩa : 

Người Man, người Đồng là khác loài (với chúng ta). Chúng 
hung bao như cọp, chúng tham tần như gói, mà chúng nhanh nhẹn 
như vượn, như khi. 


Người cai trị chúng phải năm được phần chủ yếu, người chế 
ngự chúng phải có sự phòng bị, bởi vì việc trong thiên hạ là Anh 
hùng về binh, tài trong thiên hạ là anh hùng về tướng. 


Này, thống lãnh mấy mươi vạn chí sĩ dùng mãnh nhu gàu 
đen gấu tráng, khiến chúng xông vào lưỡi bén (của guơm đao), 
mạo hiểm vào tên bay, nếu không có nhân thì không thể làm cho 
chúng luyến mến, nếu không oai thì không thể ngan nối chúng, 
nếu không quyết đoán thì không thể thi hành, nếu không có trí 
thi không thể mưu tính, nếu không đáng tin cậy thì không thể 
làm cho chúng phục tùng, lại phai như viên ngọc châu lăn trên 
mâm, nhu chiếc vòng không cỏ đầu mỗi, không gắn chặt vào một 
nơi nhất định, không quen lêch ơ [43B] một bên, đuợc như thể thì 
bình chua chiến đấu mà tháng trước rối. 


Lời nói này thật là hiểu thấu phép Âm hình chế ngự hiền 
thùy. 
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Sách Uyên Giảm Lan! Hami có chép một đoạn về am đúc (1: 
trích phần Thiên Quan Thứ trong sách Sư v nhu sau : 


Trước cung Tư ví bày ngày ơ miệng sao Đầu có bà ngôi sao, 
tù phía Bác quay đầu sang phía Tây như Ấn nhụ hiện gọi là Am 
Đúc Tính (sao Am Đúc), 


Sách Han Thú chếp ;: Nguời có âm đúc thì Trời lấy phúc báo 
đến cho. 


Mi Thừa L2) truyện có cầu : "Tích đúc lay bành, bát trí kỳ 
Huyền, hữu ĐH nhì dụng, ©5342, b|E h0 t0 = Tích 
đúc lầnn phúc rải, tuy không biết là lành, nhưng cùng có lúc được 
nhờ. 


Sách Thuyết Uyên có cầu : “Hữu ám đúc tất hung b} lọc mình 
dĩ cấp tí tồn” hị ng thu R12 THẾ = Có âm đúc thí 
huớng được lộc và vịnh cho đến con cháu. 


Về việc này được thầy chép nhụ sau : 


~ Việc Hà Ty Can 3) giữ phép nhân thú cúu khổ đuợc mấy 
ngàn nguỡi. 


— Việc Đang Huấn (4) sửa sang hồ Thạch Cũu. mi nzòn cứu 
sông được mấy ngàn nguời. 


01) Am đức, việc phúc đue Ấm th.ốn mai người tì khong hay biết, chỉ có quy thân 
thầu rũ mà thói 

L2) Mi Thua. ngướn ứ đất Hoa Am đi Hao, tự là Thúc, việt vàn rat giai, trong 
thơi vua Canh Đề, lam chức Lang: To ưng cho Ngõ Vương Phì Ngõ Vương Phì 
sàn hàn mưu nghịch, Mai Thưa cần gian khong được, hen bà đi lại quan 
cho Tương Hiểu Vương, trong thai vua Vụ Đề, Mai Thưa tuổi đì giA dược 
triển vơi, đìị nựa đường thị Hàìít 

di đa TYv Củn, nưưm a đất Bình Làng đời Hàn, tư là Thiệu Khanh, gioi về phíp 
luật. trong thời vua Vũ Đe, [am chức Đán Đuang Đồ úy 

ti Đang Huàn, ngưm đời Haạu Hàn, tơ 1í Bình Thục, đấu thời vua Minh Đề, 
lam chục Long Trung Ông là ngư khien: thủ hà šì được các sĩ phu đều 
thea về, thang chức Ô hoàn Hiểu uy. trong niên hiệu Nguyên Hóa. thung 
Trương dịch Than thú, Họ Khương Hiệu úy, lay ăn tn đổi đầi người Khung 
Ong mat ð chục. được nguớn Khương đến khoe hang nổày nan người 


bửi 


~ Việc Đậu Vũ Quân (1) ra sức làm việc thiện. 
— Việc Vương Hưựu (2) mình oan cho Phù Ngạn Khanh vô tội. 
~ Việc Mã Tùng: Chính trả người thiếp về nhà mà không đòi 


nợ. 

~ Sư tích L.ru Đại Hạ (3) giấu việc sai [44a] sứ sang Tây 
Dương. 

- Việc Nguy Khỏa (4) gá người thiếp của cha. 

- Việc Hàn Quyết (5) lập con mô côi. 

~ Việc Tôn Thúc Ngao (86) chém xắn. 
(1ì. Đậu Vự Quân, người đất Ngu Dương, đi Hậu Chú, nói đánh về tự học, vào 


(2) 


(11) 


4) 
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nhà Chủ lâm quan đến chức Thái thường Thiêu khanh, Hữu gián nghì đại 
phu, nghĩa cao hạnh đốc, gia pháp nha ông Ì lầrn khuôn mẫu chủ một thi, mở 
trường nghĩa thục, gam sách hàng van quyền, wiờn các nh Nha nổi tiếng: đến 
đạy con em ỡ xa gần, những kẻ sĩ ngheo khô đầu được ông cấp cho cơn áo. 
Đến khi ông lầm quan, các hiển sĩ ø bốn phương đều đên nhữ ông tiên cử rất 
đồng Nam đúa con của ông đều: nói nhau thí đỗ 


Vương Huu, người ở đất Thai Hài đứi Mình, lam chức Quang Tây Thiêm sự, 
An sát sứ, đất Quang Tây đươc vên trì. về sau lam Trí châu Trùng Khanh, 
mắc tội mát chức. 

Lưu Đại Ha, người đời Minh, tự Ea Thì Ủng, tì ng niên hiệu Thiên Tntuan, 
đã Tiến sì, lam chức Phương lạng trung, thong hiểu việc bình, vị hãnh tậi 
xin trở về, dựng ngôi nhà có ở núi Đông: Sơn để đọc sách, về sau đình thần 
tiên cử làm Bính bộ Thương thư được vua Hiệu Tông tín nhiệm, khi vua Vũ 
Tông lên ngöi, ông xin về hưu, 

Nguy Khóa, ngườa đời Xuân Thu Ngụy Vũ Tụ có người thiếp. người thiếp 
này không có con, Vũ Tư bao con là Ngụy Khỏa ràng : "Khi ta chết, con đem 
gả người thiếp này lấy chống”. Vù Tụ đau lại dạn Ngụy Khaa rằng. “Khi ta 
chết, con đem ngươ thiếp này chồn sống then ta". Đến khi Vũ Tư chết, Nguy 
Khỏa đem: ngườn thiếp ây gả lấy chẳng vì cho rằng người đau thì trí nào rồi 
loạn không nên tuần theo. Tiong trần đính ở Phụ Thị, Ngụy Khóa thấy mốt 
ông gia kết có làm vương chân ngựa tướng nhĩ Tần là Đó Hàn Đá Hàt ngà 
xuống ngựa, bị Ngụy Khóa bát sóng, Ban đêm Nguy Khoa nằm chiêm bao 
thấy ông giả ấy đèn bẢo ràng - “Tôi ÌA cha của ngư thiếp được ong ga ]ẤY 
cho chẳng. tôi đã làm nhụ the để báo đến mm đực của ng”. 


Hàn Quàxé:, ngươi nược an n Xuan Thu, trong thời vua Cảnh Công nước 
Tấm đánh vơi nưac Sở, Wan Quyết làm quan Tư Mã, trong trần đánh ớ đất 
An, Hàn Quyết ca hồ hát đước Tế Hu, Nước Tần lập ra sáu qu án, Han Quyết 
lâm quan khánh, khi Điệu Cảng lên ngồi, Hân Quyết cầm quyển. cựu nước 
Tống, đánh nước Trịnh, lại hà chủ chư hấu, xz - tử cáo lầo về hưu, mắt vựt 
tên thụy là Hiện Tư, 


~ Việc Dương Bảo t1) thâ chim sẻ. 


~ Việc Tào Bẵn (2) cứu nhân đân rnột thành được toàn tính 


mạng. 


— Việc Viên Àn (3) xét lý đưa người ra khỏi ngục sở quận và 


chưa từng lấy tội an hối lộ tra hỏi người. 


(ñ} 


@q? 


t2) 


ứU 


Tôn Thúc Ngao, người nước Sở đời Xuân Thu, lúc bé đi đường thấy ecar: tro 
hai đầu, nghe người ta nói : "Để ¿¡ trong thây loại rần này thị phí chết”, 
Biết mình sắp. phải chết lại sơ người sau gập con rán này thì phán chét nửa, 
ben giết con rần Ấy đem chọn. Lục trưởng thành, Tôn Thúc Ngan cung kính 
cần kiệm, thay Ngư Khâu lam Tế tưởng nước Sứ, đem rao hoa dát dân, trong 
ba tháng ma nước Sở đại tì, 


Dương Bao, người đời Hậu Fan, ó ản day học Đuốc Vương Mang vm ra lam 
quan, ông trến đi. Vụa Hàn Quang Vú khen ngợi khi tiết của ong, trong niên 
hiệu Kiến Vũ, vời òng #à làn quan Ông kháng ra và mắt Dục be siới 9 tuổi, 
ông đến phía Bác núi Hẹa Âm Sm, thấy mọt con chím se vàng bì con diểu 
đánh, rơi ở đưới gác cây. Ông đem chìm: se ving về đạt trong rương, lấy hoàng 
hea cho án, nuài dưỡng han trấn ngày, Long vũ đã đấy đu, chìm se vàng bay 
đ. Đém ấy Dương Bao nam chiêm bào thấy một đưa tre mắc áa vàng đến 
vái chão và báo ; “Tôi la sử gia của Tây Vương Mẫu, cảm ơm óng đâ nhân ai 
cưu đờ, xin lấy bốn chiếc vớn; nóc trấng ca ơn, khiến con cháu của ong sẻ 
được thanh khiết trong tran, chức vì đến bậc Tan, đại, giốnữ như nhúng 
chiếc vòng này vậy”. Con chau củ: Dương Bdo quá thất đếu quyền cac chức 
trọng 

Tòo Bản. ngưa ở đất Lình Tho đời Tông, từ ï.. Quae Họa, tỉnh tình taxi~ 
sạch nhán thứ, lúc đầu lan quan cho nhà Chủ với chưc Hà Trung Đã z:im. 
sau theo nhà Tông. đi danh đất Thục, các tường đều muốn giẾt sạch phần 
đan trong thanh, trột mình Tao Bán ra lệnh ngàn căm, các tương đêu thui 
vet ngọc lúa của đan, còn trong tui của Tạo Đán chỉ có sách vợ khan + ma 
thối, Ông đuợc trao chức Nghĩa thành quản Tiết đó su xuông Giang Nam, 
khong hề giết báy mệt người nào, không hề lấy bây cưa ai mốt vất gì, được 
thang chức Kiểm hiệu Thái sự kiếm Thì trung, được phong Lỗ Quốc eo 
Viễn An, ngươi ở đất Nhữ Dương đai Đong Han, tịc Tịc Thiêu Cong, là nguời 
nghiêm trong av nghì kue chưa hiến đạt, ð bac Dương xuống Puyet to, người 
ta phản nhiều ổi an xin, eon Viên An thị năm có kháng đạy, Quan lệnh c [ae 
Dương dt đến cưa nhà ông thấy the cho là người hiển năng, ben tiên cụ làm 
Hiểu Liêm, trao chục Ấm: bình trương, Nhiệm thanh lẹnh, trong niên hiệu 
Vĩnh Bình, lầm Sơ quận Thái thủ Gấp lúc Sử Vương Ảnh mu phán lan 
liên lụy đến máy ngàn người, Viên An đên quản xet án, hơn 400 nhà được 
tra tự do. Ông được thang chức Thị bọc và cát nhấc lên chức Tư đó Trong 
thơi vua Hòa Đề, họ Bao chuyên quyền, Viên An giữ nết đúng đán khóng a 
dua, thẳng tay hạch tội khong kiếng tranh những quan ca quyền trọng được 
vua yeu, khiên vua và đại than đều đuợc nhờ eây. 
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Con cháu dòng đồi về sau của những vị ây đếu sang cả trải 
qua nhiều đời. 


Đạo trời (báo ứng) thật sáng tô vậy. 


VẤN ĐÀI LOẠI NGỮ 


QUYỂN 8 


CHUNG 
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VÂN ĐÀI LOẠI NGỮ 


QUYỂN 9 
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[1a VẤN ĐÀI LOẠI NGỮ 
QUYỂN 9 
9 —=-PHẨM VẬT 


nu Dịch có câu : Thiên địa chỉ gian duy uột, Vạn Đật .~.e 
hữu đương nhiên chỉ lý, hin hữu sở đĩ nhiên chỉ cố, Suy bỳ lý, 
cầu bỳ cố, nhất ngân dĩ tế chỉ 0iất : Tự nhiên nhỉ dì l 
RJhv> mỊNHh, 1,19 %Ä J7 TP. Cũ PULÓÔ⁄ ©4819. tủ. 

+ VÁÁN- “H: tọớkz nơ, $ = Trong khoảng 
trời đất chỉ có vật. Vạn vật đều có cái lẽ đương nhiên của nó 
(cái lý phải như thế), lại có cái cớ sở đĩ nhiên của nó (cái cỡ 
nguyên do vì thế). Suy cái le ấy, tìm cái cớ ấy, mệt lời nói có 
thể bao trùm được là : “Tự nhiên mà thôi”. 

Cung thất (nhà cửa), vật dụng, thuyến xe, áo quần, móa an 
đồ uống, mãi vật đều có cái lý : Trời thật đã làm ra nó, thánh nhân 
trước đã biết ở lòng dân, làm ra nó và đùng nó. 

"Người ta làm ra vật không can dự gì đến trời”, nói nhu thế 
là không được. 
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Cả, cây, chim, thú, côn trùng, cua định (ha ba) mỗi loài vật 
đều có một cá tính mà trời thật đã phú cho. 


Thánh nhân xem xét tỏ tường ở đạo trời, nhân đó mà thuận 
theo. 


"Trời sinh ra loài vật không phải là để nuôi dưỡng người tt, 
nói như thế là không [Eh] được. 


Trời và người, tám tình không khác nhau, lý và tính không 
hỗn tạp nhau. 


Không có trí lự thì không thể sáng chế ra vật. Không c việc 
chính thì không thể làm cho vạn vật được toại lòng. 


Trong sách Sơ Học Ký +10, Hoài Nam Tử nói : "Ông Côn (2) 
xây thành". 

Sách Ngâ Việ!? Xuân Thức (3ì chếp rang : 'Ông Côn xây thành 
để bảo vệ vì+a, dụng quách để giữ dân". 

Thành quách bát đầu tù đây. 


Hoài Nam Tủ nói : "Ông Thủy (4) làm nhà, xây tường lợp mái, 
khiến người ta biết rời bỏ hang động mà đến ở nơi cung thất”. 


Tường vách nhà cửa bát đầu từ dấy. 


Lời sớ chép trong sách Luận Ngũ nói : "Trong của có 
nghiệt (ã), bên nghiệt có trành (6). 


(1) Sơ Học Ký, tên sach, có tất cả 30 quyền, đo nhám Tù Kiên phụng sắc soạn 
ra, chép những phần trọng vếu trong kinh sư, chỉa ra từng loại, có 26 bọ, 
313 mục. đau tiên la kế sự, kê theo )Ä sư đổi, cuối cùng là thì van, trìch chọn 
thong những cỗ thư tư nhà Tuút tiờ về trước 

2) Cấn, cha của vua Vũ nhà Hạ. được vua Nghiễu phong làm Sùng bạ, trị thủy 
không thanh công mà bị vua Thuấn giết ö nai Vũ Sơn, 

(t3) Mgô Việt Xuân Thu, tên sách, có tất cá 1Ô quyền, đó Triệu Diệp đời Hán xin, 
Tủ Thiên Hưu chú 

141 Thưy, bể tôi của vua Thuần, lâm cũng tên rất kheo 


tñ) Nghiết, đư xưa trong của co đảng 2 cây nghiệt, khoảng ở trong 2 cày nghiệt 
gọi ]à trung môn, khoang ở ngoai hai bên cay nghiệt gọi la tranh, bậc tôn 
trưởng va vào ở giữa, ke thấp hèn ra vào hai bên, 


ti. Trành, hai thanh gỗ ở hai bên cửa dùng để ngàn cần xe có đụng chạm vào 
cửa. 
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Nhà Nho đời trước nói : "Wghiệt là cày gỗ ngán ở ngay chính 
giữa trong cửa. Trành là cây gỗ đài ở hai bên cửa, gọi là môn tiết”. 


Chu Tử [2a] nói : Người xưa thường khép cảnh của bên trái, 
vua phần nhiều ra của trái để tiếp kiến người”. 

Phần Phong Thẩ Ký trong sách Chu Sử chép : Trạch Cà 
nhà) cùng gọi là Đệ 2., là ý nói có thứ đệ (thứ tự) trên đưới. 


Sách Tam Tài Đã Hội (1) chép : Hai cây nghiệt trồng ở hai 
bên cửa, chính giữa để trống làm lối đi. 


Sách Haàng Sơn Cốc Tạp Ký chép : Cái màn che ví chung 
quanh gọi là duy †TÍ, cái màn che ở phía trên gọi là mạc Š, cái 
màn che chung quanh và phía trên giống như cung thất gọi là íc 
!š, cái màn che trên chỗ ngôi đế hứng bụi gọi là địch 7Ï. màn gọi 
là đại thứ X:ÄX_, tiểu thứ :]Ì*R đều là loại ác cả (màn che chung 
quanh và phía trên giống như cái nhà). 


Chu Tử luận về cung, thất, đống (đòn nác nhà), vũ (mái nhà), 
điện ốc (đến), hạ ốc (nhà £o), giai (bậc cấp), đường (nhà chính), 
phòng (buông), tịch (chiếu) của người xưa, đã khảo cứu rất rõ 
ràng, thấy chép đầy đủ hoàn toàn trong Văn Tộp và Toàn Thư, 


Theo Cố Nhạc Phủ, vợ của Dách Lý Hề ca rằng : Lâm biệt thì 
xuy diễm dĩ bì MỊ BỆ HỊ JŸ Ế QLác từ biệt nhau thì lấy cây 
gài cửa làm củi rà nấu bếp) (2) 


(1) Tưm Tài Đô Hội, tên sách, cõ 106 quyển, do Vương Kỳ nhà Minh soạn, sưu 
tập những đồ ký và chú giảng của các sách, chia ra làm Thiên vàn, Địa lý, 
Nhàằn vật, Thị nh, Cùng thất, Khí dụng, Thân thể, Y phục, Nhân sự, Nghì 
chế, Trần bảo, Văn sử, Điểu thú, Thảo mộc, tất cả 14 môn, chọn trích rất 
vòng rải, đủ để tham khảo. 

(2) Bách Lý Hề làm Tế tướng nước Tản, trên chỉnh đường đánh nhạc, có người 
đản bà thuê để giật rửa tự xưng là bạn trt âm, ôm đân đánh đây mà hát. Đó 
là người vợ củ của Bách Lý Hề. Vợ chóng cũ lại xuan họp. Bai hát ấy có ba 
khúc, khúc đầu như sau : Bách Lý Hề 

tXHI Hiệp trang sát) 
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Thiên Nguyệt Lịnh Chương [2b] Cú của Thái Ung chép : 
Dựng cái khung cửa để gắn cánh của cho ngay ngắn, có người gọi 
1à điễm di. 


Sách Tam Tùi Đô Hội chép : Cái hành mã (cái giá gỗ để ngàn 
căn đường) bắt đầu từ đời Tam Đại, sách Chu Lễ gọi là cái bệ hộ 
tr, (?) (1). Trong một thân gỗ ngang có hai cây gỗ xuyên tréo 
nhau thành bốn cái sừng, đặt ngang ở cửa để ngăn cấm người ra 
vao. 


¬.- 

* íN SA 

Họ 

+ Hú #8, ÄA % 


Bách Lý Hà 

Ngũ dương bì 

Ức biệt thì 

Phanh phục thư 

Xuy điểm đi 

Kim nhật phú quý vong ngã vì ? 
Dịch nghĩa : 

Bách Lý Hề 

Tự bán mình với giá năm tấm da dê. 

Nhớ lúc từ biệt, 

Làm thịt con gà wiái ấp, 

Lấy cây gài cửa làm củi mà nấu. 

Ngày nay giàu sang lại quên ta sao ? 
Dịch thư : 

THỡi này anh Bách Lý Há, 

Bán mình năm tấm đa dê rigay nào. 

Nhớ ngày từ biệt xa nhau. 

Nấu gà mái ấp xiết bao nghèo nàn ! 

Chụm gài cửa làm củi than, 

Quên ta sao nỡ, giầu sang ngày này ? 


(1) Nguyên bản chép aai ra “£  ! 
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Sách Bac Vật Chí (1) chép : Ở Giang Lăng có một cái đài rất - 
to mã chỉ có một cây cột, những cây rường đều giụm vào cây trụ 
ấy. 

Sách Chư Cung Cố Sự chép : Lâm Xuyên Vương Nghĩa 
Khánh đời Tống lúc ở trấn có dựng rnột cái quán (nhà để đạo sĩ ở) 
rất lớn ở bãi La Công mà chỉ có một cây cột. Xem đấy thì người 
xưa đã háo kỳ (chuộng lạ). 

Nước Việt ta, ở phía tây Đô thành Thăng Long có ngôi chùa 
Điên Hựu dựng lên từ đời nhà Lý, đầu niên hiệu Long Phù (7 107) 
đời vua Lý Nhân Tông có trùng tu (xửa sơng lợi), cũng chỉ có một 
cây cột. 

Bài văn bia [3a] tháp Sùng Thiên ở núi Đội Sơn (núi Đọi ở 
Hà Nam) có câu ; 


GA 2.8... ẽ.... . 

hú th - te UP 44 -Ê t6, l E2 rRị Rị:t  £hỊ 
my Và S] ĐÀ RâE, g2 9E A6, VI, % Bo RA nà 2, 
1a... 


JỆ + AE 2 


t2} 21011. 19 & t?È, k1, 11. (U RxHUCA SN. 2Í 2k, v1 AC 


Hưởng Túy cẩm chỉ danh uiên, xưởng Diên Hựu chỉ phúp tự, 
tạc Linh Chiếu chỉ phương trì. 

TYì trung dũng xuất nhất thạch cán. Cán thượng tích thiên, 
biện liên hoa. Hoa thượng an cam điện, Điện trung tọa kim tướng. 


(\) Bác Vật Chí, tên sách, cô tất cả 10 quyển, bản xưn đề là Trương Hoa đời Tốn 
soạn. Sự thật thì nguyên bởn đã tản mác thất lạc, người đời sau mới nhật 
lại thêm thát báo làm thànb sách, lại lấy những thuyết khúc thêm uào. 
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Trì chỉ ngoại chư nhiều họa lang. Lang chỉ ngoại hbựu sơ bích 
trì, giá phi kiêu đi thông chỉ. 


Kiều tiên chỉ đình tá hữu trụ lưu ly bảo than. 


Di nguyệt chỉ sóc, thân thùa ngọc liên, đại khải thanh diễn, 
hoa hương thiết kỳ tò chỉ nghĩ, bồn quán trần dục Phật chỉ thúc. 
Dịch nghĩa : 


Hướng về khu danh viên (1) Tây Cấm, có ngôi chùa Phật Diên 
Hưựu (2: _, đào làm hồ Phương Trì (3) giếng như hồ linh Chiểu. 


Trong hỗ nối vọt lên một cây cột đá. Trên cây cột đá nở ra 
một đóa hoa sen ngàn cánh. Trên hoa s+m† an bày điện Phật (1). 
Trong điện an tọa tượng Phạt thếp vàng. 


Ngoài hồ bao bọc hành lang có sơn về. Ngoài hành lang lại 
thông ao bích trì (5), có gác trên không cây cầu (6) để giaa thông. 


Sân ở truớc câu, bên tả bên hữu có thấp Phật xây bằng ngọc 
lưu ly. 


Ngày mùng một hàng tháng, Vua ngồi xe ngọc ra đấy mơ lớn 
tiệc chay, bày nghỉ lễ với hương hoa để cầu phúc, đặt các thúc với 
bồn chậu để tắm Phật. 


Thì việc chuộng xây cất đẹp khéo của thời bấy giờ có thể biết 
được. S 


Chỗ ven chính đường gọi là nham i7. Nhà ngoài dưới điện gọi 
là lang. Sách Han Thư có câu : Thuận dụ nham lạng chỉ thường 


(1) Đanh uiên, khu vươn đanh tiếng, 


(2) Điên hưu (điện, keo dai, bưcc, phúc) kéo đài phục lanh. Ở đay la tên ngôi 
chùa. 


G1 Phương trì (phương, thơm, Prì. ao), Ao trồng sen tỏa hương thơm: 

(4) Cám điên (cám, máu xanh ứng đó. Đất nước Phật tmrầu xanh trng đó, cho nên 
thuộc về Phát thì nói cím !, điện Phạt., 

t5) Bích trị (bích, màu xanh biếc; frí, ao), ao nước xanh biếc, 


tñy Phi kiêu (phí, bay. \ơ lửng ở trên kháng: Eiểu, cày cầu), cây cấu gác cao trên 
không. 
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s: "1Ÿ T Ì = Vua Thuấn dạo chơi ở ven chính đường và ở nhà 
ngoài dưới điện. 

Sách L2 Ký có câu : Thiên tử đương y nhỉ lập, đương trứ nhỉ 
lập X 7⁄41 +. S152 = Vua noi chỗ y mà đúng, noi chỗ trữ 
mà đứng. 

Ÿ là nói khoảng chỗ cửa và song ở miếu đường. 

Trư [8b] là nói khoảng chỗ bình phong ở cửa. 

Theo sách Mhĩ Nhã (1), cổng trong làng gọi là ?ư fJ. 


Sách Thuyết Ven Giới Tự (2) chếp : Lư là cửa làng, bởi vì 
nhân dân một làng có 25 nhà cùng ra ø cửa ấy. 


Nhà của quan và đân phai có hạn chế. 
Triểu Minh định quy chế nhà cửa như sau : 


Nhà của công hấu : Tiên sảnh 7 căn hoặc 5 cần, 2 hạ (3), 9 
giá (4), trung đường (nhà giũa) 7 can 9 giá, hậu đường (nhà sau) 
ð căn 7 giá, môn ốc 3 cần 5 giá, gia miếu (miếu thờ) 3 cân 5 giá. 
Những nhà ấy đều dùng ván đen, lợp nhà có khi dùng ngói hình 
bánh lái thuyền. Ngoài ra, hành lang, nhà vũ (5), nhà kho, nhè, 
bếp đều không được quá ð cân 7 giá. 


Nhà của thời, nhất phẩm, nhị phẩm : Sàảnh đường 7 can 9 
giá, môn ốc 3 can 5 giá. 


(1Ì: Nhĩ Nhã, tên sách, có tất ca 18 thiên Bài Tiến Quang Nha Biểu của Trương 
Ấn nói Chu Công có viết mọt thiên trong Nhĩ Nhã, Sách Ñinh Điển Tìich 
Van nói những thiên khac hoặc do Trong Ni hoặc do Thúc Tôn Thâng viêt. 
Càn Thiệu Tấn Hàm đơi Thánh thì nái học trò của Khổng Tử viết sách Nhĩ 
Nha. 

tại Thuyết Van Giái Tư, tên sách, co tất cá 30 quyền, do Hưa Thận đời Hín 
soạn, lấy chữ tiểu triện làm: chủ, eỏ tất c1 9 353 chư. chia ra 54Ó họ, sưy cứu 
Lục Thư, là quyến sách nghiên cứu về sự cau tao của chứ nho tra các tự điện 
hay tủ điển về sau đều ca dẫn đến. 

Gì) Hạ, nhà, nhà to. 

14) Giá, khoảng rộng hẹp giữa 2 cấy cót và 2 cây rường gọt Ìà giả. 

(ñ\ Vũ, nhà chung quanh ở dươi chính đương. Nhà to cùng gọi là nụ. 
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Nhà cửa quan tam phẩm đến ngữ phím : Sảnh đường [4a] 5 
căn 7 giá, chính môn l cán 3 giá. 

Nhà cúa quan lục phẩm đến cửu nhấm : Sanh đường 5 cần 
cân 7 giá, chính môn 1 căn 3 giá. 

Nhà của cúu thường dán ã không được quá 3 cân giá, không 
được đùng đầu củng (1) và màu sắc để trang sức. 

Đó là mối lớn lao trong việc chính đốn phong tục tiết kiệm 
của cải. 

Trung Quốc không cấru dùng ngói ống, nhưng cung điện thì 
dòng màu vàng, chùa miếu thì dùng màu lục, nhà của quan dân 
sĩ thú thì dùng màu đó. 

Tiết Dã Hạc nói : "Nhà ở của người ta phải có 3 phần gỏ, 2 

phần tre, IÍ phần nhà mới tất”. 


[4b] Sách Tam Tủi Đồ Hội chép : Khuiân (ÊÌÌà cái vựa tròn, 

Sách Thuyết Van Giới Tự chép : Cái vựa thứ trồn gọi là 
khuân, thử vuông gọi là kinh. 

Ngày nay cái đụn (2) tròn chứa thác, ở trong thì trét bùn, ở 
trên thì lợp bằng cô gọi là lộ độn (đụn lô f rên), tức là cái vựa tron. 

Xét tên đàn # gần với tiếng nước ta là đụn. 

Nguyên Hàn lại nói : Phương Bắc cao ráo, dụng cây trên đất, 
bên tre làm đụn, cho nên cái tròn gọi là khuân :8. Phương Nam 
nóng và Ẩm thấp, phải lót ván cách mặt đat làm nhà, cho nên cảỉ 
vuông tức là cái kinh 77. 


Thiên Quyền Dư (3) thuộc Tân Phong trong kinh Th? có câu : 


(1) Ð#u cúng, khúc gỏ vuông tiên cây cột cá chạin khác đẹp đề. 
(3› Nguyên van ìa chữ + đòn. tuc la j] cái đụn chứa thóc 


E3 Quyền Đụ, tèn thiền thơ thuộc Tần Phong trong kinh Thị, đai ý nai nhà vua 
lúc đầu thì lấy nhà to rộng để tiếp đầt bậc hiển nàng. Về sau lễ ý dân đân 
suy kém, việc cung cấp lấn lần khinh bac, đến nội bữa ân cũng không được 
còn du. 
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z... 
Hạ ốc cử cử 
Dịch nghĩa : 
Ma to sầu rọng 

Lời tiên (lời giảng rõ để phân biệt ý nghĩa trong kinh Thị) 
nói : Nhà to thì rnâm cỗ lớn. Bày mâm cỗ lớn để đãi ta. Ý nó: đãi 
ta rất ân cần. 

Sách Dương Tú Pháp Ngô» có câu : Hữu hạ ấc chỉ 0í bình 
mông Íj Út; ~/NĐ[}y (Có nhà to để che đậy). 

Còn kinh Th; thì cho là mái nhà. 

[ña] Sách Chư Thư chép : Vưa Hoàng Đế đào giếng. 

Sách Thế Bốn (1) chép : Trong thời vua Thành Thang có năng 
hạn, ông Y Doãn dạy dân đào giếng ở đầu thửa ruộng để lấy nước 
tưới ruộng. Nay cái cần vọt là đấy. l 

Sách Tam Tài Đá Hội chép : Sát bàn (cái mâm để phơi thóc) 
là vật dụng bằng tre để phơi thóc, rộng độ 5 thước, ven tìa chung 
quanh có cạp hơi cao lên, sâu độ 5 tấc, ở trong phẳng rộng, giếng 
như trờn mà dài, ở dưới dùng hai thân tre hai đầu cùng nhô ra độ 
bằng nấm tay để tiện khiêng đời ải. 

Thừa lúc trời nắng, đen thác chứa vào đấy mà đem phơi. 

Xét hình trạng của nó thì đúng như cái bình đầu hy (cái ky 
đầu bảng tức cái nông) của nước ta. 

Bai có cái sư cốc giới, nay tục nước ta gọi Ìà cái sàng. 

Lại có cây bòa đám (cây đòn để gánh lúa) được giải thích là 
dụng cụ để gánh lúa đài 3 thước 5 tấc, vót thành [ấb] cây dẹp mà 
làm, gọi là đòn mềm, đẽo thành cây tròn mà làm, gọi là đón xóc. 


(1) Thế Bốn, tên sách xưa, có L5 thiên. Lưu Nướng nói : "Sử quan ngày xưa hiểu 
rô việc đời xưa ma saan ra, chép những tên thụy tủ Noàng Để đến các để 
vương chư hầu và quan khanh đại phụ trở về sau. 


110 


Đồn dẹp đùng để gánh đề vật. Đèn tròn dùng đã gánh củi và 
lúa, đó là tục nước ta gọi là đàn gánh, 

Lại có cây cược được giải thích là khí cụ để cuốc ruộng. Nhà 
nông khai khẩn đất đai dùng nó để cuốc ruộng hoang, vườn tược, 
núi đồng, có thứ rộng, thứ hẹp, thứ to thứ nhỏ khác nhau, gọi 
chung là cược, tức tục nước ta gọi là cây cưốc. 

Chữ điền t4, sách Cu Lễ cũng nói (ch JŠ là chiếc chiếu, 
Chiếu để trải ở trên gọi là điền, chiếu để lót ở đưới gọi là rick. 
Chiếu của người xưa ngồi có hai ba lớp khác nhau. 

Sách Thập Di Ký (1) chép - Vua Hiên Hoàng sai bấy tôi và 
chư hầu bày ngọc khuê tren chiêu lan bã. 


[6n] Chiếu có bát đấu từ đấy. 

Hàn Tử nói : "Vua Vũ làm chiêu bảng cói có viền cạp đo”, 

Chiếu thêm viền cạp có bất đầu từ đấy. 

Điệm  Š là đệm, chiếu bàng tre. 

Giác điệm 7ñ t$ được sách Tháng Giám chú : Vớt trẻ làm thành 
cọng nhỏ mà đan lại, thành đệm, làm mất đốt tre, cạo vỏ tre, trơn 
bóng đễ thương. 

Người Nam Mai. có kki dùng đây mây tráng làm đệm. 


Thiên Cố Mệnh trong kính Thứ có cầu : Phù trùng miệt tịch 
Ðt £, hệ — CTrải hai lớp đêm túc là thứ đệm ấy. 

Lại có câu : “Số trùng tuấn tích — †LEi)f (Trải mấy lúp 
chiếu bằng mang tre). 

Nhà sư Tán Ninh nói : "Dùng vỏ niang trẻ tước ra mà đẹt 
đệm. Lúc măng thành tre, vỗ đài mà cúng có thể tước ra mà đệt 
chiếu. Nếu dùng tre non tước ra lầm cọng mà dệt thì đồng với 
chiếu miệt tịch (đêm) nói trên. 


(1) Thấp Di Ký, tên sách, có tất cá 10 quyển da Vương Giá soan, trên chép những 
sự tích hoang đường, trên từ đồi Tan: Hoang, đuơi đến Thach Hồ. 
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Lại nói : “Nếu đùng măng đốt dài mới thành tre cũng thông 
dụng để đệt đệm, nhưng nó yếu và dòn 

Sách Uyên Giám Lại Hàm chép về Lục thao : Đời vua Riệt 
và Trụ, đàn bà mặc cẩm tú (gấm. thêu), văn ỷ (1) ngồi trên chiếu 
có bọc [6b] làng (2) hoàn (3) thường đến ba tram người, 


Đời Thượng cổ đã có những thứ quý báu đẹp đẽ như thế. 


Trương Tử nói : "Người xưa không có ghế dựa và bàn, không 
phải vì trí không đến trình độ sáng chế được. Nhưng ngồi trệt ở 
đất thì thân thể cung kính có thể vái mọp xuống được. Nay ngồi 
ở ghế bàn từ lúc ngồi xuống đến lúc đứng lên không hề động đậy. 
Chủ nhân bát đầu tự tay rót rươu rời thì đã gọi là bữa rượu phi 
thường rồi, bơi vì người đời sau nhất thiết đều lấy sự thuận tiện 
yên ổn mà thôi". 

Ghế của rợ Hồ (4) xếp mở được vì co chân tréo nhau xo đây 
cảng ra để ngồi, xếp mở rất nhanh, nàng không đẩy mấy cân, gọi 
là tiêu điêu tọa. 

Sách Thanh Dị Lục (2) cho rằng tương truyền vua Đường 
Minh Hoàng thường đi chơi, các quan đi theo hầu đợi chiếu chỉ 
dùng ở ngoài đồng, hay hộ vệ xa giá lên núi bèn sáng chế ra thứ 
ghế xếp ấy, túc là ghế tiếu giao ý. 

Nhưng sách Sưu Thần Ky (5) chép : Ghế của rợ Hồ là khi cụ 
của người Nhung Địch (rợ Nhung rợ Địch). 


Sách Phong Tục Thông (ñi chép : Vua Hán Linh [7a] để thích 
quần áo của rợ Hồ, Cảnh Sư mới làm cá: ghế xếp (hồ sàng). Nhu 
vậy thì loại ghế xếp này không phải bát đầu có từ đời Đường. 


Thịnh Đại Xương (! nói : "Ghế xếp có chắn tréo ngày nay sáng 
chế từ người Rợ, bát đầu gọi là Hồ sàng (ghế của rợ Hỏi. 


Nhà Tùy, vì trong lời sấm có chứ Hồ mới sửa làm giao sàng 
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Sách Phang Tục Thông (1) chép : Vua Hán Linh [7a] đế thích 
quần áo của rợ Hồ, Cảnh Sư mới làm cái ghế xếp (hỗ sàng). Như 
vậy thì loại ghế xếp này khâng phải bất đầu có tù đời Đường. 


Trịnh Đại Xương (2) nói : "Ghế xếp có chân tréo ngày nay 
sầng chế từ người Rợ, bát đầu gọi là Hồ sàng (ghế của rợ Há!. 


Nhà Tùy, vì trong lời sấm có chữ Hồ mới sửa làm giứo sồng 
(ghế xếp có chân tréo). 


Vua Đường Mục Tông ở điện Tử Thần ngự trên cái ghế cảng 
bằng dây to để tiếp kiến các bề tôi. Cái ghế ấy gọi là thằng sàng 
(thằng, sợi dây). 


Hồ Tam Tỉnh (3) chú sách 7w Trị Thông Giám nói : "Ghế xếp 
chân tréo, ngày nay nhà người ta đều có, nhưng có hai thứ : Một 
thú ghế chân tréo thì lấy gỗ tréo nhau làm chân, phía trước phía 
sau đều có đóng gỗ ngang, làm bằng ở đáy khiến khi đạt xuống 
đất thì yên vững đầu phía trên chân ghế. 


Một thứ thì ở trước ở sau cũng đóng gỗ ngang mà làm bằng 
ở trên, ở cây gỗ ngang có khoét hàng lỗ để xô dây vào và càng ra 
khiến có thể ngồi lên chỗ chân ghế tréo nhau. 


Ghế dây (thằng sàng) thì lấy ván mà làm để ngồi lên, bề rông 
ở phía trước có thể đạt đầu gối, ở phía sau có chỗ đựa [7b] lưng. 
hai bên tả hữu có chỗ để bàn tay và gác cánh tay, bến chân ở dưới 
đạt trên mát đất. 


(1) Phong Tục Thòng tức Phong Tục Thông Nghĩa, tên sách, có tất cả 10 quyến, 
do Ứng Thiệu đời Đông Hán soạn. Sách này khảo luận điển lễ giồng như 
sách Bach Hồ Thông Nghĩa, cài chính phong tục giống như sách Lườn Jiành. 

(2) Trình Đại Xương, người đất Hưu Ninh đời Tống, tự là Thái Chỉ, trong miền 
hiệu Thiệu Hưng đỗ Tiến sĩ, trong thời vua Hiếu Tông, làm Lại bộ Thượng 
thư, Long đố cáe học sĩ, bác học, khảo cứu mọi việc cổ kim, có soạn những 
sách : Và Công Luận, Thị Luân, Dịch Nguyèn, Ứng Lục, Dịch Lăn Thông 
Ngàn. Khảo Cổ Thiên. Diễn Phiên Lò, Bác Biên BỊ Đốt. 

(3ì) Hồ Tan Tính, người ở đất Thiền Thai cuối đời Tống, có bản chép Ìà người 
đất Ninh Hải, tự là Thân Chị, trong niên hiệu Bảo Nưu, đồ Tiến sĩ, làm quan 
đến chức Triều phụng lang, khi nha Tổng mất, ở ẩn không ra, có việt sách 
Tư Trí Thông Giam Chủ. 
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Theo sách 7hãng Giđm của Ôn Công (Tu Mã Quang), vua 
Hậu Chủ nước Trần, zhi có việc chính lớn lao thường ngỗi trên 
cải ẩn nang. 


Chú thích rằng : Ấn nang )à cái túi dồn vật nhỏ nhật mềm 
mại đạt ở một bên chỗ ngồi. Hễ ngồi mỗi mệt thì nghiêng mình co 
cánh tay mà dựa vào, tức nay là cái ghế dựa. 


Sách Thích Tụng Chỉ Quy chép : Con hươu to gọi là con chủ 
cả bẩy hươu đều đi theo con hươu chủ này, đều xem con bươu 
chủ đi hướng nào tùy theo cái đuôi của nó chuyến về hướng ấy 
làm quy chuẩn. 


Nay nhà su giảng kính có cầm cây phất trần hằng đuôi con 
hươu chủ, bởi lẽ bát chước con hươu chủ đùng cái đuôi để chỉ huy. 


Sách Tươm Tài Đỗ Hội đẫn sách Thực Lục nói vằng : Họ Hách 
Tư làm ra cây lược thưa (sơ 3Ã), lấy gỗ mà làm, có 24 [8a] răng, 
lây nghĩa : Chải gỡ đầu tóc cho xuôi thông. 


Sách Thuyết Vờn chép : Danh từ (rất sơ ##$L Ìä tiếng gọi 
chung các thứ lược. Theo lế thì con trai cơn gái không dùng chung 
khăn lược. 


Lược dày (1) là theo thế thức lược thưa rà chế ra. Ngay nay 
làm lược đày là theo thể chế nhà Chu. 


Nhà tu dưỡng gọi cây lược là mộc xi đan jW#f†(mộc xỉ, răng 
bằng gỗ; đan, thuốc) nói : Hễ thường dùng lược chải đầu thì có thể 
hạ khí đậc đuổi gió tà (hạ khí khu phong). 


Đào Cấc (2) gọi lược bị là giới Ä (cây trâm để cài đầu tóc). 


(0 Nguyên văn: Bí là thứ lược đầy dung để chải gầu trên đầu. 

(2) Đảo Cốc, người ở đất Tân Bình đơi Tân, tự là Tú Thực, làn quan chó nhà 
Tần nhà Hán, đến nhà Chu làn Han làm Học sĩ, Bình bộ Thị lang, vào nhà 
Tang làn Thượng thư bộ Lễ, bộ Hình, bộ Hộ, Ông là người nhớ dai, ham học, 
thông đủ kinh sứ, góp nhặt những lơi nói hay đời Đương và đừi Ngũ Đại làm 
ra sách Thanh Dị Lục 


114 


Sư Tư Tượng cho rằng : Đàn ông thì chai tóc cho ngay ngắn, 
đàn bà thì vẻ lông mày, họ đều không bỏ đuợc, 


Nguời phương Bác (người Tàu) thường lấy cây hoàng 
đương (1) làm lược. 

Truyện Cao Lực Sĩ (2: chép : Trong cũng lang tâm vua Thái 
Tông, Cao Lực Sĩ thấy hộp nhỏ đựng lược một cái, lược hằng gã 
cây tạc một cái, lược bị bảng sừng đen một cái, bàn chải bằng rề 
có một cái, mới than rằng : "Đấng Tiên để đầu tiền dựng lên nghĩa 
kỳ (3ì, mới chính ngôi vua mà vật đụng tùy thân chỉ lưu lại mấy 
món này, ý [Rb] muốn truyền báo con cháu hãy giữ mãi tính tiết 
kiệm. 

Bèn đem những món ấy tâu lên. 


Vua Huyền Tống quỳ xuống mà bưng !ấy, cung kính nhũng 
món ấy như ngọc châu đa quang (4), như ngọc bích Thùy Cúc (5). 


Người đời sau xa xi vô độ, lòng người chưa tùng được thanh 
khiết như thế. 


Cây móc nhỏ bằng thau gọi là sđo túc rú il8,. È 
Cây tàm tre dùng để xia rang gọi là fodf nha trương #3 


Œ) Hoàng dương (Buxus nierephyl†41, mệt loại cây láu lớn, mỗi năm chỉ cao lên 
đô một tấc ma thôi. 

(2) Cao Lực ST, hoạn quan đời Đương, người ơ đất Cao Châu, dưới tiiểu vua Duê 
Tông làm Nội cấp sự, nhờ giềt được Tiêu Sẩm có công, được lam Hữu gián 
ôn vệ tướng quản, khi vua Huyền Tổng lên ngôi, rất được súng ái, tấu sớ 
từ hốn phương đều do ông đọc trước rồi mới đăng lên vua sau, kết nạn các 
quyền thần danh tướng, uy quyền nghièng thiên hạ, lãm đến chức Phiêu ky 
đa) tướng quán, được phong Tế Quốc công, Khi vụa Túc Tông lên ngồi, ông 
bị Lý Phụ Quốc hạch tội và bì đầy ta Vụ Cháu Trông đáu niên hiệu Báo 
Ứng, ông được tha trở về, khì thấy di chiếu của hai vua Huyền Tâng và Túc 
Tông, ông học máu ai chết, tho được 7 tuổi. 

(À) Nghĩø kỳ, trương nghìa ma dựng cơ đấy bình 

(4) Đa quang châu, ngọc châu quy tủa ánh sáng trung ban đếm 

(5V Thủy Cúc, đơi Xuân Thu, vũng đất ơ nước Tấn sản xuất ngọc đẹp 
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Người Tàu ưa lấy lông đuôi voi để xỉa ráng, nói là để khử 
trùng và lầm chắc rang. 

Sách Ủy Hạng Tùng Đàm đi Tống chép : Người ở Hàng Châu 
chẻ gỗ cây tùng làm thành miếng nhỏ mỏng như giấy, nấu Lưu 
hoàng cho chảy phết lên chỗ đầu nhọn, gọi là phá? chúc f†Mì , 
cũng goi là sưất nhì. Ê©' ft, để bật lửa dàng thay đèn đuốc. 

Sách Thanh Dị Lục chếp : Bạn đêm có việc gấp, khổ nỗi đốt 
đèn chậm trễ, người ta vót gỗ cây sam (1) tẩm chất Lưu hoàng trũ 
sẵn để dùng, hễ gập [9a] lửa, nó phát cháy ngay, gọi là dẫn quang 
nà 7] 73v. 

VỀ sau có người buôn bán vật này, đối tên nó, gọi là hoa thốn. 

Nay người nước ta dùng miếng tre ruông phơi khô tấm chất 
Lưu hoàng, cũng giống cách chế tạo này. 

Theo Nguyên Sử, vua nhà Trần nước Giao Chỉ đem cống lễ 
vật. Vua nhà Nguyên lấy phân nứa đâng cho Bất Hốt Truật, chì 
nhận hồn giả sơn (núi giả) bằng gỗ trầm hương, vật đè giấy bằng 
ngà voi, cải giá gác bút bảng thủy tình. 

Sach Động Thiên Thanh Lục (21 chép : Thể chế làm bút 
sàng (3) : bề đài 6 hay 7 tấc, bề cao 12 phân, bề rộng hơn 2 tấc như 
một cái giá, nhưng trên đưỡi có thể đặt nàm bốn cây bút, đùng gỗ 
tử đân hay gỗ tô mộc mà làm thì đẹp. 


Khống Dĩnh Đạt (4) nói : Giảu ñŠ là thê, frởi 3L để viết chũ. 


(1 Sam, một loại cây ta, cao chứng mày trượng, tá nha như cây kim: thường 
anh, gỗ dùng để xây cất, la cảnh dụng làm củi. 

(œ) Đông Thiên Thanh Lục Tóp, tên sách, có 1 quyển, do Triệu Hy Hộc đơi Tổng 
soạn, có mát tên nữa là Động Thiên Thanh Euc, luận về việc xem xét phần 
biệt đồ xưa và thư họa, chỉa ra 10 loại, phân tích tỉnh thâm, khảo chứng xác 
đáng. 

(3ì Bút sàng, đồ đụng bút. 

14) Không Dĩnh Đai, người ở đất Hành Thủy đơi Đường, tự )à Trọng Đạt, bác bé 
thông mình, cuối đời Tùy đỗ khoa Minh Kinh, vao nhà Đường làm Quốc từ 
tu nghiệp, thăng chức Tế tửu, nhạn lệnh của vua Thái Tông soạn sách Ngủ 
Kinh Chính Nghìa. 
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Sách 3 là thê giản Ññ. Thể chế của vật này : thứ đài thì 2 thước, 
thứ ngắn thì phần nửa (1 thước). Cẩm một thê trát gọi là giến, 
kết liên nhiều thẻ giản gọi 1à sách. Thẻ giản chỉ chứa được một 
hàng [9b] chữ. 


"Thẻ độc ñÄlà thẻ bén vuông. Thể bản rộng hơn thẻ giản có 
thể chứa được mấy hàng chữ. Đời xưa việc lớn thì chép vào thẻ 
sách, việc nhà thì chép vào thẻ giản. 


Sách Thiên Tự Vớn (1) luận về giấy, Theo sách Loại Tùy (2) 
chép : Thái Luân (3) đời Hán làm Trung thường thị có tài khí và 
tư tưởng. 


Đời xưa thư khế phần nhiều kết thể tre lại inà viết, lại dùng 
lụa trắng mà viết chữ cũng gọi là chỉ %L. Dụa tráng thì đát tiền, 
the tre thì nặng nề, người ta dùng rất bất tiện. 


Thái Luân bèn nảy ý dùng vỏ cây (/hụ bì), những khúc dày 
gai ma đầu) làm giấy, gọi giấy ấy là ma chí: RkẰÄ (giấy bằng 
dây gai). Lại lấy vải rách, lưới đánh cá rách làm giấy gọi là võng 
chỉ (giấy bàng lưới). Lại lấy vỏ cây chứ l8 (cày gió) làm giấy, gọi 
là Cếc chỉ (4) 


Nhưng thời Tiển Hản (5), phần Ngoại Thích Truyện. trong 
sách in Thư đã chép thú giấy Hích để (6). Như vậy thì giấy 
không phải bất đầu có từ âng Thái Luân. 

(1) Thiên Tự Văn, tên sách đo Chủ Hưng Tự đời Lương soạn. Vua Vũ Đề nhà 
Lương trong niên hiệu Đại Đồng hạ sắc cho Chủ Hưng Tự soạn sách Thiên 
Tư Văn). 

(2) Loại tụ. Sách Nghề Van Laai Tụ của Âu Dương Tuân có 10Ô quyền. Lại có 
sách Šư Van Loại TW do Chúc Mục đời Tống soạn. 


(4\ Thái Luân, người ở Quế Dương di Đông Hán, tụ là Kính Trọng, là hoạn 
quan, có tài học, trong thời vua Hòa Đế, làm Trưng thường thị, được khen 
là người đôn hàu cân thắn, gia chức Thượng phương lịnh, dầu miên hiệu 
Nguyên Sơ, được phong Long đì nh hầu bát đầu sáng chế phép làm giây, thiên 
hạ dùng rất thuận tiên, gọi giấv ay la Thái hầu chỉ. Về sau õng bị nhục uống 
thuốc độc mà chết. 

(4) Cốc chí. Đời xưa cây chứ và cây các ŠŸ giống. nhau, người ta lấy vỏ hai thứ 
cây này chế tạo giấy, cho nên thư giày này gọi là Cốc chỉ). 


(5) Tiấn Hán, tức Tây Hán trước thời Hậu Hán. 
(6) Hích để, thứ giấy mỗng. 
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Sách Đường Thư chép : Õ Bí thư sánh có tám người thơ 0c 
chỉ (1) bang hoàng. Chữ hoàng ,ñ — là nhuộnh giấy. Chủ trang 
w® là sửa [10a] sang. Nhuòm giấy là tầm giấy vào nuøc cây 
Hoàng bách để trừ mọt. 


Sách Lực Điển Sự chú rằng : Hoàng ìa sửa sang giấy xong 
mà lấy sáp đem nhuậm. 


Sách Tam Tai Đỏ Hội chếp : Đưn bụí (là cây đao để gọt và 
cây bút để viết). Cây đao thì hình chế hoàn toàn như cây đao mà 
ở chỗ cán có cột đây để mang theo bên mình. Đao bút là khí cụ để 
viết chữ mang theo bên mình, 


Đời xưa dùng thê tre để viết chữ, cho nên người ta mang theo 
cây dao (để gọt bỏ những chủ viết sai) và cây bút (để viết chủ !. 


Sách Hạ Hoàng Tư Ký chép : Vua Huy Tông (1101-1125) 
thường lấy đầu cây Tô hợp hương (2) Vua Chương Tông nước Kim 
mua một lượng rmnực giá mọt tiền vàng. 


Sách Nguyên Thị chú rằng : Mẹ của vua Chương Tông nuắc 
Kim là con gái của vua Tống Huy Tông, cho nên trong mí. thời 
ấy hễ viết hay vẽ đều bát chước theo thể thức trong niề.› niệu 
Tuyên Hòa ( 1779-1125) đời vua Tống Huy Tông. 


[10h] Sách Họa Sử (3) chép : Lấy gỗ cây tô mộc làm trục búc 
tranh, lấy nước vôi làm cho biến mầu, càng lâu năm càng tốt, lại 
có tính chất nhẹ nhàng. 


Cây trục bằng sửng thì có sâu lại phần nhiều có mùi ẩm thấp. 
Lấy đàn hương hay sừng tê để chung trong hộp thì phát ra mùi 
hương xưa. 


(1) Thực chí, thứ giấy đã nâu đã cán và thoa sáp 
(2) Tô hdp hương đốt lấy khói lăm mực. 


(3). Họa sử, tên sách, có l quyền. do Mễ Phị đời Tổng soạn, nêu lên những đanh 
họa phẩm đề chân ngụy đã thấy, đã nghe, kể việc trang trí thu cất để danh 
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Sách Họa Luận chép : Phép vẽ tranh, tranh đạo thích là hạng 
quý nhất, kế đến là tranh nhãn vật, kế đến là tranh sơn thủy, kế 
đến tranh hoa cỏ, kế đến là tranh vẽ ngựa. 


Phép xem tranh, trước hết xem khí vận, kế đến là xem bút 
Ý, xem cốt pháp (1), xem vị trí, xem truyền nhiễm (2) rối sau mới 
xem hình thể cô giống không. 


Đó là phép lớn lao đế xem tranh. 


Sách Họa Sử chép : Đàn hương trừ được khí ẩm thấp. Bức 
họa phải dùng cây trục bằng gỗ đàn, khi iuỏ hộp thì có mùi huang 
thơm mà không có mùi hồ (để đán) lại trừ được mọt. 


Sách Thanh Dị Lục chép : Cuối đời Đường, các vương hãu 
đua nhau làm cái túi phương tiện, làm bàng hai lớp gấm, hình 
thể như [11a] cái chiếu đại (3) ngày nay. Mỗi khi xuất hành, người 
ta đặt vào đó các thứ áo, lược, khăn, gương, hương liệu, thuốc 
mien, sách: vỡ thật là giản tiện. 


Bài Bu¿ Ký của Từ Khác Do đời Minh chép : Triều nhà Minh 
sáng chế nhiều đồ dùng mà đời trước không có, như : nho cân (4), 
lan sam (5), chiếp phiến (6), vị bình phong (7), lãnh tửu bàn (8), 
tứ phương đầu cân (9), võng cân (10) 


(1) Cất pháp, thuật ngữ của nha thư họa, chỉ bút bực và bút khí của tác phẩm, 


(2) Truyền nhiễm, nét bút siêu phầm được truyền tụng mà được mọi người 
nhiễm theo. 


(3) Chiếu đạt, một loại túi vuông có náp, nhân sì đời Ngủ Đại thường dùng, 
(4) Nha cân, khăn của nho sinh đội. 


(5) Lan sam, áo bằng vải trắng mịn, cổ tròn ống tay to, các tiến sĩ, quốc tử sinh 
và châu huyện sinh thường mác. 


(6) Chiếp phiến, cây quạt xếp. 

(?ì_ Vũ bình phong, bình phong vảy tròn. 

(R). Lánh tứu bàn, cái iâm lãnh rượu. 

(8) Tử phương đầu cân, khăn bến góc vuông để đi dầu. 
Võng cân, loại khăn, lấy tơ đan thành lưới để bọc tóc. 
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Xét ra lan sam (áo tiến sĩ) và chiếp phiến (quạt xếp) thì đời 
xưa đã có, không được nói là mới sáng chế. 

Người xưa chỉ có quạt bàng lá cây bồ quỳ, quạt bằng lông 
chim, cắt xén mà hợp lại làm thành, không thể xếp mở được. 


Thơ của Ban Tiếp Dư (1) có câu : 
UP  .: 
Ñ % 2$ W 
Tân chế Tẻ hoàn (3) tố. 
Tài vì hợp hoan phiến @3). 
Dịch nghĩa : 


Mới chế thư lụa mịn trắng ở đất Tế 
Cát ra làm cái quạt hợp hoan. 


Dịch thơ : 


La TẺ mới chế MỊN màng, 
Cất ra làm sua! hợp hoan để dùng. 
Tưởng cũng không phải là lạ. 


Những điều sưu tập của sách Sơ Học Ký và sách Bức Đường 
Thư Sao nói về quạt đều là thể chế ấy cả. Về sau mới có quạt xếp, 
cũng [LIB] gọi là bạ đầu phiến {quạt có những cây nan giụm đầu), 
bi vì từ thời Bác Tống mới có thứ quạt này. 


Người Nhật Bốn cũng chế tạo thứ quạt xếp này, màt có phết 
vàng, nan bằng tre đen, để đem nộp cống. 


(1) Ban Tiếp Dư, cùng nhân của vua Hán Thành Đề, có tài năng, giỏi biện luận, 
giỏi thí ca, làm chức dư. Về sau Triệu Phi Yến được vua súng ái, Ban Tiếp 
ư bị bỏ rơi, lui về hấu hạ Thái Háu ở Trường Tín cung, làm những bãi phú 
rất thương tâm. 

(2) Tế hoàn, thứ lụa mịn trắng sản xuất ở đất Tế. 

(3) Hợp hoan phiên thợp hoan, hòa hợp vui chơi; phiến, cái quạt), cái quạt tron 
bọc lụa có bai mặt giáp nhau. 
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Người xưa cho là quạt của người Đông Dị, thì quả như vậy. 


Nước Nam ta hiện thời có những kiểu quạt như ban trúc 
phiến (quạt mà nan bằng tre bồng), lớo mai phiến (quạt mà nan 
bằng gỗ mai già), ông phiến (quạt bằng lá cầy ke), bạch đàn phiến 
(quạt mà nan bằng gỗ bạch đàn), đại mội phiến (quạt mà nan 
bằng đổi mồi), ngưu giác phiến (quạt mà nan bằng sừng bò). 

Nan quạt có hai thứ, thứ cong và thứ ngay, lớn nhỏ đều có 
22 nan, giấy thì dán hai mặt. 

quạt nước Triều Tiên phất bằng giấy dầu, chỉ có một mặt. 

Sách Tam Dư Chuế Bút của nhà Nho đời Minh chép : Thói 
đời dùng vàng bạc làm chiếc nhẫn cho đàn bà đeo ở ngón tay, gọi 
là giới chỉ. 

Sách Ngủ Kinh Yếu Nghĩa cũng chép : Đời xưa các phi thiếp 
hầu ở chỗ vua ngự, lấy chiếc nhẫn bạc đem dâng, tục này gốc ở 
chế độ đời Tam Đại. Nay gọi chiếc nhẫn ấy là giới chỉ, nước ta gọi 
nhẫn vàng nhẫn bạc là đấy [12a]. 

Kiểu đương thời người ta lại thích lấy kim cương (hột xoàn) 
Và ngọc mắt mèo nhận vào mặt nhẫn, xem rất là quý trọng. 

Có một mát nhẫn giá đất hơn mười hốt bạc (nén bạc). 

Theo sách Cổ Lâm Ấp Ký vào thời Lục Triều chép : Vua nước 
ấy là Minh Đạt dâng chiếc nhẫn kim cương. Vậy thì thể chế của 
chiếc nhẫn vốn có đã lâu rồi. 

Người Tàu gọi là giới chỉ, người Nam ta gọi là nhắn, ý nghĩa 


cũng là một. 


Ngày nay, người ta thường buôn những loại đá quý (bảo 
thạch) để khám vào chiếc nhẫn. 


Theo sách Hấn Tháo, bảo thạch sản xuất ở Hải Hột, Tây 
Phiên, Vân Nam, Liêu Đông cũng có bảo thạch. 
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Báo thạch có mấy thư : thứ màu hồng, thứ màu lục, thứ màu 
biếc, thứ màu tía. Lại có mấy thứ ngọc rha cốt, ngọc miêu tình 
(ngọc mắt môo) để nhận vào các món đỗ dùng để cài đầu, thứ to 
như đầu ngôn tay, thứ nhỗ như hột đậu, những thứ này đều mài 
thành hình hột ngọc châu. 


[12h] Nước Hoa Lang (Hollande) cô một ngọn núi kéo đài độ 
50 đậm, sản xuất ngọc kim cương rất cứng, những vật tầm thường 
không thể nào làm cho nó vỡ nát được. 


Lại ở chỗ khác có một ngọn núi sản xuất một thứ sắt rất cứng 
bén. Người trong nước lấy sắt ấy rên thành dao búa, rồi tùy theo 
sỡ đá bửa vỡ lòng đá ra, may được một hòn kim cương, lại tùy liệu 
gọt đẽo thành mát nhãn để khẩm vào chiếc nhẫn. 


Những báo thạch tìm được ở mấy chỗ ây đều nhỏ bé, chỉ có 
quốc vương nước ấy có một viên bảo thạch lưu truyền đời đời to 
như trái táo, mỗi buổi chầu treo ngọc ấy ở cửa Viên Môn, ánh sáng 
lấp lánh lập lbe. 


Lại có một dãy trường sơn quanh co như hình con rắn bò, 
người trong nước cũng bố đá lấy ngọc. Ngọc ấy hình nhọn mà dài 
mà màu hồng lợt gọi là xà mục ngọc (ngọc mát rán), đem bán ở 
xư khác, gạt người bảo là mát rán thật có ngọc. 


Chuyện này được nghe ở một người bốn quốc ở xã Liêu Xuyên 
huyện Đường Hào đã tùng theo khách đi tàu sang nước ấy mà 
thấy [L3a) được việc kể trên, ý định rằng thứ sắt cúng bén ấy tức 
là sách đã gọi kiếm Côn ngô đẽo ngọc đá như bùn. 

Nhưng sách Linh Nam Tạp Ký có nói đến thứ hấp độc thạch 
(ngọc hút độc) lại là thứ ngọc trong ốc con rán độc ở đáo Tây 
Dương, to như hột biến đậu (1) có thể hút tất cả các thứ nọc độc 
làm sưng đa thịt và các thứ nọc rÍt, nọc rấn, nọc bò cạp, hŠ đạt 
ngọc lên chỗ đau, thì nó đính vào đấy không động đậy, khi nào 
hút hết nọc độc thì nó tự nhiên rớt ra. 


(1) Biển đậu, loại đậu có trái cong như lưỡi liếm, người ta gọi la đầu trắng. 
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Thứ ngọc này phải lấy sữa người mà ngâm nó, hễ thấy sữa 
biến thành màu lục thì mau lấy ra bỏ. Nếu mình không ngàm vào 
sữa người thì ngọc ấy nút vỡ. 

Đây lại là một vật khác. 


Quách Phác (1) chú thích sách Sơn Hỏi Kinh có nói : Nay ỡ 
cõi ngoài biên giới sản xuất đá kim cương, nó thuộc loài đá mà 
giống như vàng, có tía sáng long lanh màu sắc, có thể đùng để 
khác gạch lên ngọc. Người ngoại quốc đeo nó, nói là để trừ khí độc. 

Du Tứ Lục nói : "Những nhà độ số nổi tiếng của các nước Tây 
Dương (Âu Châu) chế tạo ra cái kính viễn vọng (kính để trông va 
xa) lấy đa [18b] làm ống, đài độ hơn mật thước, có bốn năm ống 
lớn nhỏ chồng vào nhau. Để ống kính đầu nhỗ ở phín trong hướng 
vào vật gì mà xem thì thấy vật to thành vật nhỏ. Để ống kính đầu 
lớn ở ngoài hướng vào vật gì mà xem thì thấy vật nhỏ thành vật 
to. 


Cách xa độ một trám đặm mà không có mây khói ngán che 
thì thấy cả râu tóc của người và thấy người vui cười. 

Trong khoảng niên hiệu Vạn Lịch (7573-7619), thứ khí cụ 
này được đưa vào nước Trung Hoa". 

Du Chiếu nói : Ống kính xem trời (tếlescope) đặc biệt làm 
bằng pha-lê, cuốn giấy làm ống, đạt kính ở hai đầu. Kính thì ở 
ngoài phẳng, ở trong lõm, trong ngoài thấu suốt, vì lề đùng mạt 
phẳng ở ngoài để thu hình các vật, dùng mặt lõm ở trong để phóng 
đại hình ảnh các vật ra. 


(1) Quách Phác, người ở đất Văn Hi đời Tân, tự là Cảnh Thuần, học xông tài 

cao, thích cố văn kỳ tự, về từ phú thì đứng đầu ở Đồng Tấn, tỉnh nhất về âm 

XI HỘ ý lịch toán ngũ hành, bốc ph, bái thì có chứng nghiệm, lại gioi trừ tai 

chuyển họa. Trong thời vua Nguyên Đế, ông làm bài Giang Phú và Nam 

Giao Phú, lời vàn rất hùng vĩ, vua đọc đến thì khen ngay, liền vời ng vào 

làm chức Trw tác tả lang. Khi vua mất, ông lấy cớ tang mẹ xin từ chức. Trong 

thời vua Minh Đề, Vương Đền khởi loạn, nhờ ông bói cho. Ông bói ra Đại 

hàng (rất xấu). Vương Đôn nổi giận chém ông chết. Ông có soạn những sách 

: Động Lâm, Tân Lam, Bóc Văn, Nhĩ Nhớ Chú, Sơn Hỏi Kinh Chư, Mục 
Thiên Tử Truyện Chú, Sẻ Từ Chú. Tử Hư Thượng Lâm Phú Chú 
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Cái ống có mấy khúc chồng với nhau có thể kéo ra đài và dồn 
F4 h „ ^ ^ ˆ + ~ ^ ` 
ngắn lại, để trông xa cũng như trông gần, để trông ra to và xem 
thành nhỏ. 


Sách Thuyết linh (1) chép : Gương đeo mất (nhân hính hay 
mực hính) gọi là ái đại sản xuất ở nước Mãn Thích Gia xú Tây 
Vực, hình chất mỗng mà thấu ƒ láa] quang, như thủy tỉnh pha-lâ, 
lấy vàng bọc vòng tròn mặt kính, rồi kéo ra làm gọng kính, hợp 
lại thì làm một, kéo ra thì làm hai. 

Cũng có thứ kính gọng tháng không xếp lại được. 

Người già dùng mắt kính để yên ở đầu sống mũi thì có thế 
xem được chữ nhỏ, tỉnh thần gia tang gấp bội. 

Vua Tuyên Tông nhà Minh lấy nhãn kính ban cho Hồ Tông 
Bá. 

Lại có quan Tham chính Tôn Cảnh Chuơng đem con ngựa 
hay đổi với người lái buôn ở Tây Vực lấy một kính đeo mắt. 

Thời nhà Minh còn quý trọng kính đeo mát như thế. Đến nay 
chỉ vài phân bạc là có thể mua được một kính đeo mắt rồi. 

Sách Tục Thuyết Phụ dẫn sách Phương Châu Tạp Lục của 
Minh Nho đại để nói : Kính đeo mát (ái đãi) là vật ít thấy trên 
đời, cũng như thứ vải hỗa hoãn bố (thứ vải vào lửa không cháy). 

Sách Thuyết Linh cho rằng : Chép những việc ấy hoàn toàn 
là dẫn lời mà thôi. 

Bão Phác Tử (2) nói : "Người châu Giao châu Quảng thường 
làm cái bồn bằng thủy tính thứ giả. 

(1) Thuyết Linh, tên sách có 3 thứ : 1. Do Ngõ Chân Phương đơi Thanh soạn, 
chép những tiểu thuyết bút ký đầu đời Thanh, œ 47 loại phản lâm 2 tập - 2, 


Do Ưêng Uyển đời Thanh soạn, có 1 quyển, chép những dật sự của danh 

nhân đương thời 

(2) Bao Phác Tư, Cát Hồng đời Tấn tụ hiệu là Báo Phác Tử, người ở đất Câu 
Dung, tự là Trì Xuyên, người đời gọi là Tiểu Cát tiên ông, lue trẻ ham học, 
lại thích phép đạo dưỡng của thần tiên, học thuật luyện đơn của Trịnh Án, 
đệ tử của Huyền, nghe đât Giao Chỉ sản xuất đơn sa, ben đất con cháu đến 
núi La Phù luyện đơn. Đơn luyện thành, ông bỏ xác thành tiên. 
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{14b) Đậc thực (1) (đọn cá bàn mầm cỗ mà ăn) bát đầu tử đời 
vua Hán Văn Đế, Vua Hán Văn Đế sai quan Thái giám ban cho 
Thái tử (hđi) một bàn mârn cỗ để dùng mỗi bữa ăn. 


Trong -hời Ngũ Đại, nhà giàu khi ra chơi xa có đem theo mâm 
cỗ để an, đầu dùng cái bàn sơn đỗ (hưu độc) để mâm cỗ, đậy lên 
bằng cái lồng bàn hai lớp màu tía biếc, có hai người khiêng đi. 
Những bàn đặt rnâm cỗ này được khiêng đi đông đảo thành hàng 
giống như hàng chim nhạn. Người ngoài đứng xem gọi là nhạn 
độc (bàn đặt mâm cỗ khiêng đông đảo lũ lượt như hàng chỉm 
nhạn). 


Xem sách Thanh Dị L:/-- thì có thể thấy phong tục xa hoa lúc 
bấy giờ. 

Đời xưa có cái quỹ bằng vàng (brm quy), hình đáng chế như 
cái đẳng hàm (2) ngày nay. 


Sách Kinh Sở Tuế Thời Kỹ (2) chép : Đánh đu (thụ thiên) là 
trò chơi của người Sơn Nhung ở phương Bắc để tập nhảy cho nhẹ 
nhàng. 


Kéo dây là trà chơi lấy sợi xe thành dây, rồi đánh trông, hai 
bên cùng kéo. 


Phần Wiên Chí trong sách Tống Sứ chép : Phốc mãn (ống để 
tiền dành dụm) lấy tre khoét lỗ làm vật. để chứa tiền, có lỗ bỏ tiền 
vào rnà không có [15a] lỗ lấy tiền ra, hễ ống đã đẩy tiền thì đập 
ống mà lấy tiền (cho nên gọi là phốấc mãn, phốc là đánh; man là 
đầy). 


(1) Độc, cái bàn để mãm cỗ, Độc (ực là dọn nguyên bàn mâm cỗ mà An. Vua 
Chân Tâng một hỏm hỏi : "Độc thực được bày ra vào đi nào ®' - Đồ Đích tâu 
: “Vua Hán Văn Để rất thương miến con là Thái tử Khải (Hớn Canh Đối, môi 
bữa ăn, sai Thái giám khiêng một bàn mâu cỗ cho Thái tử dùng”. 

tì Kinh Sở Tuế Thời Ký, tên sách, có \ quyển, do Tông Lắ¡n đời Lương soạn. 
Tông Lẫn là người nước Sở, cho nên sách này chép phong tục nước Sở gồm 
có 36 việc. 
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Sách Loại Tụ chép : Cái ống khóa dùng để khóa cửa thì phải 
làm hình con cá, lấy ý : (con cá) không nhắm mắt để trông giữ ban 
đêm. 


Sách này lại chép : Biển Đông có loài cá, cái đuôi của nó giống 
như đuôi chim ó, hễ nó phun sóng thì trời mưa. Từ đời nhà Đường 


trở về sau, người ta bên làm hình con cá ấy đạt ở sống nóc nhà để 
trấn át höa tai. 


Sách Kê Lạc Biên (1) chép : Sợi dây câu có cột một cộng cô 
lau, gọi là phù tử (miếng nối), hễ thấy miếng nổi này chìm thì hiết 
cá đã mắc rồi. 

Thoái Chỉ (2) làm thơ Điểu Ngư Thị có câu : 

? # ## Ấâ % 


Vũ trầm trì thục sử 
| Nghĩa là : h 
Cái lông (làm phao) chìm thì biết cái môi bị cá cấn chạy đi 
Do đó mà biết đời nhà Đường, miếng nổi (cái phao) làm bằng 
lâng (ngày nay người ta dùng lông ngỗng làm miếng nổi gọi là 
phao). 


(1) Xê Lạc Biên, tên sách, do Trang Quý Dụ đời Tổng soạn thường chép những 
việc tản máe đã nghe được. Tên sách la Kê Lạc (xương sườn ga), có nghĩa là 
vô vị như miếng xương sườn gà, ăn thì không có mùi vị gì ngon mà bố thì 
tiếc. 

(2) Thoái Chỉ, tức Hàn Thoái Chỉ là Hàn Đủ, người đưi Đường, tự là Thoái Chỉ, 
người đời gọi ìà Hàn Xương Lê, lúc bé mổ côi, khác khổ hạc Nho, đến trưởng 
thành thì hạnh tháo vững vàng đoaän chính, trong thơi vua Đức Tông, đỏ 
Tiến Sĩ, trải những chức Tư Môn bác sĩ, chuyển làm Giám sát Ngự sử, đăng 
sớ can gián những môi tệ ở chợ búa trong cung, bị biểm ra làm Dương sơn 
linh, trong thời vua Hiến Tóng được triệu vào làm Quốc tử bác sì, cải sang 
làm Sử quán tụ Soạn, chuyển sang chức Khảo công lang trung, được trao 
chúc Trung thư xá nhàn, mắc tôi bị đổi làm Thái tử Hữu, thứ tứ, vì việc can 
ngàn rước tượng Phật bị biếm làm Thứ sử Triều Châu, đổi lam Thứ Là Viên 
Châu, đi đến đâu ông đều thí hành chỉnh trị tốt đẹp, rồi được triệu về làm 
Quếc tủ Tế tửu, rối tháng Lại bộ Thị lang. Hàn Dũ bác thông kinh sử, hiểu 
rõ Bách gia, sinh bình bài xích di đoan và đạo Phật, đạo Lão, Văn chương 
của ông siêu việt tự thành một phải, được người đời gọi là Hàn vàn, Ông có 
soạn sách Han Xương Lê Toàn Tp 
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Đã Thị có câu : 
J ®#©€. '%§ ®& #ïí 
Phí thúv mm) v hãng (1) 
Nghĩa là : 
Chim phỉ thúy kêu trên giá phơi áo. 
Lý Gia Hựu (2) cố câu thơ : 
Liễu sắc xâm y hãng. 
Nghĩa là : 
Mỹ di, ñố: TT: lÍƑ 
Sắc liễu xanh xatm vào giá phơi áo. 


Sách Cúc Pha Tùng [15h] Ngữ chép : Thôi tục có cây sào phơi 


áo là cây tre dùng để phơi áo. 


Sách Tục Bác Vật Chí chép : Chiếc diều bằng giấy ngày nay, 


kéo sợi tơ bay lên, khiến con trễ giương mắt trông theo để bài tiết 
khí nhiệt trong mình là đo người xưa làm ra, tuy là vật nhỗ mọn 
để chơi đùa mà cũng có thâm ý. 


Phần Vậ¿ Nguyên trong: sách Tiêm Xác Thư chép : Hàn 


Tín (3) làm chiếc điểu giây. 


1) 
t2) 


œ3) 


Y hãng, cái giá phơi áo. 

Ly Gia Hưu. người đất Triệu Chãu đời Đường, tự la Tùng Nhất, trong niền 
hiệu Thiên Báo lắm Bí thự Chính tự, mắc tội, bị biểm lam Bà giang linh, đất 
sang Giang Âm, về sau làm Trung đài linh, ao du thần mật với Nghiêm 
Duy, Lưu Trường Khanh, Lãnh Triên Dương. Thơ của óng cớ phong cách 
nước Tế. nước Lương. 


Hàn Tìn, ngươi ä đất Hoài Ẩm đời Hán, lúc đầu rất nghẻo, thương câu ở dưới 
thành, an nhờ ở ba giật áo, lại mang cái nhục lon trồn gã thiếu nhỉ ở Hoài 
Âm, rồi theo Hạng Lương khởi bình, sau lại theo nhà Hán được trao chức 
Đại tướng quản. cẩm bình đẹp yên thiền hạ, được phong Tế Vương, lại đem 
bình hội ở Cai Hạ, điệt Hạng Vũ, được làm Sở Vương, cùng với Trương Lương, 
Tiêu Hà gọi là Hán hưng tam kiệt tba nỉ hùng kiệt đá trưng thính nhà Hán). 
Về sau bị cáo mưu phản, Hán Cao Tổ giả đi chơi ở Vân Mộng, bát ông đến 
Lạc Dương, tha cho lhm Noài âm hầu. Khi Trần Hÿ làm phản, Hán Cao Tổ 
thân chỉnh đí đánh, Hàn Tín thác bệnh khóng đi theo. Dũ Hậu dùng: mưu 
của Tiêu Hà, bát Hàn Tín đến Trường Lạc cung mà chém, tru di cả ba họ. 
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Sách Quảng Đâng Tân Ngữ (1) chép : Việc thả diều giấy, vùng 
Lãnh Bắc chơi vào tháng 9, vùng Lĩnh Nam chơi vào tháng 2, 
tháng 3. 


Sách Thế Bốn chép : Thiếu Khang đầu tiên chế ra cái ky (2), 
cái chối. 


Chư : Thiếu Khang tức Đã Khang (người có tài làm rượu). 


Sách 7ạp Ngũ Hành Thư chẽếp : Thường thường lấy ngày 
mùng 3 tháng giêng mua ky bốn cái treo trên vách nhà chính 
đường, khiến người ta buôn bán được lời, làm ruộng trồng dâu thì 
tiền vạn bội cứ đưa vào. 


[1Ba] Thiên Nguyên Vật trong sách Lự Lăm (tức sách Lựử Thị 
Xuân Thu) (3) chép : Hồ Tào (4) chế ra áo, Hậu Nghệ (ã) chế ra 
cung, Chúc Đung (6) chế ra chợ, Nghị Địch (7) chế ra rượu, Cao 
Nguyên (8) chế ra nhà, Ngu Hú (8) chế ra thuyền, Bá Ích (10) chế 


Quảng Đòng Tân Ngữ, tên sách, có 28 quyển, do Khuất Đại Quận đời Thanh 
soạn, lầy sách Quang Đăng Thòng.Cb¡ lược bớt cái cũ, giáng rõ cái mới. chép 
các qự vật theo từng loại, có phụ thêu: phần khảo chưng. 

(2) Ky, vật bằng tre, dùng để xuc rác dem đổ. 

(1ì. Lữ Lãm, tên sách, tức Lữ Thị Xuân Thu, có tất cả 26 quyển, xưa để là Tẩn 
Lư Bất Vị soạn, sự thật là Lũ Bắt Vì khiến các tần khách trong nhà soan ta 
Sách chia ra làm Bát Lãnn, Lục Luận, Thập Nhị Kỷ, đại để lấy Nho lam chủ. 
&ó tham chước Đạo gìia, Mặc gìa. 

t4) Hồ Táo, người đời Thượng cổ, bề tôi của vua Hoàng Đế, đã sáng chế ra áo. 

(5` Hàảu Nghệ, vua của Hạ Hữu Cung Quốc, củng gơi là Hậu Dị, cậy mình bắn 
gìôì, không lo việc của dân, bó hiển thần, dùng kế gam nịnh là Hàn Trạc lầm 
tướng. Hàn Trạc ở trong thì giểm my, ở ngoài thì, ăn hối lộ, làm mọi điểu gian 
trá tàn ác để giựt nước. Hậu Nghệ đi sản sắp về thì bị Hàn Trạc giết. 

(0) Chúc Dung, thần lửa, chức hòa quan đời Thượng Cổ - tên một ảng vua đời 
Thượng Có 

(T?Ọ\ì: Nghị Địch, người chế va rượu trong thời va Vũ nhà Hạ Ngay xưa con gái 
của vưa sai Nghị Địch làm rượu, khen rượn ấy ngọn, ben dàng lên vua Vô. 
Vua Vũ uống rượu ấy thấy ngon bên xa lần Nghỉ Địch và không uống rượu 
nữa, bảo rằng : "Đời sau át có kê vì ung rượu mà mất nước”. 

(R). Cao Nguyên, người đời Hạ, đầu tiên làm ra nhà cửa. 

(9) Ngưu Hu, người đời Thượng Cố, hát đấu chế ra thuyền 

(10) Bđ Ích, bể tái của vua Thuấn., đã giúp vua Thuấn điều thuần chìm thủ, đuợc 
han họ là Doanh, có công giúp vua Vũ trì nạn lụt Vua Vũ đem thiên hạ trao 
cho Bá Ích. Bá Ích không nhân đi ẩn ở phía Nam núi Kỹ Sơn. 


s 
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ra giếng, Xích Ký (1! chế ra côi, Thừa Nha chế ra xe ngựa, Hàn 
Ai (2) chế ra phép đánh ngựa kéo xe, Vương Bảng (3) chế ra cách 
thăng xe bò, Sử Hoàng (4) chế ra họa đã, Vu Bành (5) chế ra phép 
trị bệnh, Vụ Hàm (6) chế ra phép bói. 


Sách Thế Bố chép : Ông Du chế ra áo giáp (7). 
Tống Biểu chú thích rằng : "Ông Dư là Thiếu Khang”. 
Quản Tử nói : "Xi Vưu (8) lấy sắt làm gươm và áo giáp sắt" (9). 


Liệt Tư nói : "Hoàng Đế và Viêm Đế đánh nhau, làm cờ xí có 
hình chim điêu (chỉm diều), chim hạt (10), chim ưng (chim cắt), 
chim điên (diều hâu). 


Sách Động Minh Ký (11) chếp : Hoàng Đế lấy sắt ở núi Thú 
Sơn ren đúc đao. 


Sách Thế Bốn chép : Ông Huy lãm cung, ông Di Mâu (1i làm 
tra tân. 


Chú thích : Hai ông này đều là bề tôi của vua Hoàng 1ê. 


(1) Xích Ky, bể tại của vua Thần Năng đã chế ra cai cối. 

I2) Hản Ai, người đánh xe ngựa rất gioi đm xưa 

tì Vương Bang, tên một ñng vua đơi Án đà chế ra cách thắng xe bố, 

(4) Sử Hoang. Đề tôi của vua Hoàng Đề, bat đầu chế ra chủ và đá hạa, 

(tị. Vụ Banbh, nguời chẽ ra phep trị bệnh, lan thấy thuốc. 

t8) Vự Hàm, ngươi đơi Haang Để chế ra phép xeTn hai, lam thấy bọi 

t7 Chấp, áa hằng da để đánh giác 

(R1) Xi Vưu, người đơi Thượng Có, Nỉ Vua Tâm loạn Hoàng Đế lấy bình ở chủ 
hảu đánh vơi Xi Vưu ở cánh đồng Trác Lác, bát giết được Xì Vưu. 

(0) Khai, áo máp bang sắt để định giác. 

0101 #ất, một loài chím giống như chỉnh tìì mã to hơm. sắc lòng đó, đầu cá long 


mão, tình bung tợn, hay đá nhìu đến chết mì thôi. VÌ thế mũ của quan về 
đời xưa có cắm Têng chín hạt, nựu y ea chí chiến đầu đến chết tìm thêt 
(119 Đồng Minh Ký, tức sách Ham VN Động Minh hy. tên sách, xưa để }, tậu (ch 
Hiền đời Han soạn, chép toàn những lới hoàng đăng khóng thê kế cua, s) 
tát ca 4 quyên ¿ 
(12) Ø¡ Máu. người thơi Hoang Để bất đầu chẽ ra tên, cú người noi tuc là ông Phủ 
Du. 
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(L6b] Sạch Uyên Giám Loại Hàm chép : Vụa Cao Hoàng Để 
nhà Minh với các ông Từ Đạt, Lý Van Trung, Phùng Thắng yến 
tiệc và thì bán, có ban cho ðÔ cây cùng Giao Chỉ, 100 cay đồng 
cung (1). 


Sách Bac Vật Chí chép : Người Sơn Man ú Giao Châu gọi là 
Tý tử, Cây cùng của họ dài mấy thước, cây tên của họ dài hơn một 
thước, lấy đồng làm đầu tên, lấy thuốc độc bôi ở mũi tên, nguời 
nào bị bắn trúng thì chất. 


Ngày nay, người Sơn Man cũng còn dùng như thế. Cọp beo 
thấy họ đều phải tránh xa. 

Quản Tủ nói : "Ông Bá Cao tâu với vua Hoàng Đã (2) rằng : 

~ Ö trên có đan sa (cát đồ) thì ở đuới đất có hoàng kim trưng 1, 


Ö trên cõ từ thạch (đá nam châm) thì ở đuới đất có loài kim. lộ) 
trên có làng thạch (đá có góc canh!) thì ở đưới đất có sát.” 


Núi được quý là thế. 


Quản Tủ nói với Tế Hoàn Công (1Za] rằng : "Ở tiên có ch: thì 
ở đưới đất có bạc sống. Õ trên có đan sa (cát đỏ) thì ở dưới đãi có 
vàng sông.” 


Núi được quý là thế. Phải rào kín cẩn thận mà cấm ngạt. Đó 
là những chỗ có các thú tải lợi của trời đất. 


{13 Đồng Cung, cung sơn của thiên tủ bán cho chư hầu công to. 

(2ì Noang Đế, hiệu vua đơi Thượng cổ, côn của Thiếu Điển Thị, hạ Gan Ta, 
lớn lén ở Cơ Thuy, lại lấy họ Cơ, sinh ra ở go Hiền Viên cho nên gói là Hiền 
Viên Thị, nước ở Hữu Hung, cho nên gọi la Hữu Hung Thị, lây thả đục lành 
vua, Vì đất màu vàng (hoàng) chủ nên gọi là Hoàng Đề, Đau tiên ho Thần 
Nóng làm vưa truyền đến đơi thư 8 la Du Võng bạo ngược vô đạo bí vua 
Hoàng Đế đanh bại ở Bản Tuyến, ÄXì Vưu larn loạn bị vua Hoang Để giết œ 
Trác Lậc Được chư hau tốn lên làn vua, Hoang Đề lên ngôi, sai ông Đại Nao 
lam Giáp Ty, sai ong Thương Hiệt lim Lục Thư, sai ông Linh Luân đìxh 
Luät lũ (oể âm fbinh), sai ông Lệ Thủ đình toán số, gai ông Kv Ba làm Nội 
Rnh, sang chế phương thuật v dược Người phi cua vua Hoàng Đề Ìa buy 
Tả nuõi tầm kéo tớ may quản ao, đựng cung thất, sáng chế các thú đổ lùng 
đêu đấy đủ vào thời ấy. Huàng Đế ở ngồi được 100 nành 
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Tôi khảo cứu sách Cưới Học Ký thấy chép : Cú 500 nam những 
danh sơn (núi nối tiếng) trong thiên hạ mở ra một lần. Lúc núi 
mở ra, những tỉnh chât của loài kim và loài đá phun vọt ra. 

Vận khí của trời đất quan hệ với nhau không phải là nhỏ. 
Xưa qun nay lại, việc mơ đón; không nhất định. 


Sách Động Thiên Thanh: Lục chếp : Đồ bằng đồng chôn rong 
đất được ngàn nam thì biến toàn màu xanh như lòng chữn trả, 
Sắc xanh này sau giờ Tý thì hơi lợt, sau giờ Ngọ thì có â¡n khí, 
mầu xanh ẩm ướt muốn nhếu giọt. Nếu có chỗ đất an khoét, haặc 
có chỗ bị lắng, bị bóc ra và như có đấu chủ triiện tự nhiên hoạc có 
đâu búa đục thì là đồ gia. 


Đồ đồng [17b] thì toàn màu lục mà trơn bóng như ngọc (khi 
chôn được ngàn nảm), còn chân chứa được ngàn nam thì chỉ có 
màu lục mà không trơn bằng, những chế bị an khoét cũng như 
trước. 

Chất đồng xưa lưu truyền nhiều đi chưa từng bị ngâm nước 
chỉ để ở còi nhân gian thì có mầu tía vàng sạm đen không trơn 
bóng mà có đốm nhụ chu sa, chỗ nào nhiều thì đấu đếrn nối lên 
cao như chất thần sa (chủ sa) thu thuợng đang. 

Nếu cho vào nói đun sôi nó khá lâu thì những đốm ấy cang; 
hiện rö. 

Còn thú g1 là thú tà nguời ta lấy đầu sơn hòa với chú sa 
mà làm, dễ phản biệt. 

Ba thứ đồng xua đểu không có rnùi tanh, nếu ]à thú giá, chà 
xát vào lòng bàn tay cho nóng thì mùi tanh cúa đồng hât vào ruũi 
trgay. 

Còn chữ khác lên đã đồng xưa, nhà Hạ dùng chủ triện lối dã 
chân chim, nhà Thương dùng chữ triện lỗi côn trùng và cá, nhà 
Chu dùng chủ Đại triên 11 lãi còn trùng và cá, nhà Tần dùng chữ 


(1v Đại triển, loi chư đời nhà Chú. Chú Tuyến Vương sai Thái sử Trưu đình ra 
\aại chữ đụ) triên, cho nền loa chủ này củng được gọi \à Trựa nên 
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Đại triện và Tiếu triện (1), nhà Hán dùng chữ tiếu triện và chứ 
lệ (2), nhà Tấn nhà Tống trở về sau dùng chủ khai !3), nhà Đường 
dùng chứ khải và chữ lệ, thời Tam Đại dùng chữ khác chìm (đzn 
cbÐ gọi là chữ yến nang, chữ loại này lõm {18a] vào trong, tù đời 
nhà Hán trở về sau có khi người ta dùng loại chữ nổi, chữ loại ›ày 
lãi lên cao. Chữ lõm thì dùng đao mà khác như khác bìa vậy, bởi 
vì chữ chìm thì khó đúc nhưng chữ chìm đễ làm. Hễ có chủ nỗi 
thì quả quyết là không phải đồ xưa. 


Đời xua dùng lá tiêu ngải (4) đất để thông đạt lên thần minh 
rà khêng cö đốt hương, cho nên không có lò hương. Vật mà ngày 
nay người ta gọi là lò hương đều là lấy đồ vật để cúng tế trong 
tông miếu của người xưa mà làm. 


Tước lò là cái lồ hương giảng hình cái chén rượu đời xưi. 
Nghề lô (cái là cá hình con su tủ! là cái vũ đậu (ñ) đời xua, 
Hương cầu là cái lồng ấp đừi xua. 

Những thú này có nhiều hạng khác nhau, 


Loại đồng xưa phần nhiều có thể trù tà raa, cho nên người ta 
nên chứa cát trong nhà. 


Sách Quang Ký Chủ của Trình Giải đời Tống chép : Cái tuác: 
(chén uống rượu)! đựng được một thang, Cái có (6) đựng được hai 


L1) Tiêu triên, Và lối chữ đơi nhà Tan Sau khi gầm thâu sau nược thông nhất 
thiên hạ, Tân Thuy Tioang sai ly Tu sửa đổi chủ đại triên của nhà 'hu 
thanh loại chủ /iểu đrrên vơi những nét đơn giản hơm. 

t2 Chữ Lẻ, là loat chủ đời Tân, tủy tuang truyền da Trình Mác đình ra, nhĩ ng 
có lễ chủ lệ đa có từ trước đm đơi Tân ca được nhí Tản thông dụng trong các 
quan nha, uì lệ chủ lê rõ ràng dẻ triết nhụ chủ triên 

Œỳ. Chữ Khai (khả: Ìà pháp thưc khun "âu! tục chỉ chấn (hức loài chữ việt rò 
ràng chân chính đang thong: dung hiện tại, Theo nhiều người bao, Vương 
Thu Trong căn cứ vào chứ )£ đình ta chữ Khải trong nền hiệu Kiến So nhà 
Hán. 

(4) Tiếu cũng là mọt thư cấy ngài thơnh 

(5) Đầu, một loại đĩa có nấp và có chân cao 


(ñ› Cá, chén uống rươu và có goc cình 


tháng. Cái giớc (1) đựng được bồn tháng, Cái dị (2) đựng được ba 
đấu. Cái anh (3) đựng được sáu đấu. Cái *ïên (4) là đồ gốm đựng 
được năm đấu. Cái )!â¡ (5) đựng được mười đấu là một thạch. Cái 
hồ (8) cũng thế. Cái him lái (7) đựng được một hộc. Cái phủ (81 là 
cái bền nhỏ bàng đất hầm. Cái chung (9) bằng hai cái phú. Cái 
bình (10) giếng cái chúng mà cổ đài. Cái 2 ược (11) là đã dùng múc 
rượu đựng được một thang. 


Sách Tam Tái Đá Hội chép : Cái bình là đã dùng để đựng 
rượu, hình dáng của nó giống nhu cái bình hoa ngày nay. Cái phí 
là đồ đựng muối, đựng tương, hình đáng của nó giống như cái ủng 
(cđi uò) bằng đất hầm ngày nay. 

Cái lam (cái rổ) là vật dụng bằng tre, thứ không có cột đây 
gọi là cái khuông (cái giỏ tre), thứ có cột dây gọi là cái lam, to như 


cái đâu, lại gọi là cái lĩnh xao (12). 


Vật dùng để hái dâu đựng trái cây đễ cẩm xách cũng gọi là 
cái h- n¿ (cái lồng). 


[19a] Sách gu Tợp Trở (13) chép : Cái hầm xua chỗ có nước 
gọi là đảm thủy, chỗ không cõ nước gọi là đểm b2. Hầm đảm thủy 


tì Giác. cá) cốc để uống nrợu đựng bốn thang. 

(2) Dị, cái chén đưng rượu. 

(1 Anh, cái hủ cát vờ, bung tơ miếng nho. 

CÔ: Niên thủy tên Tân Kiến, các nha Nho ä Giang Tả đọc ìa chán, mặt loại vo 
hù. 

(5) Lõi, cát vo đựng rươu cá ve hình may vA sâm 

(`. Hà. đỗ đựng rượu, đựng nước. 

(73 Kim lôi, cải vò đưng rượu có về hình mày và sấm vài có tì ng sứø@b ng vitng 

(H) Phư, cái hũ bằng đất hãnn để đựng rươu và nước. 

(0). Chung, đồ đựng rươu. 

(10) Bình, đã để đựng, miệng nhỏ, cổ dài, bung to 

LU) Tước, cái muông, cai gáo để tiúc tươu. 

(12) nh, cái lông, Sao, cái ro 

(13) Ngủ Tap Trở, tên sách, do Tạ Tại Hàng đời Minh soạn, chỉa ra năm bê : 
Thiên, địa, nhân, vật và sư. 
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;c6 nước) có thể dùng ngâm đồng. Hầm đâm thổ (không có nuớc) 
có thế dùng nấu đồng. 
Theo sách Zống Sứ Chí, Hàn Cầu đúc tiên mới, lấy hậu địun 


thủy (e nước) chứa và ngâm ruột số đồng làm ngạch số. Có chú 
phép ngâm đẳng như sau : 


Lấy sắt sống ven thành miếng trông xếp để trong máng ở 
hầm đảm thủy, ngâm nước vài ngày. Những miếng sát ấy bị đảm 
thủy an mông, sinh ra thứ than đỏ ở trên mạt. Cạo lấy thứ than 
đỏ ấy cho vào lò nấu ba lần thi thành đồng. đại để dùng sát hai 
cân một lượng thì được môt cân đồng. 


Ở Nhiêu Châu, có Hưng Lợi trường, ở Tín Châu có Diên Sơn 
trường, đều có ngạch thuế. Đó gọi là đưm đồng. 


Sách Hành Trừ Tập lái chép : Trúi (1) sát với đám phàn thì 
biến sát thành đẳng. 

,[19b) Sách Bác Vậi Chí (2) chép : Núi có cát thì sinh rị ve in, 
có thóc thì sinh ra ngọc. 


Thi Tử nái : “Chỗ nuớc xoáy tràn thì eó hạt châu, chỗ nước 
xoáy vuông thì có ngọc”. 


Sách Böiệt Rẻo Kính chép : Hễ đá có chứa ngọc, mình đem đá 
ấy soi lên đen mà xem thì thấy ở trong có ánh sáng hồng nhu lúc 
mặt trời mới mọc, thì biết là có ngọc. 


Sách Quảng Bác Vật Chí chép : Núi mà ở dưới có bạc thì ở 
trên phải mọc cây hành, ở đưới có vàng thì ở trên phải mọc cây 
hẹ, ở dưới có đồng có thiếc thì ở trên có mọc cây phương thảo, hễ 
thấy cọng vàng đẹp đề thì biết ở dưới chứa đồng. 

Núi có chứa bạc thì ở trên có nhiều móc trắng. 

(11 Thối Ìãä trai, đốt đỏ lười sất rồi nhúng gấp vao trang nước cho sát thêm cư nợ. 
(2) Bức Vật Chí, tên sách, có 1Ô quyến, bổn cũ để là Trương Hoa dơi Tấn soạn 


Sự thật thì nguyên bẩn đã tần mác, người đời sau gom gọp lại ma thành, lại 
có phụ thêm những thuyết khác. 
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Sách này lại chép : Đồ bảo vật (vật quý báu) ở đuới thành 
quách gò tường thì cây cối ä đấy biến đổi. Thấy bên cảnh to có 
nhánh nhỏ gãy, đó là điều để chiêm nghiệm : Thấy cành nhỏ gãy 
hướng về đâu thì bảo vật ở về phía ấy. 


Hễ có đồ vàng quý báu thì ná thường biến thành con rấn, 
thấy nó thì cối giẩy hay đép nếm [20a] nó hay đái nước tiếu lên 
nó thì bát được. 

Thuyết này thật là quái đản. 

Sách này lại chép : Vàng trừ được ma quỷ. Đá kim cương trừ 
được chất độc dữ. 

Phải biết điều này. 

Sách Địa Kính Đó chép : Của cải giấu ở đưới gò đấng thì cây 
cối ở đấy biến đổi. Cây cối bi gãy khô thì bên cạnh có của cải ở 
hướng chỗ gãy. Của cải ở phía Nam thì cách cây ấy 8 thước. Của 
cải ở phía Đông thì cách cây ấy 6 thước. 

Khí của chất bạc trong đê¡n trắng toát tần mác trên mạt đât, 
lấy tay đùa thì khi bạc ấy theo tay hợp lại. 


Hễ thấy cô xanh cọng đó thi biết ở đưới đất có nhiều chì. 


Sách này lại chép : Muốn biết bảo vật ở đâu thì trong ban 
đêm lây cái kính to mà soi, hể thấy ảnh như ánh sáng trong kính, 
thì biết bảo vật ở dưới đấy. 


Sách này lại chép : Khí vàng màu đó, ban đêm thấy có ánh 
lửa và con chuột tráng. 


(20b) Sách Bốn Tháo chép : Ngọc thường sản xuất ở trong 
sông Lư Dung thuộc đất Nhật Nam. 


Đất Nhật Nam này là trấn Nghệ An. Lư Dung không rõ là 
chỗ nào. 
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Sách Vân Tiên Tạp Ky chếp : Trong núi có ngọc thì cành ở 
bên cạnh rủ xuống. 


Sách Ngọc Kính Đá chép : Tháng hai, thấy cây có trên núi 
mọc lên nhọn mà rủ xuống thì biết là có ngọc. 


Thất báo (bảy món quý báu) trong kinh Phật là nói : lưu ly, 
xa cù, mã não, pha-Ìê, trân châu (1). 


Bách Di Mưu Lục chép : Trong niên hiệu Trường Phù 
(1008-1016), vua Chân Tông nhà Tống nói : “Trong niên hiện Hàm 
Bình (998~7003), giá bạc một lượng là 800, giá vàng một lưựng là 
5.000. Giá sao tảng vọt như thế ?” 

Không biết lúc bấy giờ giá vàng giá bạc là bao nhiêu, 

Sách Tống Hội Yếu (2) chép : Quan Bí thư thừa là Chủ Chính 
Thần nói : "Lúc trước làm thông phán ở Quảng Châu thấy khách 
thương ở phiên trấn [2La] thường sang Giao Châu buôn bán đem 
thứ tiền chữ Lê? và tiễn sa lạp đến Quảng Châu, làm rối loạn 
phép tiền tệ của Trung Quốc”. 

Đấy là thư tiền rà nhà Tiền Lê nước ta đã đúc ra, bể mật 
đồng tiền ấy có chữ Thiên phúc trấn báo X tùÁä4 TW, bề lưng có chữ 
Là %. 


Đồng tiên này nay vẫn còn, nhưng ít thấy. 


(1) Thất báa, theo Phán Hoa Ninh Tà : kìm, ngân, lưu ly, xa củ,, mã não, trần 
cháu, mai khôi, theo Vô Lương Thọ Kính a : kim, ngân, ]ưu ly, pha-Ìê, san 
hỏ, mà não, xa cử, theo Đại Trí Độ Luân trong A Dị Đà Phật Kinh là - kăn, 
ngân, }ưu ly, pha lẽ, xa cử, xích châu, mã não, theo Bát Nhà Kinh là - kìm, 
ngân, lưu ]y, xa cử, mã não, hỗ phách, san hỗ. 

(@) Tông Hỏi Yếu. tền sách, da Từ Tùng đến Thanh sưu tập. Nhà Tấng làm Bổn 
Triễu Hội Yếu bút đầu từ đời vua Nhân Tông do Chương Đác Tượng tâu âng 
lên sách Khdnh Lịch Quốc Triêu Hội Yếu, rồi từ vua Thần Tông trở về sau 
đều có liên tiếp nhưng đều bị tần mát cá. Tử Tùng trong niên hiệu Gia Khánh 
gom các thử Hội Yếu của đơi Tổng làm thành sách Tống Hội Yêu, nhưng 
chưa kịp chỉnh lý thì mất. Trong thời Quang Tự nhà Thanh, Trương Chỉ 
Đồng được bản cáo và có nhiều người hiệu đính, năm Dân Quốc thứ 24, sách 
này tới được ấn hanh. 
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Sách Quy Điền Lục của Âu Dương Tu chép : Phép dùng tiền 
từ đời Ngũ Đại trở về sau, cứ 77 đồng làm một mạch (1) gọi là tính 
trach (tỉnh, bớt). 


Nay việc giao dịch (đổi chác) trong chợ búa lại rút đi năm 
đồng nữa gọi là y frừ. 

Trong niên hiệu Khang Hy (1662--1723), sách Thiên Lạc Chí 
Dư của Cao Sĩ Kỳ (2) có nói : Nay ở kinh đô người ta lấy 32 đồng 
làm mật mạch (1 tiền). Gần đây lại giảm nũủa, lấy 30 đồng làm 
một mạch (một tiên). Trong chợ, nguời ta mang tiền thông dung 
không cho đấy là lạ. Thế thì lúc bấy giờ, cái tệ thông dụng tiền 
càng quá lắm hơn đời trước nữa. 

Nhưng nay ở Trung Châu [21b} đã không có cái tệ ấy, người 
ta lấy mật trăm đồng làm mộc mạch (1 ziân). 

Ở nước Nam ta, 36 đồng gọi là một sử tiền, 60 đồng làm một 
mạch, gọi là cổ tiên. 

10 tiền sử riên lại là 6 tiền cố riển là một quan sử tiên. 

10 tiền cổ tiền lại là 1 quan sứ tiên. 

6 tiền 24 đồng cũng gọi là 1 quan cổ (iên. 

Lúc bấy giờ công tư đều thông dụng. Ban thưởng cấp phát 
thì lấy sử điên raà tính. Còn trưng thu nộp thuế thì lây cổ tiên mà 
tính. 

Đời gần đây thì dùng toàn cổ tiền. 

Cồn sử tiên thì việc mua bán trong dân gian còn dùng. 

Sách Quốáng Đông Tón Ngữ của người nhà Minh chép : Ỏ 
Giao Châu, người ta còn dùng tiền nhà Tống, lây 50 đồng làn 1 


mạch (1 tiền). 


(1) Mạch, số tiền Đời Ngủ Đại, 80 đồng là một mạch, tức một tiền 


(3) Cao Sĩ Xỳ, người ở đất Tiền Đường đời Thanh, hiệu là Giang Thôn, trong 
thời vua Thánh Tổ, cung phụng ở nội đình, làm quan đến chức Lễ bộ Thị 
lang, có viết những sách : Thơnh Ngàm Đường THÊ, Tan. THIỆP Lác Chị Dự, 
Hồ Tùng Nhật Lục. 
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Nay ở Trung Quốc, tiền giấy và giấy bạc mỗi nơi đều không 
đồng nhau. Ở Nam Ninh, người ta dùng toàn hồng tiền Khang 
Hy, những [22a] loại tiền khiic đều không dùng. 


Bạc một lượng giá 1.000 đồng. 
Ở Tầm Châu và Ngô Châu, các loại tiền đều được dùng. Tiền 
cổ bảng thục đồng 100 đồng ăn 120 đồng tạp tiền. 


Ở Quế Làm, các thứ tiền đều được dùng. Tiền Càn Long, tiền 
Ứng Chính, tiền Khang Hy thư lớn 100 đồng an 150 đồng tạp tiền. 


Ở nuớc Nam ta, tiền gián thứ nhỏ và các thú tạp tiền đồng 
nhau. 


Bạc một lượng giá 860 đồng tiền lớn. 

Ở Toàn Châu tạp tiền không dùng, quý trọng nhất là tiền 
Khang Hy đều có chữ quế!‡, 169 đồng tiền Khang Hy an 200 ¿ống 
tiền lớn. 

Bạc mật lương giá 400 đồng quế tiền. 


Ớ Hồ Nam đến Nam Kinh các loại tạp tiền đều không dùng, 
người ta chỉ dùng tiền lớn và tiên Tiểu hoàng Khang Hy. Tiền lớn 
80 đẳng an 100 đồng tiền Tiếu hoàng. 


Bạc một lượng giá 800 đồng tiền lớn. 

Ỏ Dương Châu đến Hoài An người ta thích nhất tiên gián 
thứ nhỏ. Mỗi một đồng tiển gián nhà đổi được 3 đồng tiền lớn. 

Ở Sơn Đông, người ta dùng tiến như ỡ Nam Eình, nhưng 100 
đồng tiền lớứn ăn 200 tiền nhỏ. Người ta lại gọi tiền lớn là lão tiền, 

Bạc một lượng giá khong dầy 800 đồng tiền nhỏ. 


Ỏ Trục Lệ, người ta dùng tiền như ở Sơn Đông, gọi tiền lớn 
là Hoàng tiền, lại gọi là chế tiến, lại gọi là Lão quan bán vẫn. 

Bạc một lượng giá không đẩy 800 đồng quan tiền. Thông 
dụng là Mao ngần an 750 đồng. 
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Ö xứ này, người ta xâu tiền một trăm đồng làm một quan, 
trong mỗi quan thiếu một hay hai đồng. 

Từ Châu ở Hà Nam đồ gốm nhiều nhất, cho nên tục goi để 
gốm là đồ sành. 

Sách NMgu Tạp Trở chép : Trấn Cảnh Đức ở Nhiêu Châu đồ 
gốm đem bán kháp thiên hạ. 

Trong thời nhà Minh mỗi năm [23a] Nội phú ban một kiểu 
mẫu để làm đồ sành, có ghỉ niên hiệu ở dưới trên, nhưng đồ sành 
chế tạo trong niên hiệu Tuyên Đức (7426~13ã1 là tỉnh khéo nhất 
cháng kém gì đồ sành đời Tống. 

Nay lò hương có chữ Tuyên Đúc ?v ˆ*(1426-1438) thật là tình 
thuần trơn đẹp, màu sắc khỏe có chút cạn thô g, tục thường quý 
chuộng. 

Có cái bình đứng thuốc hút có chứ Kiến viêm — 7È 2; 
(1127-1130) là đã đời Tống chế tao, nhà thế gia cho là đã cố lạ kỳ, 
giá đất đến ba bốn mươi quan tiên. Người đánh bạc đem đối lây 
tiền để gỡ gac, nay không biết lạc ở đâu. 

Số tiếng chuông đánh buổi sáng buồi chiều (ở các chùa ! trong 
thiên hạ là 108. Đó là số của một năm, bởi vì một nam có 12 thẳng, 
24 khí và 72 hậu là đúng con số Ấy (12 + 24 + 72 = 108). Đá là 
thuyết mà sách Kiến Hả Tếp (1) đã nỗi. 

Sách Giao Châu Ký của I.uu Hần Kỹ chép : Núi Phù Nham 
ơ Củu Chân sản xuất khánh đã. 

Sách Quang D›: Ký chếp - Núi An Hoạch ở huyện Đồng Sơn 
nước Giao Chị sản xuất thứ đá rất đẹp. 

Quan Thái thú ở Dự Chương đời Tấn tà Pham Ninh đã trrng 
sai sứ đến đấy lấy đá làm khánh. 


(1) Xiến Hồ Tắp (nguyên bốn chép sai ra Kiên Biêu Táp), tên sích, cá tắt ca 66 
quyên do Chư Giá Hiến đơi Thanh soạn, chẹp tòng tích của nhan vật cố ki, 
lời khôi hai trong xóm làng, không có những thuyết quải đaìn. li vần củng 


thanh nhà 
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Núi này này ở thôn Nhuệ và thân Quảng Nạp. Người bốn thổ 
đục lấy đá làm cối già cối xay cột cầu, không có nghĩ ngày nào, núi 
Ấy cơ hồ sạch nhãn. 


Quan Thượng thư Lê Hữu Kiều, trong những ngày trần 
nhiệm ở Thanh Hóa có si người lây đá đếo làm khánh hình con 
cá, có khác bài mình nhủ ~+U : 


EÊ vh 9Ú 4. ứ, Yến &u JNị, PP 3x ÿý ĐÀ, R T 
3; > -* šH ¬. Jư JửU, H*. cê: lễ X ly kÁ) J] 


Hoạch sơn mình thạch, sắc bích nhỉ tế nhuận, khấu chỉ: thanh 
Uiệt (1), huýnh nhiên hữu xuất trần (2) chỉ uận. Lượng trí địa sản 
chỉ mỹ kùn cổ lược đông. 

Dịch nghĩa : 

Thư đá đánh rất. kêu ở núi Hoạch Sơn, mãu xanh biếc, mịn 
màng và trơn bóng (làm khánh) đánh lên thì phát ra tiếng trong 
trẻo nghe ra xa, tuyệt vời có thính vận thoát tục. Suy độ mà biết 
rằng nhũng vật đẹp quý sinh sản ở đất đại lược đồng nhau tủ xưa 
đấn nay. 


Ông đã từng vâng lệnh đi sứ sang Tau mua được hai cái 
khánh. Một cái ông mua được ở bến sông Tú, vốn có khác chủ Ngoc 
Khánh †.2t, hình tròn đài, lưng lồm vào trong, có đục cái lỗ vuông 
để [24a ) treo, đá màu xanh biếc, không có một tý lần sớ. Một phiến 
trong sáng trơn bóng như ngọc, phát ra tiếng trong trẻo rõ rằng 
(khi đánh lên) lại mang theo phong vận lạng lẽ trọng hậu đầy tai. 
Tiếng vang thì ngân ra xa. 


Mật cái nữa mua ở phố Thiên Tân. Đá ]à món vật ở hai ngoại, 
hình con cá chép, xoi lỗ ở bụng mà treo, mầu trắng, có hình vảy 
cá rõ ràng, tiếng kêu cũng trong trẻo nghe ra xa. 


(1) Thanh việt, tiếng trong treo nghe ra xa 
(2) Xuất trồn, thoát ra côi trần tục, 
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Sách Lĩnh Biếu Lục Dị LL) chép : Người Giao Chỉ thường lây 
trái bầu không cuống, cắt ra làm cái sênh, ở trên gắn 13 ống sáo 
để thối, âm vang trong trẻo tao nhã hợp luật lữ. 

Trong những ngày đi sú sang Tàu, tôi thấy bí kệ (2) xưa rất 
nhiều. Người Tàu chọn đá tỉnh nhất, màu sác không có gân sớ, 
nhung không đày lắm, độ hai ba tấc. 

Chân bia khác thành hình con rùa cách mạt đất cũng không 
cao lắm, chữ trên bia việt to và [34hb} khắc sâu. 

Ở trên và ba mạt đều có lợp xây gach ngài, ở ngoài phết vôi 
dày sạch sẽ. Người bốn thổ tu bố luôn cho nên có thể lưu truyền 
được lâu đời, 

Bìa ơ nước Nam, chư viết nhỏ và khác can, chân bia làm hình 
con rùa quá cao, hoàn toàn không có cái gì để ngan che mua gió 
xâm phạm, rong rêu mọc kháp, trải qua lầu ngày thì không thể 
phân biệt mà đọc đuợc. 

Thợ đá bèn Tàu rất khéo, tiền công rất rẻ, một tấm bia chì 
phí vài lượng bạc, không phải như ở nước ta, một tấm bïa phai 
phí hơn tram quan tiền, 


Than ôi ! Người ta ghỉ tên vào kim thạch (3) mà kim thạch 
khẳng phải là vật không mục nát, 


Bi kệ đời nhà Hán nhà Đương đến này quả còn đâu ? 


Đó là điều rà vua Van Đề nhà Tùy đã nói : "Bía chỉ để người 
ta làm đá đế trần lấp mà thôi”. 


Đồ Nguyên Khải đìm bia xuống Hán Đầm và nói : "Biẻ: đâu 
chỗ này ngày sau chăng là đất bàng 27 


Lời nói cùng là háo kỹ. 


(11 Lĩnh Hiếu Lục Dĩ, tên sìch, do Dưa Tuần đời Đường soạn, chep sản vật Và 
phong thố ở Việt Đông 

(2) BI Ta bia đá vuong, kề là bìa địt trên 

CÀ) Kim thách, kim là loại kiu, chuông sạc bằng đồng, thách (á đa bìa kẹ lãng 
đa, đều la những vật ngươi ta dụng để ghi khác tên họ cảng lào 
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(23Ba] Hoài Nam Tủ nói - “Thuyền rồng có vẽ hình chìm ích 
{1) ở mũi". 

Cao Dụ chủ thích rằng : "Ích là loài chim to, cho nên người 
ta vẽ hình chim ích ở rnũi thuyền”. 

Sách Ngỏ Cñí chép : Quan Thái phó Gia Cát Khác (2) chế làm 
thuyền đầu vịt. 


Thiên Hệ Nang trong sách TT? ryết Phú chép : Ngõ Tôn Quyền 
đóng thuyền, nằm mộng thấy một ông già đến báo : "Cái lười chéo 
phải vạt bớt sống cho mỏng. Cái bánh lái phái vạt bát cái bản cho 
mông thì mật ngày thuyền có thể đi ngàn đạm”. 

Tôn Quyền che lànm v theo phếp ấy, quả nhiên thuyền đi rất 
nhanh. 

Nay lái và chẻo trên thuyền không bao giờ không làm r hư 
thế. 

Sách Vũ Bị Chí chép : Nuớc ta đóng thuyền không giống như 
nước Tàu : Dùng cây to lầy văn vuông mà ghép kết lại, không dùng 
đỉnh sắt mã đóng, chỉ đùng những miếng sat kết liền, không dùng 
xơ gai nhúng đầu đấng mà xám, chỉ đùng có {25b] xảm chỗ kẻ hớ 
mã thôi, phí súc rất nhiều và phí của rất lớn. 

Lá buỗm vai thì treo ngang chính giản không giống nhĩ “àu 
treo lệch một hẻn. 

Cái máy cuốn thường lòng leo không giống như của nguời 
Tàu thường vững chác. 

Nay thuyền đi biển cũng giống nhu ihể. 


Nam Khang Hy thú 25 176861, Trung Quấc sai quán lò hồ 


(1) fJéÈb, một ]oat chỉ nuữc không sơ sen g đ1a, chỉ nén nguới tì về hình còn chím 
(ch ơ mu thuyền 

(@ï Gia Ca! Khác, ngướn nước Ngỏ đợi Tan Quốc, con của Gia Cát Cần, tư Ìa 
Nguyên Tổn, đau niên hiệu Riến Hung được phong Dương độ báu, th.ng 
chức Kính Chu mục, coi việc quản trong ngoài, bí Tôn Tuấn giết 
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Lang trung Chu Xán (1) sang nước Nam điểu tế Tiên Quốc vương. 


tuớc qui sông. 


Triểu đình nước Nam có sai đem nam chiếc bình thuyền đón 


Chu Xán có thơ tức sự rằng : 


?) 
2) 
3) 
4) 


l 8# HỌC R ít 
n1 wW ñU 2j š #f 

+ 1U ñÈ ”s, # 34V dự 
`... .ẽẽ.ẽ..ẽ. n8 
Đăng long (3) nhạt chiếu Phú Lương giang. 
Thanh tuốc hoàng long liệt họa sang (3). 
kim giáp kiện Hhỉ tẺ cơ trạo 
Hong khích cam lấm (4) đọ cao giang (S)., 


Dịch nghĩa : 


1) Lúc gần sáng, mát trời chiếu xuống sông Phú Luơng. 


2) Những chiếc thuyền có về hình chim sẻ xanh và rồng vàng 


Lẻ ` 
sắp bày ra. 


3ì Những trai tráng mặc áo giáp vàng cùng khua chẻo tế 
chình. 


4) Cầu võng (cái mống) như sợi đây gãm kéo thuyền luớt qua 


cầu đá cao. 


(1): Chư Xan, ngựa ở đất Lam Đồng đời Thanh, tụ là Tình Công, trông niền hiệu 


(2) 
nh» 
lP) 
(h) 


Thuan Trị đồ Tiên sĩ, lần qannh chức Nam: Khang Thi phu, thường rải sử sang 
nuác An Nam Nưac An Nam xua có của ái Quy Môn quản Lcứt 7ò@ q1 Ý), 
Chu Xan đái gọi là Ủy Thiên quán tcứa sơ frơi) Nhà gách của ong, ðrlz gởi 
la Nguyễn Hoc đương Ông có viết sách Nguyên Học Đuờng Túp 

Đồng long, trời gần sang. 

Sang, chiếc thuyền, 

tam, đây ken chuyền 

Ginng, càu đá 
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Dịch thơ : 
Hưng đong mắng chien Phú Lương HUHg, 
Thanh tước hoảng long sắp xản sàng; 
Trai trang giáp vàng cheo nhụp đích. 
Cầu (đao day mang kéo sang Hàng. 

Ông tự chú thích rằng : Thuyền nước An Nam như cánh hoa 
sen, chê tạo rât tỉnh khéo chấc chắn, tay cheo nai nịt hùng vì, cử 
ch có tiết độ. 

[26a] Sách Thập Di Ký chép : Vua Hoàng Để hiến cái hè (bó 
hằng tre) làm chiếc thuyển. Nhu thế thì lúc chưa có thuyền chéo, 
người xưa chưa từng không thông hành. 


Tích Mác Anh Đã Quân (dùng hủ bàng gỗ chữ quân đưa qua 
sông) (11, sách Tam Tại Đồ Hội chép : Kết buộc những hồ lại làm 
be, mỗi hủ chúa được 3 thạch (21, sức chúa được một người, những 
hũ cách nhau 5 tấc, ở đuới thì lấy dây buậc hến lại, cật bình khí 
ở trên, hình đài mà vuông, ở trước thì đạt đầu bẻ, ở sau thì để 
lương thục (8), hai bên tả hủu thì để chéo, 


Quảng Tây đến Hồ Bác, người ta thường đi mộc mã thu ên, 
làm bàng cây chương hay cây bàng, đầu đuôi thì thấp, ở giũa hơi 
cao, trên mui cố kê cái sàng bằng tre, hai bên cá kê ván để ải lại 
được, gọi là giang kiểu, bề đài có hơn 4 trượng, bể rộng được 7 
thước. 


Ở Hồ Bác và Giang Nam, nguời ta thường đi tuyên lâu hoàng 
khoái thuyền (thuyền đi nhanh sơn vàng có lâu to), kê lầu chẳa 
[26§b] phòng, khác vẽ bằng sơn đỏ, có hái cây cật buổm, hai bén có 
>————_-——_- 
€) Hàn Tín làn: Tả Thưa tương đánh nức Ngụy Ngụy Vương động quản ở Đá 

Bản, lấp ngựa Lãun Tân Han Tần làm nghị bình như muốn đem quận qua 


Làm Tân, đem phục bình tư Hà Dương dùng bù gỗ găng sàng đánh up Án 
Àr. 


(2) Sach Vảä Hí Chí chép - 2 thách. 
tì Sda,Pñ, lượng thực 


144 


kê vần làm giang kiểu để đi lại được, dài hơn 8 trương, rộng 13 
thước. 

Hoài Dương đến Yên Kinh, người ta thường dùng phi thuyền 
(thuyền bay), của và song có chạm khác sơn đầu, đài hơn 6 truang, 
rộng 9 thước. 


Sách Ngoại Sứ chép : Người xưa thấy cả bồng lần chuyển mà 
chế ra cái xe để ngãi lên mà đi. Đó là lấy hình tượng ở vật mà sáng 
chế. 

Sách Thương Quan Thu C1) chép ; Hoa hỗng bay theo gió dị 
ngàn đảm, là cái thế nương theo giỏ. 

Lý Bạch (2) cá thơ về có bồng và chú thích rằng : Hoa có hồng 
nhu trái cầu rất nhẹ, có gió thì lăn chuyển. 

Phần Bà ?„ý Khách Đàm trong sách Thuyết Phụ chép : Lâm 
Công đi sứ nước liêu, thấy một cảnh vùi hoa vừa lá mạc thành 
khóm trên rnặt đất, hễ gạp gió hoa ấy lan chuyển, hãi thì nguời 
ta bảo là chuyển bằng hoa thoa có bồng lan chuyển). 


Mã Long (3) đời Tấn làm biển sương xa (xe thủng đẹp), bởi 
vi xe thùng đẹp thì có thế chạy ở đường hẹp. 


(1) Thương Quan Thư, cùng gói là Thương Từ có tất ca 5 quyền, đo Thuơng 
Ương đời Tấn soạn. Hfín Chị nai sách Thường Quốn có 29 thiên, này cần 26 
thiên Trong mích có nhụ thêm: những việc sìu đời Thương LĨơng 

(@3\ Lý Bach, ngưài đời Đương, ở lạng Thành Liên, huyền Xương Minh đặc Thúc, 
tụ là Thái Đạch, hiệu là Thanh Liên cư sì, co thiên túi về thơ, được nguồi dơi 
gọi là Trích Tiên (thân tiên hì đay xuống còi trăn) Mót hon hầu yến, say 
vượu, hảo hoạn quan Cao Lực Sì cới giay của mình ra Cao Lực Sì hở thẹn 
mới trịch những câu trong bài Thanh Bìmh Điều nói khích Dương Qui Phí, 
Vì thể mà vua Đường Huyền Tông lắm lần muàn trao chục quan cho vụ Baịch 
đều bị Quy Phí ngan trở Về sau mác tội, Ly Bach bị đầy dai hạn ở Dạ Lang, 
tối được Ấn xá trryề, Vua Đài Tong lên ngoi cả triểu óng, nhung ông đã biất 

GD: Má Long, người ở đất Bình Lục đời Tân, tư là Hiểu Hưng, trẻ tuổi mĩ tD 
dũng. Rợ Khương Nhung ñ Lương Châu lành phán, Mã Long tự xin mịn ba 
ngắn đũng sì, dụng ky mưu phá được, lài phá được mác Nam Lê, được phong 
Cap Nguyên Hấu. được trao chức Họ Khương hiệu uv, han 10 nào uš tín 
chan đong ung Húủu, và niất lục tại chức 
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{27a] Sách Sơ Hạc Kỹ chép : Đỗ trang sức để thắng ngụa gầm 
có các loại : hàm, lạc, tiêu, ky, khống. 


Hàm là cái hần: thiếc ở trong miệng ngựa. ï 
Lạc là dây buộc đầu ngựa mà dẫn đi. 

“Tiêu là miếng sát ở bên miệng bao lấy miệng ngựa. 

Ky là đây cột đầu ngựa để giữ lấy can ngựa mà chế ngự. 


Cương là dãy cương cột con ngựa khiến nó không ra ngoài 
cương hạn. 


Lại nói : Đích (đây con ngựa) và khống (dây cột đầu ngựa) có 
nghĩa là khống chế con ngựa. 


Cái bành kê ở chỗ ngồi trên lưng voi gọi là La nga, có treo vật 
nhỏ bằng đồng, lúc voi đi, vật này rung động có tiếng kêu gọi là 
đẳng linh tchuông nhỏ bằng đồng). 


Thiên Ngọc Tứa trong kinh Lễ chép : Khoang#Šlà kiến BÀ, 


trấn là bản ñ9. 
Họ Trần chủ thích ; K?edng là bông mới, ái là hồng cũ. Cái 
áo có dồn băng mới gọi là Kiên, cái áo có dẫn hông cũ gọi là bản. 
Sách Luận [27b] Ngữ có câu : Ÿ tệ nấn hào TẾjÈ số 2= thặc 
áo bông rách). 


Chu Tử chú thích : Uấn là dồn lót sợi gai. Bđo là áo cô đồn 
lát. 


Sách Tiểu Nhĩ Nha của Không Phụ chép : Mư (gaÙ trữ Lđay) 
cất (sẵn) gọi là vải. Bố là tên thông dụng gọi vải. 

Xơ bông thú mịn gọi Èhoädng ?Š. 

Lụa thú tỉnh gọi cáo “à. 

Cáo thứ thô gọi “ố ‡. 


Sản thú mịn gọi sỉ “§, thú thó gọi khích #5. 
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Sách Thông Giảm có câu r Äfác miễn tạo ác kìn ”(< Mần 
đen bằng bồng) 


Chú thích ràng : Ỏ Giang Nam có rất nhiều cây mộc tiên. 
(cấy bỏng), mùa xuân trong tháng 2, tháng 3 thì gieo hột, mỗi 
tháng xới đất bốn bề chung quanh ba lần, Vào mùa hạ, cây lần 
lần tươi tốt, vào mùa thu cây trổ hoa vàng và kết trái. Lúc chín, 
trái nứt ra bốn phía. Xơ ở trong lời ra như bông. Người bốn thổ 
lấy ống sắt cán lấy bông bả hật, lấy tre làm cây cung nhỏ độ 4 
thước 5 tấc, cảng đây bán bông [28a] cho nhuyễn đều, rồi cuốn 
làm ống nhỏ lấy cái xe mà kéo chí, tị nhiên kéo ra thú sợi như tơ 
ố kén, không cần nhọc công đánh sơi, rồi dệt làm vải. 

Vải từ Mân Quảng đem đến thì càng đẹp nhặt vuông vẫn và 
đều nhau. 


Người Mán ở Nhật Nam đệt bằng làm khán, ơ trên có lộ chữ 
nhỏ, có chen lộn hoa cả càng khéo léo, túc là khàn bạc} điệp. 


Sách Đôn Trai Nhân Lãm chép : Tà Mân Tãnh trở về phía 
Nam có nhiều cây mộc miên, người bốn thổ đua nhau trỗng cây 
này có đến mấy ngàn gốc, hoa cây này dùng để đệt vải, gọi là vải 
cát hối. 

Các nước ở Lâm Ấp lại sản xuất cây cát hối, khi chín hoa cây 
này giống như lông ngồng, kéo sợi làm chỉ mà dệt làm khàn không 
khác gì vải gai. 

Sách Ngò Lục của Trương Bột lại chép : Huyện An Định á 
Giao Chỉ có cây mộc miễn, cao hơn một trượng, trái giống như 
chén ruợu, da mỏng, trong tuột có xơ màu trắng có thể làm vải. 


Xét ra vật mà người xưct gọi vai (bố) là đệt bảng gai và [28b] 
bằng sán. 

Đời sau mới bát đầu được giống cây mộc miên (cây bông) tù 
Nam Phiên mới đủ nay mạc khắp bốn biển. Mỗi lợi thật rộng rãi 
lớn lao. 
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Sách Sơ Học ý chép : Sam títúc là giao ?£, áo không có tay, 
hoặc gọi là xiêm tÃ hoạc gọi là đính nhu TỦ cụ 

Sách Tẹp Lảm chú đẫn ở sách €¿ša¿ Mục chép : Bachủ? 
(lụaX1) thứ mịn gọi Làng?4(2).Ta ng ?21dụa) (3) như hột lúa tich 
gọi quyến !ñ (4). Canh tơ chỉ vai gọi £hŸ ?6(the) (5). Canh vai ch: 
vải gọi bố 4 (vải). 

Sách Hậu Hán Chí của Lưu Chiêu chép : Nhà Tần đứng đầu 
chư hầu đã thêm cho các võ tướng cải giáng pha ?#+ ta (khan đội 
đầu màu đả) làm đã trang súc trên đầu để phân biệt sang hồn — 
về sau lần lần trở thành cái nhan đề (cái khăn hệ trán). 


Nhà Hán hưng thịnh, nối tiếp cái đề, lại thêm cái khăn the 
[29a] liền với cái đề để đội, gọi là cái trách⁄#4(khan bọc tóc). 

Đến đời vua Hán Hiếu Van Đế (779-758 trước Tây lịch), 
người ta làm cao cái để, dụng cái khán làm cái đuôi bao liền ra 
phía sau gáy, người trên kẻ dưới, người sang Kẻ hen đều đẹi duac, 
quan văn thì đội thứ có tai đài, quan về thì đội thứ tại ngắn. 

Vũ Linh Vương nước Triệu bat chước y phục của rợ Hồ, lấy 
cái hoàng kim đương (6) để trang súc trên đấu, phía trước có giát 
cái đuôi con điều (7) để phân hiệt người sang kẻ hẻn. 

Nước Tần điệt nước Sở, nước Triệu, lấy cái mão của vua nước 
Triệu ban cho quan thị thần (quan hầu cận), cho nên quan Thị 


(11 Bạch, thư lụa đav. 

(3) Lang. thứ lụa có văn. 

G1 Tang, tên thông dụng gọt cac thư hộ, 

(4) Quyến, thứ lua sống. 

tú) Thị, thư lụa thô giồng như v.o 

(ä) Hoàng kim đương. 'đương., độ tìang sức trên mÃal, đã trang sức hàng vang 

Ỡ — trên mão. 

Œ1 Điểu, một loại thủ giỏng như căn chón., loại ăn thịt, lông vàng đen lên Hát, 
mìo nhọn, râu đen, vành tại ngân và tran, hai chăn truức ngắn, hai chân sau 
đài, đuôi dat có nhiều làng, sình sản ở Liêu Đồng và Cao Ly, ở trong rùng 
tâm, ngay ăn, đêm ra, bắt chuột, bít chín mã ăn, đa lòng rất quý Người 
xưa hay lay đuải còn điêu giát lên mãn 
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trung, quan Thường thị triệu nhà Tân đều đội mão vũ biển có 
thêm cái kim đương, phụ thê¡m con ve (1) làn văn về và đuôi con 
điều làm trang súc. 

Phần Giac Cân Tu Đệ trong sách Tân Thứ chép : Khan làng 
bằng vải sán, hình đáng giống như tấm vải tấm lụa (2) mà đội 
ngang. Ngày xưa người cao sang và ke thấp hen ăn mặc khác 
nhau. 


Hồ Tam Tỉnh nói : “Phúc cán ®!h là khân bịt đầu làm bằng. 
tấm vải tấm lụa chít ngang. Giác cân là khan bịt đầu [99b] chít 
thành cái mö (cái sừng)”. 

Vua Vũ Đế nhà Chu bát đầu chế ra hóc đầu quan (rũ vuông 
có bốn góc và hai cánh chuồn.. 

Có người hỏi Chu Van Cảng (3): 

— Vì sao ÿy phục của ông rộng nhu thế 2 

Ông đáp: 

— Cũng vì lần lần mà trỡ thành như thế. 

Tôi thường thấy người nhà Đường vẽ 18 vị học sĩ đội rão hóc 
đầu (mão vuông có hai cánh chuồn) mặc áo rất, hẹp, vẽ Bùi Tấn 
Công (4) và những người khác mạc hơi rộng, vẽ nhóm Vương Dịch 
cuối đời Đường mặc áo lại rộng, đến nay người ta mạc áo lại càng 
rộng hơm. 


Sách Quý Nhị Lục chép : Vua Tống Hiếu Tông hồi Vương 
Biện (5) : 


(1) Thiển, con về. Nguới xưa Tam: con ve gắn trên mão, lấy ý eon ve thanh cao 
uống sương lộ mã sống chơ khong an 


(2) Nguyên văn Phụcfỗla tấm vấn tấn lựa rộng. 

GÙ Chu Văn Công. Chủ Hy. 

(1) Búi Tấn Công, Bui Đỏ 

th) Vương Biên, người dm Tơng, mới đầu )lam viên tiểu lại ở Quốc Tìn sơ, trong 
niên hiệu Cần Đạo lam quan đến chức T'n cáp nón sử, được vua thần cận 
tín nhiệm, cây ơn vua mà phòng từ, ra lần: Quan sát sử ở Phúc Cháu. 
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— Tại sao sú giả phương Bác múa nhay trong sản rất đẹp 
mắt như vậy, còn người ở đây nhậy múa đều không bàng 2? 

Vương Biện táu : 

— Ống tay áo của người phương Bác hẹp, nhưng cái quần 
công (công thường) [3Ôa] thì hơi lớn, một khi củ động thì đẹp raắt. 

Ống tay người phương Nam ở trong ở ngoài đều rồng, khi củ 
động cánh tay thì trông không đẹp mát. 

Người phương Bắc làn ¿lại lễ mới mặc áo rộng tay Ấy. 

Nhà Tấn chuộng màu trắng. Các triểu đại trải qua noi theo 


như thế. 


Thiên tử và quan sĩ đại phu cho đến ke thứ đân đều mặc áo 
trắng. 
^ - x ` - + 
WC€ác nhà sư thì mặc áo đen. 


Các đạo sĩ thì mạc áo vàng. 


Xem trong sách Hoàng Minh Tp những bức thư của Lòng 
Vũ Đế trả lời cho các nhà sư và những biện luận của các nhà su 
nhà đạo sĩ thì có thế thấy được việc đó. 

Vua Van Tuyên nước Tề, vì lời sấm có cầu : Hác y đương tỉ 
thiên tú.Ê {1ï 2 ÁXL người toặc áo đen phải làm vua), muốn giết 
hết các nhà sư. 

Vua Văn Đế nhà Chu tự mạc áo đen để ứng vào lời sấnt ây, 
lại khiến quân và dân đều mặc áo đen. 

Đến vua Văn Đế nhà Tùy mới bát đầu mặc áo vàng. Tù đây 
lấy màu vàng làm y phục của vua. 


Đầu đời Đường, các quan ưa mặc ba màu : đỗ, vàng và tía. 


Vua Thái Tông bát đầu phản định phẩm (30b] phục, lấy raàu 
tía màu đó màu lục màu xanh là thứ tụ. 
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Kế bề tôi không mặc màu vàng để kiêng tránh màu của vua. 

Nhưng trong sách Họa Sử (1) của Mễ Phât thấy chép : Người 
được tiến cử còn đội mão da huơu, mặc áo màu vàng ngắn đến 
đầu gối, có may nách với ống tay to, mặc quần đài trang. 

Sách Di Mưu Lục chép : Đầu đời Tống, người ta còn theo chế 
độ cũ của nhà Đường, người làm quan thì mặc áo đen, người không 
làm quan thì mặc áo trắng, thường dân thì mạc áo vải. 

Tục nước Nam ta lấy vải nhuôm màu chàm, kế đến nhuận 
bằng thứ bủ đự lương (2) thêm vào tí keo, lấy chày mà giã rỗi phơi 
khô gọi là áo thanh cát (áo sản xanh). Thứ áo này có ba loại : 

1. Thứ màu lửa tươi sáng. 

2. Thứ màu hơi sáng. 

s, Thị: màu hoa quỳ. 


Không kế là quan hay dân, là sang hay hẻn đều rnae thông 
thường, chỉ phân biệt ở khổ đãi hay ngắn. 

[31a) Phần Ai Lao Kháa trong sách Uyên Giám chếp : GẤm 
dệt bằng sợi gai theo loại lan can. Vải đệt có hoa cây ngò đồng. 

Lời chú thích dẫn sách Hậu Hán Thư : Lan cau là thứ vãi 
mạn đệt thành van về như lằng như gấm có hơa cây ngô đồng, dệt 
làm vải khổ rộng 5 thuớc, sạch sẽ trang tỉnh, không dính đơ. 

Sách Haa Dương Quốc Chí (3) chép : Lan can như nồi vai gủ, 
túc nay là khan Ìeo. 


(11 Hoa Sử, tên sách, eo Ì quyền, đo Mễ Phất đại Tông soạn, kế những điểu nghe 
thav về những danh hoa, noi đến việc trang trí và thủ cất, cô khảo định 
những ơi sai lắm. 

(29 Vũ dự lương. Ì Tên mìột thư thuốc thuộc loại đá, Đỏ ïA một thứ phấn mịn 
như bột mì trong đá - 2. Tên một lnại cày dùng lam thuấc, cũng gọi la Mạch 
Món Đồng - 3. Tên wtột loat có eo hột nhụ gạo, an được cùng gọi 0 H°hiền các 
tủa tự nhiên). Vụ rấu lương ở đây Ìaá cũ nâu. 

chỉ: Haa Dưang Quốc Chị, tên sách cá tất cá L2 quyền, eš T quyền phụ lu^, do 
Thương Cư đời Tân soạn. chép việc ở Bà Thực. phần Tan 13 chỉ. 


Trương Giản Chỉ đời Đường nói : "Nam cuối đời vua Quang 
Vũ nhà Hán, nước A1 Lao nội thuậc vào Trung Quốc, nhà Hán đặt 
Vĩnh Quận để thống trị, đánh thuế muỗi, vãi, nỉ để nộp vào Trung 
Quốc. 

Nước ấy phía Tây thông với nước Đại Tần, phía Nam thông 
với nước Giao Chỉ, đem những món lạ lùng trân quý vào đìng 
cống hàng năm không thiếu. Nuớc Ai Dao giầu có khéo léo có thể 
biết được. 

Sách Quế Hai Ngu Hành Cðí (1) chép : bụa thái (2) sản xuất 
ở động Lưỡng Giang giống nhu vai gai, có thứ lang có hoa gọi là 
[3Ib] hoa thái, nay người trong nuớc gọi la trung thái, ý bảo là 
thứ ấy. 

Sách ấy lại chép : Màn lê (1á mac) sản xuất ở Hải Nam. Nguời 
ở động vùng Ấy được thứ gâm lụa của Trung Quốc, tước lấy sợi tơ 
rmnàu pha trộn với chị vải mà dệt thành, lấy bốn búc kết liền lại 
thành tấm màn. 

Thư vải đệt bàng có lê có đường xanh đường hồng, cũng là 
thư vãi hàng sợi bông. 


Nay thứ khăn mà nước Ài Lao đem bán cũng giống loại ấy, 
toàn là đệt thành sọc có đường năm màu rất đẹp khéo, mỗi tấm 
đài đến hơn 20 thước, giá đến sáu bảy quan, dùng làm rnàn thì 
đẹp nhất. 


Thư lựa không có hoa cùng tốt. 


Sách Nhạc Dương Phong Thố Kỹ (ã! chép : Ÿ phục của đàn 
bà ở Giang Tây, trên thì lấy lụa (bạcJ) làm dây thất lưng kết buộc 
ð trước ngực và sau lung. 


(1). Quế Hai Ngư Hành Chí, tên sách, có 1 quyển, do Phạm Thanh Đại đời Tổng 
soạn, trên đương từ Quảng Hữu vao đất Thục, tác giả nhớ nghì việc đã qua, 
ma viết chép những núi sóng phong vật vùng Lĩnh Nam, công được 13 th*ên. 

(2) Thái, mệt thứ lụa 

Uài Nhac Dương Phong Thổ Ấy, tên sách, có Ì quyến, do Phạm Trí Minh đơi Tống 
soạn, không phản môn loại, tủy sử na chép, khảo chứng rất rõ ràng về sụ 
đối thay của quận huyện, cửa núi sông và có tích. 
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Sách ấy nói : Dây thát lưng ấy được kết buộc vào lúc Gia Cát 
Vũ Hầu bảy lần bát bảy lần tha Mạnh Hoạch. Người ta sợ oai của 
ông mà không dám cởi hỏ, nhân đó lâu ngày thành [32a] tục lệ. 


Sách ấy lại nói : Mã Viện (1) mất ở Hồ Đầu. Nhân dân tưởng 
nhớ đến ông, chỗ nào ông đến đều có lập đền thờ. 


Đến nay người đàn bà ở đấy đều dùng vuông vải trắng chít 
đầu, quật hai chéo cột ở sau ót, nói là để tang cho Phục Ba tuứng 
quân Mã Viện. 

Nhân dân ở vùng Đỉnh Phong đều như thể. 


Bách Hoan Thủy Tục Đàm chép : Nhân dân ở vùng hốc núi 
đất Thục đều chít khan trắng, tương truyền là để tang cho Gia 
Cát Vũ Hầu. 


Tục nước Nam ta không kiêng ky đề trắng, đàn bà đều chít 
khăn tráng. Thấy ai chít khan hồng, người ta cùng bảo là quái dị. 
Đại ý họ thích mộc mạc. 


Nhung nước Nam ta biên giới phía Tây Nam liên tiếp với đất 
Vân Nam của Trung Quốc, thượng lưu aông Lã tức cảnh vực tỉnh 
Tuyên Quang, hoạc giả lúc đầu nhân dân ở đấy đã để tang cho 
Gia Cát Vũ Hầu, cùng chưa có thể biết được. 


{32b]} Sách Há» 790 ư chép : Bọn Phàn Hầu Thái Tích Phương 
mắc tội đánh bạc bức yếm, được tha. 


(1) X4 Viện, người ở đất Mậu Làng đời Đóng Hán, tự là Văn Liên, thơ vua Han 
Quang Vũ, giúp vua phá Ngôi Hiểu, nhân mệnh lệnh đi đanh Tiên linh 
Khương, dẹp vên vùng Lũng Hữu, bình định nước Giao Chị, dựng cột long 
phô trương công lao mà trở về, được phong Phục Ba tưởng quản, Tân Tưc 
hầu. Ông thường nói : "Bạc đại trượng phu lập chí, cùng quản phai cạne hến 
vững, già ca căng: phải tráng kiện” Ong lại nói . "Lâm trai phải chết ở đồng 
nội biên cương, lấy da ngựa bọc thấy đem về mãi táng, sao lại có thể nàm ở 
trên giường ở trong tay đân bà côn trc được 2” Về sau ngươi Man ø Ngũ Khê 
lãm phản, ông tuổi đã 62 tụ xin đếm bình đi đánh đẹp Vua thương on¿ giả 
yêu chưa cho. Ông liền mặc gì. 1p lên ngựa, Đắm vên nguành trông lại va đang 
còn dùng được, Vua bao “Quá thước thay là ng đáy °Ô Vụa cho ông cảm 
bình đi đánh. Ông bị nhiễm hệnh dịch ma chết Làng quản 


Nhan Sư Cổ (1) nói : Bác là lối đánh cờ !ực yếm (2). Yếm là 
cách đánh bạc theo lãi ý tiền (4). 


Truyện ương Ký chép : Lương Ký đánh ý tiên (đánh me) rất 
giỏi. = 

Chú thích ràng : Ÿ “#iếu túc là quỹ ức, một tên để gọi nữa là 
xợ ý, lại gọi là xạ số tức fhŒn tiên. 


Sách T Hạ Lục của người nhà Đương chép : Lối ch t đánh 
đố tiên là cứ đùa bốn đồng bỏ ra một lần, tức là lõi chơi nà sử 
truyện gọi là ý in, tục gọi Ìà than tiền, cũng gọi là than phò, hắc 
chơi những đồng tiển này không được làm cho nhập đôi để tránh 
gian lận. 


Nguời ta nói nhanh tên lối đánh bạc này, cho nên nói sai Âm, 
than phổ đọc sai là fộ! (tầm + hốt = tột) bê (bố Âm bồi). 


Sách Tán Thoái Lực (43 lại chép thơ của Lão Đã(5) có hai cầu: 


(1` Xhan Sư Có, người, ở đất Vạn Niên đơi Đường, tự là Trựu, đọc nhiều viết 
hay, tình về huận cố hoc, tr ong thơi vua Cao Tò làm chức Triểu Tản đại phụ, 
thang Trung thư Xa nhân, chuyên giữ Cơ mật. Vua Thái Tông lên ngôi, ng 
lam chức Trung thư Thị lang, được phong Lang nhà huyện nam tước, nhận 
chiếu khao định Ngũ Kinh Văn Tụ, chú sách Hán Thư của Ban Cả. 

(2) Lục yếm, một loại cơ có hai người đánh, bên nãy ca 6 căn trắng, bên kia có 6 
eœn đen 

(:Ò) Ý tiền, quỹ ức, xạ v, xa số, than tiền tđúng là than tiền TL ẢY nguyên văn chép 
sai ta ưng hiến thì không nghĩa), một cách đánh bục, người lam cái hát mốt 
số tiên không biết là bao nhiêu giấu vao trong hộp. lực mỡ ra xem kêt quá 
định ăn thưa, người ta cứ đúa bố ra môi lần 4 đồng dần đẩn đến hất, số cần 
lại có thế là 1 đồng, 2 đẳng, 3 đồng. 4 đồng Ai đanh trung thì ăn gấp đổi, 
gáp ba Cách đanh bạc này ở miền Nam nước Việt ta gọt la chơi đanh mí. 

(4ý Tân Thoát Luc, tên sách. \ Có 10 quyên, do Triệu Dũ Thị đại Tông saan 
"Triệu Dữ Thi học với Dương CrẤn khóng gioi về vàn nghệ, cho nên trong s.ich 
này, phản luận thơ có nhiều sai lầm, nhưng phần khao định kính sự, biên 
phản điển cố có nhiêu chình xác - 2. Co 4 quyển do Triệu Thiện Chính đữi 
Mình soạn. chép những phụng tục trong láng xơ, thôn quê và những việc 
lạ lung từ trước (nghe tán khách kế cho biết. đợi khí tàn bhách li ðễ nới 
chép !\. . 

tài Laa Đá, tức Đề Phủ, để phản biệt với Đề Mục, người ta gọi Đã Phú là Lão 
Đỗ, người ở đất Tương Dương đời Đường, tự la Tư Mỹ. trú aø Đồ Tang, tự 
xưng là Đồ Lãng Bố Y (người do cái ở Đồ Làng), lại tự xưng là Thiếu Lang 
Dã Lão tông già nơi thôn dã ở Thiếu Lang). lúc trẻ nhà ngheo. thị Tiến sì 
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lún Su SIẾP v2y ,Y/j0 v St, s “ng 
Truøng sien (1) tam lăo cao thanh h (2) 
Bạch r1 than tiền cao lìng trúng. 
Dịch nghĩa : 
Ba lão lái đồ sống mãi trong tiếng hát tiếng hò. 
Giữa ban ngày đánh me với nhau trong những ngọn sóng to. 
Dịch thơ : 
Bá lai đo vH trong hà hái. 
Trong song cao, đánh bạc ám ngày, 
Than tiên là đánh bạc, đánh mẹ. 
(33a] Thiên Thiên Lục Chí Dư trong sách Thuyết Lính (8) 


chép : Nhà họ Đường họ Vi ưa đánh bài lá. Cách đánh bài lá này 
đã có từ niên hiệu Hàm Thông (860-872) đời vua Đường Y Tông, 
tức nay là bài lá (làm bảng miếng mỏng), lúc đầu đều sơn màu đỏ, 
há phải là cái ý còn sót lại về con lúc lắc có sáu mạt sơn đồ kẻ chủ 
vàng (4) của người xưa chang ? 


không đỏ, khi vua Túc Tông lên ngôi. làm chức Hưu thập dị, ra lm Haa 


{11 
t2I 


(3) 


t4) 


Chau từ công tham quản, rồi bở chức quan đi theo Nghiên: Vũ, Nghiêm Vù 
đáng biểu xin cho ong lâm Kiếm hiểu Công hệ viên ngoài lang. Trong niên 
hiểu Đại lách, đi chơi ở Lõi Lm, ung rươu quá gay mịa chết. Đồ Phú làm 
thí ca rất tài, hung hẳn phang kúu nối danh ngang hang với Lý Bạch ong 
thương tưc sự ưu thời ta lam: thứ, người đơi sau gói la Thị sự. Sách Đá Cong 
Bá Tủúp Ìa tập thơ của ông 
Trưng niên, người cầun Tài thuyền 
Thấy trong bài Nhàp Thuc Ký của Đã Phú đứng là cảu tha trên, nhưng 
nguyên văn trong sách Văn Đai bnai NgD đã chcp sai ra : 

ra H y : vế & 

Trung niền lam vẬT th 
Thuyết Linh, tên eịích TL Da Nưo Chã m Phg dm Th.inh biến soạn, chép 
nhưng tiểu thuyết bụt ký đầu địn Thanh. eo 47 loai. phan làm 2 tấp - 2. Do 
Uâng Uyến Am Thanh so¿en, chép nhưng đặt sư của danh nhan đời Đưmg. 
Lục Xích Biên Kim . `3 ifnguyên văn chép gai ra -. F Sự 2} con lúc lắc bằng 
xương có 6 mát sưn đó, ke chữ vang đúng để đánh bác Tay cái ho côn ÍC¿ lắc 
vào trong hộp. lúc lác vung rồi để yên, cho các túy con đất tiên, Khi mịn ra, 
người nào đặt tiến đựng mạt trên của oón lue lắc thị trung 


1lãã 


Sách Quy Điện Lục của Âu Dương Tu chép : Cách đánh bài 
lá khoảng giữa đời Đường đã có. Trong lúc yến hội, người đời 
Đường thích đánh bài lá. Cuối đời Đường bài lá lần lần bị bỏ và 
không truyền lại nửa. 

Chỉ cá Dương Đại Niên thích đánh bài lá. Dương Đại Niên 
lấy những tấm giấy màu làm quân bài, gọi la hẳng hạc (chìm hạc 
hồng), (go hạc (chim hạc đen} bày riêng cách đánh hực cách, 

Lúc trẻ, Âu Dương Tu cũng thích chơi hai cách đánh bài Ay. 

Về sau mất cần bản về cách đánh bài ấy, đời bãy giờ tuyệt 
nhiên không có ai biết. cách đánh bài ấy nữa. 

Thế thì bài lá ngày xua và bài giấy ngày nay khác nhau. 

Cách đánh bài giấy tuởng rằng bát đầu từ giữa đời Tông, 
cũng lấy miếng mỗng đạt tên quản bài. 

Phần Điệp Tú Phố trong sách Thuyết Phú chép về cách đánh 
bài rất rõ ràng, phép biến hóa Lúc đánh bài thì nhiều nhất. 

Sách ấy có lời rằng [33] : Bài lá bát đầu tù Côn Sơn. Lúc 
đầu người ta dùng những tên nguời trong truyện Thúy Hủ làm 
quân đánh nhau chơi : 

Môn chữ (hấp È có 11 lá, như nạn rạn là tượng Tống Giang, 
Thiên tạn là tượng Vã Tòng. 

Môn chữ tran 3? có 9 lá, nhụ cứu vạn là tượng Lôi Hoành, 
Bút nạn là tương Sách Siêu, 

Môn chủ sách có 9 lá. 

Môn chủ ơn X có l1 lá. 

Hai môn này không có tượng nhân vật trong truyện Thiáy 
Hu. 

€Có lối Th;nh hố xác (tục gọi là Đá Ngõ', có lối xá tam trương, 
có lối Xe ngữ chương (tục gọi \à Đó lĩnh › đeu là cách đánh bài biến 
hóa. 
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Lại có lối Vận Hoa Kinh, Vận Chướng Kinh, Ma Máu Bài 
Kinh đều là nói về việc đánh bài, như nói : 


Lợi tốc lộc tăng Địajrt ho = Lợi thì đến gấp. 

Hại tác cái đã HH2/4HÌ = Thua thì đổi muu đồ 

Mỹ bất dục tận làn Do Đẹp thì khẳng muốn hết. 
Cẩm hất dục tán =ụ ẤN "h = Bất thì không muốn vội. 


Tiếu khá đmm chiến cÝ tỨc = Bé thì nền đánh đơn 

Đại mạc cô hành TT = To thì chớ đi mật nình. 

Câm quỷ cập thời - 15 'CÝS = Bát quý ở kịp thời 

Điệt diệc hữu tụ 2Ä 3Ì: Í[ JÈ « Tiêu điệt cũng phai có thú tự. 

Trạch thiếu giá ngu ]Ÿ ” Ă.Ủ = Chọn lấy cái ít là ngụ. 

Bị đa giá chuyết — ÚMU Š 3t, = Phòng bị nhiều là vụng. 

Đấy là những [34a] phép hay, 

Sách ấy lại nói : Được và thua tuy nhỏ món nhưng đấu hiệu 
đã thấy truớc. Điểm khốn đốn hay hanh thông đã quyết doán 
không sai, rất hiệu nghiệm. 

Sách 7uy Khẩu Kv Lue (1) chép : Thời cuối niên hiệu Vạn 
Lịch (!573--167Ø! đời Minh. nhìn đân thích chinh bài lá, về bình 
dáng, biên tên họ bạn trỏm: cuớp ø Sơn Đồng duới thời nhà Tống 
vào tấm lá bài rà dùng đănh bạc, thạnhi hành nhất là thi niền 
hiệu Sùng Thính (7628-7623! đời vụa Minh Tu Tông, 

Phép đánh hài ấy, lấy việc còn hay mắt hàng tram quan làm 
ăn hay thua. Có lỗi gọi sát *á, hiệu BÀ, gọi đại thuận. Lúc đầu 
không biết khơi tủ đâu, vẻ sau đếu hiệu nghiệm. 


CHÍ: Thuy Kháu Ký Lước, tên sách, có T2 quyền, do Nực Vì Nghiệp đời Thành soan, 
chỉ chep những gác cướp cuoi đơi Minh, phần ra TỰ thiên, sau môi thị nen 
thêm phần bình luận quyết đaän, ghỉ chép tát gan đụng với gự thất, Thiên 
chốt là Ngự [vn Trờm, chìa lầin Thương Trung, Hài, đếu chép nhún, ciớc 
tại hiến cuat đi Mình, 


lhời 


Sách Tuy Khấu Ký Lược chép : Thời triều vua Hy Tông 
(1621~1627) nhà Minh, bài đồng đao (ca dao của con trẻ) có cầu : 
KEM 
dục Jh j Ỹ Ht 
ThicH lạ bình khởi 


Bicn địa 0i viên 
Dịch nghĩa : 
Thiên hạ đấy bình 
Kháp mạt đất đều là khôi. 
Dịch thơ : 
Khắp thicH hạ quan bình đen khối. 
Cũng mọi nơi bữa khói bọc len. 
Chẳng bao lâu người đất Mân có thứ goi là yên fửu có thể trị 
bệnh hàn (lạnh). Đólcũng là [34b] kỳ la qua. 


Sách Thuyết Liêyh chép : Thuấc lá (yén điệp) sản xuất tù đất 
Mân. Người ở biên giới bị hệnh hàn, nếu không có thứ này thì 
không trị được. Vùng quan ngoại, thuốc lá rất quý, đến nỗi có 
người đem một con ngựa đổi lấy mệt cần thuốc lá. 

Nam Quý VỊ (7643) trong niên hiệu Sàng Trình, vua Tống 
Tư Tông hạ lệnh cấm thuốc lá. Người nào trồng riêng cây thuốc 
thì bị tội đấ. 

Nhưng phép thì nhẹ mà lợi thì to, nhân đân không tưân theo 
chiếu lệnh của vua. 

Rồi nhà vua lại ra lệnh : Ai phạm tội trồng cây thuốc thì bị 
chém đầu. 

Nhưng bình sĩ ở biên gii mắc bệnh hàn không trị được. 
Chẳng bao lâu, nhà vua phái đình chỉ lệnh cấnn ấy. 


Vùng Chiết Giang khiip nơi đếu trồng cây thuếc lá, tuy là trẻ 
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con bá tí tì mà không đúa nào là không hút thuốc la. Phong Lục 
đối hắn. 

Sách ấy lại chép : Cây thuấc lá sản xuất ở La Tông (Ùucon), 
vốn tên là đạm ba cô ttobacco), 


Sách Xích Kinh Hoạc Vấn chép : Nuốt thuấc hít khói cá thể 
làm cho người ta say. 


Nước Nam ta lúc đầu không có cây thuốc lá ấy. Tờ năm Canh 
Tý túc niên hiệu Vĩnh Thọ thứ 3 (7860) đời vua Lê Thần Tông 
nhằm niên hiệu Thuận Trị thứ 16 (1), đời vua Thanh Thế Tổ, 
người Ai Lao mới đem đến, nhân dân nước ta bất đầu trồng cây 
thuốc ]á. Quan dân, đàn bà con gái tranh nhau hút thuấc lá, đến 
nỗi có câu : [35a) "Có thể ba ngày không an. chớ không thể mật 
giò không hút thuốc lá”. 

Ba nưấu có thể khong ân, 
Hải thì không thể cấu ngàn mọt giở. 

Nàm Ất Ty niên hiệu Cảnh Trị thứ 31665) đời vua Lê Huyền 
Tông, triểu đình đã hai lần xuống lệnh chỉ nghiêm cấm, lùng bất 
những người trầng thuốc, bán thuốc và lén hút thuốc, nhưng rốt 
cuộc không dút tuyệt dược. 


Người ta phần nhiều khoét cật tre làm ấng điếu và chôn điểu 
sành xuống đất (2). 


Tro than thuốc lá lắm lần gây thành hỏa hoạn. Lâu dẫn lành 
cấm bãi bỏ. Nay thì việc hút thuốc lá đã thành thói thông thường. 


Gần đây, năm Mậu Dân 17758) đời Cần Long nhà Thanh bến 
Trung Quốc, Ngô Nghí Lạc làm sách Bốn Thảo Tùng Tân đã lắm 
lần liệt thuốc lá vào loại độc được (thuốc độc) vì tính của nó cay 


(1) Phải là niên hiệu Thuần Thì mới đúng. 


(2) Về việc này có câu ca dao còn lưu truyền nhúc nhà : 
Nhó ai nhụ nhớ thuốc laa, 
Đa chón điểu xuống còn đao điều lên. 


159 


mà ấm trị được bệnh phong hàn tê thấp trẻ khí, ngân đàm và sơn 
lam chướng khí. Hơi thuếc lá hút vào miệng thì không theo thường 
độ, chấc lát chạy khắp thân thể khiến người ta thấy khoan khoái 
khắp người. Người ta lấy thuốc lá thay rượu, thay trà mà không 
chán. Cho nên thuếc lá có một tên nữa là tuơng tư thảo (loài cô 
nà người ta tưởng nhớ), nhưng lửa khói hun đốt làm hao huyết 
tốn thọ mà người ta không tư [35h] hiếu biết. 

Trầm hương (1), tốc huơng (2), đàn hương (3), quế, long 
não (4), giáng chân(5), kỳ nam) (6), uất kiin C7), tường vì, các Lhứ 
hương này phẩn nhiều sản xuất ở cồi phương Nam. 

Phạrn Thành Đại (8) đời Tống nói : "Phương Nam thịnh về 
hóa (lứa), khí nóng bốc lên, tính chất tự nhiên của vạn vật ở đấy 
đều có mùi cay mà thơm”, 


Thẩm Tác Triết (9) cũng nói : "Hồa thịnh ở phương Nam, thục 


t1 Trám hương (a qutlaria agaÌlocha), niột loa cây gân xuất ơcác nược Hải Nam 
và Giao Châu, Quảng Cháu, Nhat Chau, gỗ chắc mau đen, bà vao nước thì 
chìm, cùng gọi là Trảm thưy hương, Má! hương. thân cay Và San hương, vế 
cây là Hoang thuc hương. 

Cả) Tác hương, cây trầm hương, phán na chỉn xuống nước gọi là Trâm hương, 
phần não nổi lần mát nước gui [\ Tộc hương 

GHI: Đân hương (santalom Alhuni), thật loài cây ta gỗ có mùi thơm nhẹ, dụng 
lắm hương liệu, hay lam đó khí dụng, và lam thuốc Cây đạn hương, thứ võ 
chắc mau vàng goi }a hoang (hượngh) đan, thụ eo sạch mầu trang gọi l bách 
đến, thư vỏ bơ máu tia gọi là ? đan 

(4) bang nâa (cam pharl. chất hóa hạc lấy ở cây long não 

(5ì Giáng chản hương, gọi tat là giáng chân, nói đốt thứ hương này thì có thể 
lâm cho thần tiên giáng xuống, cũng gọi la há cố? hương, tự đảng buơng. 

(8) Kỳ nam hưng, cây dungfÌâu nàm thành cây kỳ nam hương. 

Œ?)- ải kim (tu lÍpa gesneriana). một loái cô san xuất ở Đại Tần Quốc. 

0) Pham Than) Đai, người đất Ngà Huyền đời Tống, tự là Trí Nang, hiểu la 
Thạch Hồ cư sĩ, gini về thì vấn, cùng nội đanh với Lục Du, Dương Vạn LV, 
trong niền hiểu Thiếu Hưng đồ Tiến sĩ, làm quan đến chức Lại bộ lang. trong 
niên hiệu I,ong Hung đi sứ sang nước Kim, thàng chức Tham trì chính sự, 
c viết nhủng sàch Thách Hộ Táp, Làm Bí Lục, Quê Hai Nẹu Hành Chị. Ngà 
Quán Chì, Ngô Thuyền Lục 

UU Thám Túc Triế!, người n Hồ Châu đời Tổng, tự là Minh Viễn, hiệu 1à Ngu 
Sm, trong niên hiệu Thiệu Hưng, áo Tiến sĩ, trong niên hiệu Thuần Hà lau: 
chưc Giang Táy tàa ty cần quán Sách của ông viết có gu Lám Tp 
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có thể sinh thổ, vị của thổ là ngọt và thơm. Ở phương Nam thì 
được vượng khí của hỏa (lửa) hổi đường, nh hoa phát tiết ra 
ngoài, cho nên cây có đều thơm ngát, 


Sách Quế Hơi Ngụ Hành Chỉ C1) chếp : Bài hương sẵn xuất 
ở Nhật Nam, hình trạng như bạch mao hương, thơm ngát như 
xạ hương (2), cũng dùng để hợp chung các thứ hương. Các thú có 
thơm không có thứ nào thơin bàng cây bài hương này. 


"Theo tục ngày xưa, các thú nhang hợp. nhiều loại hương đếu 
có pha bài hương. 


Sách Quế Húi Ngư Hành Chí cô chép : Rêu cau, mọc trên cây 
cau cũng như những rêu cô bán ở thân cây tùng đốt một mình 
thì rất hôi. Người Giao Châu dùng để hòa hợp với các thứ huơng 
khác làm nhang bột thì có thể mùi vị bn hòa thơm ngất, công dụng 
cũng như giáp hương. 


Nay các thú nhang (3) đều dùng thư này vì nó có thể dân khói 
cho nghị ngút thấu triệt. 


Sách Quế Hơi Ngu llàanh Chí lại chép : Hương cẩm lãm túc 
là nhựa cây cảm lãm (cây trám), hình trạng giống như kẹo dẻo 
rnàu đen. 


Người ở Giang Đông lấy nhựa cây hoàng liên (4) và nhĩ: cây 


phong (cây bàng) bởi vì nó cùng một loại với cây cảm lân 'cây 
trdm). 


Quế Hai Ngu Hành Chí, tên sách, có 1 quyến, do Phạm Thanh Đại đời Tong 
soạn. Phạm Thanh Đại đi đọc đường tử Quảng Hưu vao đất Thục truy ức 
những việc đã qua rùa viết lay, phầm những núi sông phang vát vưng lĩnh 
Nam ma các sách địa đư chưa chẹp đều gom lài thành 1 quyền, cọng được 
13 thiên. Những điều ghỉ chép về km thạch thảo tốc có thế đình chính 
những sai lầm trong sách Bốn than. 

(2) Xe hương, con xạ, một loại nai, Qưới hung có huơờng tuyển, xông Fa nhạt Hiù) 
hương nỗng. 

(3) Nguyên vàn : Hương phương, trong các sách tụ điền và tự điển đếu khong 
ca danh từ Hương phương vay. Nhưng nghiệm xet cầu chưyền ở đoạn nay, 
chúng tôi tạm dịch chữ Nương pb ưng là cây nhàng, có lề cũng khong sai 

tt Hoàng liên (captig Japonica), một loa có, rẻ đựng lan thuấc 
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Nhưng hương cảm lầm (cây trấm! riêng có mùi thơn ngào 
ngạt thoát tục, phẩm cách của nó hơn hẳn hương hoàng liên và 
hương cây phong (cây bang). 


Theo sách Bốn 7hdo, nhựa cây cảm lãm (cây trám) như chất 
keo đen, đốt lên thì thơm ngào ngat. 


Tục ngày nay, người ta dùng nhựa cây cảm lãm chế tạo hắc 
(36hb] tuyến hương. 


Sách Quế Hải Ngu Hành Chỉ chép : Hương châu (nhang Dà 
thành hột nhu hột châu) sàn xuất ở Giao Chỉ, Người ta lấy huơng 
bột vò thành hình trạng nhụ hột tiểu ba đậu, cho xen kề với hột 
lưu ly, lấy chỉ màu xâu chung vào, làm thành tràng hạt của đạo 
nhân. Nay nước ta không chế tạo thử nhang nãy nửa, nhưng 
hương châu (nhang hột) bán ở chg Dương Châu rất khéo léa. 


Mạc Tủ nói : Vua Vũ chế tạo ra phẩn”. 
Sách Bac Vật ghi chép : Vua Trụ đốt chì và thiếc làm ra phần. 


Theo tục nước Nam ta, người ta lấy sáp ong xát thành rniếng 
hòa với đầu sở hay dầu mẻ, để vào trong nổi, chưng cách thủy, rồi 
lấy ra để nguội nhõi bóp hàng trầm lần, nắn thành bánh, ướp với 
bằng hoa thơm có tiếng, lại nhối báp nữa khá lâu cho thành 
nhuyễn [37n] mịn, đầy khí vị thơm tho cho phụ nũ dùng trang 
điểm trong khuê các. 

Lúc chưng cách thủy, bo vào chủ sa thì nó có máu tươi hong, 
bố vào sắp trắng thì có màu trắng hơi tối, thường dùng để tạng 
sứ giá Thiên triều (Trung Quốc). 

Đầu niên hiệu Khang Hy (1662-1722), quan Dương làng 
trung Triệu Kiệt sang nuớc ta, được tàng rnấy bình sáp ấy, với 
bức thư nói rõ là sáp thơm. 

Nhóm Triệu Kiệt trở về Tàu đem thứ sáp này tặng cho quan 
Đô ngự sử Tống Lạc, nói là chất mỡ trên cây có thế dùng bôi lên 
tóc của phụ nữ. 
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Tống Lạc nhàn đó làm bài Quân Lang Lý Bút ghi chép việc 
Ấy và nói : “Có lẽ là đầu tô hợp” 11). 


Tôi thường đọc sách 7hưvyết Phú đến chỗ này bất giác phải 
bật cười (2), nhân đồ nghĩ ràng : Những điều ghi chép trong sách 
cũng có chỗ chưa biết rõ mà đà úc đoán như loại chuyện này. 


Sách Quế Hái Ngu Hành Chỉ chếp : Bào hoa, người Naun gọi 
là hoa du thoa bưởi), xuân đến thì nở hoa, nhụy tròn mà trắng 
như [37h] hột châu to, khi tách ra thì giống như hoa trà, mùi 
hương thơm dịu, người ở phiên trấn hái để xông hương, mùi vị 
đậm đà. 


Theo tục nước nhà ngày nay, người ta hái hoa bưỡi, theo phép 
nấu rượu nấu nước hoa, gọi là nước hoa (hoa tháy). 


Lấy nước hoa này thấm sơ sơ vào đầu tác thì thấy khoan 
khoái. 

Những bậc vương công dùng thứ nước hoa này để tạng biếu 
nhau. 


Sách Mán Bộ Sơ chéo : Trải bưởi to mà thô, trong loài cai 
quít, là phẩm vật rẻ nhất, hoa cũng to lạ thường, khoảng tháng 
3 tháng 4 mùi hương thom nồng. 


Sách Tra Kính (3) chép ; Trà là loài cây tất ở phương Nam, 
cây như cây qua lô, lá như lá chì tu, hoa nhu hoa bạch tung vị, 
trái như trái cây banh lư, nhụy như nhụy hoa đỉnh hương, mùi 
.- vị rất hàn (lạnh). 


Sách Quang Bác Vật chép : Cao lư là tên riêng của một thứ 
trà, lá to mà nhụy nhỏ, người Nam dùng [38a] nó để uống. 


(1) Tô hqp bương (](quidamrbar orteetalis) một thử cây, người ta lột vỏ ép lẩu, 
gọi là đầu tủ hợp dụng để trì Lệnh laàc. 
U21: Nguyên vân : thốt tiểu là bắt chơi đa không thể nịn đưac 


CÀI: Tra Kinh, tên sách, cơ 8 quyển, da Lục Vũ đm Đương soạn, nài về trà, từ khí 
cụ chế tra đến cách nấu trà, uang tra. 
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Sách Trà Kinh của Lục Vũ đời Đường chép : Người phương 
Nam có cây qua lô cũng giống như lá trà non mà nhụy đắng, làm 
cho nát ra pha trà mà uống thì suốt đêm không ngu. Ö Gian Châu 
và Quảng Châu người ta rất quý thứ này, hề có khách đến nhà, 
thì trước hết bày thứ này ra đãi khách. 

Đào Hoàng Cảnh (1) nói : "Minh Khê xủ sĩ cũng quý trọng 
thứ trà này". 

Lý Thì Trân (2) nói : "Cao lư không phải trà. Bỏ một miếng 
to vào binh thì thấy có mùi vị rất đáng, bỏ chút ít vào bình thì trái 
lại thấy cá mùi vị ngọt, ngậm mà nuốt thì hết đau ở họng". 

Nghiên Bác Tạp Chí chép : Lý Trọng Tân học sĩ nói : "Trà ở 
Giao Chỉ như rêu xanh, vị cay gát, gọi là đảng”. 


Những núi Am Thiền, Am Giới, Am Các ở huyện Ngọc 3m 
tỉnh Thanh Hóa đều sản xuất thứ trà đã» này, Cây trà này mọc 
liên tiếp che kháp rừng, người bổn thổ hái lá, làm cho nát ra, phơi 
khô trong bóng mát, nấu mà uống, tính nó [38b] hơi hàn, có thể 
làm cho mát tìm phối, giải khát và ngủ ngon. 


Hoa và nhụy càng tất nửa, có mùi huơng tự nhiên. 


Thôn ấy gọi là xã Vân Trai, giáp Bang Thượng chuyên nghiệp 
buôn bán thứ trà này, nhân đó tục goi là trà Bạng. 


Những loại trà sẵn xuất ở làng Đồng Lạc, huyện Kim Hoa, ỗ 
làng Lương Quy huyện Đông Ngạn, ở làng Chị Nê, huyện Mỹ 
Lương, ở làng Tuy Lai, làng Thuạng Lâm huyện Chương Đức, ở 


t1) Đảa Hoang Canh, người ở Mạt Lang đời Nam Bắc tiiểu, tự là Tháng Mình, 
đọc sách hang vạn quyền, giar về loại chữ tháo, chữ lệ, đánh đản, đánh cơ 
rát bay, thích đạo thuật, biết ấm dương, ngu hịunh, địa lý, y được, trong thơi 
Tẻ Cao Đe. làm Tá đệ điện trung tương quân, vào nước TArơng á án ở núi Câu 
Khúc, gọi la Hoa Dương Châu Nhắn. Trong thời voa Vũ Để được lấy lỄ vài 
ma khong ra, những việc lớn lao của triệu định đều phải hai ý kiến ông, lược 
ngươi ta gọi là Sơn Trung tẾ tướng (quan Tê tướng ð ấn trong núi). 

(2) Lv Thì Trần, người đất Sam Chấu đơi Minh, tự là Đóng Bích, ưa đọc sách, 
thích nhất là sách về Y học, co viết sách Bốn Thao Cương Mục, Kỳ Ninh Bat 
Mạch Khdúo, Tản Hồ Mach Hoc. 
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làng Lệ Mỹ, làng An Đạo huyện Phù Khang cũng là thứ thượng 
hạng. 


Đậu xanh sao sơ qua bỏ vào nước sôi, chốt lát cô rnàu thật 
xanh thì hương vị không kém gì thứ trà mới. 


Đó là thứ trà mà Tạ Tại Hàng người đời Minh đã khen là : 
Chỉ tạm thời để uống chút ít cho đỡ khát (1). Chỉ có nước hoa cúc 
thì hương vị hơn cả, thung dung ngồi uống một mình, tình thần 
[39a] thấy sáng khoái, có hứng thú thanh cao siêu dật thoát trấn. 


Sách Thế Bấn chép : Nghị Địch chế ra rượu, Giao biến ra ngũ 
vị (ngọt, chua, đẳng, cay, mạn). 


Chiến Quấc Sách chép : Bà phi của vua Vũ là Nghỉ Địch (2). 
làm rượu dãng lên vua Vũ. 


Sách Thuyết Van chép : Đỗ Khang (3) làm rượu. 

Nhưng sách Tố Vấn có nói đến rượu. Ấy là thời vua Hoàng 
Đế đã có rượu rồi. ' 

Bài Tu Phú (bài phú nói về rượu) của Trâu Dương đời Hán 
có đoạn như sau ; 


¡ 3š 3®. Œ AẤWỸ. thời 3 3$. HỆ ?? Œ 
~ %4 .iLjL/ #8. dài RE. 

N# 3® HÀ. t} £ 2È, H HZW. K9 Rín. 
RA xi t. 8 troA. 


(3 Vong mai giỏi khdf, trông rừng mai ở xa mà giải khát, Tao Tháo đem quản 
đi đánh giặc, quân sĩ đếu khát mã không có nước. Tào Tháo báo : "Phía truớc 
œ rừng mai to, nhiều trái ngọt ngọt, chua chua, có thể giải khát". Quán sĩ 
nghe nói đếu nhêu nước miếng. 

()) Mgh¡ Địch, bà phì của vua Vũ là Nghị Địch làm rượu dang lên. Vua Vũ uống 
khen ngon ben xã dần bà Nghì Địch, không uống rượu ngon nủa và bảo : 
“Đời sau tất có ngươi vì rượu mà mất nước” 

(ị Đỗ Khang, người đời Chú, lâm rượu rât giỏi. 
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Thanh giá cí tửa, trọc giả tỉ lẻ, Khuc (U) Tiêu khâu chỉ muạch, 
nhượng Dã Điền chỉ mễ. Lưu quang địch dịch (9) cam từ nỗ nễ (3). 


Lễ tửu by thành, lục từ ký bbái, tha khuông thá lộc, tát sưu 
(4), tái htru (5). Thú nhân đĩ tỉ hoạn, quán tử dĩ vị lễ, 


Dịch nghĩa : 

Rượu trong là tửu (rượu cay), rượu đục là lễ (rượu ngọt). Làm 
men bằng lúa mạch ở Tiêu Khảu, gầy rượu bàng nếp ở Dã Điển, 
(rượu cay) trong sáng long lanh, (rượu ngọt) ngọt và đục mùi vị 
đầi đào. 


Rượu ngọt rượu cay đã thanh. Bình xanh đã mở, lại gan, lại 
lọc, lại lược, lại mời. Người bình dân uống cho vui, người quân tử 
đùng làm lễ, 


Như vậy thì trước lúc chưa cố cách nấu rượu, phép làm ruợu 
của người xưa có thể biết được. 


{A9b] Sách Cư Gia Tát Dụng Tập làm trong khoảy,, nhà 
Tống, nhà Nguyên có phép nẫu rượu của Nam Phiên, tên phiền 
là A Lý Khất, không là rượu chua, rượu ngọt, rượu lạt và rượu 
mnùi vị bất chính đều đựng vào một cái bình, phía trên đạt lệch 
một cái bình không, hai miệng đối nhau. Trước hết làm một cái 
lỗ ở một bên cái bình không, tháp vào một ống tre làm cái mã. Ỏ 
dưới lại đặt một cái bình không nửa, miệng cái bình này tiếp lấy 
cái mỏ của ống tre trên. Ở ven miệng bình lấy mảnh sành tráng 
chen nhét cho kín, hoặc mảnh ngói cũng được. Lấy xơ giấy nhối 
với vải trét kín cho đầy độ bốn ngón tay, đạt vào trong eái nổi to 
mới ấy, rồi lấy xơ giấy với vôi trét cho đầy, chất vôi bị đốt thì cúng. 
(2) Dịch dịch, đáng cố màu sắc rang rỡ 
(3) Nãể nã, dõi dão. 

(4) Sưu, cái lồng để lược rượu. 
(5ã) Hưu, khuyên mời. 
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Lấy độ hai ba cân lửa than nấu ở ven bình khiến rượu trong 
bình sôi, bốc hơi lên cái bình không, theo cái ống tre, nhỏ giạt vào 
cát bình không. 

Rượu này màu [40a] rất trong trang không khác gì ¡+uớc 
trong. 

Cât như thế, thứ chua có mùi vị cay và ngọt, thử hạt có inÙt 
vị ngọt. 


Cất rượu bằng cách này có thể lãv đuợc một phần ba (772) 
rượu ngon. 

Với phép này, các thứ rượu nấu bằng đen sáp đều có thể cất 
được. 

Rượu của người xưa dùng đều gầy nên. chớ không có nấu để 
cất. 

Rượu cất bát đầu Lử nước Xiêm La, vào thời Nguyên bất đầu 
đưa vào Trung Quốc, tên phiên là Á lý khất. 

Sách Quảng Đâng Tân Ngữ luận về ruợu có nói : Lấy một thú 
nếp to nấu trong cái bình bàng thiếc, lược hem và cận ra, lấy chất 
nước lãm thành rượu, tính rất nóng, uống vào thì hịr tỳ cháy thận. 

Sách ấy lại nói : Phép nâu rượu bát đầu tù đời Nguyên. Co 
người Xiêm La lây thứ rượu cất pha vào thứ hương lạ gọi là ruợu 
A thích cat. 

Người nhà Nguyễn biết trọn phép nấu rượu của người Phiên 
Di. 

Tục nước Nam ta ngày nay lần rượu hoàn toàn đùng phép 
này. 


Thư [40b] rượu gọi là ướp men chỉ là rnột thứ rượu ngọt. 
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Sách Ấm Thiện Tiêu Đề chép : 
Rượu trong gọi nhưng ÑỆ 
Rượu đục gọi quyến ?. 
Rượu đậm gọi rbuần ñ}. 
Rượu lạt gọi ly ®. 
Rượu gầy hai lần gọi nại}. 
Rượu gầy một đêm gọi /ŠÄŠ. 
Rượu ngon gọi £ đồ, 
Rượu chưa lược gọi phôi Bà. 
Rượu màu hông gọi (hể #Ÿ (1) 
Rượu màu lục gọi 1n. 
Rượu màu trắng gọi ¿z&£. 


Sách Điển Gia Tạp Chiêm Thư chép : Tháng 9 sương xuống, 
nhà hàng rượu mỡ cửa buôn bán. Ngạn ngữ có câu : 
HH tỳ ®W H 
Sương tring bàng giải nghiệt. 
Nghĩa là : 
Tháng có sương có cam có cua. 
Câu này có thể đối với câu : 
W bR +, WU X 
Hoàng quất tho hà thính 
Nghĩa là : 
Mùa có quít vàng có còn rươi. 
Sách ấy lại nói : Đầu mùa Đông hòa dịu Ấm áp gọi là tháng 
10, tháng tiểu xuân, lại gọi là mùa phơi thóc, lúc ấy lúa đã chín, 
đúng là mùa nhà nông vui say nghỉ ngơi. 


(1) Thế, sách Tư Hơi giải thích là rượu trong. 
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Tô Đông Pha có cầu thơ : 
sp: ,iỆr ZIfC cm VSỊ VN: lo 
lo Ẩ HỆ # lá #4 
Nhat nich bao canh nám Eứ KẾ 
Töï thị tranh hoàng [41a] guưt lục th. 
Dịch nghĩa : 


Một năm canh đẹp anh nên nhớ, 
Hơm hết là lúc cam vàng quít xanh. 


Dịch thơ : 
Mọt nằm canh ấcp anh nen nhớ, 
Nhat lúc cam vàng với quất van). 

Vua Đuờng Thái Tông (627--649) sai sú giá đến nước Ma Yết 
Đà lấy cách thức làm đường, xuống chiếu cho các nhà làm đường 
ở Dương Châu ép mía lấy nước nấu đường đúng nhu cách thức 
ấy. Màu sắc và mùi vị đuùng chế ra ngon hơn đường Tây Vực. 
Đường cát (1) bát đầu có từ đấy. 

Trong niên hiệu Đại Lịch đời vua Đường Đại Tông (763--775: 
có vị Hòa thượng họ Trâu đến Toại Ninh, trú ngụ ở núi Tản Sơn 
vùng Tiểu Khê, dạy người đân họ Hoàng cách thức làm đường cát 
trắng (2). Đường phen (3) bắt đầu có từ đấy. 

Sách Đường Phấ của Hồng Mai đời Tổng chép : Mía có bốn 
màu : 

1) Hồng giá (mía hồng) chỉ dùng an sống. 

3) Phiến gi (mỉa thơm) sách Bốn Tháo gọi là địch gia (mía 
lau) có thế làm đường cát. 


(1) Sơ đường (sa, cát), đương cát mau ngà ngà 
3) Sương đường (sương, cô hột tin mau trắng như hột sương), đường cát trẮng. 
tì Bang đường (bang, nước đá, có khối cứng trong veo), đường phền. 
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3ì Tây giá tha Tây Vục) có thể làm đường cát trắng, màu 
lợt, người bản thổ không quý trọng lắm. 

4) Đã giá (mía Đối tuàu tía. mềm, mùi vị rất hậu chuyên 
dùng làm đường cát trang. 

Trong một hũ đường chế thành, phẩm chất [4tb] và màu sitc 
cũng có chỗ không đồng nhau. 

Về phẩm : 


~ Thứ chồng chất thành đồng nhu hòn giá sơn là thượng 
hạng. 


Thú đóng kết thành nhánh là hạng nhì. 
Thứ đóng như hò nhụ bồn là hang ba. 
~ Thủ đóng thành khối nhé là hạng tư. 

~ Thủ cạn như cát là hang chát. 


Về mẫu sÁc : 

~ Thứ màu tía là thượng hạng. 

— Thứ màu hổ phách sậm là hạng nhì. 

~ Thư màu vàng lợt là hạng ba. 

- Thú màu tráng lợt là hạng chót. 

Sách Mán Hộ Sẽ của người nhà Minh chép : Lây mật đường 
mía đem quêt cho vào hũ nâu thành đường đã, nấu một lần mủa 
cho khô thành đường cát trắng, nấu một lần nũa thì thành đường 
phen. 

Sách Thyên Nam Tạp Chí chép cách thúc làm đường cát 
trắng : Dùng nước tnía nâu thành đường đen, nấu nửa thành máu 
tráng, đập trứng ngỗng quảy vào khiến cận cáu đều nổi lên. 

Sách Quang Đông Tan Ngữ chếp ; Ngày nay thường dùng là 
thứ mía trắng trừ được chứng cách nhiệt (1! mía màu tía gọi là 


(1) Cách nhiệt (cách, (iếng đa năng ngắn cách ngực và bụng), chưng bênh ph. 
nhiệt ở niềng đa nang nằm ngàng khoảng giữa ngực và bụng 
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còn [43a] lần gữi tmía Cân Lôn) có thế dùng để chấp cánh tay gãy 
và xương gãy, mía thứ nhỏ mà khô gọi là ức giá tia tre), là địch 
giữ tmía lau), một thứ rnía mọc thành bụi nhu lau sậy, da cúng 
đất ngắn không thể an, chỉ đùng để ép lấy nước làm đường. 

Về mưa, thấng 2 mỗi năm, ghim cái gốc nghiêng nghiêng mà 
trồng. Gốc mía trồng nghiêng nghiêng thì nhiều tượt mọc lên, đợi 
mía ra tượt mới trồng thành cây. mỗi ngày về chiều thì lau phấn, 
lột bẹ, mía rmnới tươi tốt cao lớn. 


Vào tiết Đồng chí thì ép mía. Lúc ép mía, bậc thượng nông 
(phú nông), một người lànn một lo (1), bậc trung nồng nắm người 
làm một lồ, bậc ha nông thần nông) tin người làm một là lấy gỗ 
eãy lẻ chỉ (cây vai! làm hai cảây trục. Hai cây thạc đạt kể nh: u như 
để xay, bề cao và bể lớn đều ba bốn thước. Giỏa hai cây trục có 
chùa một kẽ hở trống để đút cây mía vào. Ba con bò tháng vào cái 
cần đài, kéo chạy chúng quanh để xoay chuyển hai cái trục thì 
nước ma tuôn ra được lược vào cái mã, chảy xuống thùng rối 
sau mới được nâu thănh đường. 


Thứ đục I43b] và đen gọi là đương rmếng đen, thứ trong và 
vàng gọi là đường miếng vàng, thú tam thanh gọi là đường cát 
đó, thú song thanh gọi là đường cất trắng. 

Sách Tà nyết Lĩnh chép Ô Điền Tây (phía tây tỉnh Vân Na) 
có nhiều mật, cho nên cau, hương phụ, cam, mộc qua (trái đu đủ), 
huơng truyền, mai, lý (trái mận), xuyên khung, dưa, ca, phần 
nhiều được người ta giảm mật để đãi khách. 


Tục ngày này có rất nhiều thú mứt giẩm mật, nhưng người 
ta chưa có lẫy cau, huơng phụ, xuyên khung làm mứt. 


Sách Lễ Ký chép : Khi công tước thết tiệc các quan đại thần, 
vạc và mâm thớt đã đua vào rồi, đầu bếp từ phòng phía Đồng trao 


(1) Nguyên van :8ttra cac tự điện đều không có chứ nay, Nghiêm việc ke ở đáy, 
chung tải Lam địch Tà 2 nâu đuang, có lề cùng khong sai. 
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cho rnnón nước tương (làm bàng thịt), công tước đích thần hày lấy, 
bởi vì món nước tương là ryên chủ vếu. Nay ở Trung Quốc yến tiệc 
cũng như thế. Chủ nhân đờ lấy món nước tương của đầu bếp bưng 
ra và đạt vào tiệc. 


[43a] Món gói rối đem chưng gọi là bánh (bín”). Bánh có để 
re (»ừng tức hồ mai: gọi là hã hính (bánh mê). 


Lấy bột gao nhối với nước rồi hấp chín gọi là casÄ#(bánh bằng 
bột). 


Nán cục bột có góc rối hấp chín gọi là tống‡šÌã giác thứ 
lỊ #'bật nếp cô góc). 


Lư Tuần (1) nuớc Tần tạng cho Lưu Dụ (23) món bánh ích rrí, 
tưởng cũng như loại bánh theo tục ngày nay có để vào thảo quả 
và hồi hương. 


Sách Chư Lục chép : Bánh giớc thứ bát đầu có từ trong niền 
hiệu Thiên Bảo (742-756) đời vua Đường Huyền Tông. Các cung 
nhân giỡn chơi lây cây giác cưng (cung bằng sừng) nhỏ bắn bánh, 
bán trúng thì được ân, cho nên gọi là giác tha. 


Nghi ngờ rằng lúc bây giờ người ta gá ép câu chuyện cho phù 
hợp với tên bánh. 


(1) ư Tuần, người đơi Tán, tự là Vu Tiên, lúc trẻ tên Ìa Nguyên Long, viết chữ 
tháo chữ lệ rất khéo, đánh cơ rất tài, cười em gái của Tôn An, Khi Tôn An 
làm loan, Lư Tuần ở trong bạn than truu: Sau khi Tan An chết, hệ đang tôn 
Lư Tuần làm chúa. Trong niên hiệu Nghĩa Hy, Lưu Dụ đánh Mö Dụng Siêu, 
Lưu Tuần thủa hư tiến ra, buc hàm Kiên Khang, về sau bị Lưu Dụ đánh lưi 
phải trầm mình ma chết. 

(2) Lưu Du, người ở Banh Thành thời Tông Vũ Đế Nam Triều tự Ìà Đức Hung, 
lúc đầu làm quan cho nhà Tân, lan: Hạ Bì Thái thu, thang Bành Thành nội 
sử. Khi Hoàn Huyễn soán ngói nha Tan, Lưu Dụ khởi bình đẹp vên, rước An 
Đe trở về phục hưng nha Tan, được phong Tông cóng, lại dẹp các nước Nam 
Vên, Hau Yên, Thục và Hau Tần Trong niên hiệu Nghìa Hy thư 14, Luu Dụ 
thí vua An Đế, lập Cung Đế, được phong Tăn vương, được ban Cứu tích, được 
nhường ngòi lên làm vue À, lày quốc hiệu la Tống, phê Cung Đế làm Linh Làng 
Vương, năm sau lại thí vua Cung Đề, ở ngói được bạ nám, tên thuy )ä Vũ, 
miếu hiệu la Cao Tổ 
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Sách Chư Lễ có câu : Cung bỳ tú dĩ thụ hái nhân {RE ƑEA 
*¿RA^. — (= Bát kiến đua cho chức quan giữ việc làm mắm). 

Kỹ tử M© ƒ là con kiến. 

Nay bốn châu ở Cao Bàng có tục đến tiết tháng ba, kiến 
thường làm ố trên cây và trên tre, người ta đi bắt kiến làm bánh 
gọi là bánh tiết Thanh Minh. 

[43b] Tiết Hàn Thục túc lš tiết an đồ nguội. 

Sách Bấn Thứo có nói đến ấn đầu thương, lại gọi là tín tứ U. 

Chủ thích - Nói là lấy bột nếp hòa với bột mì làm bánh chiên 
trong đầu me (dầu vùng) xong thì bỏ đường vào mà âm, Lại nói là 
bộ chút rnuối rồi nắn thành hình chiếc vong, chiếc xuyến rồi chiên 
với dầu nhã an. 

Đường thì tthơ Đường! có cầu : 

ah j3 BH HỈ W@ 7 
Bieli dụ tÌCH vn! nọu hoat HH, 
Nghĩa là : 

Dầu xanh biếc chiên ra thú bánh màu vàng đậm mềm dẻo. 

Tc nay người ta gọi là ngưựo bính (bánh rang) chớ không phải 
phù thúy hính (bánh trôi nước). 

Những thú bánh ấy hoàn toàn vì Giới Tủ Thôi bị thiêu mà 
làm ra. 

Nhân đân vùng Tỉnh Phần làm san nhũng thứ bánh ấy đề 
đến tháng ba cá nhà đếu an, sốt ngày không nhôm lựa, cho nên 
gọi là Hàn thực (bàn, lạnh: 0c, an, đỗ an), 

Lâm Hãng đời Tống nói : ˆNguứi đất Mãn lây bột nếp hòn với 
hột mì chiên bằng đầu bỏ đường vào mà ăn, có thể để dành hơn 
một tháng là để dùng vao lúc cấm nhóm lửa”. 


(11 Tưn tư, banh vang lâm hàng hạt nếp hoa với bót snì, chiến với đầu, 
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Sách Thực Trứn Lục cô cầu : 


Eí (uc so ỦỊ TT À7 - 


ban 
Kim Lang hẳn cụ tuốc k1 đọng thích lẺ nhàm 


Nghĩa là : 


Cỗ đỗ nguội an ở Kim Lang làm kinh động đến ngu ở xa 


ngàn đậm. 


Đó là nói cho quá sự khéo léo về làm bánh. 
1 : 


Tục nước Nam trọng [44a] nhất bánh trôi nước (phù thủy 
bính), mỗi nam cú ngày rùng bí tháng bà thì làm bánh ấy. 


Người Tàu cũng làm bánh ấy, gọi là bánh thủy đoàn cbành 


tròn trong nuớc). 


Xem xét sách Sơ Thực Phố của Trần Đạt Tâu có nói đến bánh 


thúy đoàn tbánh trôi nước). 


Chú thích : Bao tron bàng bột nếp ngâm trong nuớc đường 


thơm ngát. 


Có bài tần về bánh /búv đoàn (bánh trôi nước) nhu sau : 


BH 8 Tà 
1, LÀi Th m 
\ ĐA, . ÚK 
ø  W 4L @ 
1) Đoan đoàn nọa ĐÌvÐ, 
5) Điícm đích “#—d vương (1). 
3) Dực dĩ trầm thhÁ 


4) Thanh cam: thái HUƠNG., 


(1) Giá sưang (ørg, tá, sướng, eõ tưng hột nho macu trắng như hột sương), đường 


cat tráng lam bang tran 
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Dịch nghĩa : 
1) Bánh ngọt bằng nếp hình trồn tròn. 
2: Bö vào đường cát trắng vào. 
3) Ngàm chìm trong nuớc. 
4! Ngọt thanh lại thơnn tho. 


Dịch thơ : 
Bánh trôn bằng họt nếp. 
Đường cát trắng them vào. 
Xin lại vo trong Hước 
ThơIh to lại ngọt "ào. 
Sách Trung Quỹ Lục Lại có một cách làm bánh trôi nước : Lấy 


đường cát hòa với bột đậu xanh, ở ngoài lấy bột nếp sông bao lại 
thành cái bánh to, hấp bàng nuớc sôi hay nấu cùng được. 


Nước Nam ta, ở tổng La Phù huyện Thượng Phúc, nhân đán 
quen làm món cơm khô ngào trật đường, chọn giống nếp tốt. trũ 
làu độ hai ba nam, cho vào nội grt mà rang, vỏ Lrấu thoát và mà 
hột nếp không nổ thô như con nhộng, rưới đuờng hoạc đuờng cát 
trắng ngào thành cơm. vất ngọt và mềnn có thế [44b] làm cốm. 


Xã Phụ Chính huyện Chuưng Đúc cũng có truyền nghề này. 


Sách Uyên Giam Loai Hàm chép : Vua Hoàng Để đuợc sách 
Hà Đô (1), đọc ca ngày đêm, mới sai ông Lực Mục (2) hái lấy hột 
trái cây chế ra chất đầu, lây bông gòn làm tím thành cây đen, ban 
đêm đết lên để đọc sách. Dầu bát đầu có tù đấy. 


————==r.......ann 

t19ì Hài Đó, khi Phúc Hvy lam vua. có eon long mã xuất hiện ớ sàng Hoàng Hà có 
mang theo bức đố Vưa Phục Ñv hen theo đó về rà 82? quớ? 

(2) Lực Mục, bê tái của vua Hoàng Đề. Vúũa Hang Đề nan chiên bao thầy mặt 
người cám cây nê nâng ngắn quản (30 dín là Ï guấn la đuổi muốn bẩy dê 
Vụa tình đầy nghiêm: răng . ` Củn eav nà ngàn quản là người có súc manh 
lạ thường. đuối muốn bấy đề là ngụ có thể chân dan Vua nhân đo tìm 
đuac ông Lực Mục va cho lan tuông quân. 
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Sách Quang Đông Tan Ngữ chếp : Người Quảng Châu lây 
cành đậu sơn (1), rang nhiều thì thành cát, rang Ít thì thành nước. 


Lấy cát giảm lưn bánh giác thú (bánh bột nếp có góc! thì 
trong sáng trơn mướt trà thơnn ngọn. 


Lấy nước giản g1ạt áo thì màu sác trở thành tuơi đẹp. 


Nay tục nuớc Nam ta lấy cây mẽ, cây sơ, cây ba đậu tiêu đem 
đốt, lấy tro bỏ vào trong hù, ngàm lâu mấy tháng, gan bo {4ãa] 
cạn đơ ra, dùng giây lược lấy nước trong, ngâm nếp trong một đênn 
để làm bánh, dùng lá gói lại cột buộc tử tế rồi đem nấu, mùi vị rất 
thơm tho. 


Nếu lúc nâu lấy mang tre bố vào thì bánh thành màu hồng 
trong trẻo tỉnh khiết đễ thương. 


Sách Giới Am Mạn Hút có bài thơ nấu cháo nhụ sau : 


# tt  Ñ 


1) Chu phạn hà như chư chi lượng. 
2) Hádo đồng HÌt nhị tr thương lượng. 
3) Nhat tháng khá tác tí thàng dụng, 
4) Tam nhật kliam ví lục nhạt lượng 


t1ì am, chất tran và man ở trang đất dụng đề giát ao (d cai). 
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%) Hữu khach chỉ tr ưêm thức bảa 

6) Vỏ triển bat tất vấn canh thang. 

7) Mạc ngọn đạm bạc thiếu fú vị 

8) Đạm bạc chỉ trung P VỆ HƯỚNE. 
Dịch nghĩa : 

1) Nấu cơm sao hơn nấu cháo ? 

2) Nên thương lượng tỉ mỉ với con gái và trẻ con. 

3) Một thưng cơm cá thể làm ra bốn thưng cháo. 

4) Ba ngày cơm làm nổi sáu ngày cháo. 

5) Có khách chỉ cần thêm nước và lửa. 

6) Không tiền thì bất tất phái đòi canh. 

7) Chớ nói đạm bạc thì ít mùi vị ngon. 

8) Trong món đạm bạc ấy mùi vị ngon thấy lâu dải. 

Về Thanh Tính Phạn (1), sách Sơn Gia Thanh Củng của 
Lâm Hồng chép : Theo sách Bẩn Thdo, cây nam chúc mộc nay gọi 
là cây hếc phạn (cây carmn đen) tức là cây thanh (45b] trnh. hát 
cành lá giả lây nước ngâm gạo nấu cơm, đem phơi kh. Hột cơm 
cứng màu xanh biếc, người ta ăn vào thì nhan sắc đẹp đẽ và sống 
lâu. 

Sách Man Khê Tùng Tiếu chép : Ở Ngũ Khê có món canh hất 
nại, lấy ruột và đồ lòng bò dê rửa sơ qua đem nấu canh đãi khách, 
hồi không tới gần được, nhưng án xong rối thì thấy thích lắm. 

HoácÏf là món canh thịt. 

Vương Dật (2) nói : "Món án nước có rau gọi là canh Ê, 
không có rau gọi là hod‹:ÑÊ ". 


(11 Cơm nấu với nước cây thanh tỉnh. 


(2) Vương Dát, ngươi ở đất Nghị Thành đời Đông Hán, tự Ìà Thúc Sứ, trong thời 
vua Thuận Để lạm quan Thị trung, có soạn sách Sở Từ Chương Củ. 
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Đách Giao Cháu Ký chép : Quan Thái thú quận Cứu Chản là 
Đàa Hoàng (1) xây thành ở quận, bát được trong hang đất một 
con vật màu trắng, hình trạng giống như con nhộng, không có 
đầu, đài mấy mươi †]›rớc, to hơn mười ôm, nó cử động nhưng nhục, 
khâng ai biết nó là con gì. Mố bụng nó ra thì thấy có thịt, giồng 
như lớp mỡ heo, ben lẤy nấu canh rất thơm ngon. 

Đào Hoàng an một chén, còn bao nhiêu thì {468} ba quân an 
hết. 

Đó là món canh mà sách Bạch Trạch Đả gọi là phong thực đa 
hực Lần nhiều thì nhiều sức khỏe). 

Sách Quan Tư chép : Tế Hoàn Công đánh rợ Sơn Nhung, lấy 
về được giống những thúc tđầu của rợ Nhung), và cây đồng thông 
(cây hành mùa Đông) đem ban bố ra kháp thiên hạ. 

Quách Phác (2) nói : "Nhung thúc” là giống đậu to, tức là 
piống đậu tàng (đầu nành) dùng làm đâu hũ làm tương. 

Sách Bốn Thưa nói nhụng thúc là giông đậu xanh nhỏ họt là 
không phải. 

Đậu to có hai giống : đậu vàng và đạu đen. Đậu thúc khác 
với đậu xanh. Lục đậu tức là "hanh đậu (đậu xanh). 


(Ủ Đảo Hoàng, người đất Mạc Lang đời Tân, tự la Thê Anh, lúc đầu làm quan 
cho nước Ngã với chưc Giao châu Thư sử, có mưu lược, ưa chủ cập ngươi bin 
kho, được lòng người Tón Hạo nước Ngõ đầu hang nha Tân viết sắc chỉ Đào 
Hoàng bão hãy quy thuận nhà Tân, Đao Hoàng tuên nước miắt khóc nước 
Ngỏ máy ngày, rồi sai sử đem Ẩn về lạc Dưmng. Tản Vũ Đề xuống chiêu phục 
nguyên chức cho Đàn Haàng và nhòng cho Đán Hoàng tước [yên lắng hầu 
Đào TÍoàng trấn giữ phuơng Nam: 3Ø nam: Đến khi ông mất, c1 Giao Châu 
đều khoe như khoe tang chà te vay 

12) Quách Phác. người đất Văn HỆ dứi Tân, học rộng, có CÀI cao, thích có văn ky 
tụ, đứng đầu Đông Tan về tụ phú, lại gioi về am đương, lịch taan, ngũ hành, 
bốc phè. lại giải chuyên tai trừ họa Trong thơ vua Nguyên Đế, ảng Ì5i bÀ: 
Giang Phú và bài Nam Giuo Phụ, \m văn hung VÌ, vụa đọc phán khen tyuơn, 
triệu ông vao lâm chúc Trứ tíc tá lạng. Vụa Nguyên Để bảng, ong lãi. cơ 
tang me, xin tử chức, Trang thơi vua Minh Đế, Vương Đến khơi loạn. ong 
lam chức Ky Thất. Vương Đón mưu nghịch, đến ống xem bởi, Ông bói ra đại 
hung Vương Đơn nơi giận chem õng chết. Ông có soạn những sách Động 
Lâm, Tán Làm, Bóc Vơn, Nhì Nhà Chu, Sơn Hai Kính Chu, Muc Thiên Tu 
Truyền Chú, Sơ Từ Chủ, Tu Hư Thuông Làm Phú Chú 
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Sách Thiên Trung Ky chép : Đậu có hai thú : Đầu to và đầu 
nhỏ. 7H bUà đậu tá. Đáp Ä là đâu nhề mọc thành nhóm hành 
bụi). Võ trái đậu gọi là grap® . lá đâu gọi haác ïŸ. Cây đâu gọi ky 
T (cơ). 

Lại cố thú ruọc thành dây leo, có nhiều giống, đêu là thuộc 
loài ngũ cốc. 

Sách Bẩn Thưa chếp : Phép làm đậu hủ bát đầu có từ Hoài 
Nam Vương Lưu An (1). 


[4b] Một giống đâu xanh, miến Nam miền Bác đều sẵn xuất 
nhiều, người ta hoặc xi, lược lày bật, hoặc ngắm nước cho lền 
mầm thành giá an như rau, hoạc nấu cháo nâu cơm đều ngon cả. 

Trong sách Chu Tã, củu cốc (chín thứ hệt để an) được chú 
thích là : 

1) 7c f⁄(thú húa cáo, cây đài đến hơn một trượng, là giếng 
lúa chín sớm nhãt). 

2) Thuật fL( một thú lúa nếp nhiều nhựa đính). 

3ì Thứ Ê(nếp nhiều nhựa đỉnh, thường dùng để làm rượu 
hay xay thành hột để làm hánh !. 

4) Đạo Í2(lúa đề, một thứ lúa na ruộng có nuớc, niệt nam 


chín hai mùn '. 


5) Mfaf4(me, vùng, cá hai thứ : tráng và đen — Cũng gọi là 
hồ ma!. 


6) Đức đáu ö (thứ đâu toì, 
7ì Tiểu đâu *Ì`'† (thứ đậu nhà). 


(€1: Đưu An, cháu nội của vàaa Han Cao Đề, được phong Hoài Nau Vương, thích 
đọc sách. đánh đạn, làm văn. Và Để thịch văn nghệ cha nên vất trọng Lưu 
An, xuống chiếu cho Lưu An làm Ủy Tơo Phư., Buổi sang nhạn chiếu, buổi 
chiều đảng lên Ông thương vơi tần khách và phương zì lam 21 thiến Nói 
Kinh, lại đó 8 quyền nói về các thuật của thần tiên Về sau ông mưu nghịch, 
việc bí phát giác phải tự sát 
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8) Đại mạch &'®#* (lúa mì thứ hột có lông đài, chuyên dùng 
để nấu cơn, thân cây dùng để đan mũ). 


9) Tiếu mạch :©}3* đúa mì, thứ hột không có lông dài, nhiều 
phấn, xay ra bột mì để làm bánh, làm tuơng!). 


Ngữ cốc (nam thứ hột để an) được chú thích là : 
1) Ma ltme) 

2) Thú Êtnếp) 

3) Tác fŠ(lúa gạo) 

4) Mạch ®*(lúa mì) 

5) Đậu 1! (các thứ đậu). 


Sách Bấn Thána Chủ chép : Thứ, tác. đạo, lương, hàa, ma, 
thúc, mạch, đó là tám thứ hột để an, thói tục còn chưa phần biệt 
được. 


Sách Vạf 1y Luận của Duơng Tuyển đời Tân chép : 

1) Lương Ê (úóa! là tên chung của thủ (nếp) và tắc (gạo). 
2) Đạo‡Ã]ã tên chung của giống khái. 

3) Thu đÓá tên chung các giống đậu. 


Ba thứ cốc này, mỗi thú có 20 giống, được cả thảy là 60 
(=3x 20! giống. 


Rau và trái cây, mỗi thứ có 20 giống, được ca thẩy là 40 
(= 2x 2Ô! giống. 


Ba thú cốc và rau trái cây cộng chung được 100 giống 
(6O + 40 = 1001) gọi là bách cốc. 


[47a] Sách Tê Dân Yếu Thuời (1ì chép : Phàm là hột cốc để 


(11 Tế Dân Yếu Thuaát, tên sách, có 10 quyên, do Giá Tư Hiệp đời Hậu Nguy 
soạn, có 82 thiên. khởi đầu nói vê việc cay cấy làm truông, cuỗi eđùng ni xé 
Việc mát ttuốl 
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ăn thì thứ đậu xanh đậu nhỏ là thượng hạng, nếp mẻ (vùng) là 
hạng nhì, vu tỉnh (củ cải) và đậu to là hạng chót, đều gợi chung 
là cốc. 


Luận thuyết về nghề nâng của các nhà nho đời Minh rất hay. 
Luận về cấy ra thì nói rằng : Xua cái cũ mà lấy cái mới, khí giao 
hợp chất chứa đổi dào thì thoát thai, được phần tỉnh tủy để rung 
cái cũ đổi thay cái mới rnà hóa sinh. 


Nhưng sách 7€ Đán Yếu Thuật chếp : Hột giống đã lên bảy 
tám tấc liền nhổ lên mà cấy xuống tở chỗ khác). 


Lai cá một phép nửa : Rửa gạn cho sạch hột giếng, ngâm nước 
ba đêm, lược ra, lấy cô bọc lại, trừ bà đâm, mầm lên được bá phần, 
đem ném xuống nuớc, đât đã cày bừa chín chấn, một mẫu cây ba 
tháng thác. Lúa mạ lần lần lớn lên thì phải nhố có, tháo nước ra, 
phơi gốc lúa cho bền vũng, liệu trời nắng hạn tưới nước mà [47b] 
thái. Như thế cũng không cần phải cấy mạ. 


Sách Bấn Tháo chép lời của Lý Thời Trân rằng : "Đời xưa ch: 
gieo hột giống thì thành ruộng lúa. Đời nay mọi nơi đều nhỗ mạ 
lên rồi cấy xuống chỗ khác”. 


Sách Tệ Dân Yếu Thuật chép cách thức làm cho ruộng được 
tết : Truớc hết trồng đậu xanh, kế đến trồng đậu nhà và mề (bởng), 
Các loại này đều phải trồng vào tháng sáu, đến tháng bảy, tháng 
tám (thu góp xong hoa lợi mùa màng) thì cày úp xuống làm mùa 
lúa Xuân. Như thế thì mỗi mẫu ruộng thu được 10 thạch lúa, Bón 
phân hàng cách này cũng tốt như hán phân tằm và phân người. 


Sách này lại chép : Nam não có tháng nhuận thì tiết khí đây 
đận, phải làm ruộng trễ. 


Nhưng đại để làm ruộng sớm thì hoa lợi nhiều bội phần hơn 
làm ruộng trễ, 
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Năm thứ hột đại khái trông vào thượng tuần thì thu dược 


trọn vẹn (hoa lợi), trắng vào trung tuần thì thu được trung bình, 
trồng vào hạ tuần thì thu được hạng chót. Điều. này cũng phải 
biết. 


Sách Uyên Giảm Laøi Hàm chép : 


- Cếc*tlà tên chung cúa bàng tram thú thác. 


Trồng lúa thóe gọi là giá, 


Thu gốp lúa thóc gọi là sắc ŸŠ 


t 


Gié lúa (4Äa] gọi là hòa &. 


Xãi là bằng lúa thủ Ê tnếp. 


Tác fX(gao! cũng là thứ Ấ(nếp:. 
~ Gié lúa giống như bông lau, nhưng hột gao có thế an được. 


Đào Dyên Minh (1) nghe tiếng nuớc trong ruộng chảy, chòng 


gậy nghe hãi lâu và than rằng : 


"Hàa đạo đĩ tú, thúy súc nhiệm nhàn, thái phầu bung khám, 


nhật tấy kình cúc" KÍiC,#. F0,EAÁ.0†¿1$, -7LAl*} 
= Lúa nếp đã trổ bóng, màu xanh biếc nhiễm lòng người, đúng 


lú 


d}A 
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c phanh hày làng dạ, rửa sích hết gai góc trong lòng. 


Đàa Tiêm, người ở Sài Tang, đất Bình Dương đi Tàn, tư là Uyèn Minh, hoạc 


mỏi ông tên là Uyên Minh, tự là Nguyên Lượng, hoặc nói tên óng là Nguyễn 
Lượng, tư la Than Minh, chí thú cao khiết, không bat đanh lợi, thơ của ong 
đạm nhã, văn của ông siêu việt, ni đầu làm chuc Chau Tế tưu, sau làm 
Bảnh trach lĩnh, là quan được hơn Bồ ngày, đến cuối năm, trên quận sai viên 
Đốc bưu đến huyện, chức ]at xin ông ăn tac chỉnh tế ra tiếp kiến Ông hảo 

; “Ta há vì năm đấu gạo mã phải khum gầy lưng đón tiếp thằng con tra trong 
làng 3 ?". Liên ngay ấy, ông trả Ấn tử quan, lầm bài phủ tQuy Khư Lai Từ để 
tỏ ý mình, óng an bản lạc đạo, (Yy thơ rượu lâm vui. Cuối niên hiệu Nghĩa 
Hy, đuợc vời ra làm Trứ tác lang, ong khang ra. Trong đầu niên hiệu Nguyên 
Gia, ảng mắt, người đời gọi ảng la Tĩnh Tiết tiến sinh, Sách của ông để lại 
có Đưo Uyên Minh Tạp. 


lÈ JẨ 


Ông có câu thơ : 
Eg k 
TÔ đị 


R8 AN 4 
Bình 1rủ giao viền phong 
Lương địch dipc hoài tần. 
Dịch nghĩa : 
Ruộng bằng gió xa thối qua thấi lại, 
Ruộng tốt cũng muốn đổi mới. 
Dịch tho : 
Nương bằng qua lại gió va, 
A{ột Vìng LưỌng tôi Hôn ra mỏi đều. 
Thì tâm tình của ông có thế tưởng tượng mà hiểu đuợc. 
Sách Thông Giám của Ôn Công (Tư Mã Quang) chép : Quân 
nhà Đương vây Lạc Duơng, trong thành gạo lứt (khang, hộ?) 


khòng đủ để an. 
Chủ thích : Mạnh Khang nỗi : "Hải, mạch bhang trung hất 
phó giá. ÿL EU xaY  ” = Hậột, là hột gạo chưa vỡ (còn nguyên ) 


trong lớp vỏ trấu. 
Tấn Thuớc nói : "Hội, am hội. Kính su nhân 0‡ tha Hết 0ì bột 
l #ktt  = Chủ hột, đọc hột. Người ở 
kinh đỏ gọi tấm to là hột đầu. 
Nay tục nước Nam ta gọi hột gạo là hộ?, gốc từ đấy. 


Sách Chư Lễ chép : Chức phương thị giú bản đồ trong thiên 
hạ, phân biệt số mục chín thứ thóc của nước nhỏ nước to đồ thành 


và đồng nội [4Rb]. 
~ Nước ở vùng Dương Châu và Kinh Châu chỉ trồng lúa đạo 


(nếp). 
~ Dự Châu và Tĩnh Châu thích hợp cho năm thứ thác. 
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~ Thanh Châu thích hợp cho lúa đạo, lúa mạch. 

- Duyễn Châu thích hợp cho bấn thứ thác. 

~ Ung Châu và Ký Châu thích hợp cho lúa £h1 (nếp), lúa tđc 
(gao). 

— Ư Châu thích hợp cho ba thứ thóc. 

Phạm Tử tính chung rà nói : "Ngũ cốc là sinh mệnh của 
muôn đân, vật quý bấu quan trọng của quốc giá, 

— Phương Đông nhiều lúa đạo, lúa thư, 

— Phương Bắc nhiều đậu. 

~ Trung ương nhiều lúa hòa. 

- Phương Nam nhiều lúa thứ. 

- Phương Tây nhiều me. 

Sự thích nghỉ của năm phương đều có chỗ cao chỗ thấp. 

Chỗ cao mà nóng thì có nhiều đậu. 

Chỗ phẳng mà lạnh thì nhiều ngũ cốc.” 

Sách Tố Vấn chép : Nam thú quả (trái cây) trợ giúp vào là : 
lý (trái mận), đảo (trái đào?, hạnh (trái hạnh), /4/ (trái lật), táo 
(trái táo). 

Sách Chiêm Thư chép : Muốn rõ việc thu góp ngủ cốc được 
mùa hay không hãy xem sự thịnh suy của ngũ quá thì biết - 

~ Trái lý chủ về thứ đậu nhỏ. 

~ Trái hạnh chủ về thứ lúa đại mạch. 

~ Trái đào [4a] chủ về lúa tiểu mạch. 

— Trái lật chu vẻ lúa đạo. 

~ Trái táo chủ về lúa hòa. 

Ngũ quả (nam thứ trái) mà đồi đão thì ngũ cốc cũng đổi đào, 
ngũ qua mà ít kém thì ngũ cốc cũng ít kém. 
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Ấy là trái cây và lúa thóc do khí hậu cam ứng nhau và có 
quan hệ đến nông nghiệp. 

Tục ngày nay bảo : Trái yêm la (L mà đối dào thì ng cấc 
thất mùa. Trãi yêm la ít kếm thì ngũ cốc được mùa. 

Việc ứng hợp rất linh nghiệm nhưng trải ngược với nam thư 
trái cây kể trên. 

Sách Thành Trai Tạp Ký chép : Yêm la tên riêng của một 
loại trái cây, hình đáng giống trái đào. 

Sách Nhất Thống chí chép : Trái yêm la tục gọi là trái hương 
cái là ngon nhất trong các loài trái cây sản xuất. ở Tây Vục. Nước 
An Nam cũng có loại trái này. 

Sách Giới Am Mạn Bút chép : Hễ bông lúa đạo (nếp) trắng 
mà cánh ít thì gạo giá rẻ, hễ bông lúa đạo cánh nhiều mà màu 
vàng thì gạo giá dất. : 

Thôi tục có câu : Hoa bạc gạo rẻ, hoa vàng gạo đát. 

{498b] Về báp (ngọc Thục Thủ) sách Bấn Tháo chép : Giống 
như cây ý đi (cây bo bo), cây cao ba bốn thước, lòng cây mọc ra 
một cái bông, bông này mọc lên râu tráng, bông tách ra, hột chỉ 
chít gom lại màu vàng trắng trắng. Hột có thế rang mà an. Rang 
thì hột nổ như rang nếp. Ăn nổ này thì điều trung khai vị (điều 
hòa nội tạng và làm cho biết ân ngon). 

Hột này nước Nam gọi là lúa ngô (bấp). 

Người ta lấy dao xoi đất rải hệt mà trông. 

Từ đầu niên hiệu Khang Hy (1662-1723) nhà Thanh, Trần 
Thế Vinh người ở huyện Tiên Phong thuộc lộ Sơn Tây, đi sú mới 
bát đầu được thứ giống lúa ngô này đem về nước. Cả một lộ Sơn 
Tây nhờ thứ lúa ngõ này làm lương thực. Con trẻ án lúa ngô nhiều 
có thể đẩy ruột. 


(1) Yâm la, trái xoài. 


Lúa ngô ở Nghệ Án phần nhiều là giống tráng, ở Lạng Sơn 
thì cá đú nam màu. 


Đến như giông thục thứ, cây cao như cây lau, bông to như 
bông chối, hột như hột tiêu, mầu hồng đen, màu vàng đỗ thì gợi 
là cao lương rất nhiều ở tính Sơn Đăng (Trung Quốc), và vùng 
Lạng Sơn, Thái Nguyên nuớc ta cũng [50a] có. Người ta gọi là lúa 
mộc mạch. 


Sách Bốn Thứo phân biệt lương và túc (thóc) làm hai giống. 


Lý Thời Trần lại nói : "Lương tức là túc. Thứ bông to, lông 
dài, hột lớn là lương. Thứ bâng nho, lông ngắn, hột bé là túc. Thân 
cây lương và thân cây túc đều giống như cỗ mao (có tranh), có đến 
mấy mươi giếng, có màu đỏ, riàu vàng, màu trang, màu đen. 

Nay nước ta chỉ có ba thứ : hoàng lương, bạch lương và xích 
lương (lương, nguời nước ta gọi là hột kê). 

Trồng lương (hột kê) thì tháng hai gieo hột giống, thắng tì 
thu lấy hột. 


Tôi đã từng đi qua tỉnh Sơn Đăng bên Trung Quốc, dọc đường 
thấy có bán bánh nhỏ bảng bột gạo, ở trên có phủ lớp táo nhục 
(thịt trái táo) và nhân hột dưa, xem thú bánh bàng bột gạo này 
hơi giống như kê vàng ở quê nhà. 

Sách Bấn Thda cho tiểu mề là toc mễ. 


Sách Sơ Học Ky dẫn sách Chu Lễ có chép : Vua Hoàng Để bắt 
đầu hấp gạo làm cơm, nấu gạo làm cháo. 


Phó Huyễn (1) [50h ) khen cơm ngon có nói cầu : 


(1) Phó Huyền, người ở Nê Dương đất Bác Địa đời Tần, tự la Hưu Dịch, lục bé 
mìỗ cói ngheo khó, tính cương cương, học rộng. hay viết văn, trong thời vua 
Vũ Đế, sàm giam chức, Mỗi lần tấu sự hạch tội, ông cắm bạch gian, sưa ngay 
ngắn trâm đại ngồi chờ cho đến sáng. Bọn gian ninh đều khiềp phục. 
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"Mạnh Đông (1) hương cạnh (21, thương hú (31 caa hương, 
Trường An Thành Đã húu điền cao du, quyết đao hình huang, 
phạn như ngưng chỉ” sà tắt, LÉEK' È, kx KĂU Íí ẤM, 
{3% &. 0u lodtfiH = Tháng mười thì có gạo haơng 
canh (gao tẻ thơm, thú không có nhụa), tháng bấy thì có gạo cao 
lương, Trường An và Thành Đô có ruộng mầu mỡ, nếp đạo thơm 
tho, em như mỡ đông. 


Tào Phi (4) nước Ngụy nói : "Vùng Giang Biểu chỉ có đất 
Trường Sa có nhiều gao ngon, nhưng làm sao sánh được với gạo 
thượng canh (gạo tế thứ Chương hạng) ở Tân Thành. Khi nếp đạo 
mọc lên, gió thối năm đậm còn nghe thơm”. 


Sách Cố Kim Chủ chép : Niên hiệu Diên Quang thư 2 (123), 
đời vua Hán An Đế, lúa tốt mọc ø Cứu Chân, 150 gốc mà được 768 
hồng. 


Cứu Chân tức nay là Thanh Háa. 


Sách Bấn Tháo chép : Lúa đao hay đồ (51 là tên thông dụng 
cúa lúa canh, hứa nọa. 


lúa canh \à lứa đạo không có nhựn, lại gọi là lúa canh, túc 
nay là thứ gạo rà người ta thuờng an. 

Lúa noø là gạo có nhụa (túc là nếp!, lại gọi là lúa đồ có thể 
dùng gầy rượu hấp bánh nấu đường (mạch nhà) hay rang thành 
nỗ mà an. 

[ã1a] Ruộng nước ta có hai thú : ruộng mùa Thu (goi là ruộng 
rnùa) và ruộng mùa Hạ (gọi là ruộng chiêm). 

Thóc có hai thú : Lúa canh (lúa tế) và lúa nọa (lúa nếp). Lúa 
canh gọi nôm là /¿. Lúa nọa gọi nôm là nếp. 

(1Ó) Manh Đông, thang đầu mua Đang la thang TÔ 
(2) Canh, gạo không co nhựa, tức go te 
ŒÀI Thương Thư, thang đầu mùa Thui tức tháng 7 


(4) Tao Phí, tực Ngúy Văn Đề, cơn củn Tao Thao 
(5) Đỏ, lúa đã tực lua đạo (nên! 


18? 


Lúa canh (lúa tế) thích hợp với tuộng chiêm (hạ điển) cô thứ 
gọi là : 


~ Lúa Sài đường, cây myễm yếu, hột lúc mầu đồ mà nhọn đài, 
vỏ đầy, hột gạo màu trắng, chín sớm, nấu cơm dẻo. 


~ Lúa Bỏ lô, cây lúa cứng mọc thang, hột lúa màu trắng mà 
nhỏ, tròn, vỏ mỏng, hật gao có hai màu : đỏ và trắng, chín không 
sớm không muộn, nấu ra hột cơm cửng 

- Lúa Thợch cùng như lúa Bồ Lộ rãt đễ sống, không cần chọn 
ruộng mầu mỡ hay ruộng sỏi đá, cây cao lớn mà ngay thẳng, bông 
chia ra mấy gié, chín muộn, hột gạo tráng rất nhiều nhựa, mềm 


đảa, giã và xay bột được. 


- Lúa Chiăm di, geo chậm, mọc cây rất mềm, ruộng phải 
cày bừa (1) hai lần, có tính không sợ nước, ưa ngâm giẩầm trong 
nước, một tháng cũng kết thành hột, cam rất mềm đéo. 


= Lúa Chiêm cự, lá to, hông thua, thích hợp với ruộng màu 
mỡ, hột lúa màu đỏ, hột. gạo rất tráng, cơn cũng mềm. 


— Lúa Chiêm haàng, cây cao, lá [BLb] to, gi rua không ngã, 
bông hơi to, thích hợp với ruộng màu mờ, hật lúa mầu đó, hột gạo 
không trắng lắm, cơm cứng. 


- Lúa Chiêm bảo, rất đề sống, nên cấy thưa, và cấy ở ruộng 
thấp có nước. 


- Lúa Chiêm hâm thích hợp với ruộng sâu, Ìộ Sơn Nam Hạ 
có rất nhiều, thứ lúa này có ba giống : 


1) Giống hột lúa nhỏ mà đài màu đỏ có lông. 
2) Giấng hột lúa màu lợt, mong không có lông. 


3) Giống hột lúa đó, to cá lằng rất ưa ruộng thấp, 


(1) Nguyên văn : Điển nghĩ tát dịch (Ủ VỆ TT 3 Chủ địch ở đầy không có nghĩa 
là thay đổi nà là sửa sang cày hú 
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Cá ba giống hột gạo đều tráng rất nhiều nhựa, không chịu 
giã và xay bột, nấu cam củng khó chín. 


Lúa tế thích hợp với ruộng mũa, có thứ gọi là : 


¬ Lúa Báf xuan ưa vuậng cao, cây cao bông đãi mà mềm, hột 
thưa na nhỏ, hơi vàng, hột gạo rất tráng, mùi vị rất thơn. 


— Lúa hông, lại gọi là lúa Tơa thế, lại gọi là lúa Ô canh, lại 
gọi là lúa Sửng canh, cây nhỏ mà yếu, ưa ngã có hai giống : 


1) Giấng hột lúa to mà nhiều mau vàng, hột gạo tráng. 


21 Giống hột lúa [52a) to mà nhiều, hột gạo màu rất tía. 


— Lúa Bữa thế, hột lúa màu trắng, ở bụng hột gạo có điểm 
trắng, nấu rất nhiều nhựa và niềm, giã và xay bột được. 


~ Lúa Tẻ cđnh, lại gọi là lứa Tử bốn, lại gọi là lúa Van thế, 
thích hợp với ruộng không cao không thấp, cây thấp bé, bông hơi 
cứng có hai giống : 

1) Giống hật lúa nhiều, hột gạo nhỏ màu đỏ, có tên là gạo 
Hoa khế, cơm mềm, mùi lạt, 

2! Giấng hột lúa nhỏ toàn màu trắng, hột không nhiều, nấu 
cơm cứng, mùi càng lạt. 

~ Lúa Ba đi, cây thấp, hột lúa nhỏ, hột gạo trắng, nấu cơm 
rẤt ngon, để lâu vẫn mềm. : 

— Lúa Bát! lại, gọi là lúa di! guang, cây cao, hột lúa rậm tà 
giep màu vàng, hột gạo không trắng lắm. 

- Lúa Bát xính, cấy miột cây mọc lên bốn nam cây, hột lúa 
Tnầu vàng, hơi đen, hột gạo trang. 

~ Lúa Bd!r, hột lúa màu vàng, lông đãi một tấc, hột gạo 
trang. : 

~ Ilala Can/®, cây hơi rậm, hột lúa giep, to có hai tai, [ð2b] 
chín rất sớm, hột gạo trắng, mùi càng thơm, lúc ra cấy xuống, 
người đi qua cách năm bước cũng nghe mùi thơm. 


` 
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_ Lúa Hiên, cây cao, bông đài, có hai giống : 
1) Giống chín muộn thì hột cơm trắng mềm và tham. 
2) Giống chín sớm thì hột cơm màu đồ mà nhọn và cúng. 


- Lúa Nghệ, cây khá cao, bông to, hột nhiều, hột lúa rất đö, 
hệt gạo hơi vàng, cơm hơi mềm. 

~ Lúa Dí, thích hợp với ruộng cao và mầu mỡ, cây rậm, lá 
ngay, bông rậm, hột nhiều, hột lúa đẹp nhỏ mà trơn bóng, hột gao 
trắng, nấu bến đấu bằng nấu gạo khác năm đấu. 

— Lúa Sáec, cũng là giống lúa Sài đường. 

~ Lúa Dự đột, cây ngắn, bông đãi, hột lúa nhà, hột gạo trắng 
mà thơm, thích hợp xay làm bột. 

~ Lúa Dự hảm, hột nhỏ, có lông, hột gạo rất trắng, mùi thơm 
nồng, hơi độc, sản phụ (đàn bà đẻ) ân vào thì hết sữa cho con bú. 

— Lúa Tông tông, hột lúa tròn, to, có lông mà trơn, hột gao 
mầu trắng có nhựa, thơm như nếp, nên nâu cháo, „ 

~ Lúa Bzf [53a] nguyệt tháng tấm) thích hợp với ruộng 
không cao không thấp, hột gạo tròn trắng, chín rẤt sớm. 

~ Lúa MÍâ» sơn, thích hợp với tuộng cao, cây nhỏ, hột lúa 
màu đó, hột gạo màu trắng, chín sớm kém hơn. 

— Lúa Châm, lại gọi là lúa Tuy thế, cây cao, cúng thịích hợp 
với ruộng thấp, chín muộn, hột lúa và hệt gạo đều màu đỏ, cơrn 
cúng. 

— Lúa Bdf tru, cây cứng thang, hột lúa riầu vàng màu đen 
xen kẽ, hột gao trắng, cơm mềm. 

~ Lúa Tan nguyệt tha tháng! sẵn xuất ở Nghệ An, tủ lúc lúa 
được gieo trồng đến lúc Lứa chín thì vùa ba tháng, hột gạo trang, 
cơm thơm, mềm, xay được bột rất nhiều. 
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~ Lúa Điền kê Qúa ếch), trồng vụ chiêm, vụ mùa, chín sớm 
chín muộn đều được cả, có khi tháng tư trồng, tháng bảy thu giát, 
hột lúa đài, hột gạo trắng, hơi nhỏ, mùi vị thơin nồng, lực hậu, 
hai năm phải cày bừa lại. 

~ Lúa Mõ, sản xuất ở Thái Nguyên, thích hợp với ruộng đất 
núi, phá rùng đốt cây lấy tro bón ruộng, tháng hai trồng, tháng 
sáu thu gật, cây tươi tốt, bông to, hột lúa nhỏ, hật gạo đỗ, nên xen 
đất ở bến sông ngoài đê mà trồng như bắp. 

Lúa nếp thích hợp với [53b] vự chiêm (mùa hạ) có thứ gọi là : 

~ Nếp Lệ ch: (nếp vá), cấy cao, bồng lớn, hột lúa dài hơi dẹp, 
màu như trái lệ chỉ (trái viil, hột gao trắng, 

= Nếp Nhị nưmng (nếp Nàng lĩa¡), cầy cao, cứng, bông đài rất 
nhiều rậm, hột lúa có lông, hơi trồn, hột gạo trắng. 


- Nếp Đoán đâu, cùng gọi là nếp Tông, bằng mới lứ thì lá đã 
đài một hai tác, hột lúa và hột gạo đồng như nếp Nàng Hai, đếu 
rmướt và có nhựa. 


- Nến Bội, cây cứng, bông rậm, hột lúa hơi tròn mà màu vàng 
hơi đen, hột gạo trắng. 

~ Nếp Hoàng ngĩn. chỉ (nếp mã bà), hột lúa trồn, màn vàng, 
có lông, hật gạo tráng, xôi mềm dẻo. 

— Nếp Quảng, cầy lớn, bông dài, hột lúa tròn ngắn nã giẹp, 
màu rất vàng, hột gao trắng. 

- Nếp Bê /¿, lại gọi là nếp Trần, lại gọi ìà nếp Anh, cây thấp, 
bóng nhỏ, hột hia nhọn mà trắng, hột gạo màu trắng lợt, xôi không 
mềm lám. 

Những giống nếp kể trên đều ưa tuộng sâu. 

— Nấp Đang sơn, lại gọi là nếp Sóc, cây rất cao, mạnh không 
sợ gió mưa, bông to, nhiều, hột lúa dài [54a] cũng có làng, hột gạo 
trắng, ưa đất Ẩm thấp, xôi hơi mềm. 
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- Nếp Ba Hiệu (nếp Chuải), cũng sản xuất ơ Nghệ An, cây 
cao, hột lúa đài mà lớn, được gao rất nhiều, mùi vị yếu mềm, ưa 
đất bùn sâu. 


- Nếp Tượng (nếp Vai) cũng sản xuất ở Nghệ An, trồng không 
cần phải chọn đất, hột lứa to, hột gạo trắng. 


Nếp thích hợp với vụ mùa (mùa thu). Có thứ gọi là : 


~ Nếp Hương sản xuất ở phủ Cao Bằng thì nhiều lắm, cây 
không cao không thấp, bông dài mà thưa, hột lúa tròn, hột gạo 
trắng mà thơm mềm. 


— Nếp Hác (nếp đen), hột lúa to mà màu đen, hột gạo trắng, 
mùi vị ngọt thơm, họa và lá đều có mùi thơm. 


— Nếp Báo hương, hột lúa tròn, lớn, mầu vàng, hột gạo trắng 
thơm, đầu tháng tám thì chín, rang sơ rồi đâm giả làm côm đẹp 
ân sống rất ngọt, tấm nước đường mà ăn hay rang mà án đều 
ngon, người ta thường gói bằng lá sen đem tạng biếu nhau. 


— Nếp Hoàng hoø (nếp Hoa vàng), lại gọi là nếp Ả, cây to, 
hột nhiều, bông cao, [54b] hột lúa đẹp to mà vàng, hột gạo trắng, 
xôi rmễm. 

- Nếp Lữ, hật lúa màu đỗ màu vàng xen kẽ nhau như hật 


thầu dầu, hột gạo trắng, xôi mềm mà không thơm. 


— Nếp hang (nếp Rồng), hột lúa nhỏ mià vàng, hột gạo trắng 
mà thơm, làm xôi truớc mềm: sau cứng. 


~ Nếp Xỳ ián, cây cao, bông đài, hai đầu nhọn hơi đen, hột 
gạo tráng, Ít thơmn. 


- Nếp Hoàng ngưu chỉ (nếp mã bò) lại gọi là nếp Chức, hột 
rất nhiều rậm:, hột gạo tròn trắng, rất nhiều nhựa, mềm. 


Những giống kể trên đều ưa ruộng sâu, gọi chung là nếp, đại 
khái là thượng hạng. 
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— Nếp Đo#n. (nếp ngắn), bông không lú ra ngoài lá, hột lứa 
hột gạo đều màu trắng, mùi vị cũng thơm:, mềm. 


- NếpA (nếp Qua) sẵn xuất ở Nghệ An, hột lúa và hột gạo 
đều đen, làm xôi thơm, mềm (thường gọi là nếp than). 


- Nếp Tiên trơng cũng gọi là nếp Dĩnh, hột lúa vàng đỗ mà 
đài, hột gạo trắng, chín sớm, không thơm. 


— Nếp Miệt, lại gọi là nếp Tw siih, trồng một cọng mà mọc 
ra ba bốn cây, [ðãa] hột gao không tráng lấm. 


¬ Nếp Lương khương hoa, cũng gọi là nếp Sđn phụ, trông 
một cây mà mọc ra bốn nam cây, bông to mà thưa, lúc kết hột mầu 
vàng tráng, hột lúa nhọn có điểm đen, hột gạo trắng. 


~ Nếp Thọ, hột lúa nhỏ mã đài mầu vàng, hật gạo trắng, giã 
gao nâu xôi đều hao. 


~ Nếp Cám (nếp Gấm ), cộng màu tía, bông màu đen, hột gao 
xanh biếc. 


- Nếp Điện cẩnh tnếp Vươn cổ), lại gọi là nếp Hùng, cây cao, 
bông dài khỏi lá, hột gạo hột lúa đều tráng. 


~ Nếp Lao (nếp Leo), cây mạnh dài, hột lúa nhỗ mà vàng, 
hột gạo dài trắng. 


Những giống nếp kế trên đều không mềm dẻo, cùng thích hợp 
với ruộng sâu. 


- Nếp Vũ dự lương (nếp cứ nàu), thích hợp với đất núi, phá 
rửng đốt. cây lấy tro bón phân làm ruộng, bông nhiều tươi tốt, hột 
gao đó lợt, làm xôi ngon ngọt, năm ngày còn thơm đéo. 


- Nếp Lác (nếp Hư), một cọng mọc ra ba bốn cây, cùng 
thích hợp với đất núi, hột búa màu vàng. hật gao mầu trắng sạm, 
chín rât sớm, 


Nguời ta thường nấu cơm gạo te [B5] tnã ấn, có cúng tế vên 
tiệc hội he mới nấu xôi nếp. 


Chỉ có người dân ở núi rùng không có giống gao tẻ mới lấy 
xôi nếp đùng thông thường. 
Mai thư gạo tế v2 gạo nếp gọi chung là búa đạo. 


Sách Sơ Học Ký trưng đẫn sách D; Vật Chí nói : Người Giao 
Chỉ một nam làm hai mùa lúa đạo (một mùa lúa te và một mùa 
lủa nếp), tức là đấy. 


Sách Quảng Chí chép có mãy thư lúa : 
~ Hỗ chưởng đạựa (lúa bàn tay cọp). 
~ Tư mang đạo (lúa lồng tía ). 


Xích khaáng đạo (úa lãng đỗ). 


Thiên. mình đao (lúa chín vào mùa ve kêu). 


Thất nguyệt thực đạo (lúa chín vào tháng bảy). 


~ Lúa Cai hạ hạch, thăng pêng trồng, tháng năm gạt. Gạt 
cọng lúa rồi, gấc lúa lại mọc lên, tháng chín lúa lại chín nữa để 
gạt nữa. 


- Thanh can đạa (lúa Thanh can) chín vào tháng sáu. 
— Lủy tử đạa Qúa Lũy tử). 

~ Bạch mạc đạo (Tủa Bạch mạc) chín vào tháng bấy. 
Ba giống lúa này vùa lớn vùa cao. 


Nay chưa biết thứ lúa này ở nước Nam còn trồng hay không, 
nhưng sách này làm từ thời nhà Đường còn chưa thấy nói có thứ 
lúa Chiêm thành. 


Thơ của Liễu Tâng Nguyên có câu : 


5 H  Xk *% 


Nẹũ nguyệt thị hóa nề (1) 


—==_=—---—=--—- 
(1ì Hỏz mã, đất vùng lấy tro bon phân trắng lúa, thứ lúa ấy gọi là háu mã. 
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Dịch nghĩa : 
Thăng ni thu hoạch húa hỗa mễ. 

Đây đúng là thứ lúa mà sách Quảng Chí đã thuật. 

Lủa Cai hạ bạch [B6n] đến thời vua Chân Tông (998-7022) 
nhà Tống sai sứ sang nuớc Chiếm Thành lấy ha vạn hộc lúa phân 
ra cấp cho các đạo, cho nên mới có giếng lúa ấy. 

Giống lúa này sách Bốn 7hơo gọi là lúa tiên §u (11 

Người Giao Chỉ ở phương Nam và người Chiêm Thành tiếp 
xúc với nhau cho nên thú lúa chín vào mùa hạ phần nhiều gọi là 
lúa Chiêm. 

Lúa Thiên mình (lúa chín vào mùa ve kêu) nay ơ Tầ¡n Châu 
tỉnh Quảng Tây có, trắng được 63 ngày thì búa chín. 


Sách Quởng Đông Tân Ngư chép : Lúa ở vùng Lĩnh Nam 
nhiều nhựa mà ở nước Giao Chỉ thứ lúa có nhựa thì nhiều. Nếp 
& An Nam có thứ nếp tráng, nếp vàng, hơn mười giống, nguời ta 
lấy gạo cố nhựa nấu cơm, lấy nếp làm rượu. 


Sách Đạo Phẩm (phẩm lúa) của Hoàng Tĩnh Tang, người nhà 
Minh soạn nói về các giống lúa ở Trung Quốc phần nhiều giông 
với lúa ở nước Nam, nay chép ra như sau : 

— Lúa nếp không có lông. 

~ Lúa te có lồng. 

~ Lúa tế thứ nhỏ hột là lúa tiên, hột nhỏ dài mà trắng, Vị 
ngọt mà thơm, [58h] tháng 9 có hột, đó gọi là thứ lúa thượng hạng. 

~ Lúa tiễn tử : 

1) Thứ hột to mà lông màu hồng và đỏ, tháng ð trồng, tháng 
9 chín, gọi là lúa Hồng liên (sen hồng). 


2) Thứ hột nhỏ mã rnầu trắng, tháng 4 trồng, tháng 6 chín, 


(1): Ta Hiên, lúa tế ma chín sớm 


¬ 


gọi là lúa 60 ngày, thứ lúa chín trễ gọi là lúa 30 ngày, thứ lúa 
chín trẻ hơn nữa gọi là lứa 100 ngày. 

Những giống lúa này đều do nước Chiêm Thành đem đến, 
thật đã nhờ mưa và nắng mà thành hột. Hột gạo lúa này nẤu cơrn 
thì hưi cứng. 

Nhà Tống sai sứ đến nuớc Chiêrn Thành, lấy đồ trân báo đối 
lấy giống lúa ấy để cấp cho dân. 

Ở Thái Bình, Jứa tiên đQúa tế chín sỡm) trong vòng 60 ngày 
gọi là lúa Đà /ê kiếm, có thủ lúa Xích hồng tiên, có thú lúa Bơt 
nguyệt tiên, nhưng vỗ hột lúa màu trắng mà không có lông hoặc 
tháng 7 hoặc tháng 8 thì chín, thứ trắng có vị lạt, thứ hồng có vị 
ngọt. 


Lúa ở đất Mân không có lông mà hột gạo thì nhà, có thứ 60 
ngày gặt đuợc, có thứ 100 ngày gãt đuợc. Nhũng giống lúa này 
đều gọi là lúa Chiêm [57a] Thành, hột gạo nhọn màu hồng mà 
tính cứng, tháng 4 trồng, tháng 7 chín, gọi là lúa Kim thành. Đó 
là giống lúa mà Cao Trọng đã trồng. 

Thứ gạo mà Tùng Giang gọi là Xích mã (gạo đỏ) lại là thú 
thóc hạng chót, hột đai mà có đếm, tháng ð trồng, tháng 9 chín. 

Thư gạo mà Tùng giang gọi là : 

~ Lúa Tháng hồng liền thì cứng cơm, vỏ hột lúa và cây lứa 
đều màn trắng. 

~ Lúa Bá á đạo thì hôt gao to màu trắng, cọng lúa mềm có 
lông. 

_ Lúa Tuyết lý đống thì hệt không có lông mà cây lúa thấp, 
tháng ð trồng, tháng 7 chín. 

— La Sư hộ đạo thì trồng vào tháng 4. 

~ Lúa Ái bạch thì hột gạo màu đỏ, vỏ hột lúa màu trắng có 
lông, đầu tháng 5 trồng, tháng 8 chín. 
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~ Lúa To bạch, ở Tùng Giang, người ta gọi là lúa Tiểu bạch, 
chín vào tháng 9. 

~ Lúa Văn bạch, lại gọi là lúa 7+ hoa bạch, ở Tùng Giang 
người ta gọi là lúa Đại bạch, tháng 3 trồng, tháng 6 chín. 


~ Lúa Mạch dương trường (lúa mạch ruột dê), cây lại [5 7b} 
mà chín muộn. 


~ Lúa Ô khẩu (lúa mô qua) ở Tùng Giang, màu đen mà chịu 
nước và khí hàn, lại gọi là lúa Lạnh thủy hết, đó là thứ lúa thượng 
hạng. 

Có thứ lúa ngon đã gặt rôi, gốc lại mọc lên cây và kết hột một 
lần nữa, gọi là lúa 7ơ¿ ¿hục (chín hai lần), lại gọi là lúa 7d liều 
(lấy lần thứ hai), hột gạo trắng mà to, tháng 4 trồng, tháng 8 chín. 

— Lúa Trung thu ở Tùng Giang, thứ chín vào lúc tràng tròn 
tháng 8 gọi là lúa Ta trung thu, lại gọi là lúa Nhân tây phong 
(nhân gió tây), hột gạo màu trắng, hột lúa màu tía, tháng ð trồng, 
thá..z 9 chín. . 

~_ Lúa Tử mang (lúa lông màu tía), rất dễ trổ bông. 

= Lúa Hạ mã khdn (lúa xuống ngựa tà xem) lại gọi là lúa 
Nhất triêu khán (lúa xem một buổi sáng) ở Tùng Giang hột nhỏ, 
có tình mềm, có hai loại : 

1) Lủa lông hồng. 

2) Lúa lông trắng, chín vào tháng 7. 

— Lúa Nương canh, hột nhố mà có đốm. Lấy 30 hay 50 hột 


gạo thứ này bổ chung vào mấy đấu gạo khác đem nấu thì nghe 
mùi thơm ngon. [B8a). 


— Lúa đương rủ ở Triều Châu, một gié lúa có hơn một trăm 
hột. 


~ Lúa Tam tụy tử, dùng đế nấu cơn mà an hay gầy rượu thì 
được nhiều gấp bội. 
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— Nấp Kim thoa, hật gạo naàu trắng có tính mềm, tháng 5 
trắng, tháng 1Ô chín. : 


~ Nếp Dương chỉ (nếp mã đề), hột lúa có lông đài nhiều đếm 
trắng, hột gạo trắng, tháng 5 trồng, tháng 9 chín. 

— Nếp Yên chỉ (1), ở Thái Bình gọi là nếp Chu sa, mầu sắc có 
đấm tráng, tháng 5 trầng, tháng 10 chín. 


~ Nếp /1Tð bì (nếp đa cọp), hột gao rất đài, vỏ lúa màu tráng, 
tháng 4 trồng, tháng 7 chín. 


~ Nếp To trần, cũng gọi là nếp Chí, hột gạo to màu trắng, 
tháng 4 trồng, tháng 9 chín. 

~ Nếp Ái cũng gọi là nếp Ải nhí (nếp thàng lùn), về lúa màu 
vàng, lông màu đỏ, lúc lúa đã chín rà cây lúa còn hơi xanh, thích 
hợp với ruộng tốt, tháng 4 trồng, tháng 9 chín. 

- Nếp Thanh cán (nếp cây xanh), hột gạo ta màu trắng, hột 
lúa cá lông đài mà chín rất sớm, màu sác dễ biến đối, nhưnz (5%b] 
gầy rượu ngon nhất. 

~ Nếp Lô hoàng (nếp bông lau vàng), hột gạo tron màu trắng 
mà vỏ hột lủa màu vàng, trời nắng to thì gặt được, không nên gầy 
rượu. 

- Nếp Thu phong (nếp Gió thu) có thể thay lúa tẻ đem nộp 
thuế, lại gọi là nếp Cách, ở Tùng Giang người ta gọi là nếp Lưnh 
lạp (hột gạo lạnh), không chịu được gió mưa, tháng 4 trồng, tháng 
8 chín. 

- Nếp Tiểu nương (nếp cô gái bé) ở Triều Châu, màu đen mà 
thơm. 

¬ Nếp Ô hương (nếp đen thơm), lông như bờm ngựa, màu đồ. 

— Nếp Xích mã tầng (nếp bờm đỗ ngựa). 

(1) Yên chỉ, thứ sắp để phụ nữ ngày xưa dùng thoa mặt, sản xuất ở nước Vên, 


chế bằng nước hoa hồng lan. 
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Đất 12 tổng huyện Đông Thành trấn Nghệ An đều là cát, 
theo thói tục, nhân dân làm ruộng mỗi năm chờ tiết Mang Chúng 
(mùng 6, mùng 7 tháng 6) báo hiệu, thì cày xới đất lên, gieo rải 
hột giếng rât rậm, trong ngày ấy lại bừa qua, cát và hệt giống lẫn 
lộn nhau, chẳng bao lâu hột giếng mọc mẩnn, được nước mưa rưới 
tưới, đât cát bồi vun, cây mạ tươi tết như có dồi dào, lại hửn qua 
một lấn nửa không câu nệ là đã có mạ, bừa như thể khâng hại mạ 
mà có thể trừ cỏ. 

Lúc lúa chín, thu [59a] gật xong, gốc ra mục nát không phải 
cát, để bón ruộng càng tốt, hoặc bừa qua một lần nữa cho rơi ngã 
xuống đất, hột lúa lại mọc lên, mạ lúa không đợi phải gieo trông. 


Mật nhà một con trâu cày hơn mười mẫu ruộng, thật không 
tốn công mẫy. 


Ỗ Nrhệ An, ven theo bờ biển cách nước Chiêm Thành mấy 
tram đậm, còn nước Chiêm Thành cách nước Chân Lạp, đường đi 
phải nửa tháng. 


Xem sách Chân Lạp Phang Thố Ký (1) thì biết nước Chân 
Lạp và đất Nghệ An đại lược không khác nhau về phong thổ. 


Nước Chân Lạp, mửa năm có mưa, nửa nam không mưa. Từ 
tháng 4 đến tháng 9, mỗi ngày sau giờ Ngọ (12 giờ trua) thì để 
mưa. Từ tháng 10 đến tháng 3, một giọt rnưa cũng không có. 


Người cày cấy chỉ rõ : Đến lúc nào bía chín thì lúc bấy giờ 
nước sẽ tràn đến chỗ nào, tùy theo cuộc đât mà gieo trồng. 


Nay vùng phía trên Nghệ An mỗi nam: đến tháng 5 thì mưa 
nhiều, đến tháng 6 thì nước lụt tràn ngập, (59hb] đến đầu mũi 
Đông (tháng 10) trời mới tạnh, nước mới rút. 

(1) Chân Lạp Phong Thỏ Kš, tên sách, co l quyến, do Chu Đạt Quan đời nhà 
Nguyên soạn. Chân Lạp vờn là một nước nhỏ ở biển Nam Hải, thuộc quốc 
của Phủ Nam, trong đầu niên hiệu Nguyễn Trình (1295-1296), nhà Nguyễn 


sai mí đị chiêu dụ nước Chản Lạp, Chu Đạt Quan đi theo và qua lại trong 
ba năm, nhân những điểu nghe thấy mà viết sách nay. 
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Tục lệ ở huyện Hương Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông, người ta 
chỉ lấy số thóc nộp thuế nhiều hay ít của miếng ruộng làm lượng 
độ, chớ không lấy số mẫu của miếng ruộng làm lượng độ. Hỏi 
ruộng được bao nhiêu thì nói : "Nộp thác được bao nhiêu ?“ Chứ 
không nói : "“Ruộng được bao nhiêu mẫu ?”. 


Ở nước ta thời tiền triểu, chưa làm số Tu Trí Điền Bộ, chưa 
định mẫu sào trượng thước. Người ở Kinh Bác Hải Dương chia 
ruộng cho con cháu cũng nói: 


“Một sở ruộng ở mỗ xứ mỗ xã được lúa-bao nhiêu gánh” mà 
không nói : "Được bao nhiêu mẫu". 


Sách Kinh Số Tuế Thì Ky (1) chép: Tháng trọng Đông (tháng 
giữa mùa Đông là tháng 11) sương xuống, người ta đem rau quỳ, 
củ cải và các thứ rau lạt vật phơi khô mà làm dưa. 

Chú thích : Ngày nay người nước Nam làm dưa, lấy nếp rang 
giả làm thành bột (gọi là thính) và nghiền me [80a] lấy nước „mà 
gầy dưa, lấy đá đản lên cho chín thì đưa đã ngọt bở và nước cũng 
đều chua ngon. 

Sách Théo Mộc Trạng chép : Dày củ tương (đây trầu) là dây 
tất bạt (cũng mật loại trầu), sinh sản ở nước Phiên thì to mà màu 
tía gọi là cây tất bạt, sinh sản ở Phiên Ngung thì nhỗ mà xanh gọi 
là dây củ tương. Vì có thể an được cho nên gọi là ¿ương. 

Nhà người ở Cứu Chân, quận Giao Chỉ thường trồng cho bò 
leo lên cây khác, thứ đó tức là lá /ấ cũng có thể nấu ăn mà không 
thể làm tương được, rất. giống với dây trầu. 

Có người chơ bai thứ đây này là một thì lầm. 

Lá trầu cay không thế làm đưa (tương). 

Nhưng sách Ích Bộ Phương Lược Ký (2) của Tống Kỳ (3) có 
nói : Dây củ tương như vương qua (dưa chuột) dày mà trơn, trái 
như trái dâu, mọc leo lên cây khác, trái húc chín thì ở ngoài đen, 
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Nhưng sách Ích Hộ Phương Lược ý (U của Tống Rỳ (21 có 
nói : Dây cú tương như vương qua (dưa chuột) dày mà trơn, trái 
như trái đâu, mọc leo lên cây khác, trái lúc chín thì ở ngoài den, 
ở trong trắng, dài ba bốn tấc, ngâm mật để được lâu, ăn ngon 
thơm, ôn nhuần ngũ tạng làm dưa, hòa với các món khác rất ngon, 
tục gọi là dưa chuột. Hình trạng hoàn toàn khác với cây tất bạt. 

Tống Kỳ lại nói : "Có người hảo đá là đây trầu”. Nói như thế 
là lầm. 

Tống Kỳ lại nói : "Nó mọc leo lên dây khác, ra trái như trái 
đâu, có người báo là đây trâu (phử iu)“. Nói như vậy công không 
phải. 

Dây trầu trồng bằng gốc (chứ không có trái hột để trồng) và 
vấn không có trái. 

Người Quảng Châu hề ăn cau thì ăn phụ thêm lá trầu. Lúc 
sương xuống nhiều thì trầu ít lá, người ta an rễ trầu với vôi. 


Trầu tức là dây phủ Hưu, 


Sách Thdo Mậc Trang chép : Úng thái (rau muống) có tính 
đạm, vị ngọt. Người Nam kết có lau làrn be chùa lỗ nhỏ cho nối 
trên mặt nước, rồi trồng hột rau muống ở trong be ấy như beo nổi 
trên mặt nước. Khi rau muống lớn lên, cây và lá đều [6la] mọc 
lên ở lỗ be. Đó là thứ rau kỳ lạ ở phương Nam. 


Sách Quảng Đông Tân. Ngữ chép : Ổ Quảng Châu cứ 10 khu 
ao hổ thì 3 khu nuồi cá, 3 khu trồng ấu, trồng sen, trắng hông 


(› Ích Bộ Phương Lược Ký, tên sách, có một quyền, do Tống Kỳ đời Tống soạn. 
Tống Kỳ làm Trị châu 3 Ích Châu, dùng sách Kiếm Nam Phương Vôt Lược 
của Thấm Tập bổ túc những điểu thiếu sót ma làm sách này. Về cô cấy có 
41 loại, thuốc có 9 loại, chim thú có 8 loại, côn trùng và cả có 7 loại, cộng 
chung được 6B loại đếu cá vẽ hình và có lời tán. 

(2_ Tống Kỳ, người đất An Lục đời Tống, tự là Tử Kinh, đỏ Tiến sĩ, thàng chức 
Long để các học sĩ, Sử quán tu soạn, cùng với Áu Dương Tu làm sách Đường 
Thư, ra lăm Trí châu ở Đạc Châu, đi đâu cúng mang theo sử cáo, thăng chức 
Tả thừa, chức Công bộ Thượng thư, chức Hàn lâm học sĩ thừa chỉ. 
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súng, còn 4 khu còn lại thì gọi là ruộng rau muống, lấy be thả vào 
cho lên xuống theo mặt nước để trồng rau muống, gọi là phù điển 
(ruộng nỗi để trồng rau muống). 


z . „1A -“ . x c 2+ z “ ˆ 
Rau đó tức tục gọi là rau muống, đại để giải hết các thứ độc, 
cho nên cả nước đều trồng mà an. 


Ỗ Quảng Châu có thứ hải thái (rau biển), một tên nữa là 
thạch hoa (bông đá) để làm rượu hơi to (rượu rong biến) trị chứng 
anh khí (bệnh mạch lươn ở số), để làm đường hố phách trừ chứng 
thượng tiêu phù nhiệt, 


Người ở Quỳnh Châu hai thú rau này mỗi năm bán được 
muôn vàng. 


Sách Lĩnh Nam Tẹn Ký chép : "Yến sào (tổ chỉm én) cô TaÄy 
thú : 

1) Thứ màu trắng có sợi như !ế ngân ngư (cá bạc nhỏ) sạch 
sẽ, trong trắng, dễ thương. 


2) Thú màu vàng kém hơn, ở trong có màu hồng có thế trị 
được hệnh ñyết ?y (hệnh kiết. có máu). 


Thư trắng hợp với lẻ và đường phèn [6b] đem chưng mã ân 
có thể trị được chứng cách đàm. 


Sách Quáng Đông Tờn Ngữ chép : Chìm én ăn phấn đá ở bờ 
biển, nhà chất ấy làm ổ đóng kết ø vách núi. Người ñ hồn (hồn 
đáo¡ chờ chim én bay đi trong mùa Thu, mới làm cây sào có lưỡi 
liểm đến đấy mã lấy. 

Hải phấn có tính hàn (lạnh) và vị màn được chỉm én nuốt vào 
và nhà ra thì trở thành Ấm và ngọt, hình và chất đều hiến hóa hết 
cả, cho nên có thể thanh đàm: khai vị. 


; Ầ 
Vến sào (tổ chím én) có hai thứ : màu đen và màu trắng. Còn 
thư màu đỏ thì khó được. Bởi lẽ chm én thuộc hảa, yến sào thứ 
đồ thật là tỉnh địch của chim én. 


202 


Củ nâu (Vũ dự lương), trong sách Bấn Thảo, Hoàng Cảnh (1) 
nói : ” Người Nam gọi một giống dây leo mọc trong ao đầm nơi 
đồng bằng, lá như lá cây bạt khế, rễ thành khối, có mắt (đố?) màu 
đó, mùi giống như cây thự du (củ mài) là sứ dự lương (củ nâu). 


Lý Thời Trân vạch rõ đó là sai lầm và bảo : "Vũ dư lương, 
Thái nhất lương, Thạch trung lượng, ba thứ đếu là đá [62a] cẢ”. 

Tổng quát mà nói, những thức cố tên đá dùng làm thuốc hẳn 
là không thể biết rõ. 

Nhưng đây là loại đây mà người ở phương Nam thật đã lấy 
tên vũ dư lương mà gọi. Tiếng tục lại gọi sai ra bâ đáu. 


Cây xuân (2) ở trước nhà ông Đồ Tuân Hạc (3) mọc lên cây có 
chỉ. Nam sau ông thi đỗ, ông lấy sơn và phấn trang sức cây eö chỉ 
ấy và đạt ở chỗ chiếu ghế gọi là khoa danh tháo (cô thị đỗ nên công 
đanh`. 

Bên nhà ông Trương Cửu Linh (4) có một cây đã chết khô, bị 
gió thổi bật gốc lên, người ta xẻ ra để làm vật dụng, thấy z6 vân 
rất kỳ lạ. 

Người ta cho ông là đứng đầu về văn học trong một thời, mới 
goi cây khô ấy là oàm chương mộc Ícây văn chương). 

Sách Đa Nhân Nhàn Thoại chép : Có vị đạo sĩ trao cho Vương 
Xủ Nãi trồng cây tinh tiết hoa của tiền gìa. 


(1) Noang Cảnh, tên nhà sự đời Đường, đề tử của Nam Sơn Luật Su, theo Thiên 
Thai Chương An Đại Sự học Thiên Thai Tòng, trong thai Vũ Hậu, cùng với 
nhóm Thực Sơ Nan Đa dịch kinh Hóa Nghiêm. 

(2 Nguyên văn chép}', chữ này có hai âm: ©) Trang là cây coe đóng ở dưới đất.- 
3) Thưng là đanh, Chúng tói chấc chân đảy là chứ Xuán JÑHbị viết sai) là 
mốt loài cây to sống lầu thường được vì với ngươi cha 

(Đề Tuân Hạc, người ở đất Vận Niên cuối đời Đương, tự là Ngạn Chỉ, hiệu là 
Cứu Hoa Sơn Nhán, trong niên hiệu Đai Thuận đồ Tiến sĩ. vào nhà Lương 
cậy thế muốn mết cá nhà địch thủ, việc chưa phát giác thi chết. Tuân Hac 
giỏi thơ và nhất là thế cung từ. Ông có viết sách Đương Phong Táp 


(4) Trương Cửu Lính, người ở Khúc Giang đời Đường, tự là Tư Thọ, đung đẩu 
về văn học một thời. Vua Huyền Tông cất nhấc cho đõ Tiến sĩ, làm chưc Tả 
thập di, chức Trung thư lình, làm Tế tướng, được phong Khúc giang nan. 
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Cây này có thể đối với cây bởn chương mộc. 

Sách Haa Sớ của người nhà Minh chép : Cây chỉ tt (cây dành 
đành), sách Phật Kinh gọi là chiếm bác thứ cánh đơn có sáu cái, 
hột dùng làm [62b] thuốc, và nhuộm đồ, thứ cánh kép thì hoa to 
mà trắng, mùi hương thật không tan nhã. 

Cây xương bồ, lấy loại một tấc chín đốt làm thứ báu, lấy loại 
râu cọp làm thứ quý, loại mọc trên đá chỗ suối nước thì thật có 
tiên khí. 

Tô Đông Pha có câu thơ : 

X #4 # M 3# WỊ 1# 
AM hnn CS 
Lục hoa chiem bặc lân gian Phạt 
Cứu tiết vương bồ thạch thượng tiền 
Dịch nghĩa : 

Hoa đành đành sáu cánh là Phật trong rùng. 

-Cây xương bồ chín mất là tiền trên đá ở suối nước. 

Ở làng Cổ Pháp của triểu Lý huyện Đông Ngàn tỉnh Bác 
Ninh, trong rùng có một giếng cây thự dự (củ mài), củ nhẻ chỉ 
bằng ngón tay, đa mịn và mắng, mùi vị ngọt ngon. 

Tương truyền họ Lý đựng nước lấy giống củ mài này ở bên 
Tàu đem về trồng ở đấy. 

Nay hàng năm từ tháng 2 đến tháng 4 người ta tìm lấy để 
dâng lên vua. 

Củ mài sản xuất ở chỗ khác thì to, nhiều nhớt mà phong vị 
thì kém xa. 

Phép bào chế củ mài : Cạo sơ bỏ lớp vỏ, lấy vải thô lau chùi, 
đừng nhúng vào nước, ban đềm phơi gió, ban ngày phơi nắng thì 
củ mài tự nhiên hoàn toàn trắng tình, làm thuốc thì sao mà dùng. 
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Có thứ củ mài de thuyền buôn người Tàu đem đến, đó là thứ 
sản xuất ở [63a] núi Hiến Sơn phía Nam huyện Tương Dương tính 
Hồ Bắc cũng không tốt bằng. 

Thơ của Lão Đỗ (Đỗ Phủ! có câu : 

ra ^^ ¬ + b 
w # & ừ h #Š ä 
Hoàng độc võ mien sơn tết thịnh 
Dịch nghĩa : 
Củ hoàng độc không mọc mầm vì tuyết trên núi nhiều. 


Theo sách Bẩn Pháo, củ Hoàng đệc có một tên nữa là Thố nụ, 
lại gọi là Thố nođn, rnọc leo lần cây khác, củ mãu trắng, vỏ màu 
vàng, người đời Hán gọi là củ hoàng đặc, trong những năm đói 
kém, người bản thổ đào lây củ này làm lương thực mà ản. 


Nay ở Thanh Hoa, tục gọi là củ cứo, con trẻ và sản phụ không 
ai lại không nấu mà ăn, nào có độc gì. 


Sách Thực Vật Bấn Tháa ìại chép : Ö Việt Trung có một loại 
cú, củ lớn như trứng ngồng, củ nhỏ như trứng gà, trứng vịt, hấp 
mà án rất ngọt ngon gọi là củ điểm thự, sách Bốn Thảo gọi là củ 
cam chư, nay tục gọi là củ từ. 

Tục nước ta, hễ rễ loài có ăn được đầu gọi là cú. 

Sách Thao Mộc Trạng chép : Cam chúc thuộc về loại thự dự, 
về và lá như rễ lá khoai, trái như năm tay lại to như cái [63b) â, 
vỏ màu tía mã thịt màu trắng, nguời ta hấn mà an. 

Người ở vùng biển đào đất trồng cây cam chư này, mùa Thu 
thì chín, người ta thu lấy hấp mà an, xát nhỏ như hột gao, tích 
trừ ở kho vụa làm lương thực mà ân thì sống lâu hơn tràm tuối. 

Sách Thực Vật Bốn Tháo chép : Ỏ Việt Trung có một thú củ, 
hình trạng như gan heo, củ to năng hơn LÔ cân, củ nhỏ nậng hốn, 
năm cân. Đấy tiíc tục gọi là c kh? mật, xắt ra trộn với gạo nếp 
hấp mà ăn đều ngon. 
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Sách ấy lại chép : Cá một thứ củ nữa, vô màu hồng, ăn sống 
có vị ngọt, gọi Ìà củ hồng thự, cũng gọi là củ phiên thự, nấu ăn có 
vị ngơn, trị được chứng động phong, phát sang, lãnh tỳ. Củ đó tục 
gọi là cử lang. Thú củ này nước Lũ Tống (Lucan ) đem đến vào cuối 


đời Minh. 

Sách Lĩnh Nam Tạp Chí chép : Củ phiền thự có hai loại : 
hồng và trắng, có thể xắt nhỗ phơi khô làm lương thực, [64a] lại 
có thể chế làm bột. 

Sách Quảng Đông Tân Ngữ chép : Khoai nấu là môn ăn phụ 
cho cơm gạo. 


Khoai xứ Quảng cố 14 giống, lạt gọi là đại mề (gạo lớn, có cú 
to). Các thứ khoai cũng thế. 

Hoa cây lăng (cây ấu) nở trái với hướng mặt trời. 

Hoa cây kiêm (cây bồng súng) nở hướng theo mặt trời. 

Cho nên cây làng (cây ấu) thì hàn, mà cây kiệm (cây bông 
súng) thì ấm. : 

Trần Úc đời Tống nói : "Củ bát Z2, một tên nữa là ô 0, một 
tên nữa là đ;a !@¿, tán nhỏ mà uống trù được chứng cễ độc (1) và 
tiêu tan được chất đẳng. Nước Việt nước Sỡ sản xuất củ này nhiều 
nhất". 

Tục nước ta gọi củ này là cứ nan, củ đo nước ta sẵn xuất thì 
nhỏ không bằng như của nước Tàu mà có thể ăn được. 

Hệt sen bỏ vào trong nước thì chìm, bỏ vào trong nước mạn 
thì nổi. 

Khi nấu muối, người ta đùng hột sen để thử muối, hã thấy 
hột sen nổi lên thì biết muối dùng được. 

(1) Cổ độc, lấy chất độc thuốc người Cách chế tạo chat thuốc độc này . Bát một 


trăm thứ sâu bố vào trong chén cho chúng án lẫn nhau. Bất con sâu sống 
sót cuối cùng làm thuốc độc 
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[84b] Củ 0i giát có hai thứ : vàng và trắng. Thứ vàng thì cứng, 
thứ trắng thì mềm, tục gọi là củ bim cương. 

Củ thổ phục lĩnh có hai thứ ; đỗ và trắng. Thứ tráng mới tốt, 
tục gọi là củ khúc khác. 

Sách Hương Phố chép : Bạch mao hương (cây sÃ) nấu nước 
tấm thì người được thơm tho, nấu nước uống thì trị được chứng 
đau bụng lạnh, sinh sẵn ở nước An Nam. Nhà đạo gia lấy củ sả 
nấu nước tắmn gội. 

Giảng chân hương (đết hương này thì thần tiên giáng xuống) 
chủ trị bệnh thời khí đo trời ban hành. Trong nhà có quái ö¡, đốt 
giáng chân hương thì trừ được. Con trễ đeo giáng chân hương thì 
trừ được khí tà. 

Tước đầu hương tức hương phụ tử ở Giao Châu thì tết nhất, 
nó hạ khí trừ nhiệt. Hợp với các thứ hương khác mà dùng thì tốt. 

Sách Vong Haài Lục chếp : Cá tuân, người xưa gọi là nản 
hương, đễ vào trong sách vở thì trù được mọt, để vào trong chiếu 
thì trủ được rệp. Lá vân hương giống lá cây tiểu đậu, mọc thành 
bụi nhỏ, trong mùa Thu, trên lá sinh ra tí phấn trắng, [65a], người 
Nam gọi là £hất lý hưới g (hương thơm tỏa ra bảy đặn). 

Giống cô này ngưci tỉ đíng cách mười bước đã nghe thơm, 
từ mùa Xuân đến mùa Thu không đứt. 


Sách Bấn Tháo gọi có ấy là cây sơn phản. 
Các nhà chú thích tranh biện không đồng nhau. 


Sách Hương Phổ chép : Vân tháo giống như cổ rà hao trừ được 
giống mọt trong giây, cho nên người ta đem cât ở thư đài (nhà 
chúa sách) và nhà chứa sách được gọi là oán đài. 


Sách Thư Truyền Chính Ngộ chép : Người ta cho thú hoa 
bách nhật hãng (nở hỗng đủ một trăm ngày) nở vào tháng 6 là hoa 
tư u¡. Thứ hoa này có hai màu : 1aàu hồng và màu Đín, cây cao được 


20? 


một tầm một trượng, vỗ mỏng mà trắng, hoa nhiều mà nở loét ra 
cũng thơm nồng dễ thương. Ngày nay mọi nơi đều có thứ hoa này. 

Hoa cúc kể có đến hàng ngàn giống, sác hoa không giống 
nhau. 


Sách Ngữ Tợp Trở chép : Lúc nhụy hoa cúc sắp nở, lấy sáp 
bít miệng hoa lại, qua lúc ấy lấy nước nóng nhỏ vào thì sáp tan, 
hoa nổ rộ một lần, hương thơm nồng [65b] nực, càng là kỳ phẩm. 


Sách Phong Song Tiếu Độc chép : Hoa mồng gà (kê quan hoa), 
người ở Biện Trung gọi là tấy thứ hoa (hoa rửa tay). Trước tiết 
Trung Nguyên, con trễ tranh nhau mua để cúng tổ tiên. Ngày nay 
tục gọi là hoa Hứ hiện. 


Sách lĩnh Nam Tạp Ky chép : Cây tiên nhân chuông (tay 
người tiên) người ta trồng ở bờ ruộng để ngăn trâu bò đạp vào 
ruộng, người ta trỗng ở đầu tường để trừ hỏa tai. 

Loại cây này không có cành lä, thân cây màu xanh non, giẹp 
và dày có gai, mỗi thng có mấy nhánh mọc tẽ ra, thật trông không 
đẹp tí nào. 

_ Mủ cây này vào mát khiến người ta đau mắt, 

Cây này ngày nay ngươi ta gọi Ìà cây xương rỗng. 


Súc sa sản xuất ở trân Thái Nguyên, tLuợt nó giống nhu tượt 
gùng, trái nó giống như trái hạch đậu bhấu (Lức là cây sa nhân). 

[6a] Cây hậu phốc được chú thích là mọc ở nước Giao Chì, 
nay tục gọi là cây oối, người ta hái hoa và cành cây này để nấu 
nước uỗng. 

Sách Quế Hai Ngu Hành Chí chép : Trái cây niêm to như 
ngón tay, mầu xám, tức tục gọi là cây sâm fruật, ưa mọc trÊn núi, 
người ta thường hái trái đem bán. Trái này có thế trị bệnh Ïa kiết. 
Trị bệnh ỉa thì lấy trọn vỏ, trị bệnh kiết thì bỏ vỏ lấy hột, sác thành 
thuốc thang mà uống thì đều rất hay. 
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Sách Tiếm Đái Loại chếp : Nhân sâm sản xuất ở bốc núi 
Thượng Đảng. Các châu ở Liêu Đông đêu cá nhân sâm nhưng 
không bang ở Thượng Đảng. 


Lục Vũ (1) nội : Sâm thượng hang sản xuất ở Thuøng Đang, 
sâm: hạng trung sản xuất ơ Bách Tế Tân lúa, sâm hạng chốt sản 
xuất ở Cao Ly. 


Nay nguời Tàu phần nhiều quý sâm Liêu Đông mà rẻ gân 
Thượng Đang, vì ở Thượng Đăng đã không sòn sâm nữa, 


Thú sâm ấy sân xuất ở Kế Châu do nhà nông trồng, màu 
hồng trắng khá xinh nhưng rất lat Không mùi ví, một lượng chì 
đáng ha tiền. 

[66b] Nhùng xã Phù Duu Tiên Lễ ø châu Bố Chính trấn Nghe 
An có gìn xuât nhân săm, trong khoảng thắng 4 tháng B, cây nhân 
sâm nỡ hoa tía, người ta tìm lấy củ sắm rửa quái, chung sơ, cao 
qua loa, bạn ngày thì phai, bạn đêm thì sảy, 

Thú sâm này cũng có rần ngàng không khác gì với sâm bên 
Tàu. 

Vị của sâm này thanh và ngọt dùng để lần cho sinh tân địch 
trong cơ thể, bổ khí rất cá công hiệu. 

Bâm sản xuất ở làng Sóc Sơn trần Thanh Elõa thì hoa màu 
vàng trang, vị thơm ngọt nhưng niềm Tục móng không bằng sảnh 
Nghệ An. 

Ö Kinh Bác và Phương Nhân cũng có sâm. 


Nhưng sâm Nghệ An không quý làm, một lượng chỉ trị n 
30 - 40 tiền. 


t11, uc Vú, ngu đầt Ciình ling đứa Đường, tự Tà Hong Tiếm, có net tên nút 
là ft mọt từ núi là Quy Tx. khong biết sinh (le ở đầu, lưn lên mắn lầy họ 
Lục và tên Vũ, từ xung li Tang Tru Ong, hiệu là Canh làng Tu, đau niến 
hiệu Thương Nguyễn. ă an nữn Điều Rhế, he đí mọt mình tran long nói, 
đốc thơ, khác đau đơn rẻi tìn về, thịch denzr, có viết Kịch Tớ Nình 3 thiên 
nơi rũ nguàn goc cúi trá, do đo thiện hà cá phang trao thích ong trì ầm 
sau người ta thờ Lục Vũ làm Trị thin 
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Sâm bến Tàu do khách thuơng đen đến thì khí chất hoàn 
toàn đã biến đối, một lung trị giá đến BỚ quan, về sau lại lên lến 
150 - 160 quan. Bạc công hầu hoàng tộc đốc tiền ra mua, 

Tôi báo : Như thẻ cúng chỉ là chơn gà nhà thích le le đồng 
vậy thôi. 

Sản vật tốt phần nhiều sản xHấU ở vũng Đồng [67a] Nam, 
Cùng núi ven biến đều là kho tăng của trời đất, 

Liêu Đông, Cao LV, Tân lại đều là đất cục Đồng cho nên sân 
xuất nhân sâm. 


Châu Hoan châu Thuận ø nuắc Giao Chỉ là đất cực Nann, cha 
nên trần huơng, tốc hương, lần hương, quế, đầy dây ca rùng núi, 


Vậy việc sản Xuất nhân sâm Tại có đáng £ là bạ đầu mà cú 
cho sâm bên Tầu mới lí thú thiết, còn trầm hurmg, tấc huơờng, đần 
hương và quế cũng phải đồi chà được thú ở hai ngoài do thuyền 
tàu chữ gàng nữa hay sạn ? 

Thư sâm Táy Dương do thuyền biến chờ vào, này người Tàu 
cũng ưuii thích, một cần có khí giá đến TÔ lương bạc. 

Tôi đã tùng uống thú sâm ấy, thật đã thấy khô chát vá vị, 
nào có 1ch lợi gì cho khí lục đan, 

Gần đây người ở Hàng Châu viết sách Bốn Tháo Tùng Tân 
có khen sâm Tây Dương có thể bố phê thế phối), giảng hòa tha 
nhiệt, sinh tần nhiệt trong cơ thể, trủ phiển muộn cùng là quá 
khen vậy. 

[7b] Äản vật tốt phần nhiều gìn xuất ø phung Na¡n, hú ng 
liệu, được phầm, hoa quái, rau cây có thứ bên Tàu không cô. 

Tù khi nhà Hán khai thác đất Giao Châu, tìm tòi những thú 
trăn kỹ thị các thủ lạ lùng thiên tho đã bày là Hệt ở /iên ph ¿©hú 
tăng của triểu đình! 

Sách Thưa Mác Trang do Kế Hàn thuật vào thai Tây Tần, 
tuy thu thâp chua được rộng rãi, đại lược căng là ẩu. 
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Những sách Quớng (“bản Của, kh 1à Kv, Quế nh Chí và các 
sách phố biến đểu là hạng hậu tấn của sạch äY. 


Sách Thưa Móc Trang của Rẻ Heun chép : Trái can tưới /02 
lang) an thì có vị đang và chút, những chế hồ c£i võ rà đếm nấu 
chím thì nó như trái táo khô, đếm an chúng với trầu và vôi thì thầy 
trơn ngọn hà khí tiêu cơm. Ngum ở Giao Châu và Quảng Châu 
cho là quý, khi cuới ga tp đen tr iu cần ra đãi khách trước nhất, 
nêu gập nhan trà không bày Eiviu cau ra Phí ngượi Ea sẽ oán bơm 
Phong tục ngày này công còn nhú thê 

Sách Bởi dao Tài chép ; Cau sản xuất ở Giao Châu thị trai 
(6Ba] nhỏ mà Vị ngọt, Cau gìn xuất ở Quảng Châu thị trái lò mà 
chát. 

Sách Quuyống Donrr Tủn Nựa chép : Ở Quỳnh Châu, nha người 
đân có vuờn cau, vuơn đùa, Đồ lít san Vật đất trau mỡ, 

Sạch Quá Hạt Ngủ Hành (Chị chép : Nưuớ Nam V4 nh cau, 
lấy bạc lấy thiếc làm cái hộp nhỏ, một cái đựng với, một cải dụng 
trầu, một cái đựng cau. 

Sách Quang Táa Thông Cúy chếp : Đồng Phó Sách có bài thơ 
về Trầu cau : 


: --- J. 

' . 
xa sa na sa. 
: 1#? ý H Họ ng 1 


`... .. 
1) Cấp cuốc \m no Ấc Dưa tà 
5) Khách Em đC hạp th vong xóa 
3) Tim lang kinh ướt ban len 


4) Khối bạch rớt (1) thanh đường lượn mì 


l1: Chủ E phát doc theo chủ ruầu tr bu, còn đúc theo chứ nhà ]nñ th, úy chốt 
thú có để nu cA 


Dịch nghĩa : 

1. Đúa tớ nguời Man nhớnnh chân đầu tốc núa lệch. 

21 Hai tay bung cái hộp cụng trầu, cau, vôi) ra khi khiích 
đến. 

.. Am. VY TU N vn 

4) Cau bưng ta có mà iỀDg Tàu ran Hy 

41 Vi tráng trầu xanh thay cho việc đãi nước HÀ, 

Dịch tho : 
Tơ A\lan nhưh chnh tóc 0ớt Hạ, 
dai tì Đưng họp, khách thám! nÌĩi, 
Cam màu fom đom hấu Hìng nương. 
lay trắng trau vành the nhóc Trà 

Tác giá tụ chú thích - Người ở ng Châu và Quảng Châu lây 
lá trầu xinh tềm vôi Với niềng cau trà an gọi là thay nước trà khi 
dải khách tới nhà. 

Sách Quang Động Tần Nựan của Bhuat Đại Quận chếp 
tQuvnh Châu, lúc cây cau bất đầu trô họa chua kết trải, qrudli tá 
lấy công haa nón ma {BBBb] an để thay nuớc tra, 

Có cầu ca đao : 

lết ` No CI}h THỊ” SI... lỰ 


¿ vỉ v LỘ ' 
lí lh. Nà ưà -H "h 


Tan lang bạch bạch vinh han 
Thực bọa đc đương thánh trả. 
Dịch nghĩa : 
Cây cau bát đầu trổ hoa trang trắng. 


Người ta lây để hoa mịn ăn thay nước trà trong, 
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Dịch thơ : 
CũY cam tráng trắng tro liaa 


Cong họa ấn lấy th trì nước trong, 


Có câu cá dao nủa : 


lộ MB Y Ƒ Đ % 
TA +, ;ủt rk h” ' 
lš H t tủ s1) 


Tam Ínhg thanh, th vo tưinnh 
Thực thọnh tú, đương tra thành 
Dịch nghĩa : 
Cây cu xanh, trai mi thành 
Ấn trái xanh thày nước trà trong 


Dịch thơ : 


C71H vớHÙ, Điải ĐIỚI THỢN tr, 
Trái vanth ân T1 th: rà rong ve, 
Chuối ở Giao Chỉ có tây giảng - 
— Ái tiểu (chuối Ìùnh, trải to, vỏ xanh, vì ngọt hơi chúa. 


¬ Thanh Hiểu tchuốin xanh, trái to, võ củng xanh, thị trong 
trấát nhiều và đài, VỊ ngọt hoàn toàn. 


— Phát thiêu (chuối bạt), trái to, vo vàng, ngọt nhất, 
= Diệp tiêu tchuối YÃ1, trái to, vô vàng, vị hơi ngọt, 


— Ô HÍv Hếu (chuối no qua), trấi như trái chuối lÁ ma dãi, 
hơi chua. 


— Mộc chêp trêu (chuối Tà cấyh, trái nho, và vàng lợt, thịt bơ, 
ngọt nhất. 
— Miễn Hhĩ Hêu tchuối tại mềon, trái nho ma đầi, vỏ đố, vị lạt, 


Hội tiêu Cchuối hột, thất rất tó, vẻ có chỗ xanh chỗ vàng, 
thịt trong trái có nhiêu hột nượt nhất, 


_. 
C« 


~ Sơn few (chuối núi!, cây thấp nhỏ hơn chuỗi lùn, người ta 
{L được ân trái. 

Những giống chuối kế 16+] trên, cây lá và trái không giống 
nhau, đuợc nguời ta thuờng Lròng. 


Sách Thao Mộc Trang chếp về chuối hơi chua rò ràng. 


Sách 7Toap Trở của Tạ Tại Hàng chép : Chuôi phiền điệu giọng 
nhu chuối ph CF mà nhỏ hơm, trồng nó sẽ trò đuợc hóa hoạn. 


Súch Quang Đảng Tún Ngủ chếup : Nguời ở Tây Chàu thuộc 
Tang Thành thường trồng chuối, ba bốn nam liên đồn hết chuối 
để trồng mía trang, Mùa được đất đã trồng chuôi me rướmi rà 
ngọn ngọt, Lốt đẹp. 

Trồng mía được một, hat nam, đôi trồng lại chuốt, trồng xen 
kẽ với khoai thì đếu được tinh uyên, 

Chuối với mía trồng thay đối nhau, khí vị hợp nhau hơn chỗ 
khác 

Sách Quang Đông Tan Ngữ chếp ; Lá cay chưng, hình trán, 
giống như lá chuối, lúc còn tươi dùng để gói bánh nếp, lúc đa khó 
dùng [89h] để bao lót đổ, bịt miệng hà, cất đồ vật được lâu, chôn 
xuống đất ngàn nam không hàng, có thể dùng để chùi đánh ngà 
voi cho trơn bóng. Tính ra các thủ lá dùng ở Viết Trung thị lá 


chung được (lùng nhiều nhất. 


Cho nền bài Trúc Chỉ Tù (bài từ cành trúc! có cầu : 


h } ] tị tũ X xã SẺ 


¬.. 


` 


;Vụñ nguyệt Hữu đan nhớ mại địcp 


Qiaen thánh phưcn phích tụ ba HCH 
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Dịch nghĩa : 
Thưing nam: ở đầu đường nguữi tì bán lá. 
Tùng tấm cuốn lại giêng như lá chuối. 
Dịch thơ : 
Thang năm bán lì đau đânm, 
Giang nhí lâ cHuðl, chối Hưng từng tỏ. 

Ve đẹp cua trái !ê c7 ttrái vai, người xua đã khen náo là 
như hồng tang (1), nhú tủ tiêu 721), nhụ thủy tính, nhủ piíng 
tuyết 0ì 

Bạch Tục Thiên tức? Ơ% DƑj3 và Thái Quản Mô (4) đều có 
ngợi khen ơ nhủng sách Đó Tủ Phố Ký. 

Nuớc Nam sản xuất trai lẹ chỉ nhiều nhất. Thú trái lệ chỉ ở 
xã An Nhưm huyện Đuờng Hào là ngàn, ngọt và thơm khong chế 
nào ta được. 

Trái lệ chỉ ở những chỗ khác cùng ngọt vít thơm nhúng không 
bàng thủ lệ chỉ øơ xà An Nhm. 

Đầu tháng tu, trái lệ chỉ chín, cuối tháng tư thì hái đã xong, 
không để làu được. Ngươi thích an chỉ ìn không quá sáu bảy chục 
trải. An trái lệ chỉ quá nhiều thị hệ khí sinh đânt. 

Những phố biên trong sách 75„về? Phú đếu lây thú trái lệ 
chì sin xuất ở đất Man làm ngọn nhất, [70a] Loại trán lệ chỉ này 
có thú Nhất phẩm hồng, thu Tháng nguyên hồng. 


(1ì: Tưng, tên chung gói các thứ búu đường ng Và là. háng 
U21 Tiên, tự sống Tu Hiếu Và tờ hú Đa 
ĐI Giảng tuyệt CCOVEE hung, tên thu thuïe đơn của tiên 


tÁ) Thai Quản Aa, tực Thai Tương, ngu r đạt Tiên Du đếi Tong, tụ Íà Quận 
Mõ, tình trung thành, cũng cái, cioi ve thí van, thong VỀ su, trong niên hình 
Thiên Thanh, đồ Thiên sĩ, làm quan đến chúc Trí gìn viên, thàng Trúc su 
quan, ra làm Tờ ị chân ứ Khai Phong, é Phúc Chau, + Tuyến Chu, ð Hàng 
Châu: Tại Tuyến Chứu ð bến Văn An, ang eẽ lim cai cau đi, đi sau pm là 
cầu Lạc Dương (hức Dương Kiểu Ông có việt những sìích . Tra Tước, bó Chị 
Phả. Trdit Trung Huẻ Tín 


Lš 
— 
¬ 


Có bốn giống lệ chỉ là Ma tháng, Ban họa, Kê dẫn, Thước 
noãn đều chín vào tháng 7. 


Có thư lệ chỉ hột nhỏ như hột đâu, có thứ trái dẹp mà không 
hột. 


Thu lệ chỉ chín vào tháng tu goi là hóa sơn tnúi lửa), thịt 
mỏng vị chua là thứ hạng chót. 


Có ngươi chế Tô Đông Phá an trái lệ chỉ vào tháng tu, báo Tô 
Đông Pha chua từng đến đất Man, không biết lệ chỉ thứ thiệt ở 
đấy. Trái lệ chỉ mà ông đã an chỉ là thú hóa sơn thôi, 


Sách ấy lại chép : Những người thuỡng thúc có kẻ một ngày 
an mật hai trái, có kẻ an rnột ngày ba tram trái. 


Tôi thương phụng sứ sang Trung Quốc được các quan đại phu 
ở các tỉnh tặng cho an trái lệ chỉ muối, lại được vua Trung Quốc 
ban cho yến tiệc có thứ lệ chị khô. Trái và hột lệ chỉ không khác 
gà thứ lệ chỉ ở nuớc nhà. 

Sách Hoa Mộc Ky chếp : Có rnười thứ trái nại, có thú goi là 
là Tổn bà, ở Yên Hinh nhiều nhất. 

Lệ vua ban yến cho (70b] các sứ thần nước Phiên sang cống 
có trái nạ? thứ tròn mà to, vỏ xanh, thịt trắng, vị ngọt thanh, hột 
nhỏ như hột trái khế. Đó mới thật là thứ ngon. 

Sách Sø Học Ký không có tên trái nại. 

Cây cô ở nuớc Nam như đưa hấu (/áy gug) ở thành Cổ Lộng 
tai ba Khà, cà ở xã Đại Lữ tại trại An Lãng, khoai ở hến Đông Dư, 
củ mài ở lung Cổ Pháp, lệ chỉ (rai pếi) ở làng An Nhm, trái bưởi 
ở xã Đông Lao đền là thứ thượng hạng vì thích hợp với phong thể 
ơ đấy. 

Sách Nhấ/ Thống Chí chếp : Nước An Nam sản xuất trái ba 
la mật (trải mít) to nhu trái đông qua (trái bÐ, vỏ có gai mềm, 
tháng 5 tháng 6 thì chín, vị rất ngọt thơm, hột có thể nấu ân rất 


216 


bố dưỡng con người. Mít sản xuất ở Gia Lâm thì ngon nhất. Nay 
hỏi người bốn thổ ở đấy thì họ bảo là không ngon rnà mít tròng 2 
Đông Ngạn ở Cổ Loa ngan hơn. 


[71a] Sách Quy Điền Lục chép : Ở khoảng châu Đuờng. châu 
Đang có nhiều giếng hồng to (đạ? sĩ). Trái lúc mới ra thì chát và 
cứng như đá. Lấy một trái nh tra hay trátLân hội cũng được, để 
chúng vào trong một tram: mười trái hồng thì trái hồng chín đó 
mềm như bùn mà án được ngay. Nguời bốn thổ gọi là bảng sĩ ¡giú 
hồng), không phải đùng lúa để giú cho chín rà dũng cách nhu 
thế. 


Ở nước ta, hai trấn phút Tây Bác (Sơn Tây và Kinh Bác! có 
nhiều hồng. Nguời bốn thổ hái trru để vào trong rõ tre, lấy lá xuyên 
luyện giú vài ngày thì trái hồng chín đe, gọi là hẳng giú. 


Ngâm hồng vào trong nước để trừ vị đẳng vài ngày thì trái 
hồng chín mềm, gợi là tấm sĩ (hồng ngâm). 


Những phương pháp này đều thích nghĩ cả. 


Xem xét ở sách Bấiu: Tháo thấy chép : Giú hỏng để vào trong 
hũ cho hồng tự nhiễn chín đồ gọi là hồng «ĩ (hồng đôi, phơi hồng 
ra nắng cho khô gọi là bạch sĩ thẳng tráng), lầy lửa sấy hãng cho 
khô gọi là ô sĩ (hồng đen), ngâm hồng trong nước gọi là /22¡ sĩ 
(hồng ngâm). 


Phuơng pháp này từ xuni đến nay không khác nhau. 


[71B] Phương pháp làm hồng trắng : gọt võ, để nhận cho giep, 
han ngày phơi nắng, ban đêm phơi sương cho đến khi hồng khô 
có phần tráng gọi là sĩ bím? (bánh hồng!. Nay ở phố Thiên “ân, 
thứ hồng trắng này rẻ lám, một cân chỉ đáng giá mười tiển. Đến 
Đài Trang, hồng trắng này đã đất đến 18 tiền một cân. Từ Dung 
Châu trở về Nam giả hồng tráng đát gấp bội. 


Cây bẽ sĩ (cây cây) được sách Ban Tháo chú thích : Cây lề sĩ 
như cây sĩ (cây hồng) nho mà thấp, trái giã nho ngắm nuớc gái là 
sĩ tất (sơn cây! có thể đùng để nhuộm quạt lụa và các món khae. 


Đó túc tuc nước tr gọi là cầy cây, cây cùng không thấp. Lúc 
tri cậy con xanh, người Cỉ hài ngâm nước, ÌlấY nuốc ấy nhôm 
quạt. bi 

Để một khối sắt vào, nước cây có màu đen nhán].. 

Trái cây không hái để chín giếng nhu trái hạnh, màu vàng, 
an cũng ngọt ngon nhưng có nhiều hột. 

Lý Thời trân nói : “Trái cây chịn cũng có mầu xanh đến, hoặc 
là một giống khác." 

Lai theo nách Giới Am: Man RBuit chếp : [72a] Hồng thú lấn 
thứ nhỏ, có rất nhiều loại, có thú báo bốn sĩ thông hóa bổn! to mà 
Hiep, có thú hưng sĩ Chẳng vuông! có bốn cạnh hay sáu cạnh, có 
thú can nhưng thống khôi! không có hột rất ngon, cá thứ hóa châu 
(thống hỏa châu! nhiều hột khêng ngôn, có thứ 2c sĩ thông xanh) 
là thu hạng chót, 

Những loại hồng này đèu không chép vào sách Bàn Thưía. 

Quít (2/1 và bười (2u ì thấy chép ơ thiên Vữ Cáng trong kinh 
Thứ và chếp trong sách Chu Thứ, đồ là thúc trân quý ở phương 
Nam đầu tiên đua vào Trung Quốc. 

Nuớc Giao Chỉ thuộc nhà Hán có đạt một vị trưởng quan coi 
về quít hàng nam đãng cống cho vua. 

Sách Hán Thứ chép : Ở Giang bang được niệt ngắn cây quít 
thì được phong ngàng với tuớc Thiên hộ hầu. 

Lý Hành để lại cho con môt ngàn cây cam quít (mộc nó, tên 
riêng cú cam quất) khí cam quất được đổi đão, mỗi nan hoa lợi 
được bang rmãy ngân tâm lụa. 


Mãi lợi về quát lớn lào là như thể, 
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“Trái lê ỡ nước ta và ở Quang Tây vùa thê vừa chất, bè ơ Giang 
Nam hm mềm. Bae True Hà Giang sản xuất [72b] thú hương lẻ 
to như nắm EaVv, Võ tu vàng trơn bóng, vị ngọt thanh. 


Tôi còn nhớ a Trúc Châu, nữa đường miệt khát, được mây trái 
lê liền an ngay, lúc ấv cho là quỳnh tươnh ngọc dịch (thức mốc 
quy như ngoc của thần tiền đùng! cũng không han được. 

Mía và chuối sinh với lễ chỉ lì hạng tôi đồi. 

Tay gọt võ lẻ mà suốt ngày còn nghe núi thơm, 

Sách Tinh Dị Lực chép : Ở Kiến Nghiệp, có nguỡi ø nhà quê 
trồng lẻ khoe vị ngọt của lê, gọi lễ là mật phụ C1), nguời trồng đào 
cậy sác trái đão, gọi đào là sắp huynh 021, 

Ở Giang Hữu, có nhiều tùng thái thiột thú rau, Người bán 
mang trế phét thứ rau ấy, inang nộ gọi là 02a tứ that, bi vì rau 
là hạng tôi thiếp cú mang, 


Nước Nam, cam cũng eo nhiều giồng : 


Liên cam tcaIn sen], 
— Nhĩ cam lcain VẤI, võ gân, vì rất ngọt, 


— Trung can, võ trông trơn báng, VỊ ngọt hơi chúa. 


Sanh cam {cam sanhh võ đầy, vị chuit, 
— Mật cam tca mắt), [734] vo móng, vị ngọt, 


_ Chí cưm tcann p1ấy!, tức bi quất tqUỊE vàng, võ mộng nhất 
màu hồng để thương, vị chưa. 


— Dong Định căm team Động Đình trái to nhất, vỏ dạy nhất, 
vị chua nhất. 


(1) Äfaf phú, chị mát, ý nói nưa( hơn ca 


(2) Sap huynh, anh của s ti, Ý noi tưm lưng hơn sụt 
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Bài Quy Điền Lue‹ của Âu Công chép : Muốn để quít vàng 
được lâu thì giấu nó vào trong đâu xanh, trri quá thời gian lâu, 
quít không biến đổi, bối vì qua tính nhiệt mà đậu tính hàn cho 
nên có thế giữ được lâu. 

Trái œ2 duyên, sách Tháo Móc Tru; chếp : Hình Trạng nộ 
giếng trái đưa, võ rró giống võ cam mà niầu vàng rất thom, thịt 

„rất đày màu trắng nhủ trái /ð p?úc, thợ khae hình haa ch giầm 
vào mật ong trông rất đẹp đề, khéo láo. Đó tức là trái ) ương tIêU, 
tục gọi là trái an): vên, nguời ta an vào thì tỉnh táo khôi chúng 
chóng nnạt. 

Mác qua (âu đủ), người Tàu hái trái đu đủ dùng lầm thuốc. 
Người Nam gọi là cây đu đủ, hái trái [73b] ngào mật hay bê trái 
chín an tươi, vị nữa ngọt nua chua. 

Sách Thanh D7 Lục chéo : Trải đun đủ có tính bốt duỡng phần 
hạ bộ cơ thế con người, gân cết ở chân có đau thì an trái đu đủ mà 
chữa, cho nên gọi là /Ùj2êt cưới: le trái lẽ làm cho chân cứng nh 
sát). 

Sách Hoa Mc ý chếp : ÐĐu đu có 5 thú khác nhau : 

1) Sơm mộc gia tđu đủ núi) 

2) Nhuyễn điều mộc qua tđu đồ cảnh mềm 1, 

33) Tuyên Châu mặc qua Lâu đủ ở Tuyên Châu). 

4) Hương mộc qua tđu đủ thơm . 

3) Minh Trí mộc qua tđu đủ mình tra). 

“Trái bỏ đổi lại gọi là haoang hd nơi. 

Rách Hun Tháo nói : Thân cây hỗ đối cao sâu báy thước, cành 
ruểm vếu nhụ đây leo, lá đài hẹp rà nhọn, bể mt thì xanh. bề 
lưng thì trang có những chấn nhỏ, tháng giêng trổ hoa tráng, kết 
trái nhỏ, đãi nhụ trái sớm 0b dủu ở trên có những đấm: nhỏ, qiải 
sống màu xinh, trải chín màu bằng, trước tiết Lập hạ, nguồi ta 
hái an vừa chua, vũai chát. 
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Sách Đồi Tuyết Lục CŨ chép ; Nước Ăn Nant có thứ trái nhỏ 
tàu hồng gọi la trái 2 [?4a] đo. 


Đó túc tục goi là trái nhà, bây lá nhót sac thành thuốc thang 
mà uống thì trị đuợc bệnh 1a kiết nhiều công hiệu. Trải nhót đem 
nãu cá thì chang kém gì canh mơ. 


Sách Quang Cháu Ký chép : cày quang làng to chủng bốn 
nam ôm, cao nam sáu trượng. thang suốt không có nhánh, trong 
lớp võ có bật như bột mì, mà tị đỗ vàng, có cây chúa nhiều đến :uậy 
rnươi hộc, an nó như bột mì thuờng khêng khác chỉ hết. 


Bài Thức Đã phụ có câu : Miến hữu quang lang 1 trị 
= Bột mĩ có thì mì quang lang. 


Chư thích - Bột mà quang làng sản xuất a Ôuu Chân Giao 
L q h 
Chỉ. thứ mà tục nuức này gọi là cđy phụng. 


Phần Ngô Luục trong sách Bốn Thảo chép : Ở nước Giao Chỉ 
có cây tuơng, trong lớp vỏ có bột gạo trắng, đem phơi khô già ra 
và lấy nước nhồi làm bột mì thì có thể làm bánh. 


Sách Thuc Ky chép ; Cây sa, trong lốp vo có bật mì trắng độ 
một thạch (21, đem mài thành bột nấu cơm an thì nhẹ nhàng trơn 
mướt đẹp ngon hơn quảng Long Đây thúc tục gọi là (47b]| cấy 
bứng. 


Hài cây phườ và hưng khắc nhàn:, ở núi Mỹ [Luứmg có tất 
nhiều. Dọc theo múi, nhân đản thường kết bọn chủng tất mìn 
người, mỗi người đem theo bà ngày lương thực, hộ mới vào núi 
mà khẩn ràng : “Tạ ơn ông Phụng bà Bảng, ke đân mọn đói khát 
thiếu an, mong được gánh nàng đen về,” 


t1) Phị Thuyưết Lác, tên sách, có 2 quyền, do Uuu Tịch đứi Minh soạn Cha của 
Lưu Tìch la Lưu Hoöiín thao Afz+ 07, Tuu Tch thủn kế cai học cụa cha, ch 
nên sách nav biến bạch về thì nghĩa rất có can củ. Ông lai giao đư với các bồ 
lão cuối đơi Nguyên, chỉ nên onz cheg: những điều nghe tháy củ rất có n.:uốn 
gọc uyên thám. Nhưng õng chcp những mang áo khối hi giêng như những 
nhà tiếu thuyệt 

(2) Mười đấu là mọt thạch. 


Họ đi một ngày đến chỗ sản xuất thứ cây ấy, làm ecáđ lều nho, 
gập ban đêm thì đốt củi đốt pháo để phồng thú rừng, chờ đến sắng 
đi tìm mà lây thú cây ây. 


Thư cây này ua mọc ở núi đá, mọc ở chỗ tải tạm thì thuờng 
cúng và chát không cô bột, mọc ở chỗ có nắng chiếu thì màn lá 
dòn bở trơn bóng là thú tốt, người ta đến lấy đem vẻ, che ra tìng 
miếng đem giã được bột rất nhiều, hòa với đường đem nàn thật 
ngon. 


Nhân dân ở địa phuơng bần một cây thú thuợng hạng duøc 
700 đồng, hang trưng được 800 đồng, hạng chót được 300 đồng. 


Những nam đói kém người ta nhờ thú cây này làn lượng 
thực. 


Núi ở Kirn Bang hạt Hoài Arr cùng có thứ cây này. 


[75a] Nguời nìo ở An Ấp có được một ngàn cấy táo, ở Yên 
Tần có được một ngần cây /4?, ở Hà Bác có đuợc một ngần cấy lẻ, 
ơ Giang Lang có được một ngàn cây quít, ở Vị Xuyên có được một 
ngàn mẫu /rúc (tre) thì người xưa cho là thiên hộ hấu, ý nói thu 
lợi được nhiều. 


: 
ØƠ Giao Châu thị trong v1m cau, vườn trà, vuơn cam. vitơn 
quít, vuờn lẻ, chí trống được triệt ngần cây thì hàng nam thu lới 
đến bà bốn tram quan. 
1 


2 


O Sơn Đồng táo nhiều nhất. Người ta mua trái táo khó, thúc 
người chớ một lần mấy tr:mm hộc, sơ phí thuê thuyền cùng len 
ngàn vàng, đermn đến vùng Giang Quang, đầu tiên một cần trị giá 
1Ô tiền, đến An Nam một cần đến giá 100 quan. 

Sách Tiểu Nhĩ Nhà chép : Trái của cây cúc gọi là trái táo thì 
chín cây cúc (1) là chín cây táo. 


(1) Cưu cực, chìn cây cức Đời xưa, tròng cay cức làm chó đưng chấu cục: cac 
quan. Ghìm cây cực phìa ta 1a cho đứng châu của bác ea khanh đại phú các 
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Cây cím lãm (cây trám), trấi cô vị truớc đãng sau ngọt, cho 
nên gọi là trái rung gián (rung trực can gián) cá thể chữa Lất ca 
chúng độc cá. 


{[75b] Sách Hơn 75a chép : Cây cảm lãm, ø khoảng những 
đốt trên cành có nhựa như nhúa cày đào, Người ta Lấy nhụ:i ấy 
và vo lá sac lấy nước nhu thiếc đen gọi là 1đ đường, dùng để xâm 
thuyển ttrét ke hở ở ghe thuyền) lầu nam nhú keo nhì sơm, càng 
nhúng nước càng khả cúng. 


Ngũ Hiểm tứ trái khế) có nàn cạnh, nỗi cạnh giống như hình 
sống gươm, có một tên nủa là đương đạo tđão đế), 


Sich Theo Mặc Trạng chếp : Nguời Nam: gọt cønh là liễm cho 
nên đạt tên là nợu êm: fú Ctrrất nam cạnh |. 


Bách Hĩnh Nưm Tưp Ný chéa : Trái khế giải được độc vì an 
thịt, gu được độc người ta thuốc để băm hai và giải được sơn lan 
chướng khi. 


Người bốn thổ lấy khé gì trụ niật hay ngâm muội để cô thể để 
lâu ngày đem đi xa. 


Sách Quang Đàng Tan Ngữ chép : LLấY nuác gạo nếp tươi thì 
cây khế có trái ngọt. N guồi trúng độc, đâm khế vất nuớc mà nông 
thì múa độc ra, Nguit không hợp thủy thổ (ngã nuớc) và bị sất 
rét, nẵng nước khế đều có thể trị được. Tục gọi trái này là trái 
khế. 

Trái nhân chiên trái mnạt nguời, trải sẵuh, sách Tháo Xá 
Trang chép : Trái nhân điền ngàằm rpẬt thì cá thể làm đồ an. [76a] 
Nấu thịt gà thịt vịt thì phải dùng trái sấu. Trái sẩu củng có thể 


ngâm làm cưa, 


Tục gọi là trái xấn. 


kế sĩ đụng ở phía sau Chín cay cúc ở nhìa hữu là chà đụng chau của bắc 
công hầu bà từ nàn, các chúc Bài đụng ứ phì sau Đời xưa vú ăn ứ khoang 
bà cấy boeẽ và chín c1 cục 


Sách Quảng Đông Tán Ngũ chép : Những nhà đ núi, muôn 
để của cho con cháu được giàu có thì thường trồng cây nhân điền 
(cây sấu) và cây ô lầm (cày trần đen). Cây sấu cho người ta bắn 
trái, cây trầm đen cho nguời ta bán hệt và nhân, hơn tram nành 
còn hưởng được lợi đời đời. 

Sách Thao Mộc Trạng chép : Cây dụng (cây da), bàng miÍt 
che được muời mẫu ruộng để người ta làm chỗ nghỉ mát. Cây và 
cành đã rậm rạp, lá lại nhỏ, mềm, cảnh đãi như cọng mây rũ xuống 
vùa an vào đất thì mọc rễ. Có khi một thân cây có đến bốn nam 
gốc, cành gie ngang tiếp đến cây lần cận nói hiển hàng mấy đạm. 


Nay tục gọi là cây đa, lạt gọi là cây đư. 

Cây chủ (cây gió), lời sở trong kinh 7957 chép : Người ở Châu 
gọi là cây cóc tang, người ở Giao Châu và Quảng Đông gọi là cấy 
các. 

Trong thời vua Thi ÀAlâu [76B], cầv trng cốc mạc to thành 
ôm ở triểu đình, túc là cây ấy. 

Nguời ta giã võ nó ra làm gÄấy. 

Nay ð các trấn Sơn Tây, Tuyên Quang, Hung Hóa, Thái 
Nguyên, bạng Sơ, nhân dần có trồng cây này. 

Cáy này để sống, dẻ cao, hai nan: đã thành cây, lây vỏ bán 
“khá nhiều. 

Ở Thụy Nguyên, nguời ta làm giây bằng vỏ cây (hương luc, 
tục gọi là ngô quá. Giấy làm bàng vỏ cây này trang tỉnh, mềm dai, 
đáng là phẩm chất thượng hang. 

Cây này không được nhiễu cha nên giấy giá đất, miột từ giấy 


giá một tiến. 


Ơ phường Quảng Đúc, nguời ta lấy võ cây chủ tcây gìo! làm 


Cây chứ đễ được cho nên giấy giá rẻ. 


Ỏ Trung Quốc người ta biết cá giấy bạch thùy ở Cao Ủy mà 
không biết có giấy /Örưmg lục ã nước Nam, 


Cây sanh, sách Bốn Tháo goi là cây hà liễu (cây liễu ð ven 
sông), lại gọi là cây nữ sự (thầy làm mưa), gọi là cây thủy ty liễu 
(cây Hầu buông tơ), nói khi trời sáp mưa [77a] cây sanh dãy hơi 
lên để cám ứng, và nói khi mưa tưới xuống cây sanh rú lá buông 
tơ, lại nói Phật Quan Âm đùng cành cây này để rầy nước phép, 
lại dẫn các sách chơ là cây nhỏ, cảnh yếu, vỏ đỏ, lá bé hoạc như 
tơ rũ đễ thương, hoạc dùng làm roi. 


Tục gọi là cây «. 


Quạt bÄ guỳ mà Tạ An (1) cẩm, sách Thao Mộc Trạng chép : 
Cây bỏ quỳ giống như cây tông lư mà lá mông có thể làm nón Ìá. 


Sách Quang Đáng Tan Ngư chép : Cây bỗ quỳ, thân cây giống 
như cây quang lang, hoa cũng giáng hoa cây này, một chùm: có 
mấy trảm ngàn đóa rủ xuống, trái như trái cây trầm. Các lang ở 
Tân Hội phần nhiều trồng cây này rất thích hợp để làm quạt. Quái 
to ba bốn thước có thể che nắng. Ngọn lá dùng làm áo tơi, làm 
đệrn, làm chiếu hay miếng bổ đoàn để ngồi. Lá bễ quỳ cùng có thế 
lp nhà. 


Đây túc là tục gọi lá hãng. 


Vùng thượng [77b) lộ hai con sông Thao và sông Đà ở Sơn 
Tây có thứ cây này. 


(13 Tu An, người đất Dương Ha đời Tứn., tư là An Thạch. phang đó tuan tú, thân 
thúc trấm mẫn, ẩn cụ a Đông Ñan thuc Cối Kê: tế sơn lan quan Tu no. tả 
chức Thị trưng hiệu, VH Đá lên ngôi, Harin Ôn quyên chan thiên ha, âm thẩm 
có chỉ khaqc. Khi Hoan Ôn rnàất, ong lưm chúc Thương thú bốc xa, lĩnh Trung 
thư lịnh. Bồ Kiến đen bình trấn: tan đong ö Eout Phí, kimh do chân động 
Ta An lam Chình thao Đại Đã đọc, cử pha im giác (hung! húc Thai Đạo 
ra trên Quơng lạng. bênh ngait trở tê Phì mát. đuee tra v tang chục Thca pha 
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Ó Đô thành, người ta đều dùng lá này. Một vạn tấm lá chí 
trì giá 3.600 tiền. 

Dùng lá bề quỳ lợp nhà cho đày thì có thể dùng được sáu bảy 
năm. 


Người ta cũng lựa lãy thú lá mịn để làm nón. 


Châu Bố Chính trân Nghệ An có mật giống cây bồ quỳ lá mịn 
và nhỏ có thể dùng đế lợp nuái kiệu. 


Sách Tứn Ngữ lại chép : Lá cây du quy giống như }]á cấy bỗ 
quỳ hơi mềm, người ta lấy lá cây này làm áo tơi để đi mua dùng 
được bén lâu. 


Đây túc tục gọi là Ìä tơi, 


Cây hoàn, có một tên nữa là nộ hoạn mộc (cầy không có họa 
hoạn), hột cây này nguời La dùng để giạt rửa đồ dơ, các tang nÌ 
dùng làm xâu chuỗi niệm Phật, lại có tên là hột bổ đã. 


Sách Cá Kia Chú chép : Ngày xưa có một ví thầy pháp cô thế 
lấy bùa bát các giống quỷ, bát được quỷ thì lượm cây höàu làm 
gây mà đánh chết con quý ấy, Cho nên đời truyền rằng vì thú cây 
này đuợc các loai quý Kinh sợ, người ta lấy nó lâm đã dùng để trừ 
tà, cho nên gọi là cây vô hoạn tc£ây trừ quy cho nên không có hợa 
hoạn). 


Tục nước ba gọi sai ra cây bả hàn (bà hoạn đọc sai ta bố bàn l, 

(7Ña] ỞỐ Quảng Châu sẵn xuất trái thiên đứo to như trứng 
Vịt mầu xanh vàng, vị ngọt hơi chát, 

Điền Châu và Thổ Châu ở Quảng Tây cũng sản xuất trái 
thiên đạo. 

Mỗi nam đến thắng hai, cây thiện đào mọc cành non, hoa mìn 
mọc thành chùm máu vàng lợt và kết trái chín vào tháng nam. 
“Trái to giông trái đào, màu vàng, vị ngọt thơm, 
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Cây này bức bục nước ta goi là cây ðf. Trái lúc chín có hai thịi - 

màu vàng và màu trắng. Đầu đâu cũng có thứ trái này, đúng là 
.ờ ` ^ + - # - ` `. „ 
trái đường đệ. Sách Bấn Thủao gọt là trai uc lý, 


Rùng núi ở vùng thượng lộ trấn Sơn Tây có trái đời hai, tò 
như trái bí (đồng qui: tất béo và miêm, người bến thố nuớng mà 
an gọi là huyều củ? ru (lợn treo ở cành cây), 


Sách Quần Toại Lục chép: Thịt trái đài hải ngay ngắn và lạt 
như thịt heo. Trái to nhụ cải F7Rb] chén, nướng mà an thấy cô 
mùi vị như thịt heo tà ngọn, túc là trái đó. 


Cây ò môn tcây mun), sách Bốn Tháo chếp : Lá nó nhà Ìí cây 
tâng lư, gỗ nhu đầu sơn đen rần chắc có thể làm đũa lại thích hợp 
làm roi ngựa. Đất Nhật Năm có loạt cây này, nhúng không nói để 
làm nhạc khí 


Sách Đang Thiên Thanh Lục (11 chếp : Mat cày đần cầm phái 
làm bàng gỗ cây đồng, đáy cây đần cẩm phải làm bàng gỗ cAv 1, 
phím đàn phải làm bằng gỗ Ã niốc, lỗi cây táo và gỗ cây hoàng 
dương. 


Sách ây lại nói : Gỗ cây ô mộc bóng kíng và xaro đen lại rất 
kỳ cố, thuyền biến hay mua, thì thí gỗ này rất tốt có thế biết được. 


Này, nguời nuớc ta lam đân tranh, vấn ở hai bên đùng gỗ này 
thì tiếng trong và khuat vàng. Thìi gỗ này khô thì cúng chác, thật 
các Lhú gỗ khác không bàng. 

Cây tô phương, sách To Äfoc Trạng chép r Cây tô phuơng 
giống cây hòe, sản xuất ở Cưu Chân, người Nam dùng đã nhuộm 
màu đa. 


———_—-—— 

(q\ Đồng Thiên Thanh Lục, tên sách, có 1 quyên, do Triều Hy Hộc đời Tông soạn, 
có tên In Đồng Tiến Thánh Jec Tp, bần luận phản liệt nhẳng éc khi vai 
thu họa, phân biệt rất tĩah xác, viền dân khan chứng rat xác đang 
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Sách Bốn Tháo chép : [78a] Ó Giao Châu và Ái Châu cũng 
có thứ cây này, cây này giẵng cây yêm Ía (cây xoài), cành dung 
ra đài độ một thước, người bốn thổ dùng để nhuộrn màu đà, 

Sách ấy lại chép : Khi nấu nước cây tô phương phải ky đồ sát, 
hề gập đề sát thì nước đối màu xam đen. 


Người nuốc Xiêm La khinh tiện đùng cây này như củi. 


Sách 7ú Vực Chu Tư Lục lại chếp : Cây tô phương có một 
tên nữa là cây đư 0a, Nay những phú Nam Ninh, Thái Bình bên 
Trung Quốc cũng có nhiều thú cây này (Nước Xiêm Lúa ở phía Nam 
nước Chiêm Thành, nước ta gọi là nước Chiêm Lõ,, 


Về cây đẳng, sách Đồng Phá chép : Xưa nay các thơ mộc có 
khi làm những món đồ lớn nhỏ đều đo mà dùng gỗ cây đồng. 


Những Toại cây gỗ đáng quý là cây õ bê, cây hạch đương, cây 
tứ, cây trà, cày thuê, cây xơn đứo, cây hạch thạch, cây đùo, cây 
lật. cây canh, cây nam, cây tùng, cây y, cây phí. Nhúng cô sự phá 
hai của mọt mối, nãi lo phảu mục nát, mối hiểm phải gây vỡ, thể 
chất phải khô héa2 cho những loại cày gỗ kế trên, 


Còn gỗ cây đồng thì khác hân thế. Dùng làm: nhà to, gỗ cây 
đồng có thể lầm đồn đăng, làm muờng, [789b] làm cột. Không có loai 
gò nào có thể sánh bị về súc kiện cố của gỗ cây động. 

Gà cây bạch hoa đồng Lcày đồng bông trắng) để làm để vật 
dụng, có tính hoàn. 

Gỗ cây tứ hoa đẳng (cây đồng bồng tía\, sở gỗ nhụ gà cây Hứ, 
mà tính gấp, căng tốt hơn nữa. 

Các thú gỗ đồng khác chí có lên mà không làm vật dụng được 

Sách Bấn Tháo chênp : Cây mọc lan, cành và lá đếu thua, họa 
ở trong trắng, ø ngoài tía. thịt mịn nà lòng vàng, cho nên gọi là 


haớng (đmn ([bng vàng), được thơ tộc quý trong 
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Thứ cây mộc lan ở trên núi thì to hơn hết, có thể làm thuyền. 


Hãng Tuyến Truyện của người đời Đường có câu thơ : 


1+ X #54 <4 l 
Thái lạng ca phe mọc fan chú: 
Dịch nghĩa : 
Hải trái ấu vùa hái vừa tha thuyền bằng gỗ mộc lan. 
Sách Lý Bạch Thị Chú cô cầu . Mộc lan chỉ duê Ki CĐ = 


Mái cheo bằng gỗ mộc lan. 


Ở trấn Nghệ An, trấn Tuyên Quang nước Nam La tục gọi cty 
mộc lan là cây nàng Ìà tốt nhất, thứ tò rộng hơn 3 thuớc, sở mịn, 
bền bỉ lâu đài, có thế làm vật đụng, nhung không thích hợp dẻ 
đáng thuyền. 


Sách Động Thiên Thanh Lục chép : Cây Hứ có nhiều thú : 


~ Có thứ cây !hụ Hỉ, cưa xế ra thầy màu tía hơi đen, dùng 
làm {8ôan] đáy cây đàn. 


— Có thủ cây hoàng tâm tứ (cây tứ lồng vàng), sở giông sử cày 
ch mà rất mịn, màu vang tráng, hay khả mục không kham làm 
vật dụng, cũng không phải vật liệu để làm đần. 

Sách Bữứn Thao chủ thích : Cây 0í ð mọi nơi đều có, có ba thu : 

- Thứ sở gỗ trắng là cây £ú. 

~ Thú sớ gỗ đỏ là cây thu tứ. 

— Thứ có vản đẹp là cây ởÿ #. 

Có thứ nhỏ là cây giá đẳng, cũng gọi là cây ý, không giống 
với thứ này. 

Sách ãy lại chép : Cây 25w, thân cây mọc tháng lên cao và rủ 
tơ xuống như chỉ, tức là cây /ứ thứ đả, : 

⁄ 
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Sách ấy lại chép : Cây ?hñw có hai thú : 
1) Thú cây / không có gai. 


2) Thứ cây ¿1w gai, cây cao lớn, da màu xanh trắng, ở trên 
La ^^ x ká kà La ` Z ~.. . z H ` 
có đôm vàng trắng, ở chỗ cành có nhiều gai to, lá mông mà ngọt, 
non àn được. 


Nước Nam sản xuất mấy thư gõ. gọi là gỗ thiết lâm tgỗ lìm), 
gö thiết liên (gỗ sến), gỗ thiết tấu tgỗ táu), gỗ thiết nghiễn (gỗ 
nghiễn) là tối thượng hạng. 


[80b] Zó cây to đến muời người ôm, màu tỉa, màu đen. rắn 
chác như đá. Cung thất, chùa chiền, thuyền tầu, vật dụng không 
có thứ gì là không dùng đến những loại cây ấy. 

Những thứ gỗ ấy sản xuất ở Sơn Tây và Nghệ An là tốt nhất, 
sớ gỗ như cánh chìm sẻ, tuyệt nhiên không cá mật tấc nào hồng. 


Những thứ gỗ ấy sẵn xuất ở Thanh Háa, Án Quảng thì kém 
hơm, cồn sản xuất ở Einh Bác thì hạng chót. 


Sách Quang Tây Chỉ khen thử gỗ thiết đao sản xuất ở sắc 
phủ tại Ngô Châu, lại gọi là gỗ thiết làng, sở gỗ vấn chắc có hề 
bến lâu hơm tram nam, túc là loại Ấy. 

Cây kh luyện, sách Hàn Tho chép : Cây này lớn rất mau, 
nám ba năm có thế làm đuợc cây đòn tay. Loài thuống luống kinh 
sợ thứ cây này, cho nền người nước Sở lấy lá cây này gói bánh ném: 
xuống sông để điểu tế Khuất Nguyên. 

Tục gọi cây này là cây 0» đâu. Người La lẤy gỗ cây này đốt 
lầm than hòa với lưu hoàng làm thuốc súng. 

Loại gỗ này sản xuất ở Thanh Hóa, Hung Háa là to nhất, có 
thể làm nhà, tránh được mọt mối và bền lâu đuợc trám nam, 

L8Ia) Cây sơm, sách Bấn Tháo chú thích : Cây sam giống cây 
tùng mà cứng thang, lá tựa vào cành mọc ra như gai, như kim. 
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Ổ Giang Nam, truớc và sau tiết Kinh Trập, người ta bê cành 
cây sam cám xuống đất mà trồng. 

Gỗ sam sản xuất ơ Oa Quốc tnuớc Nhật Bản) không bàng gỗ 
sam sẵn xuất ở các động xú Thục Tú Xuyên) xứ Kiểm (Quy Châu). 

Cây sam có hai loại : đỏ và tráng. 

Cây sơm đó đặc mà nhiều đầu. 

CÂy sư trang xốp mà khô khan. 

Nay một tỉnh Hồ Nam, người ta trồng cây sam đầy núi. 
Khách buôn kết be thả xuống Giang Nam. Người ta bán cây sam 
rất nhiều, phải lấy số ngàn vạn cây mà tính. Nhà cũa, đã đùng 
đều cây ây mà làm, nhưng những cây sam ấy to không đẩy một 
thước. 

Ở nước Nam, cây sam sản xuất ở Tuyên Quang là giống cây 
sam đả, rộng eó khi đến mây thước. 

Cây sam sản xuất ở Nghệ An phần nhiều Ìà giống cây sam 
trắng, nhưng không bàng thứ cây giun ở Tuyên Quang. 

Sách Quảng Dòng Tân Ngữ chếp : CẤy truyền chia ta ba giếng 
: xanh, vàng và trắng. 

Cây truyền vàng tốt nhất, chắc mã [REb) mịn nhật, mọt 
không đục, tức là cây lai ở nước Nam, thú cây mà Vương Chiều 
Tố (1! đã nẽm thằng ăn trộm, tức là cây đó. 

Õ bờ biển, phần nhiều sản xuất các loại cây rần chác màu 
đen rất cố quái. 


C1: Vương Chiếu Tó, ngươi ở đất Taan Tao di Tông, dóc long học tạp, œ chà khí 
hạnh kiểm, đạy hợc ta cống Nguới trang làng thưa kiện nhau, hạ không 
đến phủ quan mã đến nhà Vương Chiêu Tả phần vụ Ông thông Cứu kình, 
nghiên cứu Lão Trang, rất tình về kính h7 và kinh Dịch Trang thời vua 
Thái Tổ. ong làm Quác Tư Bác sì Về sau ông trì vị địa niất, 
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Sách Quống Đông Tân Ngư chép : Cây trạch (1) có hàng ngàn 
tràm cây mọc thành hàng ở hờ sông, bờ biển, lại là thứ cây từ thời 
vỏ thủy (2ì trở về trước, chất gỗ không mục nất, lửa đốt không 
cháy. Người đân chài chạt cây này để buộc lưới, buộc vó. 


Sách Trúc Phố chép : TYúc (tre) có 61 loại. 


Sách Dưỡng Kha Mạn Bút chếp : Ở Thì Châu có một mống 
trúc nhỏ, gọi là haàng (y trúc (tre tơ vàng) mọc trong hốc núi, cao 
vừa đầy một thước, mịn chỉ như cây kim. 


Núi Vũ Lãng có phương trúc (tre vuông), có bốn mát phẳng 
như người ta chuốt, cứng chác có thể làm gậy. 


Sách Hôn T?hị Thoại chếp : Trong Tương [R2a] châu có thứ 
tre bông. Lúc mới mọc trên mỗi đất có đốm rêu tròn (2) đồng phủ 
lên rất khán, người bốn thổ đến tre bông ngâm vào trong nước rồi 
dùng có chà xát rửa hết rêu ra, thì lộ màu tía tươi sáng rât để 
thương. 


Sách Chí Lâm (3) chếp : Trúc có cây đực (hùng), cây cái (thư). 
Cây trúc cái có nhiều máng, nên người trồng trúc thường chọn 
thứ trúc cái mà trồng. Muốn biết cây tre nào đực, cây tre nào cái, 
phải xem nhánh thứ nhất từ gốc kể lên, có hai nhánh là tre cái, 
có một. nhánh là tre đực. 

Cách thức trồng tmaàng : Cách rào chôn một con chỗn hay một 


con meo ở đưới tường, nảm sau mang tự nhiên mọc rải rác kháp 
nơi. 


(9) Chữ “€các tụ điển không co, chưng tới tìm: đọc là f#rớcj vì phân chủ (rách 
lãm hải thanh. 

(2) Đại điên. rêu đóng thành hình tron như đồng tiền 

Œ Chí Lánm:, \. Tên sách do Ngu Hí đời Tân soạn có 30 thiên - 2 Tên sách có ỗ 
quyển, do Tó Thức, nguơi đời sau sưu tập lại gọi là Đong Pha Thủ Trạch, 
sau lai đổi ra Đông Pha Chí Lâm, vôi gọi tát là Chí Lám., 
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Sách Trúc Phố (11 của Đái Khải Chỉ chép : Cức trúc (tre gai) 
mọc chung rễ ân sâu, một bụi làm rùng, cũng gọi là ba trúc, dùng 
thứ trúc gai này để củng cố thành trì. 

Chủ thích : re gai sản xuất ở các quận Giao Châu, thứ to bề 
chu ví được 2 tấc, thịt rất dầy đạc, mắt (đốt: đều có gai, ngươi ở 
đấy trồng để giứ thành, khiến quân địch không thế tấn công. 

Sách ấy lại chép : Cán trúc (tre gân) dùng làm mâu |R2b| lam 
mỗi lợi kháp ngoài vùng hến hiến (21, mọc ở đất Nhật Nam, gọi là 
phiếu trúc, đài độ hai trượng, bê chụ vi được mấy tấc, rất chác và 
bén, người Nam dùng làm cây mâu. Lúc màng chưa thành tre có 
thể dùng làm đây nó. 

Sách ấy lại chép : Tre bạc và miêu nha, thể chất đều dùng 
được, bề chu vị được mấy tấc. Tre bạc thì đặc, miêu nha thì rỗng, 
cung cấp cho người đần Nam Việt dùng làm rường cột. 

Chữ nha #Tmay tục viết ta chứ nha #. 

Sách Thao Mậc Trạng chép : Bội trúc sẵn xuất ở Giao Chỉ, 
chức viên và đân chúng thường trắng, dài ba bến trượng, đường 
kính bề chu vi được tám chín phân, không đùng làm cột nhà, 
không biết là ai đúng. 

Sách Dị Vật Chí chép : Có thú tre bạc (phúc) to được mấy vì, 
những đết cách nhau rất nhạt, trong ruột đẩy đạc, chắc mạnh 
dùng làm cột nhà và rui nhà, tức tục nước ta gọi là fứre bang. 

Chú thích : Sách Truc Phố chép : Chữ X âm [R8a) bạc, thính 
âm cũng gần giống như vậy. 

Sách Ba Quận Chí chếp : Huyện Mê bình thuộc châu Phong 
có thú tre to mấy vì, đặc ruột, dùng làm rường nhà, cột nhà được, 
dùng lợp nhà thay ngói. 

(1) Trúc Phố, tên sách, có 1 quyến, do Đái Khải Chỉ đợi Tan soan, chép hơn TÔ 


loại truc, chép bằng lối văn tứ ngón có vần và tác giá tự chú thích 
+2\- Hai biếu, ngoai bốn biến. 
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Sách Chúng Thụ Thư chép : Cây trúc có tính hướng về phía 
Tây Nam. 


Sách Quống Đông Tân Ngà chếp : Cây quang lang cùng với 
ba giống cây cau (tân lang), cây dừa (da), cây bã quỳ đều gọt là 
tre trong loài cầy. 


Cây cau (tứn lang) lá nhỏ, cây đùa (7đ) lá to, hai loại cây này 
người ta lấy trái, còn quang lang người ta lấy gỗ, cây hỗ gi, người 
ta lây Ìá. 


Có một giống nam đa (dừa nam), người ta lấy hật, đều là 
giỗng cây lạ lùng đưới trời Nam. 

Ở chỗ đền thờ, người ta thuờng trồng cây quang lang, cây bô 
quỳ, cây mộc miên. Ở chỗ chùa Phát, người ta thường trồng cây 
bố đề. Ở làng xà, người ta thường trồng cây đa. Ở bờ ao, hờ đề, 
người ta thương trồng cây lệ chỉ (cây trái vải), 


(83b] Bài Nga Đô Phú trong sách Van Tuyến chép : Cây thì 
cô loại bình trang, quân thiên, tùng tứ, cố độ. 


Chủ thích : Bình trong là cây lư, sở cây bàng phang có thể 
làm bàn cờ, cho nên bản cờ gọi là bình ‡F. 


Quận thiên, tùng ! nhú cày mã nãi, tục gọi là cây ngưu nhũ 
sĩ (cây hồng vú bồi. 

Sách Giaa Cháu Kỷ chép : Cây cổ đỏ không trổ hoa mái kết 
trái, trái từ trong lớp vỏ cây lú ra, to như trái thạch lựa mầu đo, 
trái lúc mới ra còn non có thể nấu mà an, trong trái có thứ bo 2é 
(2) có thể lấy làm bánh. 

Sách Bác Hộ Lục lại dẫn sách Việt Nain Chỉ chép : Cây cô độ, 
người Nam gọi là cây vả (uiết á thiết = vàì, trái từ trong vỏ cây lú 
ra, như xâu ngọc châu, to như trái anh đào, màu vàng có thể an 
được, trái quả chín thì trong ruột hóa thành con kiến bay ra, 
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Sách Đậu Dương Tạp Trở lại chép : Cây œ nhạt, không có họa 
tmà có trái màu đỏ. 

(84a] Sách Bác Vật Chỉ chép : Dân nuớc Manh Thu, vị tiên 
chư của nuớc này đạy các loại chìm, đến đơi Hạ Hậu, nguời (.ì trời 
bát đầu an trứng chìm. Mạnh Thu bỏ đi, chím phụng hoàng cũng 
bay theo. 


Sách Khách Tọa Tân Văn chép : Phàm loài chím hề cánh hay 
chân bị gây, thì lầy thú phương màứ (mè thơm) nhai nhỏ đấp lần 
chỗ đau thì khỏi ngay. 

Sách Bì Nha (1ì chép ; Mỏ loài chím núi ngắn, mỏ loài chữn 
nước đài. 

Hoài Nanh Tủ nói : Xem chím thước làm ổ thì biết gió sắp 
nổi lên tù phía nào”. 

Chủ thích - Nam nào gió nhiều thì chỉm thước làm ẩ ở cảnh 
thất. 

"Xem hang cụn rãi thì biết nước đẳng lên cao hay thấp” 

Chủ thích ; Nước đăng lên đều đầu thì loài rát biết tránh mà 
làm hang. 

Du Điện: dẫn sách 7Tủa Tnár Lục chép : Loài cá lôi ngược nuớc 
mà lèn, chìm bay ngược gió trà đến, cho váy cá và [4b] lông chìm 


đuợc xuôi chiều. 


Có gió nhẹ mà không biết tù huớng nào thối đến, cú xem 
h..ưng chím bay thì biết. 


Tôi trộm nói rằng : "Ơá và chỉm đều thuộc về loài duơng. Chim 
bay trên không, cả lội duới nuốắc không cô giầy phút nào ngừng, 
thì biết chúng là loài ua động”. 


€1) BLNHa, tên cách, có 2Ô quyền, do bạc Điền đếi Tông aoan, lúc đâu gọi Là cách 
Vay Tỉnh Mon Loát, sau đời Yay tèn Bị Nha, giải thích Inai cá, leai thu, loài 
chím, loai nga, laat cấy, loại eo, bầu trơn, tất ca ca 8 thiên, 
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Thơ của Đỗ Phủ có câu : 
}*. £⁄ +6 M1 
Khimh vền thụ phong tả 
Dịch nghĩa : 
Chim én nhẹ đón lấy ngọn gió thối nghiêng mà bay. 


Chim én rất nhỏ yếu mà còn nghịch gió mà bay, thì nhùng 
loài chim khác mình có thể biết được. 


Sách Chiếm Nha Kinh (sách đoán tiếng qua kêu) của Đồng 
Phương Sóc đại khái chép : Trước hết đếm số tiếng qua kêu, tiếng 
kêu thứ nhất là giáp thanh, lấy số thập can mà đếm, phân biệt 
tiếng kêu hoàn hay gấp mà định làm đũ. 


Sách Tây Kinh Tạp Ký chép : Trong thời vua Thành Đế (32-7 
trước Tây lch), nước Giao Chỉ dãng trường mình kế (gà gáy tiếng 
dài). Gà ấy gáy sáng thì đồng hề cạn, xét nghiệm với bóng nnạt 
trời thì không sai. 


Phần Thích Danh trong sách Bốn Tháo chép : Củ điếu (1) ð 
Quảng Đông, người ta gọi là chím ba! hát. Loài chỉm này ua tấm, 
tròng mát nó trông đáo đác [85a] sợ hãi. Bát bát là tiếng nó kêu 
cho nên gọi nó là chim bát bát. 


Ở Sơn Tây, vùng thượng lộ có nhiều chim công. Chúng bay 
thành bày ăn lúa chín. Người ta bắt làm thịt ngon béo hơn gà nuôi 
ở nhà. 

Chim hỏa cưu sản xuất ở tình Quảng Đông. 


Mỗi năm đến tháng sáu, cá chép biến tùng bày đến bãi cát 
hóa thành chim cưu, người ta bắt ăn. Đến mùa thu, mùa đông ở 
các bờ sông đều như thể. Cá người dùng làm quà tàng cho nhau. 


(1). Cứ điểu, chìm sáo, lòng toàn đen, người ta phải lột lưỡi, nó mới nói được tiếng 
người, hay kêu bát chước theo tiêng chỉm khác. 
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Chín hoàng frữk: sản xuất ở Huệ Châu. 


Mỗi năm đến tháng tám, loài cá hóa thành chỉm hoàng tước, 
đến sau tháng mưưi thì thành cá trở lại. 


Chim ?ục cấu tchím cụ xanh) sản xuất đä huyện Vĩnh Thuận 
tỉnh Quảng Tây. Chim này giống như chím Cu cườm (1) mà màu 
lục đo Ìoài cá vàng hóa thành vào tháng chín. 


Nước ta cũng có thứ chỉm này gọi là chín cu ngói, mỗi nàm 
Vào tháng tám, tháng chín người ta án cơm lúa mới thì bắt thú 
chìm này nâu canh. 


Theo tục lệ, người ta bát thú chìm: này làm quà tang cho 
nhau. 


Sách Giaa Châu Ký chép : Biển Nam [8ãb] có thú cá vàng, 
đến tháng chín thì hóa thành chim cút, 


Chim 2£ tư (chỉm công cộc), sách Bốn Tháo chép : Chỉm cổng 
cộc sắc đen như chim qua mà mỗ đài hơi quảm, giỏi lận lội đuới 
nước và bắt cá. 

Các thuyền đánh cá phương Nam thường có cột nuôi mây 
mnươi con cổng cộc để bát cá, Đó là tục gọi chìm công cộc. 


Tôi phụng mệnh đi sú sang Tàu, đi đường ngang qua vùng 
Dương Sóc Bình Lạc, thấy dân bốn thổ phần nhiều nuôi giống 
chim cầng cộc này, lấy cành tre to cột chân nó vào rối phóng xuông 
nước cho bát cá, người ta dự bị cột lỏng lồng sợi giây ở cố nó khiến 
nó nuốt cá không được. Khi thấy nó bát được nhiều, người ta kéo 
nồ lên, mở mỏ nó ra, nghiêng trut số cá nó bát được khá nhiều. 


Nuôi công cộc để bát cá phải đồng thuế, 


Chim chí có, tục gọi là chím đát đa đa, cùng gợi là cô kê tgà 
gô). Sách Quảng Đáng Tân Ngữ chép : Chim chá cô là chìm trì 


(1) Ban cưu, chinh cụ cườm có đồn 
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nuớc Việt theo bỏng mật trời (ty dương Việt trí), (Ba) Ná bay 
hướng theo mặt trời. Sẽ lần bay của nó tùy theo tháng : tháng 
giếng hay một lần mã thôi. Tháng 12 bay 12 lẫn mà thôi. 

Người ở núi lấy số lấn bay cúa nó mà tính thắng. Nguơ La 
hỏi nhau : "Nay là tháng mây ?“ — Đáp : "Chim chá cô 4Ã hay 
mấy lân", (1) 


Sách Quống Đăng Tân Ngũ chép : Người ở Quảng Đồng khéo 
ấp trung vịt. Lãây nam sáu trăm trúng vịt làm một khuông để trên 
lb đất, lầy áo mễm phủ lên, ]ây mạt cưa đố chung quanh rôi đốt 
lửa khi to khi nhỏ ở trong. Trứng ấm nhiều ẩm #t thì nàng cai 
khuông lên hay xuống và thay đối ngày đênn bay lần, Nhẳ thể đến 
11 ngày mới đem lên giuờng. Đạt trên giường cũng lấy áo miễn 
phú lót rồi lần lần giãm bớt áo mền đi chó trọn một tháng thì vịt 
non khẻ vỏ trứng mà ra. VỊt nón này lần lần lớn lên thành vịt con. 


Đương mùa thịnh ha trang dũ), nguời Quảng Đông thường 
lây gùng non xão thịt vịt con trộn với [6b] ít trái nhân điện (trái 
sấu) để an. 


Câu ngạn ngữ nói : "Gùng già xào thịt bà, gùng nón xão thịt 
vịt”. 

Nay nước ta ở xã An Về huyện Quỳnh Côi cách thúc ấp vịt 
không khác như thế. 


Tương truyền ông Bá Nhạc (31 có sách xern tuớng ngựa. Lời 
của ðng nói : "Ngựa tốt thì đầu mong được vuông, mát đuợc sa ng, 
xương sông được mạnh, bụng được trương lên, bấn chân được dài, 
khuông mắt được cao, lỗ mũi được to, đầu rnũi có chữ vương E, 
trong miệng được đồ, xương đầu gối tròn mà dài, hai tai được gần 
nhau mà hướng tới trước, thụ (2?) nhỏ mà đầy". 


(Œ Gâu đáp này sách chép thiêu. Chúng tôi nghiệm ý e4 đoạn này mà viết ra 
như thể, có là cùng không sai. 
(2) Bđ Nhạc, ngườn gioi xem tướng ngựa đơi xưa, 
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Phàm xem tuỡng ngựa truốc hết phải trừ fưm uy (bà ngựa 
ấm) vã ngữ nô (nam ngựa tối) rồi mới xem tướng những bộ phận 
can lại. 


— Cố to đầu nhỏ là nhất lụu. 
- Xương sống yếu bụng to la nhị luy. 


~= Đùi nhỏ móng to là #ztm Tuy, 


Đầu to tai châm là nhất mà. 


Cổ dài không gày là nhị [87a] nõ. 


~ Chân trước ngắn chân san đái là (rợn mà, 
— Đầu gối to xuơng suơn nữan là 0 mủ. 
— Hồng cạn về mỏng là nựu nô. 


Xét ra thời xua dân gian tụ lo sấm ngua chó nên tỉnh thông 
về cách xem ngụa nhu thế. 


Về đại giá thạch (11, sách Bấnu Tháo chép : Nghiền ra mầu đó 
có thể đùng để điểm sách. 


Sách Sơn Hai K;nh chép : Son nước (Tưu giả) bôi lên bò ngựa 
thì không có hệnh. 


Chú thích : Gia là đất đo, Ngày này nguời ta cũng lấy sọn bồi 
lên sừng bà, nói là tránh độc, Điều này cũng phải biết. 


Sách Sơn Hai Kinh Chu chép : Con tê giác giồng như còn 
trâu, đầu giống đầu heo, chân thấp, chân giảng chân vai có bà 
móng, bụng to, màu đen, có ba sùng : một sửng ở trên trần, một 
sửng ở trên rnũ1, một sừng ở đính đấu. 


Sùng trên mũi nhỏ mà không rụng, gọi là thực giác. 


Con tê giác ừa ăn gai. Trong nu¡ệng thường TẤy miầu VÀ nước 


bọt. 


— 
(1). Đơi gia thách, thú địi độ, trật ngoai) đa ta trơn, ơ trong màu tra như gan gà 
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Con frz (1) cũng giống ÍÑ7h] như con trâu, màu xanh, có rnột 
sừng nặng 30 cân. 


Phần Daanh Nhat Tháng Lâm trong sách Thuyết Phụ chếp : 
Con tê giác giỗng như con bò rừng, mình nó không có lâng, màu 
đen, có váy da đây, chân cô ba móng, có một sùng tại đầu mũi đài 
độ 1 thước 5 tác, chỉ an gai và kí cây. 


Sách Giao Quảng Chỉ chép : Đất rợ Tây Nam có giống tẻ lạ 
lùng có bà sùng, đi trong bàn đêm như cây đuốc to chiếu ra xa 
mấy ngàn bộ. Bậc vua chúa quý sùng của nó, cho là lạ, dùng làm 
cây trâm, có thể tiêu trừ được điều hung nghịch. 


Sách Giaa Châu Ký chép : Con tê giác sản xuất ở huyện Cửu 
Đúc, lông như lâng bò, chân có ba móng, đầu nhu đầu ngựa, có 
hai sừng. Sùng trên mũi thì dài, sùng trên đấu thì ngắn. 


Sách Uyên Giảm chép : Sừng con thông thiên !ê có sứ như chỉ 
tơ đuợc thứ sừng này đài tù một thước trở lên [ÑẨÄan] đếo khác 
thành hình con cá, ngậm vào miệng mà xuống nước, thì nước 
thường vẹt ra ba thước, dùng cái sùng ấy để dẫn đường. 


Cẩm cái sừng thông thiên tê khuấy vào trong các thứ nước 
thuếc độc thì đều thấy gửi lên bọt trắng, và nước thuốc độc không 
còn độc nửa. 


Có ai trúng tên độc, lấy sùng-thông thiên tẻ ghím vào chỗ vét 
thường thì khỏi ngay. 


Vân sùng tế giống nhu hình trúng cá, gọi là te bản tvăn hột 
thóe), trong vân sùng có mát gọi là 2c nhấn (mát thóc), thứ trong 
chỗ đen có hoa vàng là chính thấu (thẳng suốt, thú trong chỗ 
vàng có hoa đen là đứa "hấu (suốt ngược), thú trong hoa lại có haa 
là trừng thấu (suốt hai lần), mới là sùng thứ thượng hạng. 


(1) Cơn tư, như con ho rừng mãi máu xanh, nàng ngắn căn, sản xuat ở Cửu Đức 
đất Giao Châu, có một sừng. súng này giếng như can tai ngựa dai hơn ba 
thước. 
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Thhí sùng tê có hoa nhụ đấm hột tiết: hột đậu thì kém hữmi, 


Sách Quang Nam Dị Lục chép : Trang khoảng nước Sở nước 
Việt, loài vơi đều mầu xanh đen, chỉ ở phương Tây nước Phất 
Lâm (13, nước Đại Thực (2! có nhiều voi trắng. 


Sách Phá? chép : voi trắng có sáu ngà. 


Sách Phật lại chép : Một bày voi tuy nhiều con mà không 
{88h] đang sợ. 


Sách Ngô Lục chép : Huyện Đê Đàng quận Cứu Chân có 
nhiều voi sống ở trong núi, Trong quận và ở Nhật Nam có nhiều 
voi, 

Sách Bì Nhà chép: Thân voi có đủ thập nhị tiêu (12 con giáp : 
ty là chuột, sửw là trâu, đẩn là cọp, máa là mèo, f#ồìm Ìà vồng, ty 
là rấn, ngọ là ngựa, b‡ là đẻ, (hán Tà khí, đẹu là gà, tuất là chó, 
hợi Ìa heo). 


Sách Vậf Vĩ Thự chép : Tình của sao Dao Quang (3) trấn ra 
mià thanh con voi. 


Sách W]gủ Hạnh Chỉ của Phạnn Thành Đại chép : Chế ngụ voi 
thì dùng cây móc. Người quán tượng ngồi ở cố voi, lấy cái móc sắt 
móc vào đầu vơi, muốn voi đí sang tẢ thì móc cổ nó ỡ bên hữu, 
muốn voi đi sang hưu thì rnóc cố nó ở bên tá, muốn với lụi thì móc 
trần nó, muốn voi tới trước thì không móc, muốn voi quy tuọp 
xuống thì lấy rnóc nhận đúng vào óc nó, nhận đau thì nó kẽu rồng 
lên. 

Muốn hàng liệt được tế chỉnh, người ta đều đùng cây mọc để 
khiển vơi đi sang bên tả bên hữu tới trước [R9a] lui về. 


XE ———————— 
(1) Phảt âm tức để quác La Mã, cũng goi là nước Hai Tay Quốc. 
(2) Đạt Thực, tức để quốc A Lai Ba, thuốc Hi giáo. 

GÀ Dao Quang. ngồi thứ Ñ cưa chuải øú: Bác Đấu, 
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Với hình thế to lớn, voi chịu đau không nổi, cho nên người ta 
được mấy tấc luỡi sát nhọn mà đạy được voi. 


Côn voi đuợc đạy thuần thục đà lâu, khi người quản tượng 
đến, nó cúi đầu, quỳ co đầu gối ở chân trước bên tả, người quản 
tượng bước mà leo lên thì nó đúng đây mà đi. 


Móng chân voi giống như móng chân tế giác có thể làm đây 
đai lưng. 


Sách Thuyết Liyến chếp š Lỗ tại trái của voi khi có dấu chảy 
ra người ta báo là tình núi rùng của nó phát động, nó tuên chạy 
tầm hại đến người. 


Người chan voi hệ thấy dấu trong lỗ tai nó chảy ra thì thung 
lấy đây buộc giữ nó. 


Sách Dậu Dương Túp Tró chép : Mật voi tùy bốn mùa mã 
xuống bốn chân : 


— Mùa xuân, mật xuống chân trải trước. 

- Mùa hạ xuống chân mrạt trước. 

~ Mùa thu xuống chân trái sau. 

~ Mùa đồng xuống chân mạt sau, 

Không có lê nhất định như loài rùn. 

Sách Aø Mưni Chỉ chép : Khi voi bị bệnh, nó hướng đầu về 
phía nan mà chết. 

Thịt voi to sở liền với đa, nấu để chín |Ñ9b]. Mãrmm ngà và thịt 
bản chân An khái ngọn. 

Sách Thị Thngh Saạa chết : Voi sợ khói và ánh lưa, Nguời ta 
dùng cây sào dài có gan bố đuậc bàng có tranh ở đầu ngọn, ở xa 
trông thấy voi đến, đất duốc rìa chỉ vào voi, vai liền chạy đi. 


242 


Hiện nay nhân đân ở ven núi mũ lúa cũng đốt đưốc mà ném 
` ˆ ` Fd ~+ 2ˆ V 
vào voi rùng để đuối nó chay di, 


Đão Trình Thạch nói : Trong thắng mùa bạ, khi hòa hơn các 
môn thuốc, nên để cây ngà vơi ơ lên cạnh, nhu vậy có thể giải 
được tà khí. 


Sách hư Lễ Chú chếp - Lấy rang với làm thành hình chứ 
thập È, lấy cây sơn đu xâu vào cho chìm xuếng nuớức thì thủy thần 
chết, mà chỗ vục sâu ay biến thành go. Đã là rang voi có thể đuối 


quái, 


Sách Bấn Tháo Túp Giới chép š Với gắn xuất đ Giao Châu, 
Quảng Châu và Vân Nam cùng các nuức ở ấy Vực. 


Vai có [f4] hai màu, màu xâm tró và 1mnấu trang, Còn hạng 
to mình dài hơn trượng, bể can vững hớm với nó. Còn hạng trung 
mình đài độ 6 thước, thịt nhiều gấp máy con bồ, mất nhủ nu heo, 
đi thì truốc hết cất chân trái, nan naứn mới để, si mui nan 
xương mới đu. 


Sách Thda Mác Trạng chép ; Voi đi pnân biệt được chỗ nào 
rỗng, chỗ não đạc. Chỗ nào hơi rùng voi không chịu buớc qua, cho 
nên l2 bá (1) của bậc để vương cho voi đi trước dẫn dường. 

Sách Trang Tư chép : Loài chỉÝýn ó Phước Tuyền mến nhau, loài 
cả truyền bọt cho như, côn nào lưng nhỏ thị đề, 

Chu thích - Loài à thuấc giao VÌ tđạp min) thị đe, lnai cá 
truyền bọt cha nhau thì đe. Í2oài ong không có giồng cái mà cùng 
đẻ. 


Sách tt Ngư Tu chếp : Tro tàn sinh ra ruổi, Loài ruối den 
thứ to ở trong nhà da đầu đề hóa thành 


(11: 122 hà, xa giá nghỉ lê của vua luc trụ. It ra ngờớai 
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Sách Tạp Trở của Ta Tại Hàng chép : Việc ăn uống của người 
Nam thật có thể nói là không lựa chọn thật quá lắm. 


Ø đất Mân có loài lòng TfGbí sát (can cA cuống! bày trong 
xuông nuớc không khác gì con (ứo frùng (côn trùng trong bê bi. 


Trong khoảng nước Yên, nước Tễ, người ta an con cầo cào, 
con châu chấu. Ngươi ta bất con 0ð (đứng (châu châu ¡ rang cho 
vàng làm món an, gọi là nhuệ hí (con châu chấu), cho là món trần 
quy. 

Tạ Tại Hàng lại nói : Sách 8i Nha của Lục Điển chép : Con 
phù du giống như con /Ủđiển ngưu (con xén tóc) mà nhỏ hơn, có võ 
cứng, có xúc giác đài ba bốn tấc, mầu vàng đen, dưới lớp võ căng 
có cánh bay được. Nướng nỗ mà án thì ngọn lắm. 


Hình chất của nõ thuộc về loài long sat (côn cầ cuống). Người 
xưa đã bát nó làm món in đã lâu, 


Sách Tuyên Nam Tạp Chỉ Yại nói : Con lang sắt như con bọ 
hung trên bài cút trâu, đen mà móng. Tách vo cúng của nỗ ra Hià 
an thì có chút ít phong vị. Con Ấy túc tục gọi là con cà cuống (1). 


Nhuế #2 tức gọi là con châu chấu. 


Đông Phương Sác nói : Ở Trường An, đât trồng khoai và gừng 
rất thích hợp, nước có nhiều ếch cá, người ngheo lấy đó mà an 
{Đ1n}) mà gia đình khỏi phải đói rét. Đó là bàng chứng : Người xưa 
đã an thịt ếch. 


Con tầm là loại côn trùng thuộc dương, ưa chỗ khô ráo, ghét 
chỗ ẩm ướt. Đất Giao Châu và đất Nam Việt là miền nóng búc 
cho nên tâm: đạc biệt rất nhiều, một nam tàn chín 8 lần. 


L): Ca cuồng. chỉnh ân )a Đa cung (Triệu ĐA nói đí Thệu Đa ý Nant Việt có 
đẳng công cho vụa Han một Ïna: ơn trung ăn thơnh ngọn, gai là cạn cố ÈÖ 
(net ở cây quê), Về sau người tà hiết đo khang ph. Ìn enn tot nuc, Ý \ tôi 
đó lì con Đa cuông CTrieu Đa nàn dối Tiếng đã cường chuyển tà cớ cưng 
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Bài Ngõ Đỏ Phú có cầu : 
Hhƒ A # + 
Hương công bát tâm chỉ cam 
Dịch nghĩa : 
Huơng thôn đem cống thứ gấm hát tầm. 


Sách Vĩnh Gia Ky chép : Ở Vĩnh Gia có thứ tầm Bởi! hối, thú 
tàm Nguyên trấn, ươm tơ vào tháng 3, thú tầm Thức, ađơm tờ vào 
đầu tháng 4, thú tầm WMguyên, uơm tơ vào đầu tháng 5, thứ tắm 
Ái, ươm tơ vào cuối tháng 6, thú tìm Hàn đrần, am tơ vào cuối 
tháng 7, thứ tàm 7Ô vuấ?, ươm tơ vào đầu tháng 9, thú tầm Hàn, 
ươm tơ vào đầu tháng 10. 


Phàm các thứ tam mã chín hai lần, các bậc tiền bối đều gọi 
là trản đi tyêu quý). 

Sách Bac Vật Chí nói : Lấy tơ nhện bồ vào chỗ cục bướu Lrong 
bảy ngày thì tiêu hết. Lắm lần đã có hiệu nghiệm. 


[81h] Sách Kø» Đài Kỷ Van chếp : Người xua thấy con ðng 
đá cšác vào lưới nhên. Con nhện bồ ra bát con ong, bị con ong chích 
rơi xuống, chốc lát thì sống lại bò đến gốc tường cát, lấy chân sau 
bới cút trủn (giun) đạp chỗ vét thuơng, chốc lát thì đi mạnh khóe, 
cưối cùng án thịt con ong. 


Sách Bát Đam: chép : Nguữi tí thuờng thấy một coa ong to 
mác vào lưới nhèn. Con nhện bị con ong chích rợt xuống đất, cái 
bụng gần vỡ ra. Còn nhện bò chậm chậm vào trong đầm có cắn 
lấy cọng có cho hơi nát rỗi đein chà xát vào chỗ bị chích khả lâu. 
Bụng con nhện lần lấn khôi. 

Ôi ! Đã bày ra máy móc khéo léo để bát lấy vật, lại biết tính 
lý của vật chất để toan vẹn thân thể mới là trí tuệ đây. 

Sách Loat Thụ chép việc con ong chúa. Nay người ơ núi nuôi 
ong miật, cách thúc thật không si. 
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Ong chúa có rmiột giông đầu vang như cái mũ Và eð vàng như 
đây đai lưng. Bầy ong bộ hạ [92a] hàng mấy tram: con đều mẫu 
đen. 


Ong chúa sinh ra ong con. Khí ong còn lớn lên, ong chứa phân 


bộ quân chơ ong con ở riêng như thể thúc phong kiến. Ong chúa 
tuy nhiều, mà bộ quân không lẫn lồn. 

Đã tùng có một người bát hơn tram con ong trong bộ quân 
này đem hớt cảnh hết, rồi tin lẫn với bộ quân khác và đạt vào 
trong một đồ đ. ng, xong rồi thị buông ra. Mỗi con ong đều nhận 


ra chúa mình mã theo, không có một con nào lộn. 


Nhân dân ở núi thường nuôi ong, khiến chúng tụ lại đồng để 
lấy mật. 


Bẩy ong đi lấy mật ở hoa, cáp vào chân để đem về, mật haa 
nào quý và thơm thi đội trên đấu để đăng lên ong chúa. 


Ong chúa đi ra ngoài tất có ong quản theo hộ vệ có hàng; liệt. 
Mỗi ngày bày hàng hai lần. 
€ó khi bị mắt ong chúa, ong quân nhịn đối mà chết chớ không 


chịu làm tôi cho ong chúa khác. 


[92b] Mật và sáp đều do ong gày thành, mà mật thì ngọt, sáp 
thì lạt rất khác biệt nhau. 

Người nào nói chuyện vô vị, sách Nội Điển (1) gợi là tước lạp 
- "?†tÄ. (nhai sáp). 

Cô mật thứ côn trùng ân nuớc cây đông thanh, lâu ngày hóa 
thành chất mỡ trắng. Vào mùa thu, người ta cao lấy thứ mỡ trắng 
ấy đem nấu đố vào trong nước tức thành sáp trắng. Thú sắp trắng 
này đem đết đen tốt hơn sáp ong. 


Sáp trắng ngày nay ở Trung Quốc đều chuộng. 


(1ì Mãi điển, sách giáo điển cua Nhật 
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Sách Giới Phố (sách nói về loài cua) chép : Loài cua đèn 
tháng 8 thì cần mẩn lúa hai cọng đài độ một tấc đi về hướng đồng 
đến biển đern đến chỗ cua chún. 

Sách ấy lại chép : Loài cua cáp bồng lúa để đi chấu chúa nó. 

Loài của có nghĩa vua tòi giống nhu loài ong, loài kiến. 

Sách Hĩnh Biếu Lục chếp : Giống của đó, trong mai có mũ 
(gạch) màu vàng đỗ như tròng đó trúng gA. trúng vịt. 

{93a] Thịt cua màu trắng hòa với gạch cua rồi đến vào rau 
cua, thêm đồ ngũ vị, phủ lên lớp bột mì làm món giới trạch rất 
quý và ngan dễ ưa. 

Cua biển ]à món án ngon. 

Sách Qung Đông Tân Ngũ chép: Loài cua giỏi chiêm nghiệm 
nước thủy triểu lên hay xuống. Khi nước thúy triểu sắp lên, loài 
cua cất hai càng ngắng lên mà nghỉnh đón, khi thủy triều sắp 
xuống, loài cua xếp sáu chân cúi xuống mà tiễn đưa. 

Người đánh cá thấy loài cua cúi xuống hay ngắng lên thì biết 
thủy triều xuống hay lên. 

Thúy triều lên thì ít cua. Thủy triển xuống thì nhiều cục. 

Vã vừa lột, mình cưa mễm yếu nhu bông gòn, cả thân thể 
đọng mỡ vừa hồng vùa vàng lẫn lộn. Đó gọi là nhuyễn giới (cua 
lột). 

Cua chưa lột vô gọi là cưa giới (cua mỡ). Người ta lấy thư củn 
mỡ (chưa lột) lãm ngọn, lây thứ cua lột lầm quý. 

Nước triều vơi thì cua béo. [93b]) Nước triều đẩy thì cáy thành 
*kỳ, một loài cua) héo. 

Người muối cua lảy thứ con cáy có lông chân bố vào nước 
muối, ngâm hai tháng, nấu nuớc ấy làm nước mám, bỏ thêm vào 
vỏ cam, vỏ quít, thì mùi vị ngon tuyệt. 


Giải bộ phần cận bã, dùng lấy phần tính hoa cho nên gọi con 
cua là gi (1). 

Xét ra đời xưa có ưng giái (nước mắm cua), có ¿đo giái (cua 
nát như hểem), có đường giái tcua ngọt như đường). 


Sách Thiên Trung Ký chép : Vật trong thiền hạ, thứ to cõ loài 
cua ở Bắc Hải, nó cất một cái càng đưa lên trên núi, mà mình nó 
còn ở đưới nước. 


Sách Quảng Đông Tân Nga chếp : Con hào (3) sống phụ vào 
đá hiến nhau như phòng (buồng nhiều phòng dính liền nhau) cho 
nên có một tên nửa là /ê phòng (con hàu có từng phòng). 


Đục một phòng, ở trong có một con hàu sắc trắng ngân phần 
xanh, ăn sống dược gọi là hởo [94a] bạch (hàu trắng). Con hàu 
này đem muối, gọi là lệ hoàng (con hàu vàng), mùi vị đều ngon. 


Ỏ Đông Quan có hào điên (ruộng hàu). Người ta lấy đá đết 
cho đỏ, đập nhỏ để xuống thì loài hàu sinh ra ở phía trên, lấy đá 
thì bát được hàu. 


Người ta đốt đá cho đỗ, đã xuống biển, mỗi nàm đổ đá hai 
lần, bát bàu hai lần. 


Con hàu vốn là vật hởn (lạnh) được lửa thì mùi vị càng ngọt, 
gọi là chúng hào (hầu nuôi). 


KŒí cụ bát hàu : Lấy gỗ làm thành chữ thượng ở trên có 
một cái giỏ. Phụ nữ một chân đạp lên thanh gỗ ngang, mọt chân 
đạp lên bùn, tay cầm thanh gỗ thẳng, đấy nhẹ thì thanh gỗ ngang 
trợt trên mát cát phẳng, thế rất nhẹ nhàng mau le. 

Khi đã đến ruộng hầu, đục phòng đá (hầu đóng thành phòng 
như khối đá) ra, lãâv thịt hàu bỏ vào giỗ, chờ nước thủy triểu lên 
mới trở về. 

q) Chữ gi2/20là con cua, có phần bộ hy là côn thang, phần chữ giải ÑŸ1a giải 


bỏ, gạn bỏ cặn bâ, dũng lây tình hoa. 
Gì) Háo tức còn hà, một loại sò ở biển, bám vào đa thành táng. 
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Thanh gỗ ngang đài chì một thuức, thanh gỗ cao đãi mây 
thước, Đó cũng là cách thức đi trên bùn của người xưa còn truyền 
dài, và cũng là phép đi cà khêu trên bùn của người xưa con truyền 
lạt. 


Ở nước ta, nhân dân miền duyên hai đi bát hàu [94h] cũng 
như thế. 


Sách Uyên Giám Ứng: Hàm đẫn sách Bốn Thao chép : Thạch 
quyết ranh (bào ngư) có rhột tên nửa là phục nợu. 


Sách Quống Chí chép : Con phục nơu (bào ngụ I không có vấv, 
có cái vỏ một mật bám vào đá, có những lỗ nho chen lẫn, có con 
bảy lỗ, có con chín lã. 


Nhan Chỉ Thôi (1) khen thú bào ngụ san xuất ở Đang Châu, 
mùi vị ngon tuyệt. Món rmà Vương Mang đời Hán thích ăn híc là 
món bào ngư này. 


Trong thời Nam Tế mỗi con bào ngu trị giá đến mây ngàn 
tiến. 

Sách Quảng Đông Tàn Ngữ chép : Hòa trung Lcan rươi), khi 
mưa xuống trong mùa he nóng nực, lúa bị hun uát mà sinh va con 
rươi, hoặc là gốc ra hóa thành, cho nên cũng mầu vàng. on thứ 
to như chiếc đũa đài độ một trượng, có đổt, có miệng, còn sống thì 
mặău xanh, khi chín thì màu do [9ãb | vàng. 


Trước tiệt Sương giáng, lúa chín thì con ruơi cũng chín. Vào 
ngày mùng một mùng hai và ngày lỗ ngày 16, theo nước thủy 
triều lên to, con ruơi đút tùng đốt bơi nổi trên ruộng, người ta lấy 
lưới vớt lấy. Nấu rươi bổ giấm vào thì nước tráng tự nhiên chây 


(1) Nhan Chì Thái, người à đất Lâu Nghị thời Nam Bắc triển, tự là Giới, lục 
đẩu lào: quan cho nhà Lương, thang Tan thí lạng, sau chạy sang nước Tế 
lãnh chức Trung thư xa nhan, Hoang món thị lạng, rất được thần th*ết kinh 
trọng, lam Bình nguyên Thái thú, giò Hà Tún Nước Tế mặt, Thai vAo nhà 
Chu lầm Nựg sử thượng sì. Sách của ông việt ea Nhan T9 Giá Huàn 
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ra, lấy nước gạo lọc qua, chưng làm cao thì ngọt ngon bố dưỡng 
con người bởi vì được phần tỉnh hoa của lúa. 


Con rươi ướp muôi làm khô làm mắm là món án của nhà 
ngheo. 


Lại có thứ côn trùng hình trạng như con tầm đài một híu tấc, 
khâng thuộc chúng loại gì, trong khoảng mùa hạ mùa thu, tù gốc 
lúa bò ra. 


Nươc thủy triểu đâng lên trăn cá đồng ruộng, loài này theo 
nước thủy triều trôi ra biến, ban ngày thì nổi, ban đều: thì chìm. 


Khi loài này ni lên, mặt nước đều một. màu tía. Người đi bắt 
dùng t thủ lưới miệng to đáy hẹp cột ở bụng, đi ngược đồng mà húng 
lấy. Ỏ đây lưới có cái túi. Khi túi đã nàng thì nghiêng đổ vào 
thuyền. 


Sách Ùĩnh Nam Tạp Lục đẫn trong sách Thuyết Lính chép : 
Con rươi (hoà trùng) hình dáng giống như [5b] con hách cu: 
(loài r& có hàng tram chân), lại giếng như con mở hoàng (con địa), 
thân mình mềm như con tầm, nhỏ như chiếc đũa, dài hơn 9 tấc, 
màu xanh màu vàng xen kê nhau, ở trong có nước tráng, hình 
trạng rất đễ ghét, sinh sản œ gốc ra trong ruộng nơi bờ biển, mình 
dài mấy thước hoặc đến độ một trượng, có sợi đài như tơ trắng, 
theø nước biên mà ra, xuôi theo đồng trôi trên bờ biển, tự đút ra 
từng tấc, tức là con rươi. 


Người bốn thổ lấy lưới mà bát, trước giờ Ngọ (12 giờ trua) 
gánh đem bán, sau giờ Ngọ thì uơn không thể an được. 

Bát con rươi đạt vào trong đồ đụng, đổ một chén giãm vào 
thì con rươi tự nhiên nhà ra chất nước, lược lấy chưng với trứng 
gà mà an thì rât ngon. 

Trong thời giác phiên, con rươi cũng đánh thuế đến mấy ngàn 
vàng. 
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Xét ra loài này ở nước ta người ta gọi là con fhố hà (con tôm 
đất, tức là con rươi) sinh sản ở trong ruộng gần biến, khí con rươi 
xuất hiện thì át có mưn, đã nghiệm [96a] đúng như thế không a1. 


Mỗi nam, ngày 20 tháng 9, ngày mùng 5 tháng 10, con rươi 
xuất hiện rất nhiều, lênh đếnh theo nước thủy triểu. 


Người bốn thổ dự bị luới vó bát lấy không biết bao nhiều mà 
kế. 


Ngày 30 tháng 5ð, ngày 20 tháng 8 cũng có con rươi. 


Con tươi này dài không quá mẫy tác, không đến độ mọt 
trượng, chứa trũ mây ngày không uơn, đem con tuơi thui qua 
trong lúa cho hết lông, trộn với mang tre nấu canh rà an, 


Con rươi có nhiều quá, người ta đem muối hay làm mưn đều 
rất ngor:. 


Những huyện Phụng Hóa, Gia Viễn, Yên Mô, An Khang 
thuộc trấn Thanh Hoa, những huyện Vũ Tiên, Chân Định, Nam 
Chân, Giao Thủy, Thanh Quiin, Thụy Anh, Đông Quan thuộc trấn 
Sơn Nam đều thường dâng công lên vua loài ruơi này. 


Sách Lĩnh Biếu Lục của nguời đời Đường chép : Ngôa Ấu tự 
là loài trai sò, ở Nam Trung xua người tá gọi [B6b) là hờn HỶ (con 
sò huyết). Bồng quan Thương thu Lư Quân làm trấn thủ ở đấy 
sửa đối gọi là ngõa ác trí vì trên vỏ so huyết có khía giống như mắt 
nhà lợp ngói Uhnài sò huyết ). 


Trong vỏ sò huyết có thịt mầu tía mà đây bụng. Người Quang 
Châu càng quý loài sò này thuờng nướng mà uông ruợu, tục gọi 
là thiên Tuyển cha (chả thịt trời, Nhúng an nhiều thì bê khi, phái 
đau lung, mỏi chân. 


¿ 
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Sách Hỏi Vật Lục chép : Võ con sò huyết có văn như eái bình 
đứng (2), ở ngoài thì vun gỗ lên, ở trong thì lõm sâu xuống (1). 

Xét ra trong sách Đường Su thấy chép : Khống Quỳ (2) và 
Nguyên Chẩn (3) đều can gián vua Đường, xin đừng bất đẳng cống 
sò biến nữa, sợ nhọc sức dân. Thế thì loại sò này cung cấp lên vua 
đã lâu. 

Mao Tháng đời Tống gọi củn sò là Đgm nhiên tứ, phong nó 
làm Thiên vị đại tướng quân và khen nó có câu : 

l# MÔ #. MÔ # 
Thể Hạ: xue dị, dụng thực phương tích 
Nghĩa là : 

Thể chất thịt con sò tuy mềm bở lạ lùng, mà án thật là thơn 

ngon. 


Lời của Mao Tháng thật có ý vị. 


Sách Bốn Thdo gọi con ïy ‡fl (oài sò hến! là khói, gọi con cđp 
#y (loài sò hến) là ham, báo ràng thịt của hai loài này nhuần ngủ 
tạng, trị dứt chứng tiêu [97a] khát và ích lợi cho khớp xương. 


Sách Tuyên Nam Tạp Chỉ lại chép : Con sò to mà héo thì ngọn 
đạc biệt lạ lùng. 


(1Ú Nguyên vàn : ẤZy cử, vụn gỗ lên (như lóng mày là mv) và ]lồnm sâu xuống (như. 
tảnh nước là củ ì 

(2) Khổng Qu$, ngươi đời Đương, tự là Quản Nghiêm, đỗ Tiển sĩ, lam chức Thị 
ngự sử, thàng Gián nghị đại phụ, thang Thương thư tả thưa, va lam Hoa 
Châu Thư sử, lam Lành Naumì Tiết đề sứ, vùng Giao Châu, Quang Châu được 
yên trị. Khi vua Mục Tông lên ngôi, ông được về kinh làn Tá thưa rồi lây cớ 
già yếu xin trí sì 

tí) Nguyễn Chân, người đất Hà Nam: đời Đường, tự la Vị Chí, được vua Mục 
Tông thường thưc về thị ca, (A6 chúc Tư bọ lạng trung, vào Han lâm viên 
lâm Trung thư xa nhan Thưa chỉ hịục si, trong niên hiệu Trương Khánh bình 
chức Đống trung thư môn hà bình chương sự Nguyên Chăn và Bạch Cư Dị 
gìao hảo với nhau tất hậu, Thơ của Nguyên Chân được các phì tần ngắm đcc, 
trong cung gọi la Nguyên tà? tự, Sach cúa òng có Nguyên Thị Trương Khani 
Tập. 
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Sách Tựp Trớ nói : Thúc an trong yên tiệc phai có món hãm 
trưng (nước tương sò). 

Sách Quáng Đông Tân Ngữ chép : Con sồ rất ngọt, không cần 
phải điểu hòa bảng gia vị mà ngon ngọt tự nhiên, cảng to càng 
mềm. Đó đều là người biết rành và thích An sờ. 


Người đời Tống làm thơ tạ m được tạng món ao ham (1) có 
câu : 


.,  H % J °& PFỊ /& 
Bá quyên giới giáp lọ nững tÍCH: 
Cáp cụ khương thong hoán a tícm. 
Nghĩa là : 
Cạy hé vỏ sò thấy thịt đậm đã êm mịn lộ ra 
Gấp đem du gừng hành và gợi lấy thêm để an nữa. 
Dịch thơ : 
Hé cau võ sỏ, Hịịt đạm em 
Hành rừng la)" gái, pọt đcm tem). 

Đất Chiết Đông người ta lấy những ruộng ven biến nuôi sò, 
phần nhiều là ruộng nuôi con trai. 

Ở nước ta, xã Tam Tri huyện Thụy Ảnh, vào tháng 10 người 
ta kết thuyền ra biến đến bờ biển Khâm Châu mặc tình bát sò 
đem về kinh đò đãng cống lên vua, còn đu bao nhiêu thì đem bán. 

Khi gió Đông Nam thối, sò thúi ngay không thể an được. Chỉ 
có tháng chạp và tháng giêng là mùa bán sò. 

Sò tính ôn (ấm) có thể [7b] bố ích khí lực. 


(\) Tao, h: 1ị rượu, cận rượu: Ham, con sò. 


253 


Ăn gò với gừng xắt thành miếng móng và cai mà nống rượu 
thì ngon tuyệt, Tục gọi nó là con sò. 


Sách Di Kiến Chí chép : Ở Ôn Châu có nguời vợ ho Đỉnh ø hờ 
biển có tính không thích sát sinh. Có người đem tạng bà hơn một 
trầm con sò huyết O0 găn híng, loài sò võ có khía giống như mái 
nhà lợp ngói.- Ngâa là ngói). Bà không nhãn án sò ấy mới để vào 
trong chậu, rảnh rang sẽ đem thả xuống sông. 


Bạn đêm bà nằm mộng thấy lũ an mày rất đông, thân thể 
lãa lố gầy ấm, mỗi đứa trước sâu tự che thân bàng một tấm ngói. 
Họ đều có đáng vui mùng. Riêng có hơn muời đứa buồn rầu báo : 
"Tụi bay vui quá còn tụi tao lại khổ làm sao Pˆ 


Bà họ Định tỉnh dậy suy nghĩ, cho rang là an mày ấy ất là 
~^ˆ ` -~ —, ân |... * ` - - . ¬ Z 

mấy con sò ngôn lũng. Năm chiêm hao bà còn nhớ rõ số sb, min 
đậy đem sò ra đếm, thì thấy số sò đã bị một người thiếp lên lấy 
an hơn mười con. Muời mấy con so ây tức là mười mấy đúa an 
mày buồn rầu đó. 

Cứ theo thuyết này thì loài sò biển cũng có thần vậy. 

(88a] Loài cáp ly (so hến) có vỏ trắng, thịt tía sống dưới biển. 


Sách Bấn Thứa nói loài sò hến làm cho người ta hết khát và 
làm cho ngon tmuiệng ăn nhiều. 

Thứ sò hến mà vua Tống Nhân Tông không nhẫn ăn là loại 
này, một tên nữa là xích khán thiệng đi. 

Sách Nam Việt Chí chép : Ở chỗ bờ biển có giông thủy máu 
{con súa). Ổ Đông Hải người ta gọi là con /zd sắc thật trang nhung 
nhúng như bọt. Loài vật này có trí thúc không có tai không có mắt 
cho nên không hiết tránh nguời. 


Thường có con tôm tựa theo nó. Con tôm thấy người ta thì 
kinh sợ lận mất, nó cũng lận mất theo. 
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Sách Tĩnh Nam Lục Dị chép : Con sứa tính ôn (ấm) có thể 
chữa những chúng về lãnh (lạnh) và nhiệt (nông). 

Sách Hải Vị Sách Ấn chép : Con sàn, mình mềm như mỡ, 
không có xuơng, vảy mịn, miệng Yêng, răng nhiều, phong vị rất 
ngon, thật là thức thượng hạng. 


Lại có bài khen cá câu : 


Phong nhược tô cơ. nhủ nhược tô cất, tiệt chỉ [ĐRb] phường 
da ? Hoạch chỉ chỉ da ? VN ty Vị 


cá ST. f.SU) 1RND2 
' án | Hào = Mật béo đổi đào như không có da, niềm 
mại như không có xương, cát ra như mỡ dầy vậy chang ? Phân ra 
như mỡ đông vậy chàng ? 


Phần Trùng Ngư Sớ trong Maa Thị chép : Bất 1|là \oài ấc có 
vỏ cúng sống trong nước, thuộc loại cá, loài cua đình (ba hơi, con 
to gọi là hàng ‡, con nho gọi là bấi N. Loài này rất nhiều khác 
nhau về màu sác, không đồng nhau về lớn nhỏ. 


Đời xưa vỗ loài ấc được dùng làm tiền cá thứ chất vàng raần 
trắng, lại có thứ f bối (vỏ ốc màu tía) chất trắng như ngọc có đỡ 
làm vản. Con to đường kính được một thước, con nhỏ đường kính 
được tám chín tấc. 

Ở Cửu Chân, ở Gi to Chỉ người ta dùng vỏ ốc làm chén làm 
mâm, đã vật để uống (nhu truống thìa). 

Xét theo đó hối tức là loài ốc xà cù đưới biên. 

Đại mội (đổi mỗi) sản xuất ở Quảng Yên, con tö giá không 
quá 5 tiền. Hình trạng con đổi mỗi giống như con rùa, trên lung 
có 12 lá vảy ráp lại. 

Người bến thổ nuôi đổi môi cho nó an cua hay cơm. 

Muốn lấy vảy đổi môi mà dùng, người ta treo ngược nó lên, 
lấy giấm bôi lên [99a] thì từng miếng váy theo tay mà rớt xuống. 
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Váy đổi mỗi thứ màu vàng nhiều màu đen ít là quý để chế 
tạo dây đai lung. Người ta lấy váy đỗi mỗi thứ có đếm hình người, 
hình nứi làm đẹp. Dư ra người ta dùng váy đôi mỗi để chế tạo các 
loại chén, mâm, quạt, hộp, lược. 

Xét theo thiên Vương Hải trong sách Chu Thức thấy chép : 


Ông Y Doăn nói với vua Thanh: Thang xin đem con Jứu mối đẳng 
lên. 


Con lâu mội tức là loài đãi mỗi này, Vậy con đổi mỗi đã có tù 
lâu. 


Cá hậu (âm hậu), hình thế rộng hơn một thước, giống nhu 
cái ky úp, mai của nó bóng láng màu xanh đen, nát của nó ở trên 
lưng, miệng của nó ở duới bụng, chân của nó giông chân cua mà 
to. Con cái thường công con đực. Máu của nó màu xanh biếc. 

Tục gọi là con sœm:. Con sam nấu đỗ ăn thì ngon nhật. Nếu 
làm không sạch, người ta an vào phai ïa chày. Mai của nó cô thể 
dùng để treo đến. 

Sách Quảng Đêng Tôn Nưữ chếp : Hậu (con sam) là hạn là 
chiêm nghiệm, con sam nghiệrn bao giờ cô gió rất giỏi. Con sam 
cái [98Bb] mang sam con đây bụng. 

Loài cua ở Viêm Hải không có chứa để đẻ con. Cua con ở đấy 
đều do loài sam hóa ra. 

Ở những chỗ khác không có con sam. 


Việc sinh ra cưa lại lạ lùng. 


Sách Vân Tiên Tạp Ky chép : Loài cá thích mùi thai non của 
con hươu. Người ta lấy thai non hươu tán nhuyễn làm thành khối 
treo ở phía trên, phía dưới cái lưới để dụ cá, thì hàng vạn can cá 
đều tụ lại. 
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Sách Van Xương Tạp Lục lại chép : Nhà đánh cá lấy lông con 
hô tôn. (\oài khi đuôi ngắn) bồ vào bấn góc lưới thì bắt được nhiều 
cá, 

Sách ấy nói : Cá thấy lông con hồ tôn như người ta thấy cẩm 
tư (gấm thêu) vậy. 

Trang Tử nói : "Trái đưa hư thúi hóa ra cá. Đó là sự biến hóa 
của vạn vẬt". 

Sách Sơn Đường Tú Khdo chép : Sông Loag Môn ở huyện 
Mông Tự châu Gia Hưng nước An Nam, nguồn xuất phát ở châu 
Ninh Viễn đất Vân Nam, chảy đến đấy dòng sông bị cắt ngang 
chia làm ba ngả, từ trên cao đổ xuống, tiếng [100a] nghe ra xa 
hàng tram đậm. Bên cạnh co một cái hang sản xuất cá anh uử 
màu xanh lục, mỏ và mặt giếng chỉm anh vũ (chim két). 


Sách Uyên Giám Loạt Hàm chép : Núi Long Môn ở tại châu 
Gia Lang, nước từ trên cao đồ xuống, tiếng nghe ra xa hàng trắm 
đàm. 


Thuyền qua đấy phải kéo lên bờ, đem qua khỏi chỗ ấy mới có 
thể đi nữa được. 


Bên cạnh có một cái hang sản xuất. nhiều cá anh vũ màu xanh 
lục, mỗ quám màu hồng. Tương truyền loài cá này có thể hóa 
thành rồng cho nên gọi là Long môn. 


Xét ra núi Long Môn nay ở tại Vạn Ba. Tương truyền vào 
ngày mùng 8 tháng 4, loài cá lên núi ấy hóa thành rồng. Các roài 
cá đều ngược đồng mà lên, không chỉ có cơ lý (cá chép) mà thôi. 
Cá nào không thành rằng được thì bị vỡ trần wuớc vầy. Nguời bốn 
thổ đồn ở hạ lưu bát được nhiều không kể xiết. 


Lại nái : Cá anh vũ thì vùng Vĩnh Lại huyện Sơn Vị và sông 
Mạc Giang huyện Tam Nông đều có nhưng không béo [100b]. Cá 
này ở sông Việt Trì mùi vị rất ngon. Tháng mùa đông khí hàu 
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lạnh léo mới được thứ cá này, còn vào mùa xuân, mùa hạ Ẩm thấp, 
ấm áp thì một cái vảy cũng không thấy, không biết giống cá ấy đã 
đi đầu mất. 

Tù sông Bạch Fiạc mà xuống thì tuyệt nhiên không cỏ thứ cá 
Ấy, bởi vì thứ cá Ấy lấy sông Việt 'Trì làm giới hạn mà sống. 

Thói tục đã nái rất vô lý, nói ràng : Thời xưa ở biên giới tỉnh 
Hưng Hóa có một cây ngô đồng cao ngất trơi, rễ an thấu đến bên 
Tàu. 


Mậệt khi gió thu (kim phong) thối lại lá rơi đến trước điện vua 
Ngô. 

Vua Ngõ hỏi sứ giả nước Nam mới biết được việc ấy, mới sai 
Lý Bạch cỡi ngựa đến đấy làm pháp thuật trấn áp. 


Lúc sắp trở về, ý Bạch để lại một tờ giấy giao cho ¡nột bà 
lão và bảo : "Chờ đầy ba tháng mười ngày mới có thể dán lên cây 
ngô đồng”. 


Vùa được ba tháng, bà lão quên lời của Lý Bạch vội lấy từ 
giấy va đán lên cây ngô đồng. Lúc trời mưa, cây ngô đồng sụp để, 
cành ngô đồng bay đi đe chất Lý Bạch ð đọc đường. [101a] Lỗ ở 
gốc cây thành cái hang sâu thông đến cửa sông ở bên Tàu, cho nên 
cá anh vũ mới có thể sang nước Nam. Mùa đông lạnh lêo, cá anh 
vũ đến đấy. Mùa xuân, mùa hạ Âm áp, cá anh vũ trở về bên Tàu, 


Sách Giao Châu Ký của La Hần Ky đời Tấn chép: Hai trấm 
đậm về phía đông đất Hợp Phố có một cây sam, lá rơi gió thối đưa 
vào trong thành Lạc Dương. Ông thầy tướng giỏi thời nhà Hán 
nói : “Đó là điển lành, có bậc vương ra đời". 

Cho nến sai một ngàn người đi đến cây ây. Phu đốn cây chết 
hết ba trầm người. Ở trên cây bị đến thật là ông thầy tướng. 


Thuyết này quái đản, cũng là lời quê mùa, 
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Sách Uyên Gidzm Loại Ham chép - CÁTế, tục gọi lÀ ô ngu, lâu 
đội bảy vì sao, ban đâm tíng với bày ngồi của sao Bác Đấu. 

Đạo gia ky ăn cá này. 

Tháng chạp người ta lay Tnai cá này phím trong taát, gập 
người nào bị chứng h2 cấp ý, TẨY mật chụt mật ấy châm vào thị 
khỏi ngay. 

£101b] Sách P1; Tuyết Lục chép - Nước An NaMi cô một kiếng 
cá đầu nhọn không vảy, chÃ có xương nhu giất mùi lên, mùi vị 
như cá hở đản (một loài cá độc ở gần biển!, goi là cá đơi mạo (bức 
tục gọi là cá trẻ). Cá này ởứ hên Tầu không có, bởi vì luài cá này sợ 
lạnh, những tháng mùa đáng thường ở trong hang cho nèn ở 
phương Bác lạnh lẽo không có. 

Sách Uyên Gidm Loạt Tám cùng nói : Cá đầi mạo sản xuẤt 
ở nước An Nam. 

Tỉnh Quảng Đông có hoá ngư hó, túc là chợ bán cá cón tehơ 
nhóm ở bên bờ sông gọi là bộ #. sầu bảy muớơi chỗ, #oe nợu Ìà cá 
con. Mãi lại về bán cả con băng với môi lợi về làra ruộng Lrồng lúa. 

Làng Củu Giang có ao cá giêng. 

Ngạn ngũ có câu : 

tLỤ ›Lt 34 ® # A + 
+ Ƒ† !tŒđ 5 ñ † E#  & 


Cửu giang có khách ngự chưng vì ích 
Ta thủ sơ nẹu, tìu tá số tien, 
Dịch nghĩa : 
Ở Củu Giang, khách buôn lấy việc bán cá giống làm trên hết. 
Tay trái đếm cá, tay mặt đếm tiền. 
Cá giống đều sân xuất ở hai con sông Tả Giang và Hữu Giang. 
Cá to đề trúng tắn mác ở trong khe [1023a] đầm. Đến sông Đoan 


2ã9 


Châu trứng ấy nở ra con, Nhân dân đến chỗ nước chảy vòng mà 
bát lấy. 

Lúc mới đầu bát được cá con, người ta đụng vào cái chậu sành 
trắng. Cá con mới vừa bằng cây kim, nhưng người ta đã phân biệt 
được, lựa riêng ra từng giống một. 

Cá nỗi trên mát nước gọi là tông ÉỀ, cá ở lưng chừng gọi là 
kiôm*Ă, cá ở dưới gọi là hiện ẤT, cá ở đuới đáy gọi là thế lình + ®, 

Người ta phân ra tùng loại nuôi ở trong ao, mỗi năm đến 
tháng 5 phân ra đem bán. 


Nước ta ở xứ Sơn Narn ven theo sỗng, nguới ta cũng bất cá 
con đem bán đại khái cũng giống như ở bên Tàu. 

Phạm Lễ (Ji) (1) nói : "Nuôi cá ba năm, tiền lời có thể đến 
số ngàn muôn”, 

Nay ở Tây Hồ, thuế đánh cd mỗi năm đến ngàn quan tiền. 

_ Áo hồ ở dân gian cũng đóng thuế mỗi nam năm sáu tram 
quan tiên. 

Mãi lợi về cá giống thật là to rộng. 

Sâng Thao ở vùng Hạ Hòa và Thanh Ba có giống hóa ngu, 
giông như cíí trắng mà sắc hơi đó, có giống mĩ [102b] ng, miệng 
nó giống như miệng ngựa, có giống tiềm ngụ, đầu nó như đầu 
con cóc (jêm là con cóc). 

Miễn Sơn Vĩ và Phù Khang ở hạ lưu sông Thao không có 
những giồng cá ấy. 

Bông Thanh Lâm cô một giỏng cá /ức, xương sống và bụng 
nó có sắc vàng, vị rÃt ngon, gọi là cá hoàng mạt. 


(1) Pham LỄ, ngưm nước Sơ đời Xuan Thu, tự là Thiếu Bá, thơ Việt Vương Câu 
Tiên hơn 20 nam, chịu khổ thân kiệt sức tới điệt được nước Ngà. Thấy Việt 
Vương Cau Tiến khong thế song chúng công hướng mới từ giã bo đi, đềi tên 
họ, sau trở thành nhà giau tò, tư gọi là Đao Chủ Căng 
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Về phép nuôi cá, sách Bác Hộ Lục (1) chép : Ở các hộ miễn 
Nam Hải vào tháng 8 tháng 9, người ta đi vớt trứng cá vướng theo 
lá có trong ao đầm, đem về treo gác trên khói bếp. 


Đến tháng 2, lúc sấm động, người ta đem những lá có ấy 
ngâm xuống ao đầm. Trong mười ngày trứng cá nở ra con nòng 
nọc, người ta đem ra chợ bán, gọi là cá giống. ' 


Cá giống này nuôi ở trong ao được một năm có thể án được. 


Gần đây có người nói có một phép nuôi cá : Trước nhà làm có 
một cái hầm to, để vào nhiều bùn [103a] mầu mỡ, lấy cả kê đầu 
tháo (có gv} cát khúc từng một tấc ném vào, trãi cứt bò cứt trâu 
lên trên, đến lúc trời mưa to thì sinh ra cá “ức (cá giếc), nuối lấy 
thì ăn được. 


Bài Giang Phú của Quách Phác nói : Con giang đồn (lợn 
sông), con bởi hỷ (lợn biển) giống như con lợn (#eo) mà không có 
vảy, có nhiều mỡ. Con hải hỷ hình thể giống con cá, đầu giống đầu 
heo. = 

Lại nói : Con giang đồn khi sắp có gió thì nhảy lên, tục gọi nó 
biết có gió. 

Tôi phụng sự sang Trung Quốc, thuyền đi ngang qua Hồ Bác 
thấy con giang đền lội ra lội vào trong lớp sóng, chỗ nào cũng có, 
nhưng kWông thấy có gió thối. 

Trình Tử nói : "Nay ở Trung Đô có người nuôi cá có thế làm 
cho cá biến ra màu vàng, nhất là giống cá ức (cásiếc), kế đến là 
giống cá ‡ÿ (cá chép). 

Bậc vương công (2) thường đục đá ở bể cạn đặt ở thểm nhà, 
nuôi cá để thưởng ngoạn. 


(\) Bác Hộ Lục, tên sách, có 3 quyển, do Đoàn Công Lộ đời Đường soạn. chép 
phong thổ vùng Lĩnh Nam khả rõ ràng, chép đầy đủ về các sản vật. 


(2) Quý du, bậc vương còng. 
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Có người [I03bi nói : Bat con trùn con màu hồng ở trong 
vườn, trong rãnh cho cá ản. 


Những con cá ấy trong snật trầm ngày đầu đều như thể, mới 
đầu trắng như bạc, kế đến lần lần vàng, lâu rồi thì vàng hắn. 


Riêng có thứ cá trắng nhủ tuyết mà văn đen rực rỡ như đầu 
sơn gọi là ca đựt môi (cá đổi mốt: Tiầu sắc ngắm rất đẹp. 


VÂN ĐÀI LOẠI NGỮ 
QUYỂN 9 


DÚT 


Trọn bộ VÂN ĐÀI LOẠI NGŨỮ có 8 quyển đến đây là hết. 
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2⁄44 2Ac đaạc ?7fl2¿ 
Nguyên tác: LÊ QUÝ ĐÔN 
Bản dịch : TẠ QUANG PHÁT 


TẬP 3 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


QUANG HUY 
Biên lập : DIÊN KHÁNH 
Trình bàu sách : NHẬT NHÂN 
Siỗn bản in: DIÊN AN 


In 1000 cuốn khổ 14,5 x 20,5 tại Xí Nghiệp In Số 5, số 02 
Tân Thành Q.5, TP. HCM. Số xuất bản : 247/CXB-03VHTT ngày 
15/8/94. In xong và nộp lưu chiểu tháng 1-1995. 


PHÁT HÀNH TẠI 
NHÀ SÁCH TitÈ 
186 Nguyễn Thị Minh Khai Q.3, TP. HCM 
ĐT : 225342 


® GIAI THOẠI LÀNG NHO 
Lãng Nhân 


® GIAI THOẠI VĂN CHƯƠNG 
VIỆT NAM 
Thái Bạch 


® ĐƯỜNG THỊ , 
Trân Trọng Kim dịch 


® TRUYỆN THÚY KIỀU 
Nguyễn Du 
(Bài Kỷ oà Trần Trọng Kim liệu khảo) 


® TRUYỆN TRUYỀN KỲ 
TRUNG QUỐC 
Lâm Ngữ Dường 
(Nguyễn Quốc Doan dịch) 


